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TÓM TẮT 

Oxit mangan là vật liệu có dung lƣợng dự trữ năng lƣợng lớn nên đƣợc sử dụng 

phổ biến để chế tạo điện cực trong các nguồn điện. Hiện nay, xu thế trên thế giới là 

chế tạo vật liệu nano oxit mangan có dung lƣợng dự trữ năng lƣợng rất lớn (siêu dung 

lƣợng). Hiện tƣợng siêu dung lƣợng xuất hiện là do sự tồn tại của loại tụ điện điện hóa 

(giả tụ điện) trong quá trình hoạt động của ăcqui và là nơi tích trữ năng lƣợng trong 

quá trình nạp điện. MnO2 là một trong những oxit của mangan đƣợc ứng dụng rộng rãi 

trong thực tiễn. Trong lĩnh vực xử lí môi trƣờng, MnO2 vừa là chất oxi hóa, vừa là chất 

hấp phụ rất tốt [1, 2]. Tùy thuộc vào phƣơng pháp điều chế mà MnO2 thu đƣợc có cấu 

trúc, hình dạng khác nhau. Các phƣơng pháp điều chế MnO2 đều xuất phát từ phản 

ứng oxi hóa-khử ion MnO4
- 
hoặc Mn

2+
. Có nhiều phƣơng pháp tổng hợp oxit mangan 

nhƣ: phƣơng pháp điện phân, phƣơng pháp hóa học, phƣơng pháp thủy nhiệt… Tuy 

nhiên, các nghiên cứu gần đây [2] cho thấy việc tổng hợp oxit mangan bằng con đƣờng 

thủy nhiệt cho sản phẩm kết tinh tốt, kích thƣớc nhỏ (nano), vì vậy dung lƣợng dự trữ 

năng lƣợng sẽ lớn hơn. 

Những sản phẩm MnO2 với cấu trúc nano sẽ có nhiều khả năng đƣợc sử dụng 

trong các ứng dụng siêu tụ điện và thiết bị lƣu trữ năng lƣợng. Do đó, chúng tôi thực 

hiện đề tài “Nghiên cứu tổng hợp MnO2 có cấu trúc nano bằng phương pháp thủy 

nhiệt” để nghiên cứu một cách có hệ thống quá trình tổng hợp nano MnO2 bằng 

phƣơng pháp thủy nhiệt từ các tiền chất ban đầu là KMnO4, HCl, MnCl2.2H2O và 

C6H12O6.H2O. 

 

QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU VÀ KẾT QUẢ 

1. Thực nghiệm 

1.1. Hoá chất 
KMnO4, MnCl2.2H2O, C6H12O6.H2O: Merck (Đức); HCl: Guangdong (Trung 

Quốc). 

1.2. Quy trình tổng hợp nano MnO2 

Qui trình tổng hợp nano MnO2 đƣợc tham khảo từ tài liệu [2]. 

1.2.1. Từ KMnO4 và HCl 

Trong một tổng hợp điển hình, 5 mmol KMnO4 (0,79 g) đƣợc hòa tan hoàn toàn 

trong 80 mL nƣớc cất 2 lần, rồi chuyển sang bình Teflon có dung tích 200 mL. Sau đó, 

thêm từng giọt dung dịch axit HCl 10 mol/L (Tỷ lệ mol của KMnO4:HCl đƣợc kiểm 

soát ở tỉ lệ 1:8, 1:4, 1:2 và 1:1), khuấy đều, thêm nƣớc cất 2 lần vào để đạt đƣợc 80% 

thể tích bình Teflon. Bình Teflon này đƣợc đặt trong bình thép kín và tiến hành xử lí 

thủy nhiệt ở 220
o
C, 200

o
C, 180˚C, 160˚C trong 24h, 16h, 12h, hay 8h, và sau đó bình 

Teflon đƣợc làm lạnh tự nhiên đến nhiệt độ phòng. Kết tủa đen đƣợc lấy bằng cách ly 

tâm, rửa sạch với nƣớc cất và ethanol nhiều lần để loại bỏ tạp chất. Cuối cùng, các kết 

tủa đƣợc sấy khô trong không khí ở 60˚C. 
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1.2.2. Từ KMnO4 và MnCl2.2H2O; hoặc KMnO4 và C6H12O6.H2O 

 Dung dịch có nhãn A đƣợc chuẩn bị bằng cách hòa tan 5 mmol KMnO4 vào 

nƣớc cất 2 lần sao cho thể tích dung dịch chiếm 80 mL. Một dung dịch khác có nhãn B 

đã đƣợc chuẩn bị bằng cách hòa tan MnCl2.2H2O (hoặc C6H12O6.H2O) vào nƣớc cất 2 

lần để thể tích dung dịch là 80 mL. Lƣợng MnCl2.2H2O (hoặc C6H12O6.H2O) đƣợc sử 

dụng sao cho tỉ lệ mol giữa KMnO4 với nó lần lƣợt là 1:1; 1:2; 1:4 và 1:8. Kết tủa màu 

nâu đƣợc hình thành ngay khi trộn hỗn hợp A với dung dịch B. Sau đó, chuyển toàn bộ 

dung dịch thu đƣợc vào bình Teflon có bọc thép dung tích 200 mL, và tiến hành thực 

hiện thủy nhiệt ở 160
o
C trong 16h. Sau đó để bình phản ứng nguội đến nhiệt độ 

phòng. Lấy kết tủa bằng cách ly tâm, rửa sạch với nƣớc cất và ethanol nhiều lần để 

loại bỏ tạp chất. Cuối cùng, các kết tủa đƣợc sấy khô trong không khí ở 60˚C. 

2. Kết quả và thảo luận 

2.1. Tổng hợp nano MnO2 từ tiền chất KMnO4 và HCl 
2.2.1. Ảnh hưởng của tỉ lệ mol KMnO4:HCl 

 Hình thái của các mẫu MnO2 tổng hợp trong điều kiện tỉ lệ mol KMnO4:HCl 

khác nhau đƣợc quan sát bằng SEM trình bày ở hình 1. 

  
(a)     (b) 

  
(c)     (d) 

Hình 1. Ảnh SEM của các mẫu MnO2 tổng hợp ở các tỉ lệ mol KMnO4:HCl khác 

nhau: (a) 1:1; (b) 1:2; (c) 1:4; và (d) 1:8 (thời gian và nhiệt độ xử lí thủy nhiệt tương 

ứng là 16h và 160
o
C) 

 Quan sát các hình từ 1. (b) đến (d) ta thấy rằng các mẫu đều có dạng thanh. Đây 

là các mẫu đƣợc tổng hợp ở tỉ lệ mol KMnO4:HCl từ 1:2 đến 1:8. Ở tỉ lệ mol 

KMnO4:HCl = 1:1, ta cũng thấy các thanh nano MnO2 đƣợc hình thành, nhƣng các 

thanh này kết tụ lại với nhau thành các khối lớn (hình 1. a). 

 Pha tinh thể của các mẫu MnO2 tổng hợp ở các tỉ lệ mol KMnO4:HCl khác nhau 

cũng đƣợc xác định bằng nhiễu xạ tia X. Các kết quả thu đƣợc cho thấy rằng các mẫu 

đều có những pic nhiễu xạ ở góc 2 tại 28,6
o 
; 37,3

o 
; 42,7

o 
; 56,6

o 
; và 59,3

o
  đặc trƣng 

cho cấu trúc của -MnO2 [2], và không có các pic khác, chứng tỏ cấu trúc này rất tinh 

khiết. Cƣờng độ các pic nhiễu xạ sắc nét và rõ đối với các mẫu tổng hợp ở tỉ lệ mol 

KMnO4:HCl từ 1:2 đến 1:8, chứng tỏ MnO2 tạo thành có cấu trúc tinh thể cao; đối với 

mẫu có tỉ lệ mol KMnO4:HCl = 1:1 thì có cƣờng độ nhiễu xạ thấp, điều này hoàn toàn 

phù hợp với kết quả quan sát bằng SEM ở trên (hình 1. a). 
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2.2.2. Ảnh hưởng của nhiệt độ 

 Để khảo sát ảnh hƣởng của nhiệt độ đến sự hình thành hình thái của MnO2, 

chúng tôi chọn tỉ lệ mol của KMnO4:HCl = 1:1, và khảo sát ở các nhiệt độ xử lí thủy 

nhiệt khác nhau. Kết quả quan sát bằng SEM đƣợc trình bày ở hình 2. Có thể thấy 

rằng, khi tăng nhiệt độ thủy nhiệt từ 160
o
C đến 220

o
C thì nano MnO2 dạng thanh đƣợc 

hình thành càng rõ ràng hơn, đặc biệt là ở nhiệt độ 200
o
C và 220

o
C (hình 3. c và d). 

  
(a)     (b) 

  
(c)     (d) 

Hình 2. Ảnh SEM của các mẫu MnO2 tổng hợp ở các nhiệt độ xử lí thủy nhiệt khác 

nhau: (a) 160
o
C; (b) 180

o
C; (c) 200

o
C; và (d) 220

o
C (tỉ lệ mol KMnO4:HCl =1:1, thời 

gian xử lí thủy nhiệt 16h) 

 Thành phần pha tinh thể của các mẫu này cũng đƣợc xác định bằng phƣơng 

pháp XRD, kết quả cho thấy rằng độ tinh thể của các mẫu tăng lên khi tăng nhiệt độ 

tổng hợp thể hiện qua cƣờng độ cao và sắc nét của các pic nhiễu xạ (không trình bày ở 

đây). Các mẫu tổng hợp đều có thành phần chính là -MnO2, riêng đối với mẫu tổng 

hợp ở nhiệt độ 220
o
C còn xuất hiện thêm cấu trúc tinh thể của Mn3O4. 

 Từ các kết quả trình bày ở trên, có thể mô tả quá trình hình thành các tinh thể 

nano mangan oxit từ tiền chất KMnO4 và HCl qua các phản ứng sau [3]: 

4MnO4

 + 4H

+
  3O2 + 4MnO2 + 2H2O 

Hoặc là: 2MnO4

 + 10Cl


 + 16H

+
  2Mn

2+
 + 5Cl2 + 8H2O 

2MnO4

 + 3Mn

2+
 + 2H2O  5MnO2 + 4H

+
 

 Ở điều kiện nhiệt độ thủy nhiệt 220
o
C, MnO2 hình thành bị phân hủy tạo thành 

oxit thấp hơn:  

2.2.3. Ảnh hưởng của thời gian 

Kết quả khảo sát ảnh hƣởng của nhiệt độ đến hình thái của nano oxit mangan 

cho thấy rằng nhiệt độ xử lí thủy nhiệt 220
o
C là thích hợp cho việc hình thành tinh thể 

nano dạng thanh. Do đó, chúng tôi chọn điều kiện nhiệt độ này để khảo sát ảnh hƣởng 

của thời gian xử lí thủy nhiệt (tỉ lệ mol KMnO4:HCl = 1:1), kết quả SEM trình bày ở 

hình 3. 

 Quan sát các ảnh SEM ở hình 3 ta thấy rằng, với thời gian tổng hợp 8h (hình 3. 

a) các tinh thể nano oxit mangan hình thành có dạng sợi với đƣờng kính nhỏ, khi gia 

tăng thời gian tổng hợp (từ 12h đến 24h) thì đƣờng kính các sợi dần dần lớn lên, đồng 

thời các sợi bị gãy dần để tạo thành dạng thanh với kích thƣớc ngắn hơn (hình 3. từ b 
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đến d). Điều này đƣợc chứng minh rõ hơn bằng ảnh TEM (hình 4). Từ hình 4 ta thấy 

các thanh nano tạo thành ở thời gian xử lí thủy nhiệt 8h có đƣờng kính từ 42,2 đến 

57,8 nm; ở thời gian xử lí thủy nhiệt 12h có đƣờng kính từ 56,5 đến 62,4 nm; ở thời 

gian xử lí thủy nhiệt 16h có đƣờng kính từ 54,0 đến 90,4 nm; và ở thời gian xử lí thủy 

nhiệt 24h có đƣờng kính từ 69,9 đến 134 nm. Nhƣ vậy, thời gian xử lí thủy nhiệt càng 

lâu thì các thanh nano oxit mangan hình thành có đƣờng kính càng lớn, và đồng thời 

độ dài càng ngắn (nhƣ quan sát thấy ở ảnh SEM). 

  
(a)     (b) 

  
(c)     (d) 

Hình 3. Ảnh SEM của các mẫu MnO2 tổng hợp với thời gian xử lí thủy nhiệt khác 

nhau: (a) 8h; (b) 12h; (c) 16h; và (d) 24h (tỉ lệ mol KMnO4:HCl =1:1, nhiệt độ xử lí 

thủy nhiệt 220
o
C) 

   
 (a)      (b) 



5 

 

   
 (c)      (d) 

Hình 4. Ảnh TEM của các mẫu MnO2 tổng hợp với thời gian xử lí thủy nhiệt khác 

nhau: (a) 8h; (b) 12h; (c) 16h; và (d) 24h (tỉ lệ mol KMnO4:HCl =1:1, nhiệt độ xử lí 

thủy nhiệt 220
o
C) 

 Kết quả khảo sát ảnh hƣởng của thời gian xử lí thủy nhiệt cho thấy rằng, ban 

đầu, nano oxit mangan tạo thành có dạng sợi với đƣờng kính nhỏ, khi kéo dài thời gian 

xử lí thủy nhiệt thì đƣờng kính các sợi nano lớn dần lên và các sợi bị đứt gãy để tạo 

thành các thanh nano có đƣờng kính lớn hơn. 

2.2. Tổng hợp nano MnO2 từ các tiền chất khác 
 Ảnh hƣởng của tiền chất ban đầu đến hình thái của các nano oxit mangan cũng 

đƣợc khảo sát. Các kết quả đƣợc trình bày ở hình 5 và 6. 

  
(a)     (b) 

  
(c)     (d) 

Hình 5. Ảnh SEM của các mẫu MnO2 tổng hợp ở các tỉ lệ mol KMnO4:MnCl2 khác 

nhau: (a) 1:1; (b) 1:2; (c) 1:4; và (d) 1:8 (thời gian và nhiệt độ xử lí thủy nhiệt tương 

ứng là 16h và 160
o
C) 
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(a)     (b) 

  
(c)     (d) 

Hình 6. Ảnh SEM của các mẫu MnO2 tổng hợp ở các tỉ lệ mol KMnO4:C6H12O6 khác 

nhau: (a, b) 1:1; (c, d) 1:2; (e, f) 1:4; và (g, h) 1:8 (thời gian và nhiệt độ xử lí thủy 

nhiệt tương ứng là 16h và 160
o
C) 

 Hình 5 trình bày hình thái của các mẫu tổng hợp với tỉ lệ mol KMnO4:MnCl2 

khác nhau. Ta thấy rằng, khi thay HCl bằng MnCl2 thì hình thái của nano oxit mangan 

hình thành cũng là dạng thanh nhƣng có đƣờng kính lớn hơn nhiều so với khi dùng 

tiền chất HCl, đƣờng kính của các mẫu tổng hợp ở các tỉ lệ mol KMnO4:MnCl2 khác 

nhau nằm trong khoảng 0,5 đến 1 m, và đồng thời độ dài của các thanh nano cũng 

ngắn hơn so với khi dùng HCl, đặc biệt là khi tăng tỉ lệ mol MnCl2/KMnO4 (hình 5. c 

và d). 

 Tuy nhiên, khi thay tiền chất HCl bằng glucozơ (C6H12O6) thì mẫu tổng hợp 

đƣợc có dạng hình lập phƣơng với đƣờng kính chừng 1m (hình 6. a và b). Kết quả 

này cũng tƣơng tự nhƣ kết quả công bố của Wu và cộng sự vào năm 2013 [2]. Nhƣng 

khi tăng tỉ lệ mol C6H12O6/ KMnO4 thì chỉ hình thành các cấu trúc dạng khối với kích 

thƣớc nhỏ dần và các khối này kết dính lại với nhau tạo thành một cấu trúc xốp với độ 

rỗng cao nhƣ quan sát thấy ở hình 6. c và d. 

KẾT LUẬN 

1. Tổng hợp MnO2 từ KMnO4 và HCl 

MnO2 tạo thành có cấu trúc của -MnO2 dạng thanh với độ tinh khiết và độ tinh 

thể cao khi thay đổi tỉ lệ mol KMnO4:HCl từ 1:1 đến 1:8. 

Khi tăng nhiệt độ thủy nhiệt từ 160
o
C đến 220

o
C thì nano MnO2 dạng thanh đƣợc 

hình thành càng rõ ràng hơn, đặc biệt là ở nhiệt độ 200
o
C và 220

o
C. 

Với thời gian xử lí thủy nhiệt 8 giờ, nano MnO2 hình thành ở dạng sợi là chủ yếu. 

Khi kéo dài thời gian xử lí thủy nhiệt thì đƣờng kính các sợi nano lớn dần lên và các 
sợi bị đứt gãy để tạo thành các thanh nano có đƣờng kính lớn hơn. 

2. Tổng hợp MnO2 từ KMnO4 và MnCl2 

Nano mangan oxit hình thành cũng có dạng thanh nhƣng có đƣờng kính lớn hơn 

nhiều so với khi dùng tiền chất HCl, và đồng thời độ dài của các thanh nano cũng ngắn 

hơn so với khi dùng HCl. 

3. Tổng hợp MnO2 từ KMnO4 và C6H12O6 

Mangan oxit hình thành có dạng hình lập phƣơng. Khi tăng tỉ lệ mol C6H12O6/ 

KMnO4 thì cấu trúc lập phƣơng bị phá vỡ dần và chỉ hình thành các cấu trúc dạng khối 

với kích thƣớc nhỏ, đồng thời các khối này kết dính lại với nhau tạo thành một cấu 

trúc xốp. 
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THIẾT KẾ MÔ HÌNH NHÀ Ở NĂNG LƢỢNG XANH 

Nguyễn Thị Nguyệt – MSSV: 1411402110067 

Nguyễn Trần Phƣơng Tuyền – MSSV: 1411402110066 

Lớp: C14VL02 – Khoa: Khoa học Tự nhiên 
Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Thanh Tùng 

 

TÓM TẮT 

Nguồn năng lƣợng (NL) không tái tạo hay các nhiên liệu hóa thạch là các loại 

nhiên liệu nhƣ: than đá, dầu hoả và khí đốt …đƣợc hình thành bởi quá trình phân huỷ 

của các sinh vật bị chôn vùi cách đây hàng triệu năm. Tuy nhiên, nguồn NL này có hạn 

và đã đƣợc khai thác từ nhiều năm nay đang cạn kiệt dần; quá trình khai thác các loại 

nhiên liệu hoá thạch thƣờng tác động xấu đến nguồn nƣớc và đa dạng sinh học, làm ô 

nhiễm môi trƣờng. Đặc biệt, khi đốt cháy chúng thƣờng sinh ra khí CO2 đây là nguyên 

nhân chính gây ra hiệu ứng nhà kính, biến đổi khí hậu và hậu quả là làm Trái đất nóng 

lên kéo theo rất nhiều hệ luỵ khác ảnh hƣởng đến cuộc sống của con ngƣời. 

NL tái tạo hay “NL xanh” là NL từ những nguồn liên tục có thể xem gần nhƣ 

vô hạn là: Năng lƣợng Mặt trời (NLMT), gió, thủy triều, NL sinh học, sóng và địa 

nhiệt. Việc khai thác sử dụng các nguồn NL tái tạo cũng không (hoặc ít) gây ảnh 

hƣởng xấu đến môi trƣờng sinh thái. Việc đƣa vào sử dụng NL tái tạo nhanh và hiệu 

quả có ý nghĩa quan trọng trong an ninh NL, giảm thiểu biến đổi khí hậu, có lợi ích 

kinh tế.  

Trong giới hạn đề tài “Thiết kế mô hình nhà ở NL xanh”, chúng tôi tập trung 

khai thác hai loại NL tái tạo thƣờng đƣợc sử dụng nhiều đó là NLMT (Solar energy) và 

NL sinh học (Bio energy) làm nguồn cung cấp điện năng chủ yếu sử dụng thay thế cho 

điện nguồn đƣợc sản xuất từ nhiên liệu hoá thạch. 

Ý nghĩa của đề tài là thông qua căn nhà mô hình, tác giả tính toán kinh phí sử 

dụng NLMT, biogas đối với căn nhà thực tế và rút ra kết luận về việc định hƣớng giải 

quyết vấn đề trong tƣơng lai là thay thế sử dụng một phần hoặc hoàn toàn điện năng từ 

NL tái tạo. 

Sản phẩm là một mô hình nhà ở trực quan, thể hiện ý tƣởng của tác giả với sự 

tích hợp một số trang thiết bị khai thác NLMT, biogas. 

Sản phẩm có thể dùng làm mô hình giảng dạy, và đã đƣợc Ban biên tập Tạp chí 

Thủ Dầu Một xem xét phản biện, đã xác nhận sẽ đăng tải trong thời gian tới. 

QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU VÀ KẾT QUẢ: 

I. TỔNG QUAN 

1.1.Mặt trời và NLMT 

 MT là một khối khí hình cầu có đƣờng kính 1,39 triệu km (lớn hơn 110 lần 

đƣờng kính Trái đất), cách xa trái đất 150 triệu km (bằng một đơn vị thiên văn AU). 

Khối lƣợng MT khoảng Mo = 2.10
30

kg. Nhiệt độ T ở trung tâm MT thay đổi trong 

khoảng từ  1.107K đến 2.107K, trung bình khoảng 1,56.10
7
 K. Ánh sáng nói riêng, 

hay bức xạ điện từ nói chung, từ bề mặt của MT đƣợc xem là nguồn NL chính cho 

Trái đất. Chùm tia truyền thẳng từ MT gọi là bức xạ trực xạ. Tổng hợp các tia trực xạ 

và tán xạ gọi là tổng xạ. Mật độ dòng bức xạ trực xạ ở ngoài lớp khí quyển, tính đối 

với 1m
2 bề mặt đặt vuông góc với tia bức xạ, đƣợc tính theo công thức: 

q = ϕ
D-T

.Co(T/100)
4
          (1) 
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Trong đó:  

ϕ
D-T 

= β2/4  hệ số góc bức xạ giữa Trái đất và MT; β : góc nhìn MT với β ≃32’;  

Co = 5,67 W/m
2
.K

4  
hệ số bức xạ của vật đen tuyệt đối; T ≃ 5762 K- nhiệt độ bề mặt 

MT.  Suy ra:  q ≃ 1353 W/m
2
. 

Do khoảng cách giữa Trái đất và MT thay đổi theo mùa trong năm nên β cũng 

thay đổi, do đó q cũng thay đổi nhƣng độ thay đổi không lớn lắm nên có thể xem q là 

không đổi và đƣợc gọi là hằng số MT.  

Ở Việt nam bình quân có khoảng 2000 – 2600 giờ nắng hay 300 ngày/năm, 
lượng bức xạ MT ở phía Nam tăng 20% so với các tỉnh phía Bắc. Ở vùng này, MT 
chiếu gần như quanh năm, kể cả vào mùa mưa. Do đó, đối với các địa phương ở 
Nam Trung bộ và Nam bộ, nguồn bức xạ MT là một nguồn tài nguyên to lớn để 
khai thác sử dụng, trung bình các ngày trong năm NLMT ở phía bắc là 3,69 
kWh/m2 và phía nam là 5,9 kWh/m2.  
1.2.Cấu tạo, hệ thống pin MT 

Cấu tạo của pin MT là một lớp tiếp xúc bán dẫn p-n có khả năng biến đổi trực 

tiếp NL bức xạ MT thành điện năng nhờ hiệu ứng quang điện bên trong. Cho tới hiện 

tại thì vật liệu chủ yếu cho pin MT là các silic tinh thể có hiệu suất từ 3% - 16%  

Hệ thống pin MT là một hệ thống bao gồm một số các thành phần nhƣ: các 

tấm pin MT (Solar Panel), các tải tiêu thụ điện, các thiết bị lƣu trữ điện năng (Battery) 

và các thiết bị điều khiển sạt (Charge Controller), bộ chuyển đổi dòng điện một 

chiều DC thành xoay chiều AC (Inverter). 

 

 

Hình 1. Sơ đồ hệ thống pin NLMT 

Khi có ánh nắng MT các tấm pin sẽ chuyển đổi NL ánh nắng thành dòng điện 

DC. Dòng điện này sẽ thông qua thiết bị điều khiển sạc để nạp cho ắc-quy. Khi ắc-quy 

đầy sẽ tự động ngƣng sạc đồng thời khi ắc-quy quá cạn nó sẽ không đƣa điện DC ra tải 

nhằm bảo vệ và kéo dài tuổi thọ của ắc quy. Khi điện áp của ắc-quy giảm mạch sẽ tự 

động nạp lại cho đến khi đầy. 

Inverter có chức năng chuyển đổi điện năng DC từ ắc quy thành điện xoay 

chiều hình sine 220V/50Hz để dùng cho các tải AC. Tổng công suất của các tải AC 

luôn phải nhỏ hơn công suất cực đại của Inverter.  
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II.Thực nghiệm  

2.1 Thiết kế mô hình nhà ở 

  Ý tƣởng, mục tiêu của đề tài là thiết kế mô hình một căn nhà giống nhƣ căn nhà 

thật, nằm trong khuông viên một mảnh đất rộng, có sân vƣờn, cây cảnh và kết hợp cả 

chuồng trại có thể chăn nuôi gia súc, gia cầm. 

Căn nhà chính và các phƣơng tiện, thiết bị sử dụng điện đều đƣợc tạo từ nguồn 

NLMT thông qua hệ thống 2 tấm pin MT 21V/6W, qua bộ sạc điện (mô hình chỉ sử 

dụng diode ngăn dòng ngƣợc) dòng điện tích vào bộ nguồn ăc-quy và bằng bộ chuyển 

đổi điện (Inverter) biến dòng DC thành dòng AC sử dụng cho các thiết bị điện công 

suất nhỏ. Trên mái nhà có tích hợp mô hình máy nƣớc nóng dùng NLMT và các tấm 

pin nhỏ dùng để cung cấp cho hệ thống đèn, quạt khi ban ngày có nắng. 

Hệ thống hầm biogas làm bằng composit (trong điều kiện nhà mô hình, chỉ 

minh họa) sử dụng khí sinh học lấy từ sự phân hủy của chất thải hữu cơ (của ngƣời, 

gia súc, gia cầm và vật nuôi trong nhà)  thay thế khí gas dùng để nấu ăn cho gia đình. 

Với hệ thống vƣờn cây, vƣờn rau, cây cảnh xung quanh nhà đƣợc làm mát bằng 

hệ thống phun sƣơng NLMT, máy bơm nƣớc mini dùng nguồn DC làm cho khu nhà 

luôn có cảm giác mát mẻ, thân thiện môi trƣờng và chủ nhân có thể tự cải thiện bữa ăn 

gia đình bằng cách tự trồng các loại rau cải quanh nhà. 

 

 

Hinh 2. Toàn cảnh khu nhà mô hình 

Ngoài ra chúng tôi còn thử lắp đặt thêm hệ thống 02 mạch cảm biến ánh sáng, dùng để 

tự động đóng ngắt nguồn điện cung cấp cho các thiết bị khi trời bắt đầu tối (cảm biến 

1) và ngƣợc lại có thể kích hoạt máy bơm nƣớc phun sƣơng (cảm biến 2) khi trời nắng 

gắt. Với chiếc xe trò chơi trẻ em chúng tôi cũng lắp đặt tấm pin MT 6V/6W để sạt vào 

bộ 3 pin Li-Ion khi có nắng và nguồn DC này sẽ cung cấp cho động cơ xe hoạt động. 

Trong thực tế ngƣời ta cũng sản xuất xe chạy bằng ắc-quy theo cách này. 
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Hình 3.Sơ đồ mạch cảm biến ánh sáng dùng IC 555 

 

Hình 4. Sơ đồ mạch Inverter DC/AC 40W 

 

Hình 5.   Sơ đồ mạch điện toàn khu nhà mô hình 

2.2.Khảo sát hoạt động của hệ thống pin NLMT đối với nhà mô hình 
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Để khảo sát hệ thống pin MT của nhà mô hình, chúng tôi đặt hai tấm pin MT 

hợp nhau một góc 90
0
 trên mái nhà với các dụng cụ đo: nhiệt kế, máy đo cƣờng độ 

sáng Lux kế, thƣớc đo góc, vôn kế chỉ thị led 7 đoạn.  

 

Hình 6. Một góc nhà mô hình có bộ nguồn ắc quy, cảm biến 

Chúng tôi tiến hành ghi nhận các số liệu sau mỗi 45 phút, 12 thời điểm mỗi 

ngày, đo vào 2 ngày có nắng tốt 23/04/2016-(1) và 29/04/2016-(2), tại Biên Hòa, Đồng 

Nai, với kết quả dƣới đây: 

STT Thời điểm 

đo 

Điện 

thế ra(V) 

Nhiệt độ  

(
0
C) 

Cƣờng độ 

(klx) 

Góc  

(
0
) 

  (1) (2) (1) (2) (1) (2)  

1 7h30’ 17,1 17,2 27 26 36,4 28,3 70 

2 8h30’ 18,2 18,4 31 29 58,3 31,3 60 

3 9h15’ 18,8 18,5 32 32 58,4 31,7 35 

4 10h 18,7 18,6 36 33 80,9 44,5 30 

5 10h45’ 18,8 18,7 37 30 83,2 48,3 20 

6 11h30’ 18,4 18,8 36 33 83,4 47,1 10 

7 12h15’ 18,3 19,2 35 35 77,1 53,6 5 

8 13h 18,2 19,1 37 34 56,6 52,4 -10 

9 13h45’ 18 19,2 35 37 50,6 53,5 -20 

10 14h30’ 17,8 18,6 36 37 31,3 44,7 -30 
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11 15h15’ 17,2 18,2 33 34 29,7 22,6 -45 

12 16h 16 16,6 31 32 25,2 14,2 -60 

TB  18,2 V 33,2
0
C 47,6 klx  

Bảng 1 . Thống kê số liệu đo đạc ngày 23 và 29/04/2016 tại Biên Hòa, Đồng Nai 

 

Hình 6. Đồ thị quan hệ giữa điện thế đầu ra và các thời điểm trong ngày 

Qua đo số liệu đo chúng tôi nhận thấy: Nhiệt độ môi trƣờng ngoài trời trung 

bình 33
0
C và điện thế thu đƣợc có giá trị trung bình sau 02 ngày là 18,2V với độ chiếu 

sáng trung bình là 47,6 klx (Kilo Lux). Chuyển đổi đơn vị 1 Lux = 1,46 mW/m
2
 = 1 

lumen/m
2 
( hay 1lm/1W = 683). Theo giá trị đo đƣợc thì tấm pin MT nhận đƣợc độ rọi 

sáng chiếu trên bề mặt là:    

47,6 klux = 47,6 klm/m
2
 = 47,6.10

3
 x 1,46 x 10

-3
 = 69,5 W/m

2 

( Theo quy chuẩn QCVN09:2013 của Bộ Xây dựng, độ chiếu sáng tối đa trong nhà là 

13 W/m
2
) 

Với giá trị điện thế từ pin MT 18,2V hoàn toàn có thể sạt điện cho hệ thống ắc 

quy trong ngày từ gần 7h30 đến sau 16h (8,5 giờ sạt). Qua đó, chúng tôi có thể đánh 

giá khả năng cung cấp điện năng của pin MT hoàn toàn có thể thay thế điện từ nguồn 

NL hóa thạch vì theo số liệu thống kê ở Việt Nam trung bình có khoảng 300 ngày có 

nắng trong năm. 

III. Bài toán kinh tế thông qua mô hình nhà ở 

3.1 Chi phí điện hàng tháng ở hộ gia đình  

Theo thiết kế mô hình căn nhà có thể sử dụng cho 6 nhân khẩu, nhóm tác giả đề 

tài có thể ƣớc tính chi phí sử dụng điện, gas của hộ gia đình và chi phí lắp đặt hệ thống 

pin NLMT. Thống kê chi phí sử dụng điện năng, giá thành khi dùng điện lƣới cho hộ 

gia đình gồm 6 nhân khẩu với các thiết bị điện cơ bản nhất (tính ở mức sử dụng điện 

trung bình hàng ngày). 

 

STT 

Thiết bị 

Điện 

Công 

suất (W) 

SL Số giờ/ 

ngày 

Số ngày/ 

tháng 

Công suất 

(kWh) 

1 Đèn neon 40 6 5 30 36 

2 Tủ lạnh 100 1 24 30 72 

3 Tivi 40 3 4 30 14,4 

4 Quạt máy 30 3 4 30 10,8 
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5 Nồi cơm điện 450 1 2 30 27 

6 Máy tính 30 3 5 30 13,5 

7 Bơm mini 40 1 2 30 2,4 

8 Máy nƣớc nóng 200 2 1 30 12 

9 Bàn ủi điện 1000 1 1 30 30 

10 Đun nƣớc 2000 1 1 30 60 

 
TỔNG CỘNG  

   
237 

Bảng 1 . Thống kê các thiết bị sử dụng điện trong hộ gia đình 

Với tính toán mức gas sử dụng trung bình trong tháng là 01 bình 12kg (giá cập 

nhật của PETROVIETNAM là 270.000 VNĐ) và điện năng trung bình mà căn hộ sử 

dụng trong tháng, với giá điện bình quân của EVN (Ngày 12 tháng 3 năm 2015, Bộ 

Công Thƣơng đã ban hành Quyết định số 2256/QĐ-BCT quy định về giá bán điện:  

Giá bán lẻ điện sinh hoạt 
Đơn giá 

(VNĐ) 

Số lƣợng 

(kWh) 

Giá tiền tính theo bậc 

Bậc 1: Cho kWh từ 0-50  1.484 50 74.200 

Bậc 2: Cho kWh từ 51-100  1.533 50 76.650 

Bậc 3: Cho kWh từ 101-200   1.786 100 178.600 

Bậc 4: Cho kWh từ 201-300  2.242 37 82.954 

Bậc 5: Cho kWh từ 301-400   2.503   

Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên  2.587   

Tổng tiền điện 
 

 412.404 

VAT 10% 
 

 41.240 

TỔNG CỘNG  
 

 453.644 

Bảng 2. Bảng kê chiết tính tiền chi phí điện phải trả trong 1 tháng 

3.2 Chi phí lắp đặt hệ thống NLMT 

 Ngoài những chi phí lắp đặt đƣờng dây, mua sắm thiết bị sử dụng điện nói 

chung giống nhau trong hai trƣờng hợp dùng điện lƣới và NLMT chúng tôi có thể tạm 

thống kê chi phí trang bị hệ thống pin NLMT, theo số liệu cập nhật nhƣ sau: 

STT Vật tƣ Đơn vị 
Số 

lƣợng 
Đơn giá Giá thành 

1 Pin solar cell 400W Bộ 4 7.200.000 28.800.000 

2 Charge controller 20A Bộ 1 350.000 350.000 

3 Inverter 20A Bộ 1 2.400.000 2.400.000 

4 Accu 200Ah Cái 2 2.000.000 4.000.000 

5 Dây cáp điện mét 100 1.000.000 1.000.000 

6 Chi phí lắp đặt ngày 2 500.000 500.000 

7 Nƣớc nóng NLMT Bộ 1 3.000.000 3.000.000 

8  Biogas Composit  Bộ 1 13.000.000 13.000.000 

 TỔNG CỘNG    50.950.000 

Bảng 3 . Bảng kê chi phí vật tư, thiết bị cơ bản 
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Theo số liệu Bảng 3, chi phí cần thiết để lắp đặt thiết bị cho hệ thống NLMT cung cấp 

điện năng, máy nƣớc nóng và hầm Biogas chúng tôi có thể tính giá trị tƣơng ứng chi 

trả chi phí theo thời gian gồm điện và gas là: 

50.950.000 / 723.644 = 70,4 tháng 

( tƣơng ứng 5 năm và 10,4 tháng ) 

Có nghĩa là, với nguồn kinh phí đầu tƣ cho hệ thống pin NLMT và hầm Biogas 

theo giá thị trƣờng hiện tại thì cần phải sau gần 6 năm mới hoàn vốn thay vì chi trả hoá 

đơn tiền điện từ điện lƣới quốc gia và mua gas trên thị trƣờng. Tuy nhiên, với mức bảo 

hành sản phẩm của tấm pin NLMT đến 15 năm, Ắc quy thời gian 3 năm (theo thời 

gian này sẽ có 02 lần thay hệ thống Ắc quy) thì bài toán kinh tế cũng có thể chấp nhận 

đƣợc. 

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

Kết luận 

Qua nghiên cứu thực tế cho thấy, bằng hình thức nhà ở mô hình nhƣng chúng 

tôi đã tính toán đƣợc chi phí lắp đặt xây dựng hệ thống sử dụng NLMT cho đối tƣợng 

nhà ở với quy mô lớn và đã thu đƣợc kết quả cụ thể. Kết quả đề tài cho thấy với hiệu 

quả kinh tế khi chuyển đổi hình thức dùng các nguồn NL tái tạo thay cho hoá thạch thì 

không cao, vì giá thành thiết bị hiện thời còn khá đắt.  

Tuy nhiên, ý nghĩa của đề tài là dù với chi phí còn cao nhƣng chúng ta vẫn có 

thể chuyển đổi sang cách dùng các nguồn NL tái tạo để giảm thiểu sự ảnh hƣởng khi 

khai thác và sử dụng các nguồn NL hoá thạch gây ô nhiễm môi trƣờng, hiệu ứng nhà 

kính và tác động không tốt đến môi trƣờng sinh thái, biến đổi khí hậu đã và đang ảnh 

hƣởng rất lớn đến cuộc sống hiện tại và tƣơng lai của con ngƣời trên hành tinh này. 

Kiến nghị 

 Để ứng dụng kết quả nghiên cứu một cách có hiệu quả, đê nghị Nhà trƣờng 

triển khai xây dựng khu nhà sử dụng NL xanh dùng làm nơi tham quan, học tập và 

nghiên cứu của cán bộ, giáo viên và sinh viên của trƣờng nhằm giáo dục cho mọi 

ngƣời hiểu và hƣớng tới sử dụng NL tái tạo thay cho NL hóa thạch đã và đang gây ô 

nhiễm môi trƣờng, phá hoại hệ sinh thái, đa dạng sinh học và góp phần biến đổi khí 

hậu trên Trái đất. 
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ƢỚC CHUNG LỚN NHẤT CỦA CÁC MA TRẬN VUÔNG 
Tên tác giả: Nguyễn Thị Kiều Trinh – MSSV: 1311402090139 

Lớp C13TO01 – Khoa Khoa học Tự nhiên 
Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Thị Khánh Hòa 

TÓM TẮT 

Trên vành số nguyên Z, d là UCLN (ƣớc chung lớn nhất) của các số nguyên a1, 

a2, …, an khi và chỉ khi iđêan sinh bởi {a1, a2, …, an} cũng chính là iđêan sinh bởi d. Vì 

¢  là miền chính nên luôn tồn tại UCLN của các số nguyên và dựa vào phép chia có 

dƣ trong ¢ , chúng ta có phƣơng pháp tìm UCLN chính là thuật toán Ơclit. 

Khái niệm “ƣớc chung lớn nhất” của các ma trận đã đƣợc Éugene Cahen định 

nghĩa trong “Théorie des nombres”. Khái niệm này đƣợc định nghĩa tƣơng tự nhƣ 

UCLN của các số nguyên. Tuy nhiên, giữa vành số nguyên ¢  và vành các ma trận 

 m nM R  với R là vành tùy ý, là có sự khác biệt, chẳng hạn: phép nhân các số nguyên 

có tính giao hoán nhƣng phép nhân các ma trận thì không, trong vành ¢ có phép chia 

có dƣ nhƣng trong vành  m nM R  thì chƣa có, vành ¢  là miền chính nhƣng với R là 

vành tùy ý thì vành  nM R  không chắc là miền chính. Do đó, khi R là vành tùy ý thì 

sự tồn tại của UCLN của các ma trận không đƣợc đảm bảo và phƣơng pháp tìm UCLN 

của các ma trận cũng không thể làm tƣơng tự nhƣ thuật toán Ơclit. Trong “Théorie des 

nombres”, Éugene Cahen cũng chƣa đề cập đến vấn đề rằng UCLN của các ma trận 

vuông có luôn tồn tại hay không. Thêm vào đó phƣơng pháp tìm UCLN của các ma 

trận cũng không đƣợc thể hiện một cách tƣờng minh. 

Để góp phần làm sáng tỏ vấn đề trên, trong đề tài này, chúng tôi sẽ làm rõ định 

nghĩa UCLN của các ma trận vuông, chứng minh sự tồn tại UCLN của các ma trận 

vuông với điều kiện R là miền chính. Chúng tôi cũng sẽ trình bày chi tiết phƣơng pháp 

tìm UCLN của hai ma trận vuông với các phần tử là các số nguyên và chứng minh một 

số tính chất của ƣớc và UCLN các ma trận vuông. 

QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU VÀ KẾT QUẢ 

1. Kiến thức cơ bản 

    Bổ đề 1 (Định lí 6.1, trang 218, sách [8]) 

    Cho R là miền chính và M là môđun con của R- môđun 
nR . Khi đó M là môđun tự 

do với hạng không vƣợt quá n. 

    Bổ đề 2 (Bài tập 17 chương 15, trang 203, sách [9]) 

    Cho R là miền chính. I là iđêan trái của  nS M R . Khi đó I là iđêan trái chính 

của S. 

2. Kết quả nghiên cứu 

    Trong phần này, ta luôn giả sử R  là miền chính.      

2.1 Các định nghĩa 
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2.1.1 Ƣớc của ma trận vuông : Cho ( )nM R  là vành. Giả sử , ( ) nA D M R , D O . 

         Ta nói D  là ước bên phải (trái) của ma trận A , nếu tồn tại ( )nP M R  sao cho 

A PD  ( tƣơng ứng A DP ). 

        * Ví dụ: Trên 2( )M ¢ , ma trận 
0 1

1 0
D

 
  
 

 là ƣớc bên phải của 
0 1

0 0
A

 
  
 

 

          vì tồn tại 2

1 0
( )

0 0
P M

 
  
 

¢  để A PD . 

       * Tính chất: 

         i) A là ƣớc bên phải, trái của ma trận đơn vị nI  khi và chỉ khi A là ma trận khả 

nghịch. 

         ii) (Mục 368, chƣơng 19, [4]) A  là ƣớc (bên phải và bên trái ) của A . 

        iii) Nếu A  là ƣớc bên phải của B  và B  là ƣớc bên phải của C thì A  là ƣớc bên 

phải của .C  

        iv) Với 1 2, ,..., ( )n nA A A M R , nếu D  là ƣớc bên phải của 1 2, ,..., nA A A  thì D  là 

ƣớc bên phải của 1 1 2 2( ... )n nPA P A P A    với ( )i nP M R , 1, .i n              

2.1.2 Ƣớc chung của các ma trận vuông 

        Trên ( )nM R , ma trận D  đƣợc gọi là ước chung bên phải (trái) của các ma trận 

1 2, ,..., nA A A  nếu D  là ƣớc bên phải (trái) đồng thời của mỗi ma trận đó. 

       * Ví dụ : Trên 2( )M ¢ ,
1 1

1 1
D

 
  
 

 là ƣớc chung bên phải của 
3 3

3 3
A

 
  
 

 và 

2 2
.

1 1
B

 
  
 

 Vì tồn tại các ma trận 
1 2

2 1
M

 
  
 

, 
2 0

0 1
N

 
  
 

 để A MD  và 

B ND . 

2.1.3 UCLN của các ma trận vuông 

         Trên Mn(R), cho D  là một ƣớc chung bên phải (trái) của các ma trận 

1 2, ,..., nA A A .  

         Nếu mọi ƣớc chung bên phải (trái) của 1 2, ,..., nA A A  đều là ƣớc bên phải (trái) của 

D   thì D  đƣợc gọi là ước chung lớn nhất bên phải (trái) của các ma trận đó. 

         Sau đây, ta chỉ xét ƣớc chung lớn nhất bên phải của các ma trận và ta viết tắt ƣớc 

chung lớn nhất của 1 2, ,..., nA A A  là  1 2, ,..., nUCLN A A A . 

       * Ví dụ : Trên 2( )M ¢ , 
1 2

0 1
D

 
  

 
là UCLN của 

1 2

3 4
A

 
  
 

 và 
4 3

.
2 1

B
 

  
 
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        Thật vậy, ta có: 
1 2 1 0 1 2

.
3 4 3 2 0 1

     
     

     
 và 

4 3 4 5 1 2
.

2 1 2 3 0 1

     
     

     
 nên D  là 

ƣớc chung bên phải của A  và .B  

        Hơn nữa, 
1 2 1 0 1 2 0 0 4 3

0 1 2 2 3 4 1 0 2 1

         
          

          
 

        hay D XA YB   với 
1 0

2 2
X

 
  

 
 và 

0 0

1 0
Y

 
  
 

. 

        Do đó, nếu 
1D  là ƣớc chung bên phải của A  và B , tức là 1 1A A D ; 1 1B B D  thì 

1 1 1 1 1 1 1( ) ( ) ( )D XA D YB D XA YB D     , tức là 1D  là ƣớc bên phải của D . 

     * Nhận xét: 

       1) Nếu D và 'D  là  1 2, ,..., nUCLN A A A  thì D và 'D  sai khác nhau một ma trận 

khả nghịch, nghĩa là tồn tại U, V ( )nM R  khả nghịch sao cho 'D UD  và 

'D VD . 

       2) Theo nhận xét 1, ta có thể kết luận  1 2, ,..., nUCLN A A A  là không duy nhất. 

2.2 Sự tồn tại và phƣơng pháp tìm UCLN của các ma trận vuông 

2.2.1 Định lí 1 

         Giả sử R  là miền chính. Khi đó, luôn tồn tại UCLN bên phải (trái) của các ma 

trận vuông thuộc ( ).nS M R  

        Hệ quả: 

        Trên ( )nM R , nếu D  là  1 2, ,..., nUCLN A A A  thì tồn tại các ma trận 

1 2, ,..., ( )n nU U U M R  sao cho 1 1 2 2 ... n nD U A U A U A    . 

2.2.2 Định lý 2 

        Cho R  là vành chính và A , B  là các ma trận vuông cấp n  trong vành  nM R . 

        Đặt 
A

C
B

 
  
 

 là ma trận cấp 2n n . Nếu tồn tại ma trận khả nghịch V  sao cho 

VC H  là ma trận bậc thang thì các khẳng định sau đây là đúng: 

i) Gọi D là ma trận tạo thành từ n  dòng đầu của H  thì D  là  ,UCLN A B . 

ii) Đặt n  cột đầu của 
1V 
 là 

P

Q

 
 
 

 thì A PD ; .B QD  

           iii)  Đặt n  dòng đầu của V  là  X Y  thì .XA YB D   

2.2.3 Định lý 3 
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         Bằng cách sử dụng hai phép biến đổi sơ cấp trên dòng (đổi chỗ 2 dòng; Cộng 

vào 1 dòng một bội của dòng khác) ta luôn đưa được một ma trận C  bất kỳ về 

dạng bậc thang H  và tồn tại một ma trận khả nghịch V  sao cho VC H . 

2.2.4 Phƣơng pháp tìm UCLN của các ma trận vuông 

         Từ chứng minh của định lý 2 và định lý 3, ta có đƣợc thuật toán sau: 

 Thuật toán tìm UCLN của hai ma trận vuông ,A B  trên vành  nM ¢  

        Với  , nA B M ¢ . Đặt 
2n n

A
C

B


 
  
 

. 

        Đƣa ma trận C  về dạng bậc thang H  bằng hai phép biến đổi sơ cấp trên dòng 

(phép đổi chỗ hai dòng, phép cộng vào dòng này một bội của dòng khác). 

        Bước 1 : Giả sử j  là cột đầu tiên khác 0  của C , sử dụng phép đổi chỗ các dòng 

để 0kjc   là phần tử đầu tiên của cột j  và là phần tử có giá trị tuyệt đối nhỏ nhất 

trên cột j . 

        Bước 2 : Khử các phần tử ijc   i k  bằng cách cộng vào dòng i  một bội iq  của 

dòng j . Trong đó : .ij i jj ic q c r  ; 0 ,i jjr c   ,i iq r ¢ . 

        Bước 3 : Lặp lại các bƣớc 1 và bƣớc 2 cho các cột kế tiếp của C .  

        Bước 4 : Ma trận D  tạo bởi n  dòng đầu của H  là  ,UCLN A B . 

 Ví dụ : Tìm UCLN của hai ma trận vuông A  và B , biết 
1 2

3 4
A

 
  
 

 và 

4 3

2 1
B

 
  
 

. 

        Đặt 

1 2

3 4

4 3

2 1

C

 
 
 
 
 
 

 . Ta tiến hành đƣa ma trận C  về dạng bậc thang. 

       Bước 1 : Ta có 11 1 0c    là phần tử có giá trị tuyệt đối nhỏ nhất trên cột 1  của .C  

       Bước 2: Khử các phần tử (của cột 1 ) nằm bên dƣới phần tử 11c  của C . 

     * Để khử 21 3c  , ta cộng vào dòng 2  một bội 1 3q    dòng 1 . Ta đƣợc: 

1

1 2

0 2

4 3

2 1

C

 
 


 
 
 
 

. 
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     * Khử phần tử 31 4c  và 41 2c   tƣơng tự trên và thu đƣợc ma trận: 
2

1 2

0 2

0 5

0 3

 
 


 
 
 

 

C . 

      Bước 3:   Lặp lại bước 1 và bước 2 cho cột 2  của ma trận 2C . 

       Ta có 22 2 0c     là phần tử có giá trị tuyệt đối nhỏ nhất trên cột 2  của ma trận 

2C . 

    * Để khử 32 5c   , ta cộng vào dòng 3  một bội 4 3q    dòng 2 . Ta đƣợc: 

3

1 2

0 2
.

0 1

0 3

 
 


 
 
 

 

C  

        Vì 32 1 0c    là phần tử có giá trị tuyệt đối nhỏ nhất trên cột 2  của ma trận 
3C , 

nên ta thực hiện phép đổi chỗ 
2 3d d  của 

3C . 

     * Ta tiếp tục khử phần tử 32 2c   và 42 3c    tƣơng tự nhƣ trên. 

        Bước 4: Sau bƣớc 3, ma trận C  đƣợc đƣa về dạng bậc thang là 4

1 2

0 1
.

0 0

0 0

 
 
 
 
 
 

C  

        Vậy  ,UCLN A B  là 
1 2

0 1
D

 
  
 

 ( D  là ma trận tạo bởi 2  dòng đầu của 4C ). 

  Phƣơng pháp tìm UCLN của nhiều ma trận 

         Cho các ma trận  1 2, ,..., n nA A A M ¢ . 

         Gọi 2D  là  1 2, ,UCLN A A
3D  là  2 3, ,UCLN D A  ………. 

                nD  là  1, .n nUCLN D A  Khi đó nD  là  1 2, ,..., .nUCLN A A A  

         Thật vậy, ta thấy rằng mọi ƣớc chung của 1 2, ,..., nA A A  đều là ƣớc chung của 

2 3, ,..., nD A A  và ngƣợc lại. Vì vậy ta có 

   1 2 2 3, ,..., , ,...,n nUCLN A A A UCLN D A A . 

         Lặp lại lí luận này nhiều lần, ta sẽ đƣợc 

            1 2 2 3, ,..., , ,...,n nUCLN A A A UCLN D A A  

                                           3 4, ,..., nUCLN D A A  1.... ,n nUCLN D A           
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         nghĩa là 
nD  là  1 2, ,..., .nUCLN A A A  

2.3 Một số tính chất 

      Xét trên vành  nM R  với R  là miền chính. 

     1) (Mục 379, chƣơng 19, [4]) Với mọi  nK M R , nếu D  là  1 2, ,..., nUCLN A A A  

thì DK  là  1 2, ,..., nUCLN A K A K A K .   

    2) Cho K  là ước chung bên phải của 
1 2, ,..., nA A A  (tức là tồn tại 

iK  để 
i iA K K  

với 1,i n ). 

          Nếu D  là  1 2, ,..., nUCLN K K K  thì DK  là  1 2, ,..., nUCLN A A A . 

     3)  nK M R  , nếu E là  1 2, ,..., nUCLN A K A K A K  thì .E D K với  nD M R .  

     4) Cho D  là ước chung của 1 2, ,..., nA A A  (tức là tồn tại 
iE  để i iA E D  với 

1,i n ). 

         Khi đó, D  là  1 2, ,..., nUCLN A A A  khi và chỉ khi I  là  1 2, ,..., nUCLN E E E . 

     5) Nếu I  là  ,UCLN A B  và B  là ước của AC  thì B  là ước của C . 

     6) Nếu I  là  ,UCLN A B  và D  là  ,UCLN C B  thì D  là  ,UCLN AC B và ngược 

lại. 

     7) Nếu I là  ,UCLN A B  và I cũng là  ,UCLN A C  thì I cũng là  ,UCLN A BC . 

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

* Kết luận 

Trong đề tài này chúng tôi đã đƣa ra một điều kiện để UCLN của các ma trận 

vuông luôn tồn tại, đó là điều kiện R là miền chính. Kết quả này đƣợc trình bày trong 

bổ đề 2. Chúng tôi cũng đã trình bày chi tiết phƣơng pháp tìm UCLN của hai ma trận 

vuông với các phần tử là các số nguyên trong mục 2.2.4 và ví dụ cụ thể. Ngoài ra, 

chúng tôi cũng đã nêu và chứng minh đƣợc một số tính chất của ƣớc và UCLN. Kết 

quả này đƣợc trình bày trong mục 2.1.1 và trong mục 2.3. 

* Kiến nghị 

Trong phạm vi của đề tài này, chúng tôi chỉ đề cập đến nội dung UCLN của các 

ma trận vuông trên miền chính. Vì vậy, trong thời gian tới, nếu có điều kiện tiếp tục 

nghiên cứu, chúng tôi xin đƣợc phép tìm hiểu về bội chung nhỏ nhất của các ma trận 

vuông, về những phần tử bất khả quy trong vành ma trận. 
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KHẢO SÁT ẢNH HƢỞNG CỦA CHẤT KHỬ VÀ CHẤT BẢO VỆ TỚI 

QUÁ TRÌNH TỔNG HỢP NANO VÀNG 

Trần Thảo Tiên – MSSV: 1424401120132 

Lê Thị Phƣơng Trang – MSSV: 1424401120139  

Lớp D14HH02 – Khoa Khoa Học Tự Nhiên 
Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Thị Nhật Hằng 

TÓM TẮT 

Hạt nano vàng có nhiều tính chất độc đáo nhƣ tính chất quang, tính chất từ, tính 

chất nhiệt và tính tƣơng thích sinh học… nên đƣợc ứng dụng trong rất nhiều lĩnh vực 

khác nhau, đặc biệt là trong lĩnh vực y sinh. Tuy nhiên ở mỗi hình dạng và kích thƣớc 

khác nhau chúng sẽ có những tính chất và ứng dụng cụ thể rất riêng[1]. Do đó nhóm 

chúng em nghiên cứu về đề tài chọn chất khử và chất bảo vệ phù hợp để điều khiển 

đƣợc hình dạng, kích thƣớc hạt nano vàng theo ý muốn. Trong nghiên cứu này, hạt 

nano vàng đƣợc tổng hợp với hệ chất khử và chất bảo vệ bằng phƣơng pháp khử một 

giai đoạn và phƣơng pháp khử hai giai đoạn. Khi thay đổi điều kiện phản ứng và thêm 

vào một lƣợng chất bảo vệ nhất định sẽ dẫn tới sự thay đổi kích thƣớc và hình dạng hạt 

nano vàng. Hạt nano vàng tạo thành đƣợc khảo sát với các phƣơng pháp phân tích 

khác nhau nhƣ SEM, TEM, XRD, UV-Vis; các yếu tố ảnh hƣởng đến kích thƣớc hạt 

gồm: nồng độ tiền chất HAuCl4, nồng độ chất bảo vệ và chất khử, tỷ lệ mầm trung 

gian.  Kết quả cho thấy các hạt nano vàng thu đƣợc có kích thƣớc thay đổi từ 55 đến 

100 nm, giản đồ XRD cho thấy các đỉnh đặc trƣng cho cấu trúc tinh thể vàng. 

QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU VÀ KẾT QUẢ: 

1. THỰC NGHIỆM 

1.1. Hóa chất 

Tetrachloroauric (III) acid trihydrate (HAuCl4.3H2O), 99,5%, Merck;  trisodium 

citrate (C4), 96%, Merck; Trisodium citrate (TSC); Polyvinylpyrrolidone (PVP); 

Ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA); Hydroquinone (HQ). Tất cả các hoá chất 

đều đƣợc sử dụng mà không cần tinh chế.  

1.2. Phƣơng pháp nghiên cứu 

Phổ UV-vis đƣợc xác định trên máy quang phổ UV-Vis-NIR-V670, JACCO, Nhật 

tại Phòng Hóa phân tích, ĐH Thủ Dầu Một - tỉnh Bình Dƣơng. Cấu trúc của nano vàng 

đƣợc xác định bằng giản đồ nhiễu xạ XRD đƣợc thực hiện trên máy D8 Advance-

Bruker, Đức tại Viện Khoa học Vật liệu ứng dụng - TP. Hồ Chí Minh. Kích thƣớc và 

sự phân bố hạt nano Au đƣợc xác định từ ảnh TEM thực hiện trên máy JEM-1400, 

Nhật Bản tại Trƣờng Đại học Bách Khoa – TP. Hồ Chí Minh, kết hợp phần mềm đếm 

hạt ImageJ và Origin. 

1.3. Tổng hợp hạt nano vàng  

1.3.1. Phƣơng pháp khử một giai đoạn: 

Sử dụng chất khử hidroquinone (HQ), chất bảo vệ PVP và EDTA vừa có tính khử 

vừa có tính bảo vệ để khử trực tiếp acid vàng thành hạt nano vàng. 

Chế tạo hạt nano vàng: Hạt nano vàng đƣợc tổng hợp bằng cách cho vào lọ 5 ml 

H2O Millipore, 100 µl HAuCl4 25 mM, một lƣợng EDTA 1%, một lƣợng HQ 0,1 M, 

một lƣợng PVP 0,1 M. Sau đó lần lƣợt khảo sát tốc độ khuấy bằng máy khuấy từ và 

lắc bằng tay, nồng độ các tác chất và thứ tự nạp. Dung dịch đƣợc để ổn định trong 2 

giờ và đƣợc kiểm tra bằng phổ UV-Vis, nhiễu xạ XRD và ảnh TEM. 

1.3.2. Phƣơng pháp khử hai giai đoạn: 
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Chế tạo mầm vàng: Mầm vàng đƣợc tổng hợp theo phƣơng pháp khử citrate. Cho 

100 µl HAuCl4 0,025 M vào 5 ml nƣớc dƣới nhiệt độ 110˚C và khuấy từ 1000 

vòng/phút, sau 15 phút cho thêm 300  l TSC 1% vào và tiếp tục đun trong 25 phút. 

Lúc đầu dung dịch trong suốt, dần dần chuyển sang màu xám đen, sau 30 phút dung 

dịch có màu tím, và sau 40 phút dung dịch mầm có màu đỏ ổn định, ngƣng khuấy từ 

và gia nhiệt. Dung dịch mầm đƣợc để ổn định trong vòng 1 ngày rồi sử dụng. 

Chế tạo nano vàng: Hạt nano vàng đƣợc tổng hợp bằng cách cho vào lọ 5 ml H2O 

Millipore, 100 µl HAuCl4 25 mM và một lƣợng dung dịch mầm vàng. Sau đó dung 

dịch đƣợc khuấy 500 vòng/phút tại nhiệt độ phòng, rồi thêm TSC 1 % với thể tích 

khác nhau làm chất bảo vệ, ngay sau đó thêm HQ 0,1 M vào hỗn hợp trên. Thay đổi 

thứ tự nạp HQ và TSC, nồng độ mầm vàng và các tác chất khác để khảo sát hình dạng 

và kích thƣớc hạt nano vàng thu đƣợc. Dung dịch đƣợc để ổn định trong 2 giờ và sản 

phẩm cuối cùng có màu xanh đặc trƣng đƣợc kiểm tra bằng phổ UV-Vis, nhiễu xạ 

XRD và ảnh TEM. 

2. KẾT QUẢ 

2.1. Kết quả phân tích XRD 

 
Hình 1. Giản đồ nhiễu xạ XRD của mẫu nano vàng 

Kết quả từ giản đồ nhiễu xạ XRD của mẫu nano vàng đƣợc thể hiện ở hình 1 cho 

thấy các peak đặc trƣng của nano vàng tại góc nhiễu xạ 38,1
o
; 44,5

o
; 64,8

o
; 77,5

o
 tƣơng 

ứng với các mặt (111), (220), (220), (311) của tinh thể nano Au [1] [2]. Từ giản đồ 

XRD chứng tỏ tinh thể Au đã đƣợc tạo thành có độ tinh khiết cao do  không xuất hiện 

thêm đỉnh lạ.  

2.2. Kết quả EDS 
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Hình 2. Phổ tán sắc năng lượng tia X (EDS) và ảnh SEM của dung dịch nano vàng 

Kết quả từ phổ tán sắc năng lƣợng tia X (EDS) của mẫu nano vàng đƣợc thể hiện 

ở hình 1 cho thấy sự hình thành hạt nano vàng [3] chiếm trên 92 % khối lƣợng nguyên 

tử trong dung dịch. 

2.3. Phƣơng pháp khử một giai đoạn 

 Khảo sát sự ảnh hưởng của HQ khi có chất bảo vệ PVP 

Dựa vào giản đồ UV-vis quang học cho thấy khi tăng thể tích HQ có sử dụng chất 

bảo vệ PVP thì đỉnh hấp thu plasmon có sự dịch chuyển về phía bƣớc sóng nhỏ hơn từ 

50  l (710 nm) đến 250  l (620 nm), độ hấp thu tăng từ 0,447 đến 1,741. Từ đó có thể 

thấy khi tăng lƣợng khử HQ thì kích thƣớc hạt nhỏ hơn nhƣng mật độ hạt nhiều hơn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3. Phổ UV-vis của các mẫu T.C1, T.C2, T.C3, T.C4, T.C5, T.C6 
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Hình 4. Ảnh TEM và giản đồ phân bố kích thước hạt nano vàng được tổng hợp với thể 

tích chất khử khác nhau ở mẫu (T.C4) 200µl; (T.C5) 250µl  

Từ ảnh TEM và giản đồ phân bố kích thƣớc hạt của các mẫu T.C4 và T.C5 (Hình 

3.13), cho thấy việc tăng lƣợng HQ ảnh hƣởng đến hình dạng và kích thƣớc của hạt 

nano tạo thành. Hình T.C4 cho thấy, với thể tích chất khử HQ 200  l, các hạt nano 

vàng tạo ra có dạng cầu gai và kích thƣớc tƣơng đối đồng đều, đa số trong phạm vi 

kích thƣớc trung bình là 126,4 ± 31,8 nm. Hình T.C5 với thể tích chất khử HQ 250  l, 

các hạt nano vàng thu đƣợc có số lƣợng nhánh nhỏ và ít, tuy nhiên hình dạng các hạt 

này không đồng đều và đa số trong phạm vi kích thƣớc trung bình là 91,7 ± 28,9 nm. 

Điều đó có thể giải thích do lƣợng HQ dƣ có thể bám trên bề mặt của AuNPs, làm 

ngăn chặn sự phát triển AuNPs có kích thƣớc lớn hơn. 

Nhƣ vậy, thể tích chất khử có ảnh hƣởng lớn đến kích thƣớc hạt nano vàng thu 

đƣợc. Ở nồng độ chất khử thấp, lƣợng hạt sinh ra với hàm lƣợng nhỏ, ngƣợc lại, quá 

trình phát triển và hình thành hạt nano kéo dài, các hạt có xu hƣớng kết tụ trong quá 

trình phát triển thành hạt lớn hơn. Khi thể tích chất khử tăng, quá trình hình thành và 

phát triển hạt là tƣơng thích dẫn đến các hạt nano đƣợc ổn định có kích thƣớc nhỏ hơn. 

Do vậy, để có đƣợc các hạt nano dạng cầu gai cần duy trì nồng độ hydroquinon cao 

trong hệ phản ứng [1]. 

2.4. Phƣơng pháp khử hai giai đoạn 

 Khảo sát ảnh hưởng của HQ  

200 nm T.C4 

200 nm 
T.C5 
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Dựa vào hình 3.20, kết quả cho thấy khi thay đổi thể tích của HQ từ 200-600 µl, 

thì có sự thay đổi màu sắc từ màu xanh dƣơng đậm sang màu xanh dƣơng nhạt, đỉnh 

hấp thu plasmon có sự dịch chuyển về phía bƣớc sóng lớn hơn từ 595 nm đến 645 nm, 

độ hấp thu giảm từ 2,022 – 1,755. Từ đó có thể thấy đƣợc nồng độ HQ có ảnh hƣởng 

tới hình dạng và kích thƣớc các hạt nano vàng thu đƣợc, nồng độ HQ nhiều thì các hạt 

nano vàng có dạng peak hấp thu bị mở rộng, kích thƣớc hạt tăng dần nhƣng lƣợng hạt 

tạo thành giảm. 
 

Hình 5. Phổ UV-vis của các mẫu T.L1, T.L2, T.L3, T.L4, T.L5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.L3
 
b  
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Hình 6. Ảnh TEM và giản đồ phân bố kích thước hạt nano vàng tổng hợp được khi 

thay đổi thể tích chất khử: (T.L3) 400µl; (T.L4) 500µl;  (T.L5) 600µl 

Từ ảnh TEM và giản đổ phân bố kích thƣớc hạt của các mẫu T.L3, T.L4, T.L5 cho 

thấy khi tăng lƣợng HQ đã làm ảnh hƣởng đến hình dạng và kích thƣớc của hạt nano. 

Khi thể tích HQ thay đổi từ 300-400-500-600 µl, thì số nhánh tăng lên rõ rệt, lên đến 

600  l ta thấy số nhánh trên mỗi hạt nhiều hơn 10, có dạng cầu gai rõ nhất và có kích 

thƣớc tƣơng đối đồng đều phân bố chủ yếu trong phạm vi kích thƣớc 87,3   17 nm. 

Điều đó có thể thấy, nếu tăng thể tích HQ thì sự hình thành nhánh xảy ra dễ dàng hơn 

và số nhánh trên mỗi hạt tăng, đồng thời kích thƣớc hạt cũng thay đổi đáng kể theo 

chiều tăng dần. 

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1.1. Kết luận 

Đã  tổng hợp thành công hạt nano vàng bằng phƣơng pháp “khử một giai đoạn và 

hai giai đoạn” với chất bảo vệ là PVP, EDTA và chất khử TSC, HQ. Kết quả cho thấy 

nano vàng tạo thành có dạng cầu gai (đa nhánh). 

Trong quá trình nghiên cứu chúng em đã khảo sát các yếu tố ảnh hƣởng lên dung 

dịch phát triển nhƣ: nồng độ chất khử TSC, HQ, nồng độ chất bảo vệ PVP, EDTA, 

nồng độ muối vàng HAuCl4, thể tích mầm và tốc độ khuấy trong quá trình phản ứng.  

Ƣu điểm của phƣơng pháp “khử một giai đoạn và hai giai đoạn” là thực hiện dễ 

dàng ở nhiệt độ phòng, có thể điều khiển đƣợc kích thƣớc hạt. 

200 nm 

T.L5
 
b  

200 nm 

T.L4
 
b  
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Nhƣợc điểm của phƣơng pháp này là kích thƣớc hạt tạo thành chƣa có độ đồng 

đều cao, thời gian lƣu trữ mẫu không dài.  

1.2. Kiến nghị 

Khảo sát thêm nhiều chất khử và chất bảo vệ khác để tổng hợp hạt nano vàng, đặc 

biệt không chỉ nghiên cứu sự tạo thành hạt nano vàng dạng cầu gai, mà còn nghiên cứu 

thêm sự tạo thành nano vàng dạng thanh, dạng tam giác, dạng sao… 
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SAI LẦM THƢỜNG MẮC PHẢI CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ 

KHI HỌC TẬP MÔN TOÁN DƢỚI GÓC NHÌN LOGIC TOÁN 

Nguyễn Duy Khâm - MSSV: 1411402090030  

Lớp C14TO01 – Khoa học Tự nhiên  

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Thành Long 

TÓM TẮT 

        Hiện nay, dạy học hƣớng vào ngƣời học tức là những tác động của ngƣời dạy đều 

hƣớng vào việc khơi dậy và phát triển tiềm năng trong tập thể ngƣời học và từng ngƣời 

học. Ngƣời học tự hoạt động, tự khám phá dƣới sự dẫn dắt của ngƣời dạy để hình 

thành năng lực và phẩm chất theo yêu cầu của mục tiêu dạy học - giáo dục. Ngƣời học 

không lệ thuộc tuyệt đối vào ngƣời dạy mà chủ yếu quan hệ trực tiếp với kiến thức, 

bạn bè cùng học thông qua hành động của chính mình. Nhƣ vậy, ngƣời học là chủ thể, 

tự tìm ra tri thức. Qua hoạt động học sẽ xuất hiện những sai lầm của học sinh. 

  Các sai lầm của học sinh cũng đƣợc nhiều tác giả nghiên cứu và viết sách nhƣng 

chủ yếu tập trung ở chƣơng trình trung học phổ thông, còn ở chƣơng trình trung học cơ 

sở còn hạn chế nhƣ tác giả Trần Phƣơng – Nguyễn Đức Tấn với “Những sai lầm trong 

giải Toán phổ thông”. Tuy nhiên, các tác giả chƣa phân tích kĩ sai lầm của học sinh.       

        Vì vậy, để góp phần nghiên cứu và tìm hiểu về các sai lầm học sinh thƣờng mắc 

phải, tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: “Sai lầm thƣờng mắc phải của học sinh trung 

học cơ sở khi học tập môn toán dƣới góc nhìn logic toán”. 

        Đề tài nhằm phát hiện, sửa chữa và uốn nắn những sai lầm của học sinh khi học 

toán. Đồng thời cũng là nguồn tài liệu để giáo viên có thể tham khảo phục vụ trong 

quá trình dạy học. 

        Sản phẩm của đề tài gồm file cứng là cuốn báo báo tổng kết và file mềm là đĩa 

CD  chứa nội dung nghiên cứu của đề tài. 

 

QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU VÀ KẾT QUẢ 

Sau khi nhận đề tài từ giảng viên hƣớng dẫn thì xây dựng đề cƣơng chi tiết. Để 

phục vụ cho quá trình nghiên cứu, việc tìm các tài liệu liên quan là cần thiết và quan 

trọng. Nội dung đƣợc chia thành bốn phần lớn là cơ sở lý thuyết, những sai lầm của 

học sinh, thực nghiệm và kết luận. Tuy nhiên, nội dung quan trọng nhất và cần nhiều 

thời gian là phần nghiên cứu và tìm hiểu các sai lầm của học sinh. 

         Đầu tiên là phần xây dựng cơ sở lý thuyết. Phần này nêu lên quan điểm giáo dục 

về sai lầm của học sinh từ thế kỉ 20 của Giáo sƣ Jean Piaget. Đồng thời giới thiệu tổng 

quan về logic toán để làm cơ sở giải thích các sai lầm của học sinh ở phần sau.  
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                                  Tƣợng Piaget tại Geneva, Thụy Sĩ 

        Quan điểm giáo dục về sai lầm của học sinh đƣợc tìm hiểu theo quan điểm của 

Giáo sƣ Jean Piaget trong tài liệu tham khảo “Jean Piaget, Tâm lý học và giáo dục học, 

Nhà xuất bản Giáo dục, 2001”. 

Theo Jean Piaget,  

 “Tìm hiểu những sai sót của học sinh và thấy ở đó một biện pháp để nhận biết tư 

duy toán học của các em”.  

“Trẻ em học bằng quá trình tìm kiếm và nhầm lẫn, bằng cách làm việc chủ động và 

độc lập, tức là không bị bó buộc và có đầy đủ thời gian”. 

       Ngoài ra còn tham khảo về quan điểm lấy học sinh làm trung tâm trong tài liệu 

“PGS.TS Nguyễn Ngọc Bảo – PGS.TS Trần Kiểm, Lí luận dạy học ở trường Trung 

học cơ sở, Nhà xuất bản đại học sƣ phạm, 2007”. Phần tổng quan về logic toán cũng 

đƣợc trình bày ngắn gọn theo tài liệu “Hoàng Chúng, Những vấn đề logic trong môn 

Toán ở trường phổ thông trung học cơ sở, Nhà xuất bản Giáo dục, 1997”. 

        Phần thứ hai là những sai lầm của học sinh. Đây có lẽ là nội dung mất nhiều thời 

gian nghiên cứu nhất và cũng là quan trọng nhất của đề tài. Để viết nội dung cho phần 

này, đầu tiên phải xem và tìm hiểu toàn bộ chƣơng trình sách giáo khoa môn toán các 

lớp 6, 7, 8, 9. Từ đó, nghiên cứu những sai lầm học sinh thƣờng mắc phải trong 

chƣơng trình sách giáo khoa. Qua các sai lầm, phân tích nguyên nhân sai lầm và nêu ra 

lời giải đúng cũng nhƣ cách giải khác nếu có.  

        Các nguyên nhân sai lầm đƣợc nêu ở bảng dƣới đây: 

STT Các nguyên nhân sai lầm 

1 Chƣa nắm vững các định nghĩa, định lí 

2 Chƣa đọc kĩ đề bài 

3 Suy luận không lôgic 

4 Không nắm vững phƣơng pháp giải các bài toán cơ bản 

5 Xác định giả thiết, kết luận của bài toán không rõ ràng 

6 Chƣa sử dụng, khai thác hết giả thiết 
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         Các nguyên nhân sai lầm này đƣợc giải thích trên cơ sở lý thuyết là tổng quan về 

logic toán trong từng ví dụ cụ thể. 

        Các sai lầm của học sinh đƣợc nghiên cứu trong đề tài gồm: 

STT Các sai lầm thƣờng gặp 

1 Chia hết của một tổng cho một số 

2 Lũy thừa 

3 Dãy tỉ số bằng nhau 

4 Căn bậc hai 

5 Bất phƣơng trình 

6 Nghiệm của phƣơng trình bậc hai 

7 Giá trị của biểu thức 

8 Phƣơng trình đƣờng thẳng 

9 Bất đẳng thức tam giác 

10 Phƣơng trình bậc nhất một ẩn 

11 Tỉ số của hai số 

12 Rút gọn phân số 

13 Bậc của đa thức 

14 Các góc tạo bởi một đƣờng thẳng cắt hai đƣờng thẳng 

15 Định lí Py-ta-go 

16 Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong tam giác 

17 Quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác 

18 Trƣờng hợp bằng nhau của tam giác 

19 Hình thang cân 

 

         Ngoài việc tìm hiểu sách giáo khoa còn có tham khảo tài liệu “Trần Phƣơng-

Nguyễn Đức Tấn, Những sai lầm trong giải Toán phổ thông, Nhà xuất bản Đại học 

Quốc gia Hà Nội, 2006”. Tuy nhiên, các sai lầm trong cuốn tài liệu tham khảo trên 

không phân tích kĩ các sai lầm của học sinh mà chỉ nêu ra chỗ sai và đƣa ra lời giải 

đúng. Ngoài ra, việc tìm hiểu các sai lầm của học sinh thông qua mạng internet cũng 

cần thiết để tích lũy cho quá trình nghiên cứu đƣợc tốt hơn. 

        Ví dụ về sai lầm của học sinh: 
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Ví dụ 1: 

Xét xem tổng sau có chia hết cho 3 không:  43 + 122 

Giải: 

Vì 43 không chia hết cho 3 

     122 không chia hết cho 3 

Nên 43 + 122 không chia hết cho 3. 

Sai lầm và nguyên nhân:  

43 + 122 = 165 ⋮ 3. 

Tính chất chia hết của một tổng:      a ⋮ m và b ⋮ m ⟹ (a + b) ⋮ m 

Học sinh sử dụng kiểu suy luận nghe có lí. Nếu các số đều chia hết cho một số thì tổng 

của các số sẽ chia hết cho số đó. Học sinh sử dụng phép tƣơng tự rằng khi các số đều 

không chia hết cho một số thì tổng của các số sẽ không chia hết cho số đó. Nhƣ vậy, 

học sinh sử dụng phép tƣơng tự  nên dẫn đến sai lầm. 

Lời giải đúng: 

43 + 122  = 165  

Vì 165 ⋮ 3 nên 43 + 122 ⋮ 3 

 

Ví dụ 2: 

Giải bất phƣơng trình sau: 
2 1x

x


  − 2 ≤ 0 

Điều kiện: x ≠ 0 

      
2 1x

x


  − 2 ≤ 0 

⟺ 
2 1 2x x

x

 
 ≤ 0        ⟺ 

2( 1)x

x


 ≤ 0 

Do 2( 1)x    ≥ 0 với mọi x ≠ 0 

Suy ra x < 0 

Vậy nghiệm của bất phƣơng trình: x < 0 

Sai lầm: 

Với lời giải trên thì nghiệm của bất phƣơng trình là x < 0  

Xét x = 1, bất phƣơng trình đã cho trở thành: 

             

21 1

1


  − 2 ≤ 0 
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⟺      0 ≤ 0 (đúng) 

Suy ra x = 1 cũng là nghiệm của bất phƣơng trình. 

Mà 1 < 0 (vô lí) 

Vậy kết luận: “nghiệm của bất phƣơng trình: x < 0” là sai. 

Nguyên nhân sai lầm: 

Ta có: A
2
 ≥ 0 ⟺  

 

Suy ra 

       

2A

B
  ≤ 0  ⟺                 

Nhƣ vậy, đây là phép tuyển gồm hai trƣờng hợp. Ở đây lời giải chỉ xét trƣờng hợp A ≠ 

0, B < 0 và thiếu trƣờng hợp A = 0, B ≠ 0. 

Lời giải đúng: 

2 1x

x


  − 2 ≤ 0 

Điều kiện: x ≠ 0 

      
2 1x

x


  − 2 ≤ 0 

⟺ 
2 1 2x x

x

 
 ≤ 0        ⟺ 

2( 1)x

x


 ≤ 0 (1) 

+ Với (x – 1)
2
 ≠ 0: giải nhƣ trên 

+ Với (x – 1)
2
 = 0 

(1) ⟺ 
2( 1) 0

0

x

x

  



  ⟺ 1x    

Vậy nghiệm của bất phƣơng trình: 
1

0

x

x 



  

        Phần thứ ba là thực nghiệm. Phần này nhằm kiểm chứng lại trong thực tế học sinh 

có mắc những sai lầm giống nhƣ những gì đã nghiên cứu tài liệu hay không. Phần thực 

nghiệm của đề tài thông qua đợt thực tập sƣ phạm năm 2 tại trƣờng Trung học cơ sở 

Tân Bình, Thị xã Dĩ An. Trong đợt thực tập sƣ phạm tại trƣờng, tôi tham gia dự giờ 

nhiều tiết dạy của giáo viên cũng nhƣ của các giáo sinh. Qua đó, tìm thấy đƣợc những 

sai lầm của học sinh cũng nhƣ cách giải quyết của giáo viên. 
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       Phần cuối cùng là phần kết luận. Phần này đúc kết lại những nội dung đã nghiên 

cứu của đề tài. Từ đó, nêu ra những nhận xét và các kiến nghị. 

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

        Đề tài đã tìm hiểu về quan điểm giáo dục đổi mới hiện nay, lấy ngƣời học làm 

trung tâm, học sinh hoạt động nhiều hơn, tích cực hơn. Ngƣời thầy chỉ đóng vai trò là 

ngƣời hƣớng dẫn, là trọng tài và là ngƣời khẳng định lại các chân lý đúng đắn cho học 

sinh. Do đó, học sinh không còn sợ trả lời sai nhƣ trƣớc kia nữa mà mạnh dạn thể hiện 

suy nghĩ, cách làm của mình.  

        Đề tài cũng nêu ra một số sai lầm cụ thể của học sinh. Với những sai lầm thƣờng 

gặp của học sinh, giáo viên phân tích rõ ràng cách làm đó sai nhƣ thế nào, sai ở đâu và 

nguyên nhân sai lầm là gì. Đồng thời giáo viên đƣa ra cách làm đúng và có thể có cách 

làm khác để học sinh nắm vững vàng hơn.  

        Đề tài cũng đƣa ra những cơ sở lý thuyết về logic toán, qua đó phân tích nguyên 

nhân sai lầm thƣờng mắc phải của học sinh một cách rõ ràng dƣới góc nhìn logic toán. 

Nghiên cứu này có ý nghĩa quan trọng đối với học sinh trung học cơ sở. Đồng thời 

cũng là nguồn tham khảo để các giáo viên có thể tìm hiểu nhằm phát hiện, sửa chữa, 

uốn nắn những sai lầm cho học sinh.   

        Thú vị hơn nếu ta nghiên cứu đề tài trong phạm vi rộng hơn, sâu hơn, đặc biệt 

trong phần hình học.        
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CHẾ TẠO ĐỒ CHƠI TRONG DẠY HỌC VẬT LÝ 6 

Lê Trung Tính – 1411402110040, Lƣu Trung Kiên – 1411402110013, 

Trần Hoài Nam –1411402110016 

Lớp C14VL01 – Khoa học Tự nhiên 
Giảng viên hướng dẫn: ThS. Mai Thị Anh Đào  

TÓM TẮT 

Chế tạo đồ chơi trong dạy học vật lý sẽ hỗ trợ cho các thí nghiệm trên lớp giúp 

học sinh hiểu rõ hơn về các hiện tƣợng vật lý đã học. Từ đó các em có thể vận dụng 

kiến thức một cách linh hoạt trong đời sống. Qua quá trình nghiên cứu và thực nghiệm, 

chúng tôi đã hoàn thành một số đồ chơi vật lý 6 và kèm theo là giáo án dạy thực 

nghiệm ứng dụng đồ chơi đƣợc chế tạo trong dạy học vật lý 6.  

QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU VÀ KẾT QUẢ 

1. Mục tiêu nghiên cứu 

- Giúp học sinh nắm vững kiến thức cơ bản, tính chất vật lý của một số hiện 

tƣợng thông qua việc tự chế tạo một số đồ chơi đơn giản rẻ tiền dƣới sự hƣớng dẫn của 

giáo viên đứng lớp; rèn luyện và phát triển cho học sinh kĩ năng tƣ duy độc lập, kĩ 

năng tìm tòi kiến thức, thực hành thí nghiệm, hình thành tác phong nghiên cứu khoa 

học [1],[3]. 

- Giúp giáo viên bồi dƣỡng kỹ năng tự tạo và sử dụng đồ chơi dạy học đơn 

giản phục vụ công tác giảng dạy nhằm nâng cao nghiệp vụ sƣ phạm. 

2. Phƣơng pháp nghiên cứu 

Từ mục tiêu nhóm đề ra, chúng tôi sử dụng phƣơng pháp nghiên cứu các tài 

liệu liên quan đến tâm lý lứa tuổi học sinh lớp 6, chƣơng trình vật lý lớp 6; đề ra các 

tiêu chuẩn chế tạo đồ chơi vật lý mang tính giáo dục và phù hợp với chƣơng trình, lứa 

tuổi. Bên cạnh đó, thông qua việc điều tra sƣ phạm và thực nghiệm sƣ phạm, chúng tôi 

có đƣợc bảng kết quả so sánh phƣơng pháp dạy học sử dụng đồ chơi trong dạy học vật 

lý với các phƣơng pháp dạy học truyền thống hoặc phƣơng pháp dạy học có làm thí 

nghiệm minh họa ... 

 

3. Đồ chơi vật lý 

Trƣớc khi chế tạo đồ chơi cho học sinh của mình, chúng tôi đặt ra những tiêu 

chuẩn để món đồ chơi vật lý đó phải phù hợp với lứa tuổi, trình độ và bài học của các 

em. 

 - Món đồ chơi này sẽ giúp các em phát triển kỹ năng gì ? 

 - Vật liệu để làm đồ chơi có dễ tìm thấy trong cuộc sống sinh hoạt hằng 

ngày của các em không ? 

 - Vật liệu để làm đồ chơi có an toàn cho sức khỏe của các em không ? 

 - Món đồ chơi tạo ra, khi các em sử dụng có an toàn cho các em không ? 

 - Món đồ chơi đó có mang tính nhân văn không ? 

 - Món đồ chơi này ứng dụng vào bài học vật lý nào trong chƣơng trình 

học của các em? 

 - Các em có thích món đồ chơi đó không?[2],[4]  

  

 3.1. Chú hề cân bằng  
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 3.1.1. Vật liệu :  

 -1 miếng carton nhỏ có kích thƣớc 10x10cm    

 - 2 vật nặng (hai loong đền , hai viên bi)  

 - 1 thanh gỗ que kem  

 - Kheo và giấy màu  

 3.1.2. cách làm :  

 - Bƣớc 1 : Vẽ hình chú hề lên tấm bìa carton sao cho hai cách tay bằng nhau 

 - Bƣớc 2 : cắt chú hề ra khỏi tấm bìa carton và cắt 1 hình tam giác từ thanh gỗ 

que kem.  

 - Bƣớc 3: dán miếng tam giác vào đầu chú hề và dán hai vật nặng vào tay của 

chú hề sao cho chúng đều nhau. 

           - Bƣớc 4 : Trang trí bằng giấy màu (tùy theo ý thích)   

 3.1.3. Cách sử dụng:  

 Đặt chú hề lên trên tay hoặc lên trên cạnh bàn chú hề sẽ thăng bằng  

 3.1.4.Ứng dụng:  

 Hai lực cân bằng.  

 3.2. Chim gõ kiến 

 3.2.1. Vật liệu 

 - 1 thanh gỗ có hình trụ dài khoảng 25cm (có thể thay thế bằng giá đỡ trong thí 

nghiệm vật lý) 

 - 1 chú chim đƣợc tô màu và cắt ra từ mảnh giấy đƣợc gấp đôi lại có kích thƣớc 

 2.6cmx3.8cm 

 - 1 lò xo đƣợc làm từ sợi dây kim loại      

 3.2.2. Cách làm: 

 - Bƣớc 1: Làm dây lò xo, quấn sợi dây quanh một thanh tre nhỏ để làm lò xo.  

 - Bƣớc 2 : Làm cột trụ, dựng đứng thanh gỗ lên và cố định chân của thanh gỗ.  

  - Bƣớc 3 : Gắn 1 đầu lò xo vào thân cây rồi xoắn 3-4 vòng,  kéo  rộng ra.  

 -  Bƣớc 4 : Gấp đôi mảnh giấy lại vẽ lên một mặt của tờ giấy hình chú chim gõ 

 kiến. 

 3.2.3. Cách sử dụng: Chỉ cần kéo đầu của con chim gõ kiến ra và buông nhẹ là 

 chú chim tự động mổ vào thanh gỗ liên tục. 

 3.2.4.Ứng dụng:  

 Lực đàn hồi. 

 3.3. Đèn Lava. 

 3.3.1. Vật liệu:  
- 1 lọ thủy tinh nhỏ  

- 1 ít dầu ăn và 1 ít nƣớc  

- 1 lọ màu thực phẩm  (đỏ , xanh , tím , cam) 

 - 1 cây đèn tự chế (hoặc viên sủi) 

 3.3.2. Cách làm: 
- Bƣớc 1 : Cho màu thực phẩm vào nƣớc, chọn màu tùy thích  

- Bƣớc 2 : Cho nƣớc và dầu vào lọ sao cho dầu chiếm 75% của chai, nƣớc chiếm 25% 

 3.3.3. Cách sử dụng:  

 Bật đèn làm cho nƣớc nóng lên làm cho nƣớc nổi lên trên dầu hoặc  lắc cho 

 nƣớc và dầu trộn vào nhau và sau đó quan sát, nên để vào nơi tối sẽ thêm sinh 

 động. 

 3.3.4. Ứng dụng: 

 Khối lƣợng riêng, trọng lƣợng riêng. 
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Hình 3.1 Chú hề cân 

bằng 
 

 
Hình 3.2  Chim gõ 

kiến 

 
Hình 3.3  Đèn Lava 

 

4. Kết quả thực nghiệm: 

 

Bảng 4.1. Tóm tắt kết quả khảo sát về vấn đề sử dụng đồ chơi trong dạy học vật 

lý của các bạn học sinh 

Câu hỏi : Sau buổi ngoại khóa này, em thích đƣợc sử dụng đồ chơi trong học môn vật 

lý không? 

Ý kiến từ các bạn học sinh Số lƣợng/tổng số học sinh % 

Rất thích 20/27 74% 

Bình thƣờng 7/27 26% 

Không thích 0/27 0% 

 

Qua thực nghiệm, chúng tôi kết luận rằng sử dụng đồ chơi trong dạy học vật lý 

đã khắc phục đƣợc một số khuyết điểm của các phƣơng pháp dạy học truyền thống, 

nhất là trong quá trình đổi mới giáo dục ở nƣớc ta hiện nay . Nên việc chế tạo và sử 

dụng đồ chơi vật lý trong quá trình dạy và học cần đƣợc phổ biến, áp dụng nhiều hơn. 

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận  

Sử dụng đồ chơi vật lý trong dạy học giúp các em củng cố kiến thức, kích 

thích tƣ duy sáng tạo, ham muốn học hỏi; So với những phƣơng pháp dạy học truyền 

thống thì sử dụng đồ chơi vật lý gây đƣợc hứng thú cho học sinh, làm động lực thúc 

đẩy học sinh ham học. 

Đồ chơi vật lý là một công cụ mới giúp cho quá trình dạy và học vật lý hiệu 

quả hơn nhằm nâng cao chất lƣợng giáo dục. 

2. Kiến nghị 

Đối với giáo viên: ngoài việc nắm vững kiến thức chuyên môn còn phải rèn 

luyện kỹ năng tự tạo đồ dùng dạy học vật lý. Phải chấp hành đúng những nguyên tắc 

về tính giáo dục, an toàn, bình đẳng giới tính khi sử dụng bắt kỳ phƣơng pháp dạy học 
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nào; khéo léo dẫn dắt sự nhận thức của học sinh, lựa chọn phƣơng tiện, phƣơng pháp 

dạy học phù hợp với nội dung và yêu cầu của Bộ giáo dục. 

Đối với học sinh: luôn học hỏi tìm hiểu, thắc mắc những sự vật, hiện tƣợng 

xung quanh cần khám phá; vào lớp chú ý nghe thầy cô giảng bài, tích cực tham gia xây 

dựng bài học. 

Hướng nghiên cứu đề tài tiếp theo 

Đề tài cần đƣợc tiếp tục nghiên cứu, phát triển và thực nghiệm trên phạm vi 

rộng để nâng cao giá trị thực tiễn của "đồ chơi vật lý". Nhóm tác giả cần sƣ tầm thêm 

các tƣ liệu để chế tạo thêm nhiều món đồ chơi vật lý bổ sung cho quá trình dạy và học. 

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

[1] Giáo trình tâm lý học đại cƣơng- Nguyễn Quang Ẩn 

[2] TuyểnTập Các Đồ Chơi Làm Bằng Tay- Phạm Văn Hựu 

[3] Sách tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sƣ phạm- ĐỗVănThông 

[4] Capstone Project Physics Toys-MikkoKorhonen 

[5] J Guemez, C Fiolhais, M Fiolhai 2009 Toys in physics lecture sand 
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XÂY DỰNG ỨNG DỤNG TRA CỨU  

VÀ TRAO ĐỔI THÔNG TIN TRÊN DI ĐỘNG CHO SINH VIÊN  

TRƢỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT 
 

Nguyễn Huy Linh - MSSV: 1220110021 

Lớp: D12PM01 - Khoa Công nghệ thông tin 

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Võ Quốc Lương 

 

TÓM TẮT 

Trƣờng Đại học Thủ Dầu Một đã có hệ thống cho phép sinh viên có thể xem 

điểm và thời khóa biểu học tập,… Tuy nhiên, hệ thống này hệ thống này không phổ 

biến trên các thiết bị di động và cũng chƣa có nhiều tiện tích cần thiết cho sinh viên. 

Hiện nay, nhu cầu sử dụng các thiết bị di động đối với sinh viên là vô cùng lớn và phổ 

biến hơn máy tính điện tử. Tạo ra ứng dụng giao tiếp trên các thiết bị di động là rất 

thiết thực. Với mong muốn đó, tác giả đề xuất ứng dụng “Tra cứu và trao đổi thông 

tin trên di động cho sinh viên trƣờng Đại học Thủ Dầu Một” nhằm tạo ra một môi 

trƣờng giao tiếp thân thiện trên các thiết bị di động cho sinh viên có thể tra cứu các 

thông tin cần thiết và có thể trao đổi thông tin giữa các thành viên, nhóm và lớp một 

cách hiệu quả. 

Hệ thống sẽ báo hiệu khi nhà trƣờng và các khoa quản lý sinh viên khi có những 

thông báo cần gửi tới sinh viên. Ngoài ra khi ban cán sự hay ban chấp hành chi đoàn 

lớp cần thông báo khẩn cấp tới các thành viên trong lớp thì hệ thống sẽ đáp ứng đƣợc 

vấn đề tức thời này. 

Hệ thống đƣợc xây dựng để chạy trên các thiết bị di động và có các chức năng sau: 

xem điểm thi, xem thời khóa biểu, xem lịch thi; xem các thông báo của nhà trƣờng, 

của khoa; cung cấp cẩm nang cho sinh viên; cho phép sinh viên có thể trao đổi thông 

tin với nhau hay gửi các thông báo tới nhiều sinh viên khác. 

QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU VÀ KẾT QUẢ 

2.1. Xác định yêu cầu chức năng của hệ thống 

Bảng 1. Mô tả chức năng của hệ thống 

STT Chức năng Mô tả 

1 Xem thông báo trƣờng Cho phép sinh viên xem thông báo từ nhà trƣờng 

2 Xem thông báo lớp 

 

Cho phép sinh viên xem thông báo từ các thành 

viên trong lớp 

3 Gửi thông báo lớp 

 

Cho phép sinh viên gửi thông báo đến các thành 

viên trong lớp 

4 Xem điểm Giúp sinh viên xem điểm theo từng học kỳ 

5 Xem thời khóa biểu 

 

Giúp viên viên xem thời khóa biểu hiện tại hoặc 

xem lại của học kỳ trƣớc 

6 Xem lịch thi Giúp sinh viên xem lịch thi 

7 Tra cứu sổ tay sinh viên 

 

Giúp sinh viên dễ dàng tra cứu sổ tay sinh viên 

theo các phần, các chƣơng. 

8 Đăng nhập Giúp sinh viên đăng nhập vào tài khoản của 
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 mình 

9 Đổi mật khẩu Giúp sinh viên đổi mật khẩu 

10 Đăng xuất Giúp sinh viên đăng xuất khỏi thiết bị Android 

2.2. Phân tích, thiết kế hệ thống 

Phân tích các tác nhân, sơ đồ user case, sơ đồ tuần tự và thiết kế cơ sở dữ liệu 

cho hệ thống. 

 

Hình 1: Mô hình quan hệ dữ liệu 

2.3. Nghiên cứu công nghệ sử dụng 

  Ngôn ngữ lập trình Java 

Java là một ngôn ngữ lập trình hƣớng đối tƣợng và dựa trên các lớp. Java đã thực sự thể 

hiện vai trò quan trọng của mình trong giới chuyên môn. Dựa vào ngôn ngữ lập trình java, 

chúng ta có thể xây dựng các ứng dụng hoặc game trên hệ điều hành Android – một hệ điều 

hành đang thực sự gây sốt ở không chỉ Việt Nam mà còn trên toàn thế giới với việc chiếm hầu 

hết số lƣợng ngƣời sử dụng trên toàn cầu. 

 Hệ điều hành Android 

Android là một hệ điều hành dựa trên nền tảng Linux đƣợc thiết kế dành cho các thiết bị 

di động có màn hình cảm ứng nhƣ điện thoại thông minh và máy tính bảng.  

 Hệ thống Server Node.JS và Socket.IO 

Node.js là một nền tảng chạy trên môi trƣờng V8 JavaScript runtime - một trình thông 

dịch JavaScript cực nhanh chạy trên trình duyệt Chrome. Node.js chạy non-blocking việc hệ 

thống không phải tạm ngừng để xử lý xong một request sẽ giúp cho server trả lời client gần 

nhƣ ngay tức thì. 
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Hình 2. Hệ thống Server Node.JS và Socket.IO 
Một khái niệm cốt lõi của Node.js đó là các chức năng bất đồng bộ - vì vậy về cơ bản thì 

mọi thứ chạy trên nền tảng này. Với hầu hết các ngôn ngữ kịch bản máy chủ, chƣơng trình 

phải đợi mỗi function thực thi xong trƣớc khi có thể tiếp tục chạy tiếp. Với Node.js, bạn xác 

định các function sẽ chạy để hoàn thành một tác vụ nào đó, trong khi phần còn lại của ứng 

dụng vẫn chạy đồng thời, đó là một trong những đặc trƣng tiêu biểu của Node.js. 

Socket một tổ chức mô hình client-server để một trong hai bên luôn trong tình trạng sẵn 

sàng trả lời bên kia và ngƣợc lại. Để đảm bảo việc này, kết nối giữa Client và Server phải ở 

trạng thái "keep-alive" và phải luôn xảy ra quá trình đồng bộ giữa Client-Server. Socket sẽ 

mang lại khả năng trả lời tức thì từ một trong hai bên khi bên kia đƣa ra một sự kiện, thay vì 

phải thực thi lại một loạt các thủ tục kết nối phức tạp nhƣ trƣớc, Socket sẽ giúp ứng dụng trở 

thành ứng dụng thời gian thực. 

2.4. Kết quả 

Sau khi sinh viên đăng nhập vào hệ thống sẽ có giao diện cho phép chọn các chức năng 

nhƣ sau: 

 

Hình 3. Giao diện chức năng của hệ thống 

Khi nhà trƣờng hay khao quản lý sinh viên gửi các thông báo thì sẽ có tin nhắn báo tới 

thiết bị của sinh viên, sinh viên chọn tin nhắn sẽ hiển thị giao diện của thông báo trƣờng nhƣ 

Hình 4(a). Trang giao diện trang thông báo của khoa cũng tƣơng tự (với thông báo của khoa 

thì chỉ sinh viên thuộc khoa đó mới nhận đƣợc thông báo). 

Khi sinh viên chọn chức năng gửi thông báo lớp thì sẽ hiện giao diện nhƣ Hình 4(b) cho 

phép sinh viên gửi tin nhắn, sau khi gửi đi tin nhắn sẽ tới hệ thống của các sinh viên khác 

đƣợc gửi tới và sẽ có chức năng báo động để sinh viên khác nhận biết có thông báo tới. 
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       (a) Giao diện thông báo trƣờng    (b) Giao diện thông báo giữa các sinh viên 

Hình 4. Giao diện trang thông báo trƣờng và thông báo giữa các sinh viên 

Khi sinh viên chọn chức năng xem điểm, chƣơng trình sẽ hiển thị danh sách các học kỳ 

để sinh viên chọn học kỳ cần xem, sau khi sinh viên chọn học kỳ tƣơng ứng sẽ hiện giao diện 

nhƣ Hình 5(a). Tƣơng tự cho các chức năng xem thời khóa biểu, xem lịch thi. 

Với chức năng xem cẩm nang sinh viên, giao diện hiển thị nhƣ Hình 5(b). Sinh viên lựa 

chọn Phần cần xem ở Combobox1 sau đó chọn chƣơng tƣơng ứng ở Combobox2, hệ thống sẽ 

liệt kê nội dung của chƣơng tƣơng ứng với phần đã chọn. 
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                 (a) Xem điểm thi                             (b) Cẩm nang sinh viên 

Hình 5. Giao diện trang xem điểm thi và trang xem cẩm nang sinh viên 

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Kết quả đạt đƣợc 

Đề tài đã xây dựng đƣợc hệ thống quản lý thông tin, giúp cán bộ viên chức nhà trƣờng 

quản lý và gửi các thông tin, thông báo tới sinh viên, giúp sinh viên dễ dàng xem thông báo, 

thông tin về điểm, thời khóa biểu, lịch thi một cách thuận tiện và nhanh chóng trên cơ sở áp 

dụng các công nghệ mới hiện nay nhƣ: Nodejs, SocketIO 

Hệ thống thông tin hỗ trợ sinh viên  đáp ứng đƣợc các chức năng sau: Đăng nhập; xem 

thông báo trƣờng, khoa; gửi thông báo trƣờng, khoa; thông báo giữa các thành viên trong lớp; 

xem điểm; xem thời khóa biểu; xem lịch thi; xem sổ tay sinh viên; đổi mật khẩu. 

2. Hạn chế của đề tài 

Giao diện cho phép gửi các thông báo của trƣờng và khoa chƣa thực sự thân thiện. 

Chƣa xây dựng đƣợc chức năng gửi thông báo tới một số thành viên bất kỳ. 

3. Hƣớng phát triển 

Với những hạn chế trên, trong thời gian tới hệ thống sẽ đƣợc hoàn thiện, phát triển hơn: 

o Khắc phục các lỗi 

o Bổ sung, hoàn thiện các chức năng còn hạn chế và còn thiếu. 

o Nâng cấp giao diện 
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TÓM TẮT 

Hiện nay với sự phát triển của khoa học, xã hội cùng với sự phát triên của công nghệ 

thông tin. Các công ty các xí nghiệp ngày càn nhiều các quán ăn hay các nhà hàng. Sự phát 

triển này dẫn đến các công ty, xí nghiệp, quán ăn, nhà hàng nhiều nhƣ thế thì cần một lƣợng 

nhân công rất lớn để phục vụ cho các việc nhƣ bƣng bê, khuân vác. Tại các trƣờng học giáo 

viên cần các mô hình để phục vụ cho việc giảng dạy cho học sinh. Với mong muốn giảm bớt 

sức lực của con ngƣời vào các công việc và các trƣờng học có mô hình để giảng dạy nay 

chúng em chọn đề tài Thiết kế Robot dò đƣờng theo vạch với mong muốn sử dụng sức của 

Robot để thay thế sức của con ngƣời. 

Khi đề tài đƣợc hoàn thành chúng ta có thể áp dụng mẫu Robot này vào cuộc sống nhƣ 

phục vụ bƣng bê trong các quán ăn các nhà hàng, vận chuyển hàng hóa tự động trong các nhà 

máy xí nghiệp nhằm làm giảm bớt sức lao động của con ngƣời.  

Sau khi đề tài hoàn thành chúng ta sẽ có đƣợc 1 con Robot có thể tự động dò đƣờng 

theo đƣờng đã định sẵn. 

             

 

 

QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU VÀ KẾT QUẢ 

1. Quá trình nghiên cứu 

Trong đề tài này nhóm chúng em sử dụng công nghệ Arduino để thực hiện  

1.1. Phần cứng: 

1.1.1. Mạch Arduino Uno R3( Mạch xử lý): 

- Hình ảnh mạch Arduino Uno R3 

Hình 1. Sản phẩm của đề tài sau khi hoàn 

thành 
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- Nguyên lý hoạt động của mạch Arduino 

     Arduino có thể đƣợc cấp nguồn bởi cổng USB hoặc một nguồn cấp khác 

bên ngoài. Các nguồn cấp ngoài này có thể là Pin (Battery) hoặc là Adapter 

với nguồn điệp áp là 6-20V. Nếu chúng ta cung cấp nguồn nhỏ hơn 7v thì 

có thể các sẽ hoạt động thấp hơn 5V và Board lúc đó hoạt động ít ổn định 

hơn. Còn nếu dùng điện áp lớn hơn 12V có thể dẫn đến việc nóng và gây 

hại cho Board. Bởi vậy mức điện áp cấp cho KIT thƣờng đƣợc khuyển là 

nằm trong khoảng 7- 12V. 

     Mỗi 14 chân số đóng của Uno có thể đƣợc dùng nhƣ một ngõ vào hoặc 

ra với việc lập trình sử dụng các hàm nhƣ pinMode () – thiết đặt chế độ 

INPUT hoặc OUTPUT (ví dụ pinMode(12, INPUT) ), digitalWrite() – đƣa 

ra các mức HIGH hoặc LOW ( ví dụ digitalWrite(12, HIGH) ), 

digitalRead(). Mỗi chân nhƣ vậy hoạt động với mức điện áp 5V. Đồng thời 

dòng điện khi cấp hoặc nhận tại các chân này tối đa là 40 mA. 
1.1.2. Hình ảnh và sơ đồ các mạch khác: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

Hình 2. Mạch Arduino Uno R3 

Hình 3. Mạch cảm biến Sơ đồ 1. Sơ đồ mạch cảm biến 
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1.1.3. Cách nối các mạch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4. Mạch cầu L298n 
Sơ đồ 2. Sơ đồ mạch cầu L298n 

Hình 6. Mạch Arduino và mạch cảm biến Sơ đồ 4. Mạch Arduino và mạch cảm biến 

Hình 7. Mạch Arduino, mạch L298n và 

motor 

Sơ đồ 5. Mạch Arduino, mạch L298n và 

motor 

Hình 5. Mạch nguồn nuôi Sơ đồ 3. Mạch nguồn nuôi 
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1.2. Phần mềm (phần mềm dùng để lập trình cho mạch Arduino): 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 8. Mạch Arduino, mạch cảm biến, 

mạch L298n và Motor 
Sơ đồ 6. Mạch Arduino, mạch cảm biến, 

mạch L298n và Motor 

 

Hình 9. Mạch Arduino, mạch cảm biến, mạch L298n, 

Motor và mạch nguồn nuôi 

Hình 10. Phần mềm lập trình cho mạch 

Arduino 

Hình 11. Giao diện lập trình cho mạch 

Arduino 
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2. Kết quả nghiên cứu: 

Nhóm chúng em đã hoàn thành đề tài chế tạo thành công Robot dò đƣờng 

theo vạch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

Đề tài này sử dụng công nghệ Arduino vào công việc chế tạo Robot dò đƣờng. Robot 

này có thể ứng dụng vào các công việc nhƣ phục vụ trong các nhà hàng quán ăn, phục vụ 

chuyển hàng trong các kho hàng của các công ty nhà máy, có thể sử dụng vào các công việc 

tuần tra hoặc sử dụng làm mô hình phục vụ việc giảng dạy trong các nhà trƣờng. 

Hiện tại Robot vẫn còn hạn chế về tốc độ và hình dạng của vạch (chƣa thể bẻ cua góc 

vuông). Nhóm chúng em cần thêm thời gian để nghiên cứu và khắc phục các vấn đề trên. 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

http://www.stdio.vn/articles/read/320/dieu-khien-dong-co-servo-voi-adruino 

http://www.stdio.vn/articles/read/467/dieu-khien-2-dong-co-bang-ic-l298 

http://www.stdio.vn/articles/read/456/cap-nguon-cho-arduino 

http://tae.vn/ 

http://www.slideshare.net/kieutt1/n-thit-k-robot-d-ng 

 

Hình 12. Robot dò đƣờng theo vạch 
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XÂY DỰNG HỆ THỐNG PHỤC VỤ TƢỚI TIÊU TỰ ĐỘNG  

VÀ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA 

Trƣơng Thiệu Huy, Thái Trúc Linh, Nguyễn Hồ Duy Khang,  

Trần Đăng Cƣờng, Nguyễn Xuân Khải 

Lớp D14PM02, D15HT01, D15DT02 – Khoa Công nghệ Thông tin 
Giảng viên hướng dẫn: TS. Lê Tuấn Anh 

TÓM TẮT  

Các hệ thống phục vụ tƣới tiêu tự động ngày càng đƣợc ứng dụng rộng rãi và phổ 

biến. Từ các hệ thống nhỏ, vừa cho các hộ gia đình đến các hệ thống có quy mô lớn 

phục vụ cho các nông trại. Trong bài báo cáo này, chúng tôi giới thiệu đến mọi ngƣời 

một hệ thống tƣới tiêu tự động và điều khiển từ xa. Hệ thống đƣợc xây dựng từ việc 

kết hợp mô hình trồng rau trên mặt phẳng đứng cùng với các thiết bị điện tử trên mô 

hình nhà lƣới bằng nhựa mica có kích thƣớc 60x50x60(cm). Gồm các chức năng chính 

nhƣ: tƣới tiêu tự động,cung cấp nƣớc dự trữ, che nắng,... Bên cạnh đó còn điều khiển 

đƣợc bằng tin nhắn SMS và bằng Smartphone thông qua bluetooth. 

I. Giới thiệu: 

An toàn thực phẩm là một trong những chủ đề nóng trong những năm gần đây. Vậy 

nên ngƣời tiêu dùng ngày càng quan tâm và chú trọng đến vấn chất lƣợng và vệ sinh 

của thực phẩm. Đặc biệt là các loại rau - một trong những thực phẩm không thể thiếu 

trong các bữa ăn hằng ngày. Chính vì thế việc xây dựng một hệ thống phục vụ trồng và 

chăm sóc rau sạch tại nhà hay trong công nghiệp là hết sức cần thiết. Hệ thống sẽ góp 

phần nâng cao năng suất cây trồng, giải quyết đƣợc các vần đề nhƣ: tƣới tiêu tự động, 

tiết kiệm nƣớc, vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trƣờng. Trong bài báo cáo này 

chúng tôi sẽ trình bày một hệ thống tƣới tiêu tự động, điều khiển từ xa kết hợp mô 

hình nhà lƣới với phƣơng pháp trồng cây trên mặt phẳng thẳng đứng. Hệ thống đạt 

đƣợc những mục tiêu nhƣ: tiết kiệm diện tích, tiết kiệm nƣớc, tiết kiệm đất…và có 

thêm những tính năng mới: có thể điểu khiển từ xa qua tin nhắn SMS hoặc Bluetooth. 

II. Thiết kế và xây dựng hệ thống: 
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Hình sơ đồ khối hệ thống 

1. Thiết kế: 

Bộ phận Thiết bị 

Mạch điều khiển Arduino Uno R3 

Module kết nối không dây Sim900A, Bluetooth (HC05) 

Relay Relay 2 kênh 

Cảm biến Độ ẩm đất,DHT11,Lƣu lƣợng,Quang trở 

Máy bơm Bơm mini (220v) 

Van điện từ Van UD8 (220v) 

Kéo màn Motor mini, Công tắt hành trình 

Nhà kín Nhựa mica 

2. Lƣu đồ điều khiển: 

 Chú thích: 

- t1: tín hiệu từ cảm biến độ ẩm đất 1 đặt trong túi đất 

-  t2: tín hiệu từ cảm biến độ ẩm đất 2 đặt trong thùng nƣớc 

- giatri : tín hiệu từ cảm biến quang trở  

-  n1: Ngƣỡng xét điều kiện cho t1 

-  n2: Ngƣỡng xét điều kiện cho t2 

- n3: Ngƣỡng xét điều kiện cho giatri 

- l_hour: lƣu lƣợng dòng chảy qua cảm biến lƣu lƣợng 

- Y: YES (đúng) 

- N: NO (sai) 
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 Bơm nước tự động 

 Đầu vào nhận tín hiệu từ cảm biến độ ẩm đất 1 đặt trong túi đất (t1) và tín hiệu 

từ cảm biến độ ẩm đất 2 đặt trong thùng nƣớc (t2) . Xét trƣờng hợp: 

 t1 nhỏ hơn ngƣỡng quy định n1 (đất đã đủ nƣớc) thì hiện ra màn hình “đã 

đủ lƣợng nƣớc”, tắt máy bơm nếu đang bật và đóng van điện từ nếu đang 

mở  

 t1 lớn hơn ngƣỡng quy định n1(đất quá khô) thì hiện ra màn hình ”quá 

khô”. Xét trƣờng hợp: 

+ t2 lớn hơn ngƣỡng quy định n2 (thùng chứa còn nƣớc) thì đóng van điện 

từ nếu đang mở và bật máy bơm 

+ t2 nhỏ hơn ngƣỡng quy định n2 (thùng chứa hết nƣớc) thì mở van điện từ 

sau đó nƣớc sẽ chảy qua cảm biến lƣu lƣợng, cảm biến này sẽ cho biết 

lƣu lƣợng dòng chảy của nƣớc (l_hour). Nếu l_hour khác 0  thì vẫn mở 

van điện từ để cung cấp nƣớc cho thùng chứa. Rồi quay lại bƣớc kiểm tra 

t2. Ngƣợc lại, nếu 1_hour = 0 (không có nƣớc chảy qua cảm biến - hết 

nƣớc trong bình dự trữ) thì hiện ra màn hình và gửi tin nhắn “Hết nƣớc dự 

trữ hệ thống dừng hoạt động”, đóng van điện từ nếu đang mở và tắt máy 

bơm nếu đang bật.  
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Sơ đồ giải thuật bơm nước tự động 

 Kéo màn tự động  

- Đầu vào nhận tín hiệu từ cảm biến quang 

trở (giatri). Xét trƣờng hợp:  

 Nếu giatri nhỏ hơn ngƣỡng quy định (n3) 

tức là quá nắng có thể làm héo cây, thì hiện ra màn hình “Trời nắng quá” và 

kéo màn che lại  

 Nếu giatri lớn hơn ngƣỡng quy định (n3) 

tức là trời mát không ảnh hƣởng gì đến cây, thì hiện ra màn hình “Trời mát” và 

đóng màn che 

 

Sơ đồ giải thuật kéo màn tự động 
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III. Kết quả: 

Xây dựng thành công mô hình hệ thống trồng rau ăn lá trên mặt phẳng thẳng 

đứng trong nhà lƣới có thể ứng dụng tốt cho các hộ gia đình hoặc trong công 

nghiệp. Hệ thống gồm có: hệ thống tự động tƣới cây, hệ thống tự động cung cấp 

nƣớc dự trữ, hệ thống che nắng. 

 

Hình tổng quan hệ thống 

Bên cạnh đó, còn có các tính năng khác nhƣ: điều khiển bằng điện thoại thông 

minh thông qua kết nối không dây (SMS và Bluetooth). 

      

   

IV. Kết luận: 

Kết quả đã đạt đƣợc là xây dựng đƣợc một hệ thống trồng cây có thể: tự bơm nƣớc 

tƣới cây nếu đất trong túi trồng quá khô, tự kéo màn khi cƣờng độ nắng vƣợt quá 

ngƣỡng quy định, ngƣời dùng có thể điều khiển hệ thống từ xa bằng tin nhắn để 

kiểm tra trạng thái; điều khiển tƣới cây hoặc dừng tƣới; thay đổi ngƣỡng quy định 

Giao diện điều khiển bằng SMS Giao diện điều khiển bằng Smartphone 
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cho các cảm biến. Ngoài ra, ngƣời dùng có điều khiển hệ thống bằng Smartphone 

thông qua Bluetooth. Bên cạnh đó, còn có một số kết quả chƣa đạt đƣợc nhƣ : bón 

phân, thực hiện cơ sở dữ liệu để lƣu trữ và phân tích, hệ thống phun sƣơng. Trong 

thời gian tới, sẽ hoàn chỉnh hệ thống và thực hiện một số kết quả đặt ra nhƣng chƣa 

thực hiện đƣợc. 

Tài liệu tham khảo 

[1] Giới thiệu Hệ Thống Vƣờn Treo Trên Mặt Phẳng Đứng  

http://xn--thycanhcnth-o3c0077goza.vn/?page=introduction&id=5188221&site=18311 

(Truy cập ngày 15/12/2015) 

[2] Cộng đồng Arduino Việt Nam http://arduino.vn ( Truy cập ngày 25/12/2015) 

[3] Giới thiệu 4 mô hình trồng rau sạch tại nhà đơn giản, hiệu quả cao 

 http://yeutre.vn/bai-viet/gioi-thieu-4-mo-hinh-trong-rau-sach-tai-nha-don-gian-hieu-

qua-cao.13131/ (Truy cập ngày 30/1/2016) 
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THIẾT KẾ - THI CÔNG BỘ CHỐNG TRỘM TỪ XA  

QUA TIN NHẮN SMS 

Nguyễn Văn Duẩn – 1220210081, Lê Văn Thái - 1220210055 

D12DTTD – Khoa Điện – Điện Tử 

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Văn Sơn 

TÓM TẮT:  

Ngày nay, lĩnh vực tự động ngày càng phát triển, càng đƣợc úng dụng nhiều 

trong đời sống. Do đó nhu cầu sử dụng các thiết bị thông minh có thể điều khiển từ xa 

ngày càng đƣợc quan tâm. Ban đầu, ý tƣởng đƣợc thực hiện dựa vào tia hông ngoại 

hay sóng RF để điều khiển thiết bị từ xa, nhƣng bị hạn chế về mặt khoảng cách và dễ 

bị nhiễu. Để giải quyết vấn đề đó ta có thể sử dụng điện thoại di động điều khiển thiết 

bị từ xa thông qua mạng viễn thông. Với đề tài này, chúng tôi muốn sử dụng điện thoại 

di động, một vật dụng quen thuộc và cần thiết với mọi ngƣời để điều khiển các thiết bị 

từ xa qua tin nhắn sms. Thông qua mạng viễn thông chúng ta sẽ khắc phục đƣợc hạn 

chế về mặt khoảng cách, chống nhiễu tốt hơn và thuận tiện trong việc sử dụng cũng 

nhƣ quản lý các thiết bị từ xa. Với mục đích tìm hiểu và ứng dụng các thiết bị thông 

minh vào thực tế, nhóm đã chọn đề tài: “THIẾT KẾ THI CÔNG BỘ CHỐNG 

TRỘM TỪ XA QUA TIN NHẮN SMS”. 

QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU VÀ KẾT QUẢ: 

Lên ý tƣởng. Tiến hành tham khảo các đề tài liên quan, tập hợp và đánh giá tài liệu. 

Lập dàn ý, bố cục cho đề tài và kế hoạch thực hiên. Chuẩn bị vật tƣ, thiết bị thực hiện 

đề tài. Tiến hành thực hiện đề tài theo kế hoạch. 

 Khối vi xử lý, khối nguồn, khối PIR và module Sim 

Một số linh kiện chính trong mạch: 

- PIC18F4550: Khối xử lý trung tâm, có nhiệm vụ: giao tiếp với Module Sim, xử lý 

và điều khiển thiết bị. 

- IC đệm 74HC245: Đệm dòng tín hiệu điều khiển của PIC. 

- Ổn áp 7805: Ổn định điên áp 5v, sử dụng trong bộ nguồn cung cấp cho mạch. 

- Thạch anh 20MHz: Tạo dao động cho PIC. 

- Tụ: Tạo bộ lọc, chống nhiễu. 

- Diode N4007: Tạo điện áp 4,5V cung cấp cho Module Sim. 

- Điện trở: Hạn dòng. 

- Led: Báo nguồn. 
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- Nút nhấn Reset. 

 Sơ đồ nguyên lý. 

 

Hình 1. Sơ đồ nguyên lý khối vi xử lý, khối nguồn, khối PIR và module Sim 

 Mạch thực tế. 

 

Hình 2. Mạch thực tế khối vi xử lý, khối nguồn, khối PIR và module Sim 

 Khối công suất 

Một số linh kiện trong mạch: 

- Led tín hiệu 
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- Transitor  C1815: khuếch đại tín hiệu điều khiển 

- Role 5V: đóng mở thiết bị 

 Sơ đồ nguyên lý 

 

Hình 3. Sơ đồ nguyên lý khối công suất. 

 Mạch thực tế khối công suất 

 

Hình 4. Mạch thực tế khối công suất 

 Khối hiển thị 

Một số linh kiện trong mạch: 

- LCD 16x2: hiển thị thông báo và kết quả điều khiển 

- Biến trở: chỉnh độ sáng cho LCD. 

 Sơ đồ nguyên lý 
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Hình 5. Sơ đồ nguyên lý khối hiển thị 

 Mạch thực tế 

 

Hình 6. Mạch thực tế khối hiển thị 

 

 Kết quả 

Nhóm đã hoàn thành bộ chống trộm từ xa qua tin nhắn điện thoại nhƣ hình 7. 
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Hình 7. Bộ chống trộm từ xa qua tin nhắn điện thoại. 

Kết quả đạt đƣợc: 

Nhóm đã hoàn thành bộ chống trộm từ xa qua tin nhắn sms với những tính năng sau: 

- Phát hiện trộm. 

- Bật báo động và gửi thông báo qua tin nhắn cho ngƣời quản lý. 

- Nhận tin nhắn điều khiển từ ngƣời quản lý. 

- Điều khiển các thiết bị theo yêu cầu. 

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ: 

Sau quá trình nghiên cứu, thiết kế và thi công nhóm đã hoàn thành bộ chống 

trộm từ xa qua tin nhắn điện thoại có thể hoạt động theo nhƣ yêu cầu mà nhóm đặt ra 

trƣớc khi tiến hành nghiên cứu. Có cấu tạo đơn giản, dễ sử dụng. Không bị hạn chế về 

mặt không gian và thời gian. Có thể mở rộng điều khiển thêm nhiều thiết bị và có khả 

năng ứng dụng thực tế cao. 

TÀI LIỆU THAM KHẢO: 

1. AT Commands Set, Hardward Design Module Sim900. 

2. Microchip data sheet PIC18F2455/2550/4455/4550. 

3. Nguyễn Thế Anh, “Vi điều khiển PIC và các ứng dụng”, 2008. 

4. Phan Hiếu Nhân, Hà Thị Thu Hòa, đồ án tốt nghiệp: “Thiết kế và thi công hệ 

thống điều khiển thiết bị từ xa bằng điện thoại di động dùng sms”, 2011. 
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KHẢO SÁT HOẠT TÍNH CỦA MỘT SỐ LOÀI THỰC VẬT 

MỌC Ở BÌNH DƢƠNG ĐỂ DIỆT BỌ ĐẬU ĐEN (MESOMORPHUS VILLIGER) 

Nguyễn Thị Ngọc Quyên - MSSV: 1311402130055 

Lớp C13SH01 – Khoa Tài Nguyên Môi Trƣờng 

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Mai Thị Ngọc Lan Thanh 

TÓM TẮT:  

Sử dụng phƣơng pháp phun xịt trực tiếp dịch chiết nƣớc thực vật để sàng lọc 

hoạt tính diệt bọ đậu đen trong điều kiện invitro. Kết quả  trong 21 loài thực vật có 14 

loài cho hoạt tính diệt côn trùng bọ đậu đen, trong đó đặc biệt có hai dịch chiết  cho 

hoạt tính diệt cao trên 80% (16 con chết/20 con/lô thí nghiệm) đó là dịch chiết nƣớc 

Bìm bìm (Ipomoea cairica (L) Sweet) và Sứ trắng (Plumeria rubra) trong khoảng từ 

10 phút đến 20 phút sau phun xịt trực tiếp dịch chiết với tốc độ diệt bọ đậu đen nhanh 

nhất. Nồng độ diệt bọ đâu đen có tỉ lệ chết 50% (LD50) của dịch chiết nƣớc Bìm bìm 

là 2g sinh khối tƣơi/ml trong khoảng 20 phút sau phun xịt, nhƣng nếu cần thời gian 

ngắn nhất là 10 phút thì LD50 là 5g sinh khối tƣơi/ml. LD50 của dịch chiết nƣớc Sứ 

trắng là 5g sinh khối tƣơi/ml trong vòng 40 phút, nếu trong thời gian 10 phút thì LD50 

là 10g sinh khối tƣơi/ml. Đây đƣợc xem là tính mới trong nghiên cứu chất diệt côn 

trùng thân thiện với môi trƣờng và tận dụng đƣợc nguồn thực vật ngoại lai, đặc biệt 

loài Bìm bìm (Ipomoea cairica (L)Sweet). 

Từ khoá: diệt côn trùng, dịch chiết thực vật, bọ đậu đen, Ipomoea cairica, 

Mimosa pigra, phƣơng pháp phun xịt. 

QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU VÀ KẾT QUẢ:  

1. Quá Trình Nghiên Cứu 

Vật liệu: 21 loài thực vật mọc ở Bình Dƣơng theo bảng 1, đƣợc phân loại ở Bộ 

môn Sinh, Khoa Tài Nguyên Môi Trƣờng, Đại học Thủ Dầu Một. Bọ đậu đen 

Mesomorphus villiger  đƣợc thu ở huyện Phú Giáo, Bình Dƣơng. 

Phƣơng pháp thu mẫu ngoài tự nhiên: Tiến hành lấy mẫu cây ở khu vực Thành 

phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dƣơng, không sâu bệnh. Mỗi mẫu gồm các bộ phận: 

cành, lá và hoa. Thu và ghi chép lại ngày, thời gian lấy mẫu. Bảo quản mẫu trong 

túi nilon. Xử lí và tiến hành thí nghiệm trong 24 giờ. 

Thu dịch chiết nƣớc thực vật: Lấy mẫu cây rửa sạch, sấy khô ở 500C trong tủ 

sấy. Sau đó đem cân và ghi lại khối lƣợng ban đầu của mẫu. Dùng máy xay nghiền 
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nhỏ mẫu chung với dung môi nƣớc để đạt đƣợc nồng độ 10g sinh khối tƣơi/1ml 

dung dịch. Dùng giấy lọc, bỏ bã lấy dịch chiết. Dịch chiết sau khi thu đƣợc khử 

trùng bằng chiếu tia UV trong vòng 1 giờ, sau đó sử dụng phƣơng pháp phun sƣơng 

trực tiếp bằng bình tia trên lô thí nghiệm (Lâm 2009). 

Khảo sát khả năng diệt bọ đậu đen và tốc độ chết: Phun trực tiếp dịch chiết 

trên mẫu bọ đậu đen thí nghiệm.  Hai lô đối chứng đƣợc phun bằng dung môi chiết 

dịch là nƣớc cất để là đối chứng. Số lƣợng bọ đậu đen trong mỗi mẫu thí nghiệm là 

20 con/1 lô thí nghiệm. Quan sát và đếm số lƣợng bọ đậu đen bị tiêu diệt trong mỗi 

lô thí nghiệm và ghi lại khoảng thời gian. Các thí nghiệm đƣợc lặp lại 3 lần (Ayvaz, 

Sagdic et al, 2010). Sau đó tính tỉ lệ chết của bọ đậu đen với công thức : 

D = số lƣợng con chết/ tổng số con trong 1 lô thí nghiệm 

Công thức tính Tốc độ chết: 

 

 

Khảo sát nồng độ diệt bọ đầu đen với tỉ lệ chết là 50% (LD50): Pha dịch chiết 

với môi trƣờng nƣớc cất theo dãy nồng độ từ 0%-100% của hai cây mà có khả năng 

diệt bọ đậu đen với tốc độ nhanh nhất đã khảo sát ở thí nghiệm 1. Phun trực tiếp 

dịch chiết trên mẫu bọ đậu đen thí nghiệm với số lƣợng bọ đậu đen là 20 con/lô thí 

nghiệm. Quan sát và đếm số lƣợng bọ đậu đen bị tiêu diệt trong môi trƣờng và ghi 

lại khoảng thời gian. Tỉ lệ chết cũng đƣợc tính theo công thức nhƣ ở thí nghiệm 1.  

2. Kết Quả 

2.1.  Khảo sát hoạt tính diệt bọ đậu đen của dịch chiết thực vật và tốc 

độ chết sau khi phun xịt. 

Ở nồng độ 10g/ml, phun xịt dịch chiết trực tiếp trên lô thí nghiệm quan sát trực tiếp 

trong khoảng 2 giờ. Xác định số lƣợng bọ đậu đen chết để tính tỉ lệ bọ đậu đen chết 

và tốc độ chết (chi tiết phụ lục bảng 2.2.1.). 

 

 

Bảng 2.2.1. Nồng độ 10g/ml diệt bọ đầu đen trong 2 giờ 

Tốc độ chết = số lƣợng bọ đậu đen trên một lô thí nghiệm/thời gian khảo sát 
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Hình 2.1.1.A. Hoạt tính diệt bọ đậu đen của dịch chiết thực vật 

Tên cây 

Thời gian khảo sát sau khi phun xịt (phút) 

Thời 

gian 
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 120 

Bìm bìm 

(Ipomoe

a cairica 

(L)Sweet

) 

Tỉ lệ 

chết 
0 68 76 84 84 84 88 88 88 88 88 88 88 

Tốc 

độ 

chết 

0 1.36 1.01 0.84 0.67 0.56 0.50 0.44 0.39 0.35 0.32 0.29 0.15 

Sứ trắng 

(Plumeri

a rubra) 

Tỉ lệ 

chết 
0 50 65 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 

Tốc 

độ 

chết 

0 1.00 0.87 0.80 0.64 0.53 0.46 0.40 0.36 0.32 0.29 0.27 0.13 
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rubra)

Cây Sả (Cymbopogon 

sp)

Húng quế (Ocimum 

basilicum L)

Tía tô (Perilla

frutescens)

Cây khế (Averrhoa 

carambola L)

Dừa cạn 

(Catharanthus roseus 

(L.) G. Don)
Lá lốt (Piper lolot)

Lá cây đu đủ (Carica 

papaya)

Cây lƣỡi hổ 

(Sansevieria triastciata 

Hort)
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Hình 2.1.1.B. Biểu đồ tốc độ diệt bọ đậu đen của dịch chiết thực vật 

 

Từ kết quả thí nghiệm cho ở bảng 2.1.1., trong 16 mẫu dịch chiết thực vật cùng 

nồng độ 10g sinh khối tƣơi/1ml dung dịch chiết, có 14 mẫu dịch chiết thực vật cho 

hoạt tính diệt bọ đậu đen. 

Trong đó đáng chú ý có mẫu dịch chiết từ Bìm bìm (Ipomoea cairica (L) Sweet) 

và Sứ trắng (Plumeria rubra) cho hoạt tính diệt bọ đậu đen cao. Tỉ lệ chết cao nhất 

của bọ đậu đen tƣơng ứng với dịch chiết nƣớc Bìm bìm (Ipomoea cairica (L) Sweet) 

là 88% (khoảng 18 con chết/trong 20 con/lô thí nghiệm), tỉ lệ chết của bọ đậu đen 

với dịch chiết nƣớc Sứ trắng (Plumeria rubra) là 80% (16 con chết/20 con/lô thí 

nghiệm). 

Dựa vào hình 2.1.1.A. và hình 2.1.1.B., trong 5 phút đầu sau phun xịt tất cả các 

mẫu dịch chiết đều không cho khả năng diệt bọ đậu đen. Từ phút thứ 10 trở đi, có 14 

mẫu dịch chiết cho hoạt tính diệt bọ đầu đen nhƣng chỉ có hai mẫu dịch chiết Bìm 

bìm (Ipomoea cairica (L) Sweet) và Sứ trắng (Plumeria rubra) cho hoạt tính diệt bọ 

đậu đen cao nhất trên 80%, nhƣng tốc độ diệt bọ đậu đen của 14 mẫu dịch chiết này 

lại khác so với hoạt tính mạnh yếu của dịch chiết. 
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Trong khoảng thời gian sau 10 phút phun xịt, tốc độ diệt bọ đậu đen nhanh nhất 

là dịch chiết Bìm bìm (Ipomoea cairica (L) Sweet) so với 13 mẫu còn lại. Nhƣng sau 

khoảng thời gian này thì tốc độ diệt bọ đậu đen của dịch chiết Bìm bìm (Ipomoea 

cairica (L) Sweet) đã giảm xuống. Có thể giải thích vì lƣợng bọ đậu đen trong 15 

phút gần nhƣ đã diệt hết khoảng 76% (15 con chết/20 con/lô thí nghiệm) nên theo 

công thức tính tốc độ chết theo phút thời gian càng dài thì tốc độ càng giảm. Sau 15 

phút, số lƣợng bọ đậu đen bị diệt tiếp tục tăng và đạt tỉ lệ cao nhất 88% ở phút 35. 

Có thể thấy hoạt tính của dịch chiết Bìm bìm (Ipomoea cairica (L) Sweet) đã đạt cực 

đại và khả năng thấm thuốc vào trong cơ thể bọ đậu đen nhanh. 

Trong 14 mẫu dịch chiết cho hoạt tính diệt bọ đậu đen, chúng tôi lựa chọn hai 

mẫu dịch chiết, một mẫu dịch chiết Bìm bìm (Ipomoea cairica (L) Sweet) và một 

mẫu dịch chiết Sứ trắng (Plumeria rubra) cho hoạt tính diệt bọ đậu đen với tỉ lệ bọ 

chết cao trên 80% và tốc độ thấm thuốc vào trong cơ thể bọ nhanh để tiến hành thí 

nghiệm tiếp theo. 

2.2.  Xác định nồng độ diệt bọ đậu đen với tỉ lệ chết 50% (LD50) 

Ở nồng độ 10g/ml, pha dịch chiết theo nồng độ g/ml ở bảng 2.1.2., sau đó 

phun xịt dịch chiết trực tiếp trên lô thí nghiệm. Xác định tỉ lệ bọ đậu đen chết. 

Bảng 2.1.2. Nồng độ diệt bọ đậu đen với tỉ lệ chết 50% (LD50) 

 

 

 

 

 

 

Tên cây 

Nồng độ khảo sát (g/ml) 

Thời gian 

(phút) 

0,5 1 2 3 5 7 8 10 

Tỉ lệ chết (%) 

Bìm bìm 

(Ipomoea 

cairica (L) 

Sweet) 

10 10 25 30 45 50 50 55 58 

20 10 45 50 52 60 65 60 70 

40 40 45 55 68 80 80 81 86 

Sứ trắng 

(Plumeria 

rubra). 

10 0 5 30 35 36 35 40 55 

20 0 5 45 46 48 49 51 80 

40 0 5 45 45 50 55 60 80 
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Hình 3.1.2.A. Xác định LD50 theo thời gian phun xịt trực tiếp dịch chiết 

nƣớc Bìm bìm (Ipomoea cairica (L) Sweet) và Sứ trắng (Plumeria rubra) 

Trong 20 phút, ở nồng độ 2g sinh khối tƣơi/ml của dịch chiết nƣớc Bìm bìm 

(Ipomoea cairica (L) Sweet) sau khi phun xịt trực tiếp tỉ lệ bọ đậu đen chết đạt 50% 

và tăng lên 55% trong vòng 40 phút.  
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Trong khoảng 40 phút, sau phun xịt trực tiếp dịch chiết nƣớc Sứ trắng 

(Plumeria rubra) ở nồng độ 5g sinh khối tƣơi/ml dịch chiết thì tỉ lệ chết của bọ đậu 

đen là 50%.  

Ta có thể kết luận rằng nếu xác định giá trị LD50 chỉ theo khảo sát các giá trị 

nồng độ từ 0.5; 1; 2; 3; 5; 7; 8; 10 (g sinh khối tƣơi/ml dung dịch) thì đối với dịch 

chiết Bìm bìm (Ipomoea cairica (L) Sweet) là 2g sinh khối tƣơi/ml là nồng độ thấp 

nhất diệt bọ đậu đen với tỉ lệ chết là 50% và LD50 của dịch chiết Sứ trắng 

(Plumeria rubra) là 5g sinh khối tƣơi/ml dung dịch chiết. 

Nếu xét giá trị LD50 vừa phụ thuộc nồng độ sinh khối tƣơi/ml dịch chiết vừa 

phụ thuộc thời gian ngắn nhất là 10 phút sau phun xịt thì LD50 của dịch chiết Bìm 

bìm (Ipomoea cairica (L) Sweet) là 5g sinh khối tƣơi/ml dịch chiết và LD50 của 

dịch chiết Sứ trắng (Plumeria rubra) là 10g sinh khối tƣơi/ml. 

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ:  

1. Kết Luận  

Trong quá trình khảo sát 21 loài thực vật mọc ở Bình Dƣơng có 14 loài  thực 

vật có khả năng diệt đƣợc bọ đậu đen. Trong đó cây Bìm bìm (Ipomoea cairica (L) 

Sweet) và Sứ trắng (Plumeria rubra) là cây có khả năng diệt bọ đậu đen với tốc độ 

chết nhanh nhất trên 80% nồng độ 10g/1ml. 

Trong thời gian sau phun xịt là 20 phút LD50 của dịch chiết Bìm bìm 

(Ipomoea cairica (L) Sweet) là 2g sinh khối tƣơi/ml dịch chiết. Trong vòng 40 phút, 

LD50 của dịch chiết nƣớc Sứ trắng (Plumeria rubra) là 5g sinh khối tƣơi/ml. 

2. Kiến nghị 

Nghiên cứu ảnh hƣởng của dịch chiết nƣớc Bìm bìm (Ipomoea cairica (L) 

Sweet) và Sứ trắng (Plumeria rubra) ở nồng độ LD50 đối với hệ sinh vật trong môi 

trƣờng, đặc biệt là sức khoẻ của con ngƣời. Việc tận dụng đƣợc nguồn thực vật ngoại 

lai nhƣ Bìm bìm (Ipomoea cairica (L) Sweet) là hết sức giá trị. Cần mô hình khảo sát 

hoạt tính diệt bọ đậu đen trong điều kiện tự nhiên (invivo).  
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Giảng viên hướng dẫn: ThS. Trần Thanh Hùng 

 

TÓM TẮT 

Trong nghiên cứu này, chúng tôi tiến hành khảo sát thời gian nhuộm và khử nƣớc 

nhằm chọn đƣợc giá trị thích hợp để cải tiến quy trình thực hiện tiêu bản hiển vi cố 

định cấu trúc các loại mô và cơ quan sinh dƣỡng ở một số thực vật điển hình. Kết quả 

nghiên cứu cho thấy rằng, ở tất cả các loài nghiên cứu, thời gian thích hợp đối với giai 

đoạn nhuộm xanh methylene là 3 phút và 5 phút nhuộm carmine son phèn. Có 10 

trong số 13 loài nghiên cứu có thời gian thích hợp ở giai đoạn khử nƣớc là 30 giây mỗi 

lần qua các dung dịch cồn (50
o 
→ 60

o
 → 70

o
 → 80

o 
→ 90

o
 → 100

o
 lần 1 → 100

o 
lần 2) 

và 3 phút mỗi lần qua xylene nguyên chất (xylene lần 1→ xylene lần 2). Ở 3 loài còn 

lại, khi tăng thời gian qua cồn lên 60 giây, đồng thời giảm thời gian qua xylene xuống 

còn 1 phút, kết quả khử nƣớc đã cho kết quả tốt hơn. Dựa trên quy trình cải tiến, chúng 

tôi đã xây dựng đƣợc bộ tiêu bản hiển vi cố định cấu trúc các loại mô và cơ quan sinh 

dƣỡng gồm 140 tiêu bản. Tất cả đều có độ bền màu tốt trong suốt thời gian khảo sát. 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Ở cơ thể thực vật đã có sự phân hóa thành các loại mô. Mỗi loại mô thực hiện 

một chức năng riêng và có vai trò quan trọng đối với đời sống của thực vậtngƣời ta 

chia thành sáu loại mô ở thực vật. Cùng với sự phân hóa thành các loại mô, cơ thể thực 

vật cũng có sự phân hóa về cơ quan sinh dƣỡng. Việc tìm hiểu cấu trúc giải phẫu của 

các loại mô và cơ quan sinh dƣỡng này giúp chúng ta hiểu sâu hơn về mối quan hệ 

giữa cấu tạo và chức năng của chúng. 

Việc nghiên cứu về cấu tạo giải phẫu của các loại mô và cơ quan sinh dƣỡng ở 

thực vật đòi hỏi cần thực hiện các tiêu bản. Để kéo dài thời gian tồn tại của tiêu bản, 

chúng ta cần thực hiện những tiêu bản hiển vi cố định. Điều này giúp chúng ta có thể 

bảo quản chúng trong một thời gian dài có thể tới chục năm. Đặc biệt là, nó rất cần 

thiết đối với mẫu vật là những loài  khó tìm ở địa phƣơng hoặc có mùa sinh trƣởng 

không trùng vào thời gian học phần thực vật học ở các trƣờng Cao đẳng, Đại học và kể 

cả trƣờng phổ thông.  

Từ những vai trò trên của các tiêu bản hiển vi cố định, chúng tôi nhận thấy việc 

thực hiện loại tiêu bản này là hết sức cần thiết và quyết định thực hiện đề tài “Nghiên 

cứu quy trình thực hiện tiêu bản hiển vi cố định cấu trúc giải phẫu các loại mô và cơ 

quan sinh dưỡng của một số loài thực vật điển hình” với mong muốn tìm đƣợc quy 

trình tối ƣu, từ đó  xây dựng đƣợc bộ tiêu bản hiển vi cố định cấu trúc giải phẫu các 

loại mô và cơ quan sinh dƣỡng ở thực vật phục vụ trong dạy học học phần Hình thái – 

Giải phẫu thực vật ở các trƣờng Cao đẳng, Đại học và trong dạy học môn Sinh học ở 

các trƣờng Trung học cơ sở. 

2. VẬT LIỆU VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
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2.1. Vật liệu 

Các mẫu vật đƣợc sử dụng trong nghiên cứu này bao gồm: Đa búp đỏ (Ficus 

elastica Roxb. ex Hornem.), Chè (Camellia sinensis (L.) Kuntze), Lẻ bạn 

(Tradescantia spathacea Sw.), Dâu tằm (Morus alba L.), Húng quế (Ocimum 

basilicum L.), Khổ qua (Momordica charantia L.), Trầu không (Piper betle L.), Si 

(Ficus benjamina L.), Bí ngô (Cucurbita pepo L.), Cỏ Mỹ (Pennisetum polystachyon 

Schult.), Cỏ lào (Eupatorium obtusissmum P. DC.), Cỏ mần trầu (Eleusine indica (L.) 

Gaertn.), Cỏ tranh (Imperata cylindrica (L.) Raeusch.). 

2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu 

Những đoạn thân hoặc cành của các loài nghiên cứu đƣợc thu bằng kéo cắt cành 

và sau đó ngâm trong cốc thủy tinh chứa nƣớc cất để loại bụi bẩn trƣớc khi thí nghiệm. 

Dùng microtome cầm tay cắt ngang thân hoặc cành mẫu vật có độ mỏng và đồng đều.    

Quy trình thực hiện tiêu bản hiển vi cố định của Hoàng Thị Sản & Nguyễn 

Phƣơng Nga (2004) [8] đƣợc sử dụng trong nghiên cứu này.  

Chúng tôi tiến hành khảo sát thời gian nhuộm và khử nƣớc để tìm ra khoảng giá 

trị thích hợp đối với mẫu vật nghiên cứu. Thời gian nhuộm xanh methylene đƣợc thay 

đổi qua các giá trị 1, 3 và 5 phút, kết hợp với các khoảng thời gian nhuộm carmine son 

phèn gồm 5, 10, 15, 20 phút. Quá trình khử nƣớc đƣợc thực hiện qua hai giai đoạn kế 

tiếp nhau là khử nƣớc bằng cồn và bằng xylene. Các nồng độ cồn đƣợc sử dụng lần 

lƣợt là 50
o 
→ 60

o
 → 70

o
 → 80

o 
→ 90

o
 → 100

o
 lần 1 → 100

o
 lần 2. Thời gian khử nƣớc 

qua mỗi nồng độ cồn đƣợc thay đổi từ 10, 20, 30, 40 đến 50 giây, kết hợp với qua 

xylene nguyên chất 2 lần mỗi lần từ 1, 3 đến 5 phút.  

Lát cắt ngang thân của trầu không (Piper betle) đƣợc lựa chọn để khảo sát quy 

trình. Sau khi xác định đƣợc thời gian nhuộm và khử nƣớc thích hợp trên mẫu vật này, 

chúng tôi tiến hành khảo sát trên các mẫu vật còn lại để kiểm chứng kết quả.  

Các tiêu chí để đánh giá chất lƣợng của tiêu bản ở giai đoạn nhuộm gồm: vách tế 

bào hóa gỗ bắt màu xanh methylene đậm; vách tế bào xenlulôzơ bắt màu carmine son 

phèn đậm; thời gian nhuộm ngắn. Đối với giai đoạn khử nƣớc, ba tiêu chí quan trọng 

đƣợc sử dụng để đánh giá là loại hết nƣớc trong tế bào; tế bào không bị biến dạng và 

mẫu vật không bị mất màu.  

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

3.1. Kết quả khảo sát thời gian nhuộm trên lát cắt ngang qua thân cây trầu không 

(Piper betle)  

Nhuộm kép là một kỹ thuật quan trọng trong quá trình thực hiện các tiêu bản giải 

phẫu thực vật. Có nhiều loại phẩm nhuộm đƣợc sử dụng trong nhuộm kép. Trong 

nghiên cứu này, chúng tôi sử dụng xanh mêtilen và cácmin son phèn. Để có đƣợc 

những tiêu bản bắt màu đẹp nhƣng ít tốn thời gian nhất, chúng tôi đã tiến hành khảo 

sát thời gian nhuộm trên các lát cắt ngang qua thân cây trầu không (Piper betle). Kết 

quả thí nghiệm đƣợc trình bày ở bảng 1.  
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Bảng 1. Kết quả khảo sát thời gian nhuộm trên lát cắt ngang  

qua thân cây trầu không (Piper betle)   

STT 

Thời gian nhuộm (phút) Kết quả 

Xanh 

metilen 

Cacmin son 

phèn 

Mức độ bắt màu 

xanh metilen 

Mức độ bắt màu 

cacmin son phèn 

Tổng thời 

gian (phút) 

1 

1 

5 + ++ 6 

2 10 + ++ 11 

3 15 + +++ 16 

4 20 + +++ 21 

5 

3 

5 ++ ++ 8 

6 10 ++ ++ 13 

7 15 ++ +++ 18 

8 20 ++ +++ 23 

9 

5 

5 +++ ++ 10 

10 10 +++ ++ 15 

11 15 +++ +++ 20 

12 20 +++ +++ 25 

(Chú thích: +: Nhạt, ++: Đậm, +++: Rất đậm) 

Kết quả ở bảng 1 cho thấy rằng, thời gian nhuộm xanh mêtilen ngắn quá (1 phút) 

hoặc dài quá (5 phút)  là không hiệu quả, bởi vì tiêu bản bắt màu nhạt hoặc rất đậm. 

Tƣơng tự đối với cácmin son phèn, thời gian nhuộm kéo dài (15 – 20 phút) làm cho 

mẫu vật bắt màu quá đậm. Đối với những tiêu bản bắt màu nhạt, chúng ta khó phân 

biệt đƣợc các thành phần cấu trúc của vi phẫu. Trong trƣờng hợp bắt màu rất đậm, tiêu 

bản thƣờng bị lem bẩn. Ở thời gian nhuộm 3 phút đối với xanh mêtilen và 5 hoặc 10 

đối với cácmin son phèn, mẫu vật bắt màu đậm, tiêu bản trong, có thể quan sát rõ các 

thành phần cấu trúc của vi phẫu. Tuy nhiên, thời gian nhuộm cácmin 10 phút là không 

cần thiết. 

Nhƣ vậy, thời gian nhuộm thích hợp đối với lát cắt ngang qua thân cây trầu 

không (Piper betle) là 3 phút đối với xanh mêtilen và 5 phút đối với cácmin son phèn. 

Thời nhuộm xanh mêtilen 3 phút tƣơng đối phù hợp với kết quả của Hoàng  Thị 

Sản (2004). Tuy nhiên, thời gian nhuộm cácmin son phèn có sự khác biệt lớn. Tác giả 

cho rằng thời gian nhuộm cácmin son phèn dao động từ 20 – 30 phút. Trong thí 

nghiệm của chúng tôi, thời gian nhuộm cácmin son phèn chỉ cần 5 phút đã cho kết quả 

rất tốt. Điều này giúp chúng ta có thể rút ngắn đƣợc thời gian của quy trình từ 15 – 25 

phút. 

3.2. Kết quả khảo sát thời gian khử nước trên lát cắt ngang qua thân cây trầu 

không (Piper betle)  

Khử nƣớc ra khỏi tế bào là giai đoạn quan trọng quyết định sự thành công của 

việc thực hiện tiêu bản hiển vi cố định. Trong giai đoạn này, mẫu vật đƣợc di chuyển 

qua các dung dịch cồn có nồng độ tăng dần và cuối cùng cho qua dung dịch xilen 

nguyên chất. Công thức khử nƣớc đƣợc sử dụng trong nghiên cứu này là:  cồn 50
o 
→ 

cồn 60
o
 → cồn 70

o
 → cồn 80

o 
→ cồn 90

o
 → cồn 100

o
  lần 1 → cồn 100

o 
lần 2 → xilen 

lần 1 → xilen lần 2. Thời gian khử nƣớc đƣợc khảo sát để có thể chọn đƣợc giá trị thời 
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gian thích hợp đảm bảo loại hoàn toàn nƣớc ra khỏi tế bào nhƣng không làm biến dạng 

tế bào và nhạt màu tiêu bản. Kết quả khảo sát đƣợc trình bày ở bảng 2. 

Bảng 2. Kết quả khảo sát thời gian khử nước trên lát cắt ngang  

qua thân cây trầu không (Piper betle) sau khi nhuộm kép 

STT 

Thời gian khử nƣớc qua cồn (giây) và qua xilen (phút) Kết quả 

Cồn 

50
o 

Cồn 

60
o
 

Cồn 

70
o
 

Cồn 

80
o
 

Cồn 

90
o
 

Cồn 

100
o
 

Cồn 

100
o
 

Xilen  Xilen  
Khử 

nƣớc 

Hình dạng 

tế bào 

Màu sắc 

tiêu bản 

1 

10 10 10 10 10 10 10 

1 1 + * * 

2 3 3 + * * 

3 5 5 + * * 

4 

20 20 20 20 20 20 20 

1 1 + * * 

5 2 2 + * * 

6 3 3 + * * 

7 

30 30 30 30 30 30 30 

1 1 + * * 

8 2 2 + * * 

9 3 3 - 0 T 

10 

40 40 40 40 40 40 40 

1 1 + * * 

11 2 2 + * * 

12 3 3 - B N 

13 

50 50 50 50 50 50 50 

1 1 + * * 

14 2 2 - 0 N 

15 3 3 - B N 

(Chú thích: +: Còn nƣớc trong tế bào, -: Đã khử hết nƣớc trong tế bào, *: Không xác định, 

T: Tiêu bản giữ màu tốt, N: Tiêu bản bị nhạt màu) 

Kết quả ở bảng 2 chỉ ra rằng, thời gian khử nƣớc 10 hoặc 20 giây qua mỗi nồng 

độ cồn kết hợp với thời gian qua xilen mỗi lần 1, 3 và 5 phút không thể loại hết nƣớc 

trong tế bào, nƣớc thoát ra ngoài làm thành một vòng bao quanh vi phẫu. Đối với thời 

gian khảo sát 30 giây qua mỗi nồng độ cồn chỉ có kết hợp với thời gian qua xilen mỗi 

lần 3 phút mới có thể loại hết nƣớc khỏi tế bào và tiêu bản có thể giữ màu tốt. Trong 

trƣờng hợp thời gian khử nƣớc qua cồn là 40 giây/lần, thời gian qua xilen từ 1 - 2 

phút/lần không khử hết nƣớc trong tế bào. Nếu thời gian mẫu vật trong xilen lâu hơn 

(3 phút/lần) thì hình dạng tế bào (chủ yếu là tế bào mô mềm) bị biến dạng và màu tiêu 

bản nhạt đi. Khi tăng thời gian qua mỗi nồng độ cồn lên 50 giây nhƣng thời gian qua 

xilen chỉ 1 phút/lần, các tế bào vẫn còn chứa nƣớc. Nếu tăng thời gian qua xilen lên 2 

phút/lần thì sự khử nƣớc cho kết quả tốt, song màu của tiêu bản bị nhạt đi rất nhiều. 

Khi thời gian khử nƣớc qua xilen là 3 phút/lần, tế bào bị biến dạng. 

Nhƣ vậy, thời gian khử nƣớc thích hợp khi làm tiêu bản hiển vi cố định lát cắt 

ngang qua thân cây trầu không (Piper betle) là 30 giây qua mỗi dung dịch cồn và 3 

phút mỗi lần qua xilen. 

Thời gian khử nƣớc bằng cồn đối với các tiêu bản thực vật đã đƣợc trình bày bởi 

Hoàng Thị Sản (2004). Theo đó, thời gian khử nƣớc qua các nồng độ cồn lần lƣợt là:  

cồn 50
o
 trong 30 phút, cồn 70

o
 trong 15 – 20 phút, cồn 96

o
 trong 15 – 20 phút, cồn 

100
o 

trong 10 phút (1 – 2 lần), xilen 2 lần mỗi lần 10 phút. Trong nghiên cứu của 

chúng tôi, với công thức khử nƣớc nhƣ đã trình bày ở trên, thời gian khử nƣớc là 30 

giây qua mỗi dung dịch cồn và 3 phút mỗi lần qua xilen. Nhƣ vậy, tổng thời gian khử 

nƣớc chỉ có 9,5 phút, giúp tiết kiệm đƣợc nhiều thời gian cho quy trình thực hiện tiêu 

bản hiển vi cố định thực vật. 
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3.3. Kết quả khảo sát thời gian nhuộm và khử nước trên lát cắt ngang qua thân của 

một số loài thực vật khác 

Thời gian nhuộm và khử nước thích hợp đối với lát cắt ngang qua thân cây 
Trầu không (Piper betle) đã được xác định. Chúng tôi tiến hành khảo sát kết quả 
đó trên vi phẫu của cơ quan sinh dưỡng của 12 loài thực vật khác. 

Kết quả khảo sát cho thấy, thời gian nhuộm xanh mêtilen 3 phút và nhuộm 
cácmin son phèn 5 phút cho kết quả tốt đối với vi phẫu của tất cả các loài nghiên 
cứu. Về thời gian khử nước, giá trị 30 giây qua mỗi nồng độ cồn và 3 phút qua 
xylen mỗi lần đáp ứng tốt đối với vi phẫu của 9 trong số 12 loài nghiên cứu 
(chiếm 75 %) (gồm các loài: Đa búp đỏ (Ficus elastica), Lẻ bạn (Rhoeo discolor), 
Dâu tằm (Morus alba), Húng quế (Ocimum basilicum), Khổ qua (Momordica 
charantia), Chè (Camellia chinensis), Bí ngô (Cucurbia pepo), Cỏ lào (Eupatorium 
odoratum), Cỏ tranh (Imperata cylindrica)). Có 3 trong số 12 vi phẫu (chiếm 25%) 
(gồm các loài: Si (Ficus benjamina), Cỏ Mỹ (Pennisetum polystachyon) và Cỏ mần 
trầu(Eleusine indica)) không cho kết quả tốt đối với thời gian khử nước thích hợp 
ở lát cắt ngang qua thân cây trầu không. Điều này có thể do những vi phẫu này có 
cấu trúc còn non, tỷ lệ mô mềm lớn nên hàm lượng nước trong tế bào nhiều. Khi 
tăng thời gian qua cồn lên 60 giây, đồng thời giảm thời gian qua xilen xuống còn 1 
phút, kết quả khử nước đã cho kết quả tốt hơn. 

3.4. Kết quả xây dựng bộ tiêu bản hiển vi cố định cấu trúc giải phẫu mô và cơ quan 

sinh dưỡng của thực vật 

Sau khi hoàn thiện quy trình thực hiện tiêu bản hiển vi cố định, chúng tôi 
tiến hành xây dựng bộ tiêu bản hiển vi cố định cấu trúc giải phẫu mô và cơ quan 
sinh dưỡng ở thực vật. Bộ tiêu bản hiển vi cố định gồm 140 tiêu bản trong đó có: 
60 tiêu bản về cấu trúc các loại mô thực vật và 80 tiêu bản về cấu trúc các cơ quan 
sinh dưỡng của thực vật. Tất cả các tiêu bản đều có độ bền màu tốt trong suốt thời 
gian khảo sát. 

Bộ tiêu bản hiển vi cố định cấu trúc các loại mô thực vật gồm: 10 tiêu bản 

hiển vi cố định cấu trúc biểu bì lá cây Lẻ bạn (Tradescantia spathacea Sw.), 10 tiêu 

bản hiển vi cố định cấu trúc mô che chở (mô bì) thứ cấp ở thân cây Dâu tằm 

(Morus alba L.), 10 tiêu bản hiển vi cố định cấu trúc mô dày ở thân cây Húng quế 

(Ocimum basilicum L.), 10 tiêu bản hiển vi cố định cấu trúc mô dẫn ở thân cây khổ 

qua (Momordica charantia L.), 10 tiêu bản hiển vi cố định tế bào đá phân nhánh ở 

lá cây Chè (Camellia sinensis (L.) Kuntze), 10 tiêu bản hiển vi cố định ống tiết ở thân 

cây Trầu không (Piper betle L.),  

 Bộ tiêu bản hiển vi cố định cơ cấu trúc các cơ quan sinh dưỡng của thực vật 

gồm: 10 tiêu bản hiển vi cố định cấu trúc sơ cấp ở rễ phụ cây Si (Ficus benjamina 

L.), 10 tiêu bản hiển vi cố định cấu trúc thứ cấp ở rễ cây Bí ngô (Cucurbita pepo 

L.), 10 tiêu bản hiển vi cố định cấu trúc rễ của cây cỏ Mỹ (Pennisetum polystachyon 

Schult.), 10 tiêu bản hiển vi cố định cấu trúc sơ cấp ở thân cây Cỏ lào 

(Eupatorium obtusissmum P. DC.), 10 tiêu bản hiển vi cố định cấu trúc thứ cấp ở 

thân cây Dâu tằm (Morus alba L.), 10 tiêu bản hiển vi cố định cấu trúc thân cây Cỏ 

mần trầu (Eleusine indica  (L.) Gaertn.), 10 tiêu bản hiển vi cố định cấu trúc lá cây 

https://www.google.com.vn/search?biw=819&bih=378&q=h%C3%BAng+qu%E1%BA%BF+ocimum+basilicum+%27purpurascens%27&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MKwssUhW4gIxjcwzKpJNtCyzk630kzLzc_LTK_Xzi9IT8zKLc-OTcxKLizPTMpMTSzLz86xy8stTixRQBYsBbZmMHVQAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiaoMTx8MvJAhWHopQKHVPSA1UQmxMIkwEoATAX
http://www.thaythuoccuaban.com/vithuoc/khoqua.htm
http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-410636
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Đa búp đỏ (Ficus elastica Roxb. ex Hornem.), 10 tiêu bản hiển vi cố định cấu trúc 

lá cây Cỏ tranh (Imperata cylindrica  (L.) Raeusch.). 

4. KẾT LUẬN 

Chúng tôi đã cải tiến đƣợc quy trình thực hiện tiêu bản hiển vi cố định cấu trúc 

mô và cơ quan sinh dƣỡng ở thực vật với thời gian nhuộm và khử nƣớc thích hợp nhƣ 

sau: 

- Ở tất cả các loài nghiên cứu, thời gian thích hợp đối với giai đoạn nhuộm xanh 

methylene là 3 phút và 5 phút nhuộm carmine son phèn.  

- 10 trong số 13 loài nghiên cứu có thời gian thích hợp ở giai đoạn khử nƣớc là 

30 giây mỗi lần qua các dung dịch cồn (50
o 
→ 60

o
 → 70

o
 → 80

o 
→ 90

o
 → 100

o
 lần 1 

→ 100
o 
lần 2) và 3 phút mỗi lần qua xylene nguyên chất (xylene lần 1→ xylene lần 2).  

- 3 trong số 13 loài nghiên cứu có thời gian thích hợp ở giai đoạn khử nƣớc là 60 

giây mỗi lần qua các dung dịch cồn (50
o 
→ 60

o
 → 70

o
 → 80

o 
→ 90

o
 → 100

o
 lần 1 → 

100
o 
lần 2) và 1 phút mỗi lần qua xylene nguyên chất (xylene lần 1→ xylene lần 2). 

- Dựa trên quy trình cải tiến, chúng tôi đã xây dựng đƣợc bộ tiêu bản hiển vi cố 

định cấu trúc các loại mô và cơ quan sinh dƣỡng gồm 140 tiêu bản. Tất cả đều có độ 

bền màu tốt trong suốt thời gian khảo sát. 
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ẢNH HƢỞNG CỦA MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA  

HỘ GIA ĐÌNH KHÔNG KINH DOANH LÊN QUÁ TRÌNH PHÁT SINH 

CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TRÊN ĐỊA BÀN TP. THỦ DẦU MỘT, 

TỈNH BÌNH DƢƠNG 
Huỳnh Quốc Đồng – 1328501010002,  Lê Thị Minh Nguyệt – 1328501010065 

Trần Nguyễn Ngọc Huyền – 1328501010047 

 Nguyễn Thị Xuân Thảo – 1328501010089 

 Lớp D13QM01 – Khoa Tài Nguyên Môi Trƣờng 
Giảng viên hướng dẫn: ThS. Phạm Thị Thùy Trang 

I. TÓM TẮT: 

Trong xu thế phát triển kinh tế xã hội ngày nay, công nghiệp hóa – đô thị hóa 

đang diễn ra hết sức mạnh mẽ, song song với phát triển kinh tế là nảy sinh nhiều vấn 

đề liên quan đến môi trƣờng. Các vấn đề về môi trƣờng cần có sự nghiên cứu giải 

quyết hợp lý nhằm hƣớng tới phát triển bền vững. Trong đó, vấn đề phát sinh chất thải 

rắn sinh hoạt (CTRSH) ở các thành phố lớn là một trong những vấn đề nghiêm trọng, 

thu hút nhiều sự quan tâm của dƣ luận. 

Thủ Dầu Một là thành phố trung tâm về kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục,…của 

tỉnh Bình Dƣơng với lƣợng dân số 271.165 ngƣời (2014), nằm trong vùng kinh tế 

trọng điểm phía Nam, Thủ Dầu Một là một trong những thành phố đi đầu trong việc 

phát triển công nghiệp và tăng trƣởng kinh tế.  

Hiện tại rác thải sinh hoạt tại thành phố Thủ Dầu Một đang ngày một tăng, trong 

khi quỹ đất ngày càng hạn hẹp, mặt khác, vẫn chƣa có biện pháp quản lý CTRSH phù 

hợp, muốn giải quyết đƣợc vấn đề này đòi hỏi các nhà quản lý phải hiểu rõ đƣợc đâu là 

những yếu tố chính tác động lên quá trình phát sinh CTRSH, từ đó có thể vạch ra 

những chiến lƣợc đúng đắn để cải thiện tình trạng rác thải quá tải của thành phố và 

phải có sự quản lý CTRSH một cách chặt chẽ hơn. Là một thành phố đặc trƣng về phát 

triển kinh tế, việc nghiên cứu ảnh hƣởng của các yếu tố kinh tế - xã hội lên quá trình 

phát sinh CTRSH hoàn toàn phù hợp để áp dụng nghiên cứu cho địa bàn. Đó là lý do 

nhóm tác tiến hành nghiên cứu đề tài “Ảnh hƣởng của một số đặc điểm kinh tế- xã 

hội của hộ gia đình không kinh doanh lên quá trình phát sinh CTR trên địa bàn 

Thành phố Thủ Dầu Một tỉnh Bình Dƣơng”. Đề tài đƣợc tiến hành nhằm mục đích 

phân tích ảnh hƣởng của các đặc điểm kinh tế - xã hội của các hộ gia đình không kinh 

doanh lên quá trình phát sinh CTRSH để có thể tìm đƣợc mối tƣơng quan giữa khối 

lƣợng CTRSH phát sinh với từng yếu tố: số thành viên trong gia đình, mức thu nhập 

bình quân và trình độ học vấn, hình thành cơ sở dữ liệu để kham thảo cho những bài 

nghiên cứu khoa học trong tƣơng lai, từ đó cung cấp những định hƣớng chính xác cho 

công tác quản lý CTR cho địa bàn Thành phố Thủ Dầu Một. 
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QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU VÀ KẾT QUẢ: 

2.1.  Phƣơng pháp nghiên cứu 

2.1.1 Phƣơng pháp khảo sát thực địa 

Theo niên giám thống kê của UBND tỉnh Bình Dƣơng năm 2014, trong 14 

phƣờng thuộc địa bàn thành phố Thủ Dầu Một, nhóm nghiên cứu đã chọn ra 3 phƣờng, 

trong đó bao gồm phƣờng có thu nhập bình quân cao nhất, phƣờng có thu nhập bình 

quân trung bình và phƣờng có thu nhập bình quân thấp nhất để đảm bảo khách quan về 

số liệu và các thông tin thu thập đƣợc. Ba phƣờng lần lƣợt là phƣờng Phú Thọ, phƣờng 

Chánh Nghĩa và phƣờng Tân An. Nhóm nghiên cứu đã đến trực tiếp từng phƣờng để 

khảo sát về các tuyến đƣờng, tình hình dân cƣ để tìm ra phƣơng án tốt nhất để thực 

hiện nghiên cứu. 

2.1.2 Phƣơng pháp chọn mẫu nghiên cứu 

Theo nghiên cứu của tác giả Worthington & Whittaker (2006), với tổng thể lớn 

hơn 10.000 nhƣ trƣờng hợp của TP.Thủ Dầu Một thì số mẫu đại diện nên lấy là n = 

300 để đảm bảo có tính đại diện cho khu vực với mức độ tin cậy cao nhất. 

Vì vậy, đề tài sẽ chọn 300 hộ để đại diện cho khu vực nghiên cứu. 

Với 300 hộ đƣợc chọn để nghiên cứu, nhóm đã chia ra cho 3 phƣờng theo phần 

trăm số hộ của từng phƣờng (phƣờng Phú Thọ có 4.244 hộ gia đình, phƣờng Chánh 

Nghĩa có 6.573 hộ gia đình, phƣờng Tân An có 3.190 hộ gia đình, tổng số hộ gia đình 

của 3 phƣờng là 14.007 hộ), số mẫu đƣợc phân chia cho 3 phƣờng theo công thức: 

              n =   x 300     (2.1) 

Dựa vào công thức này, ta xác định đƣợc số hộ gia đình cần lấy mẫu ở phƣờng 

Phú Thọ là 91 hộ. Ở phƣờng Chánh Nghĩa là 141 hộ. Tƣơng tự ở phƣờng Tân An là 68 

hộ. 

Mẫu nghiên cứu đƣợc tiến hành lấy ngẫu nhiên, với điều kiện là các hộ gia đình 

không kinh doanh đối với từng phƣờng. 

2.1.3 Phƣơng pháp thiết kế bảng câu hỏi và phỏng vấn 

 Phương pháp thiết kế bảng câu hỏi 

Với mục đích tìm ra các yếu tố kinh tế - xã hội tác động lên khối lƣợng chất thải 

rắn: số thành viên trong gia đình, mức thu nhập bình quân và trình độ học vấn, chúng 

tôi thiết kế bảng câu hỏi để thu thập đƣợc đầy đủ các thông tin cần thiết nhƣ trên. Bảng 

câu hỏi (Phụ lục 1). 

Sau khi hoàn thành bảng hỏi, tiến hành phỏng vấn trực tiếp 300 hộ gia đình trên 

địa bàn nghiên cứu, thời gian phỏng vấn đƣợc tiến hành 1 tuần trƣớc thời gian cân rác 

tại mỗi hộ gia đình. 

 Phương pháp phỏng vấn 

Phỏng vấn đƣợc thực hiện trƣớc một tuần so với thời gian dự định cân khối 

lƣợng rác. Các hộ gia đình đƣợc chọn để phỏng vấn nằm trên tuyến thu gom rác chính 

của mỗi phƣờng và loại bỏ những cơ sở sản xuất kinh doanh. Việc phỏng vấn đƣợc 

tiến hành bằng cách tiếp cận các hộ gia đình nằm trong tiêu chí lựa chọn; tiếp xúc, giải 

thích và thuyết phục các hộ gia đình để tham gia bài nghiên cứu; sau khi họ đồng ý, 

nhóm nghiên cứu xin thông tin để điền vào phiếu phỏng vấn và cuối cùng là đƣa túi 

đựng rác cho mỗi hộ gia đình. Thời gian cân rác của nhóm nghiên cƣu kéo dài 7 ngày 

và chia rác ra làm 2 loại: rác vô cơ và rác hữu cơ nên số lƣợng túi đựng rác đƣợc phát 

là 14 túi rác/hộ với 2 loại màu khác nhau. Việc phân loại sẽ đƣợc nhóm nghiên cứu 

hƣớng dẫn cho từng hộ gia đình tham gia nghiên cứu trƣớc khi thực hiện cân và hẹn 
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lịch đến lấy rác cân. Các túi đựng rác đƣợc cuộn sẵn và dán nhãn, ghi rõ ngày bắt đầu 

thực hiện bỏ rác. 

2.1.4 Phƣơng pháp xác định khối lƣợng CTRSH. 

Nhóm nghiên cứu thực hiện cân khối lƣợng CTRSH vào tuần liền sau tuần phỏng 

vấn, vào khoảng 17h hằng ngày, liên tục trong vòng 7 ngày. Theo sự đồng ý của các 

hộ gia đình đã đƣợc phỏng vấn, tác giả đến cân lƣợng rác phát sinh mỗi ngày của từng 

hộ gia đình và ghi chép lại vào sổ theo dõi. Số liệu đƣợc xử lý để thu đƣợc khối lƣợng 

rác trung bình/ngày của từng hộ gia đình. 

2.1.5. Phƣơng pháp thống kê 

 Dùng phần mềm Microsoft Office Excel: 

Để nhập số liệu mà nhóm đã thu thật đƣợc trong quá trình nghiên cứu nhằm chạy 

số liệu trong Stata. 

 Phương pháp phân tích hồi quy 

Với biến phụ thuộc là khối lƣợng CTRSH phát sinh ở các hộ gia đình và 3 biến 

độc lập lần lƣợt là số thành viên trong gia đình, mức thu nhập bình quân và trình độ 

học vấn, mối tƣơng quan  riêng lẻ của khối lƣợng CTRSH phát sinh với mỗi biến độc 

lập đƣợc xác định theo phƣơng trình tuyến tính có dạng chung là [Lê Hồng Nhật và 

Trần Thiện Trúc Phƣợng, 2010]: 

                                 +                         (2.4) 

Trong đó: 

yi (biến phụ thuộc): là khối lƣợng rác trung bình/hộ/ngày ứng với mẫu thứ i. 

xi : giá trị biến độc lập tại đơn vị mẫu thứ i. 

: hệ số hồi quy riêng (hằng số). 

: hệ số tự do (hằng số). 

 : sai số ngẫu nhiên 

Phƣơng trình này đƣợc xây dựng lần lƣợt cho từng cặp biến (khối lƣợng rác với 

thu nhập), (khối lƣợng rác với trình độ học vấn), (khối lƣợng rác với số ngƣời), tƣơng 

tự đối với thành phần rác để phân tích ảnh hƣởng riêng lẻ của từng biến độc lập lên 

khối lƣợng và thành phần chất thải rắn phát sinh. 

 Phương pháp phân tích đa hồi quy: 

     (2.5) 

Trong đó:  

yi (biến phụ thuộc): là khối lƣợng rác trung bình/hộ/ngày ứng với mẫu thứ i. 

: hệ số tự do (hằng số). 

, , : Lần lƣợt là hệ số hồi quy riêng của từng biến độc lập (số thành viên 

trong gia đình, mức thu nhập bình quân và trình độ học vấn). 

, , : Lần lƣợt là các giá trị biến số thành viên trong gia đình, mức thu 

nhập bình quân và trình độ học vấn. 

: Sai số ngẫu nhiên 

Phƣơng trình này đƣợc xây dựng nhằm để phân tích ảnh hƣởng đồng thời của các 

biến độc lập lần lƣợt lên biến phụ thuộc khối lƣợng và và biến phụ thuộc thành phần 

chất thải rắn phát sinh trên mỗi hộ gia đình. 

2.2 Kết Quả Nghiên Cứu 

 Kết quả phân tích đơn hồi quy (Simple Regression) nhằm nhằm 

phân tích mối tƣơng quan riêng lẻ giữa từng biến độc lập với biến phụ thuộc 

(weight). 
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 Mối tương quan giữa khối lượng CTRSH (biến weight) và số thành viên 

trong gia đình (biến num): 

Với hệ số hệ số hồi quy riêng ứng với biến độc lập size: n = 0.0752, (p=0.0001 < 

0.01) mối tƣơng quan thuận đƣợc tìm thấy giữa khối lƣợng CTRSH và số thành viên 

trong gia đình tại mức ý nghĩa 1%.  

Mối tƣơng quan thuận đƣợc tìm thấy trong mối quan hệ giữa khối lƣợng CTRSH 

và số thành viên trong gia đình trùng với kết quả dự đoán ban đầu của nhóm nghiên 

cứu. Việc này đƣợc giải thích là: khi số lƣợng thành viên trong gia đình càng đông, 

nhu cầu cho việc sinh hoạt, ăn uống, sử dụng càng nhiều. Điều này đã làm tăng khối 

lƣợng CTRSH của các hộ gia đình. 

 Mối tương quan giữa khối lượng CTRSH (biến weight) và mức thu nhập 

bình quân của hộ gia đình (biến income) 

Với hệ số hệ số hồi quy riêng ứng với biến độc lập income: i = -0.0648 (p 

=0.001< 0.01), mối tƣơng quan nghịch đƣợc tìm thấy giữa khối lƣợng CTRSH và mức 

thu nhập bình quân của hộ gia đình tại mức ý nghĩa 1%. Điều này trái với nghiên cứu 

của hai tác giả K. Sivakumar và M. Sugirtharan (2010) nghiên cứu ở Bắc Manmunai, 

tuy nhiên, lại trùng với kết quả nghiên cứu của tác giả Mohd. Badruddin, Fadil, 

Normala & Nur Cahaya Ali (2002) nghiên cứu ở Taman Perling, Johor Bahru. Nhƣ 

vậy, rõ ràng mối tƣơng quan thuận hay nghich chiều giữa thu nhập và khối lƣợng 

CTRSH còn tùy thuộc vào đặc điểm của khu vực nghiên cứu. Tp. Thủ Dầu Một – tỉnh 

Bình Dƣơng là khu vực đang phát triển công nghiệp, nhiều công ty, nhà máy, xí 

nghiệp mọc lên nên cần một lƣợng công nhân viên lớn. Mang lại mức thu nhập khá ổn 

định cho ngƣời dân nơi đây. Tuy nhiên, thời gian làm việc cả ngày và tăng ca thƣờng 

xuyên đòi hỏi nhân viên phải dùng bữa tại nơi làm việc, điều này đã làm cắt giảm một 

lƣợng CTR hữu cơ từ quá trình ăn uống. Thêm vào đó, với mức thu nhập ngày càng 

cao, thời gian làm việc bận rộn, ngƣời dân có xu hƣớng ăn ngoài nhiều hơn. Điều này 

hoàn toàn phù hợp với một khu vực khá nhộn nhịp trong sinh hoạt, nhiều quán ăn, nhà 

hàng đƣợc mở ra để phục vụ nhu cầu của ngƣời dân đô thị. 

Theo nghiên cứu mà nhóm nghiên cứu đã trình bày, tỉ lệ CTR hữu cơ của các hộ 

gia đình chiếm tới 66.1%. Các loại CTR hữu cơ phát sinh do hoạt động ăn uống của 

con ngƣời. Điều này có nghĩa là khi cắt giảm hoạt động ăn uống tại nhà, khối lƣợng 

CTR hữu cơ sẽ giảm. Mà trong khối lƣợng CTRSH nói chung, rác thải hữu cơ chiếm 

đa số, vì vậy khi khối lƣợng CTR hữu cơ giảm, tổng khối lƣợng CTR SH của hộ gia 

đình sẽ giảm theo. 

 Mối tương quan giữa khối lượng CTRSH (biến weight) và trình độ học 

vấn (biến edu). 

Dựa vào bảng kết quả thấy rằng trình độ học vấn không ảnh hƣởng đến khối 

lƣợng CTRSH phát sinh ở mỗi hộ gia đình về mặt thống kê (p=0.556>0.05). Kết quả 

này khác hoàn toàn với các dự kiến ban đầu, điều này cũng có thể là do giáo dục 

thƣờng chỉ làm cho khối lƣợng rác vô cơ giảm xuống trong khi không làm cho thành 

phần hữu cơ thay đổi bởi vì khi trình độ học vấn càng cao, một số ngƣời dân sẽ có ý 

thức tái chế, tái sử dụng; nhƣng thói quen ăn uống sinh hoạt thƣờng ngày cái mà tạo ra 

rác hữu cơ thì không bị ảnh hƣởng nhiều bởi trình độ học vấn. 

Kết quả khảo sát khối lƣợng chất thải rắn trên 3 phƣờng Tp. Thủ Dầu Một đã chỉ 

ra rằng thành phần hữu cơ là thành phần chính trong tổng lƣợng rác phát sinh trên địa 
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bàn với gần 70%, nhƣ vậy rõ ràng tổng khối lƣợng rác phát sinh mỗi ngày trên địa bàn 

sẽ không thay đổi đáng kể khi trình độ học vấn gia tăng. 

 Kết quả phân tích đa hồi quy (Multiple Regressions) nhằm phân tích 

ảnh hưởng đồng thời của các biến độc lập lên khối lượng chất thải rắn phát sinh 

trên mỗi hộ gia đình.  

Kết quả t-test thể hiện rằng mức thu nhập và số ngƣời trên hộ đều lần lƣợt ảnh 

hƣởng lên khối lƣợng CTRSH phát sinh ở hộ gia đình đó tại mức ý nghĩa 1% (p = 

0.001). Trong khi đó biến trình độ học vấn thì không ảnh hƣởng, với hệ số p value = 

0.152. Điều đó có nghĩa là cần phải loại biến edu ra khỏi phƣơng trình đa hồi quy vì nó 

không ảnh hƣởng đến khối lƣợng CTRSH phát sinh ở hộ gia đình không kinh doanh. 

Tuy nhiên, kết quả ƣớc tính có thể sẽ bị sai số do xảy ra vấn đề biến liên quan edu bị 

loại bỏ (omitted variable) bởi vì trên thực tế có nhiều nghiên cứu đã chứng minh rằng 

học vấn chính là yếu tố gián tiếp làm thay đổi lƣợng rác phát sinh thông qua biến thu 

nhập. Do đó, nhóm nghiên cứu tiến hành thực hiện F-statistic tests, với giá trị pvalue = 

0.0001 < 0.01 có thể bác bỏ giả thuyết rằng tất cả các hệ số hồi quy của các biến đều 

đồng thời bằng không, nhƣ vậy rõ ràng biến trình độ học vấn đồng thời cùng với 2 

biến thu nhập và số ngƣời trên hộ ảnh hƣởng lên khối lƣợng CTRSH phát sinh ở các 

hộ gia đình không kinh doanh trên địa bàn TP.Thủ Dầu Môt. Do đó biến edu vẫn đƣợc 

giữ trong mô hình hồi quy cuối cùng. Với kết quả thu đƣợc từ mô hình toán, với mỗi 

hộ gia đình không kinh doanh, khi thu nhập tăng 1 triệu đồng thì khối lƣợng CTRSH 

tăng giảm đi 0.0714 kg, đồng thời, khi gia đình tăng thêm 1 thành viên, lƣợng CTRSH 

phát sinh tăng thêm 0.076 kg. 

Trên thực tế còn rất nhiều yếu tố khác tác động lên khối lƣợng chất thải rắn phát 

sinh trên hộ gia đình, vì vậy kết quả này có thể bị sai số do yếu tố bị thiếu biến liên 

quan bị bỏ sót (omitted variables), tuy nhiên do giới hạn đề tài nên tạm thời chấp nhận 

mô hình với 3 biến liên quan đƣợc xây dựng, những nghiên cứu sau này có thể phát 

triển thêm cho mô hình hoàn thiện hơn. 

II. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

3.1 KẾT LUẬN 

Trong kết quả phân tích đơn hồi quy nhằm phân tích mối tƣơng quan riêng lẻ 

giữa từng biến độc lập với biến phụ thuộc. Nhóm nghiên cứu thấy đƣợc: 

 Khi xem xét mối tƣơng quan giữa khối lƣợng CTRSH và số thành viên trong gia 

đình, nhóm nghiên cứu đã tìm thấy mối tƣơng quan thuận giữa khối lƣợng CTRSH và 

số thành viên trong gia đình. Khi số thành thành viên trong gia đình càng đông, nhu 

cầu cho việc sinh hoạt, ăn uống, sử dụng càng nhiều. Lƣợng CTRSH trong 1 ngày sẽ 

tăng khi một gia đình tăng lên 1 thành viên thì lƣợng rác sẽ tăng lên 1 đơn vị bằng 

0,0752kg.  

Khi xét mối tƣơng quan giữa khối lƣợng CTRSH và mức thu nhập bình quân của 

hộ gia đình, nhóm nghiên cứu đã tìm đƣợc mối tƣơng quan nghịch giữa khối lƣợng 

CTRSH và mức thu nhập bình quân của hộ gia đình. Điều này chứng minh một điều là 

thu nhập bình quân của hộ gia đình càng tăng thì khối lƣợng CTRSH càng giảm.  

Khi xét mối tƣơng quan giữa khối lƣợng CTRSH và trình độ học vấn, nhóm 

nghiên cứu đã nhận thấy đƣợc giữa trình độ học vấn với khối lƣợng CTRSH phát sinh 

ở mỗi hộ gia đình không kinh doanh ở thành phố Thủ Dầu Một không có mối tƣơng 
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quan với  nhau. Điều này phản ánh đƣợc 1 điều là vấn đề giáo dục ít tác động đến làm 

giảm khối lƣợng CTRSH phát sinh. 

  Trong kết quả phân tích đa hồi quy nhằm phân tích ảnh hƣởng đồng thời của 

các biến độc lập lên khối lƣợng chất thải rắn phát sinh trên mỗi hộ gia đình. Nhóm 

nghiên cứu đã nhận thấy mức thu nhập và số ngƣời trên hộ đều lần lƣợt ảnh hƣởng lên 

khối lƣợng CTRSH phát sinh ở hộ gia đình  không kinh doanh mà trong khi đó biến 

trình độ học vấn thì không ảnh hƣởng. Điều này càng cho thấy biến trình độ học vấn 

không tƣơng quan với  khối lƣợng CTRSH phát sinh dù là trong phân tích đơn hồi qui 

hay đa hồi qui ở tại khu vực thành phố Thủ Dầu Một. 

3.2 KIẾN NGHỊ: 

Mong các cấp cơ quan chính quyền sẽ thực hiện các biện pháp tốt để  làm giảm 

lƣợng chất  thải rắn sinh hoạt  ngày càng đạt hiệu quả cao. Hy vọng các cấp chính 

quyền sẽ tiếp tục  đẩy mạnh thực hiện những việc nhƣ là: 

Tăng cƣờng phổ biến các chính sách, quy định xử lý rác đến các cấp cơ sở. 

Tích cực triển khai công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao ý thức cộng 

đồng trong việc gìn giữ và bảo vệ môi trƣờng sống trong lành. 

Nâng cao công nghệ tái chế và tái sử dụng nhằm tăng thêm sản phẩm hợp vệ sinh 

cho xã hội. 

Khuyến khích ngƣời dân tự phân loại rác trƣớc khi bỏ rác bằng các biện pháp 

tuyên truyền, vận động bằng khẩu hiệu, băng rôn.  

Cần ban hành các chính sách khuyến khích đầu tƣ ƣu đãi đối với các nhà đầu tƣ 

trong nƣớc và nƣớc ngoài, xúc tiến đầu tƣ xây dựng nhà máy xử lý rác thải với công 

nghệ hiện đại. Ngoài ra cần phải thống nhất đƣợc công nghệ và giá thành xử lý rác. 

Ban hành các văn bản pháp luật xử phạt các cá nhân vi phạm luật bảo vệ môi 

trƣờng. 

Đƣa việc bảo vệ môi trƣờng vào trong giáo dục của trƣờng học. 
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KHẢO SÁT HIỆU SUẤT TÁI SỬ DỤNG, TÁI CHẾ CHẤT THẢI RẮN 

NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BẮC TÂN UYÊN, 

TỈNH BÌNH DƢƠNG 

Lê Trần Phƣớc An - 1328501010130, Lƣu Thị Mận – 1328501010152,  

Nguyễn Văn Vũ – 1328501010121, Cao Thị Mai Phƣơng – 1328501010162, 

Nguyễn Thành Ngọc Lâm – 1328501010145 

Lớp D13QM02 – Khoa Tài nguyên Môi trƣờng 
Giảng viên hướng dẫn: ThS. Đặng Thị Ngọc Thủy  

TÓM TẮT 

Một trong những nguyên nhân chính của ô nhiễm môi trƣờng nông thôn là do chất 

thải rắn phát sinh từ hoạt động trồng trọt, chăn nuôi, trong đó đặc biệt là sự lạm dụng 

thuốc bảo vệ thực vật và phân bón trong sản xuất nông nghiệp. Ngoài ra, còn do chất 

thải rắn phát sinh từ hoạt động làng nghề và rác thải từ sinh hoạt. Bắc Tân Uyên là một 

huyện mới thành lập của tỉnh Bình Dƣơng, với diện tích tự nhiên là 40.087,67 ha và 

dân số khoảng trên 58.439 ngƣời, lấy nông nghiệp là ngành mũi nhọn để phát triển 

kinh tế, thể hiện ở cơ cấu kinh tế nông - lâm nghiệp chiếm 46,20% trong tổng cơ cấu 

kinh tế của toàn địa phƣơng. Điều đó đã dẫn đến sự phát sinh lƣợng chất thải rắn từ 

các hoạt động sản xuất nông nghiệp gây ảnh hƣởng đến môi trƣờng cũng nhƣ sức khỏe 

của ngƣời dân sinh sống trên địa bàn. Song song với những tác động đến tự nhiên và 

con ngƣời, chất thải rắn từ hoạt động nông nghiệp cũng đem lại nhiều nguồn lợi nếu 

biết tận thu hợp lý. Vì thế, bên cạnh các giải pháp nhằm loại trừ và giảm thiểu lƣợng 

phát sinh loại chất thải này, thiết nghĩ các giải pháp tận thu cũng cần nên xem xét. Tuy 

nhiên, hiện nay nhiều khu vực nông thôn vẫn còn chƣa thực sự quan tâm nhiều đến 

nguồn tài nguyên tiềm tàng này, gây thất thoát một lƣợng lớn nguồn thu cho xã hội. 

Đây cũng là một vấn đề đƣợc các nhà quản lý đặt ra, trong đó việc thống kê lại tình 

hình thu gom và xử lý lƣợng rác thải phát sinh từ hoạt động nông nghiệp cần đƣợc 

thực hiện ở các địa phƣơng để góp phần tạo nguồn cơ sở dữ liệu giúp các cơ quan có 

chức năng đƣa ra những giải pháp quản lý phù hợp và hiệu quả. Chính vì vậy, đề tài 

“Khảo sát hiệu suất tái sử dụng, tái chế chất thải rắn nông nghiệp trên địa bàn 

huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dƣơng” đƣợc đề xuất thực hiện nhằm giải quyết các 

vấn đề cấp bách nêu trên và ứng dụng vào thực tiễn. 

QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU VÀ KẾT QUẢ 

1. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

1.1. Phƣơng pháp khảo sát thực tế 

Đối tượng khảo sát: hệ thống thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn nông nghiệp 

(CTRNN) trên địa bàn huyện Bắc Tân Uyên; Các trang trại, hộ gia đình và các cơ sở 

tái chế CTRNN. 

Thời gian khảo sát: từ 10/2015 đến 01/2016 

Nội dung khảo sát: 

- Hệ thống thu gom và trung chuyển, vận chuyển và xử lý CTRNN trên địa bàn huyện Phú 

Giáo. 

- Tình hình phân loại, thu gom và xử lý CTRNN từ các trang trại và hộ gia đình. 

- Tình hình tái chế, tái sử dụng CTRNN từ các trang trại, hộ gia đình và cơ sở thu mua, tái 

chế. 
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Lộ trình thực hiện: khảo sát các trang trại, hộ dân và các cơ sở thu mua, tái chế CTRNN trên 

địa bàn theo thứ tự địa giới hành chính (Có ghi chép và đánh dấu lộ trình thực hiện trên nhật 

ký) 

1.2. Phƣơng pháp điều tra xã hội học 

Đối tượng phỏng vấn: Các trang trại, hộ gia đình trồng trọt, chăn nuôi và các cơ sở 

thu mua, nhà máy tái chế CTRNN,… 

Số lượng:  

- Đối với trang trại, hộ gia đình: tiến hành điều tra, phỏng vấn 330 mẫu – trung bình 33 

mẫu/ xã. Với mỗi xã, lựa chọn phỏng vấn các đối tƣợng đại diện theo quy mô hoạt động ở 

hai lĩnh vực trồng trọt và chăn nuôi. 

- Đối với cơ sở thu mua, nhà máy tái chế CTRNN: phỏng vấn 10 cơ sở thu mua rác tái 

chế trên địa bàn. 

Hình thức phỏng vấn: phỏng vấn trực tiếp kết hợp phát phiếu điều tra (Phát và thu lại 

trong ngày). 

1.3. Phƣơng pháp ƣớc tính 

Tổng khối lượng CTRNN phát sinh trên địa bàn huyện Bắc Tân Uyên trong một 

ngày 

MPS = M
TT

PS + M
CN

PS  

M
TT

PS = M
TT

PPTT + M
TT

PPGT + M
TT

DC + M
TT

K 

M
CN

PS = M
CN

CT + M
CN

BP + M
CN

DC+ M
CN

DP 

Trong đó, 

MPS là tổng khối lƣợng CTRNN phát sinh trên địa bàn trong một ngày 

M
TT

PS, M
CN

PS lần lƣợt là tổng khối lƣợng CTRNN phát sinh trong một ngày của tất 

cả các trang trại, hộ gia đình hoạt động trồng trọt và chăn nuôi trên địa bàn. 

M
TT

PPTT là tổng khối lƣợng các phế phẩm trực tiếp từ cây trồng phát sinh trên địa 

bàn trong 1 ngày 

M
TT

PPGT là tổng khối lƣợng các phế phẩm gián tiếp trực tiếp từ cây trồng (nhƣ 

chén, máng, kiềng, dây cột,... phát sinh trên địa bàn trong 1 ngày (chỉ áp dụng cho 

hoạt động trồng cao su) 

M
TT

DC là tổng khối lƣợng dụng cụ đựng hóa chất bảo vệ thực vật và phân bón: bao 

bì, chai, lọ,.. phát sinh trên địa bàn trong 1 ngày  

M
TT

K là tổng khối lƣợng các dụng cụ khác: Bình xịt hóa chất, găng tay,... phát sinh 

trên địa bàn trong 1 ngày 

M
CN

CT là tổng khối lƣợng chất thải từ chăn nuôi gia súc, gia cầm (phân thải và thức 

ăn thừa) phát sinh trên địa bàn trong 1 ngày 

M
CN

BP là tổng khối lƣợng bệnh phẩm của động vật nhiễm bệnh (gà rù, lợn bệnh,...) 

phát sinh trên địa bàn trong 1 ngày 

M
CN

DC là tổng khối lƣợng Dụng cụ đựng thức ăn và dƣợc phẩm phục vụ cho chăn 

nuôi: bao bì, chai, lọ, kim tiêm,... phát sinh trên địa bàn trong 1 ngày 
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M
CN

DP là tổng khối lƣợng dƣợc phẩm: thuốc quá hạn, thuốc còn dƣ không sử dụng 

nữa,... phát sinh trên địa bàn trong 1 ngày. 

Tổng khối lượng CTRNN trên địa bàn huyện Bắc Tân Uyên được tái sử dụng, tái 

chế trong một ngày: 

MT = MT1 + MT2 + MT3 

Trong đó,  

MT là tổng khối lƣợng CTRNN trên địa bàn đƣợc tái sử dụng, tái chế trong một 

ngày  

MT1, MT2 và MT3 lần lƣợt là tổng khối lƣợng CTRNN đƣợc thu mua tại các cơ sở 

thu mua phế liệu trong 1 ngày; tổng lƣợng rác đƣợc tái sử dụng của các trang trại, hộ 

gia đình trong 1 ngày và tổng khối lƣợng CTRNN đƣợc tái chế (biogas, phân hữu cơ, 

thức ăn chăn nuôi,..) bởi các trang trại, hộ gia đình trong 1 ngày. 

Hiệu suất tái chế, tái sử dụng CTRNN:  

H = MT / MPS x 100 

Lượng CTRNN thất thoát: 

     MTT = MPS - MT 

2. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

2.1. Hiện trạng phát sinh CTRNN trên địa bàn huyện Bắc Tân Uyên 

Hoạt động trồng trọt:  

- Các phế phẩm cây trồng: trong đó chủ yếu từ cành, lá cao su và các loại cây ăn quả, hoa 

màu. Bên cạnh đó, còn có rơm rạ từ hoạt động trồng lúa. Tổng khối lƣợng phế phẩm cây 

trồng phát sinh trên địa bàn là 94,977 tấn/ngày. 

- Phế phẩm phục vụ trồng trọt: chén, máng, kiềng, dây cột,...(trong hoạt động trồng cây cao 

su) với khối lƣợng trung bình phát sinh trong một ngày là không đáng kể. 

- Dụng cụ đựng hóa chất bảo vệ thực vật và phân bón: bao bì, chai, lọ. Tổng khối lƣợng phát 

sinh là 3,9909 tấn/ngày. 

- Dụng cụ khác: Bình xịt hóa chất, găng tay,... với khối lƣợng trung bình phát sinh trong một 

ngày là không đáng kể. 

Hoạt động chăn nuôi: 

- Chất thải từ chăn nuôi gia súc, gia cầm: phân thải và thức ăn thừa. Tổng khối lƣợng phát 

sinh là 485 tấn/ngày. 

- Bệnh phẩm của động vật nhiễm bệnh: gà rù, lợn bệnh,... với khối lƣợng trung bình phát 

sinh trong một ngày là không đáng kể. 

- Dụng cụ đựng thức ăn và dƣợc phẩm phục vụ cho chăn nuôi: bao bì, chai, lọ, kim tiêm,... 

Tổng khối lƣợng phát sinh là 0,5664 tấn/ngày. 

- Dƣợc phẩm: thuốc quá hạn, thuốc còn dƣ không sử dụng nữa,... Tổng khối lƣợng phát sinh 

là 0,00486 tấn/ngày. 

 

2.2. Hiện trạng tái chế, tái sử dụng CTRNN trên địa bàn huyện Bắc Tân 

Uyên 
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2.2.1. Tái chế 

Các phế phẩm trực tiếp từ trồng trọt: Kết quả điều tra, khảo sát kết hợp phỏng vấn 

330 hộ/10 xã cho thấy, đối với các phế phẩm trực tiếp từ trồng trọt nhƣ rơm rạ, cành 

khô, lá khô,.. ngƣời dân chủ yếu xử lý bằng các hình thức chính nhƣ: Đốt; làm chất 

đốt; làm thức ăn gia súc; ủ phân và che tủ luống rau. Trong đó, phần lớn áp dụng hình 

thức đƣợc sử dụng chủ yếu là đốt và làm chất đốt 

 

Chất thải rắn từ chăn nuôi: Hình thức xử 

lý chất thải chăn nuôi, đặc biệt là ở các 

trang trại hiện nay chủ yếu là sử dụng hầm 

ủ biogas. Nhiều trang trại nuôi heo của 

Huyện đều xây dựng hầm biogas. Tuy 

nhiên, các hộ gia đình ở đây chƣa thực sự 

quan tâm lắm về xử lý chất thải chăn nuôi 

bằng biogas. Bên cạnh đó, các trại gia cầm 

có sử dụng phƣơng pháp ủ phân để xử lý 

phân gia cầm. 

 

Hoạt động thu mua CTRNN trên địa bàn: 
Theo thống kê, trên địa bàn có 10 cơ sở thu 

mua phế liệu từ nhiều nguồn khác nhau, 

trong đó có nguồn nông nghiệp. Kết quả thu 

hồi CTRNN từ các cơ sở thu mua đƣợc 

thống kê nhƣ bảng 2.1. 

Bảng 2.1. Kết quả điều tra nguồn rác tái chế 

từ các cơ sở thu mua phế liệu trong 1 ngày tại 

huyện Bắc Tân Uyên  

STT 
Tên cơ sở 

thu mua 

Lƣợng rác tái chế thu mua từ các nguồn Tổng 

Sinh hoạt CN NN Khác  

Kg % Kg % Kg % Kg % kg 

1 Cơ sở 1 350 44,30 200 25,32 90 11,39 150 18,98 790 

2 Cơ sở 2 400 44,44 300 33,33 100 11,11 100 11,11 900 

3 Cơ sở 3 430 55,13 150 19,23 150 19,23 50 6,41 780 

4 Cơ sở 4 370 52,86 170 24,29 80 11,43 80 11,43 700 

5 Cơ sở 5 420 46,15 260 28,57 110 12,08 120 13,18 910 

6 Cơ sở 6 350 45,45 240 31,17 80 10,38 100 12,99 770 

7 Cơ sở 7 400 50,63 190 24,05 100 12,66 110 13,92 790 

Biểu đồ 2.1. Tỉ lệ các hình thức xử lý CTR 

trong trồng trọt của huyện Bắc Tân Uyên. 

 

Biểu đồ 2.2. Tỉ lệ các hình thức xử lý CTR 

trong chăn nuôi của huyện Bắc Tân Uyên. 
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8 Cơ sở 8 450 47,37 250 26,32 120 12,63 130 13,68 950 

9 Cơ sở 9 380 52,05 150 20,55 100 13,69 100 13,69 730 

10 Cơ sở 10 400 44,44 200 22,22 150 16,67 150 16,67 900 

Tổng 3950  2110  1080  1080  8220 

Nguồn: Nhóm nghiên cứu tổng hợp, 2016 

2.2.1. Tái sử dụng 

Theo điều tra, loại chất thải nông nghiệp đƣợc tái sử dụng trên địa bàn chủ yếu là 

bao bì đựng phân và hóa chất bảo vệ thực vật. Các loại này đƣợc ngƣời dân địa 

phƣơng sử dụng lại để đựng phân và phế phẩm nông nghiệp. Tuy nhiên, khối lƣợng tái 

sử dụng tính trong một ngày là không đáng kể. 

2.3. Hiệu suất tái chế, tái sử dụng CTRNN trên địa bàn huyện Bắc Tân Uyên  

- Tổng khối lƣợng CTRNN phát sinh trên địa bàn huyện Bắc Tân Uyên trong một ngày là 

584,539 tấn/ngày. 

- Tổng khối lƣợng CTRNN trên địa bàn đƣợc tái sử dụng, tái chế trong một ngày là 420,73 

tấn/ngày. 

 Hiệu suất tái chế, tái sử dụng CTRNN trên địa bàn huyện Bắc Tân Uyên là 71,98%. 
 Lƣợng CTRNN thất thoát trong một ngày 163,809 tấn/ngày. 

KẾT LUẬN  

Huyện Bắc Tân Uyên là một huyện có nền kinh tế nông nghiệp phát triển mạnh, 

dẫn đến phát sinh một lƣợng lớn CTRNN. Phần lớn CTRNN là các phế phẩm cây 

trồng, bao bì, dụng cụ đựng hóa chất BVTV và phân bón, thức ăn thừa, phân thải,...với 

khối lƣợng tƣơng đối lớn (584,539 tấn/ngày). Trong đó, chất thải rắn nông nghiệp từ 

hoạt động trồng trọt là 98,968 tấn/ngày, và từ hoạt động chăn nuôi là 485,571 

tấn/ngày.  

Hiệu suất tái sử dụng, tái chế CTRNN trên địa bàn tƣơng đối cao (H = 71,98%). 

Do thành phần CTRNN tại khu vực nghiên cứu có thành phần không quá phức tạp. 

Trong hoạt động nông nghiệp, chủ yếu CTR phát sinh từ phế phẩm cây trồng, trong đó 

phần lớn là cây cao su. Còn trong hoạt động chăn nuôi, chất thải chăn nuôi lại chiếm tỷ 

lệ lớn nhất trong thành phần CTR phát sinh. Ngƣời dân có áp dụng các giải pháp tái 

chế CTRNN trên địa bàn nhƣng kết quả khảo sát cho thấy hiệu quả tái chế chƣa thực 

sự cao và triệt để. Lƣợng CTRNN có thể tái chế, tái sử dụng thất thoát khá cao 

(163,809 tấn/ngày), chủ yếu tập trung ở lƣợng bao bì, chai lọ đựng hóa chất BVTV 

cũng nhƣ các loại bao bì, dụng cụ đựng thức ăn, dƣợc phẩm trong chăn nuôi. Lƣợng 

thất thoát này không những có thể gây ảnh hƣởng đến hiệu quả kinh tế nông nghiệp 

nói riêng và sự tăng trƣởng kinh tế của toàn huyện Bắc Tân Uyên nói chung mà còn 

gây tác động đến sức khỏe ngƣời dân khi tiếp xúc. 
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XÂY DỰNG HỆ THỐNG NUÔI TRỒNG VÀ KHẢO SÁT CÁC YẾU TỐ 

ẢNH HƢỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG NUÔI CẤY TẢO XOẮN  

SPIRULINA PLATENSIS TRONG PHÕNG THÍ NGHIỆM 

Trần Hồng Thấm–1328501010094, Nguyễn Thi Ngọc Dung-1328501010019, 

Nguyễn Thị Ngọc Huyền-1328501010045, Phan Lại Thu Huyền-1328501010046, 

Tống Lê Thùy Linh-1328501010056. 

Lớp: D13QM01 – Khoa: Tài Nguyên Môi Trƣờng 
Giảng viên hướng dẫn: ThS. Võ Thị Thanh Nhàn 

TÓM TẮT:  

Với sự bùng nổ của cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật, việc tìm ra nguồn nguyên 

liệu vừa rẻ tiền vừa chất lƣợng không còn là trở ngại lớn nữa. Có thể nói trong 

những năm gần đây, việc nghiên cứu và khai thác các loại nguyên liệu nâng cao 

giá trị dinh dƣỡng bổ sung vào thực phẩm ngày càng đƣợc quan tâm nhiều hơn. 

Spirulina platensis cũng là một trong những mối quan tâm đó. [1] 

Tảo Spirulina có một lợi thế quan trọng có thể chọn làm đối tƣợng sinh trƣởng 

mạnh hơn trong những điều kiện thuận lợi ở nƣớc ta. Trên thực tế, việc nuôi tảo 

xoắn (Spirulina platensis) đã đƣợc tiến hành quy mô công nghiệp ở nhiều vùng 

trên toàn quốc, đặc biệt là các vùng có nguồn nƣớc khoáng tự nhiên có độ kiềm. 

Tuy nhiên, giá thành của sản phẩm từ tảo này vẫn rất cao. Việc tận dụng những 

nguồn nguyên liệu rẻ tiền, dễ tìm kiếm và các rác thải tái sử dụng có thể đáp ứng 

đƣợc nhu cầu nuôi tảo của từng hộ gia đình, tận dụng đƣợc không gian nhỏ và 

tăng ý thức bảo vệ môi trƣờng. 

Từ cơ sở trên, nhóm chúng tôi thực hiện đề tài: “Xây dựng hệ thống nuôi trồng 

và khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng nuôi cấy tảo xoắn Spirulina 

platensis trong phòng thí nghiệm”. 

Đề tài đƣợc thực hiện nhằm xây dựng mô hình nuôi tảo Spirulina platensis từ vật 

liệu tái chế, và qua đó khảo sát một số điều kiện nuôi cấy lên sinh khối tảo 

Spirulina platensis. Để từ đó có thể áp dụng tại các hộ gia đình có diện tích nuôi 

hẹp và đạt đƣợc kết quả cao nhất khi thu hoạch sinh khối, cũng nhƣ kết quả là cơ 

sở để áp dụng cho những đề tài ở quy mô lớn hơn. Kết quả có thể cho ta thấy từ 

những vật liệu đơn giản trong gia đình, chúng ta có thể tái sử dụng để có một mô 

hình nuôi tảo quy mô nhỏ hoặc lớn hơn tùy vào khả năng của từng hộ gia đình. 

Và thí nghiệm cũng cho thấy ở pH= 9, thời gian từ 7 đến 8 ngày, với nồng độ tảo 

giống 40% và ánh sáng tự nhiên với thời gian chiếu sáng 8/24 giờ là điều kiện tốt 

cho sự sinh trƣởng sinh khối ở tảo. Nhƣ vậy, trong điều kiện nuôi tảo thuận lợi thì 

khả năng sinh trƣởng của tảo rất nhanh và sinh khối tảo thu đƣợc là tối ƣu. 

 

1. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU VÀ KẾT QUẢ:  

1.1. Phƣơng pháp nghiên cứu 

1.1.1 Xây dựng mô hình 
Mô hình với vật liệu tái sử dụng gồm một giá đỡ để đặt các chai nhựa, có hệ 

thống sục khí vào từng chai nhựa, các máy sục khí đƣợc lắp trên giá đỡ. Khi có nguồn 

điện thì các bình sục khí sẽ đồng loạt sục khí vào các chai nhựa xáo trộn dung dịch có 

trong chai nhựa. 

Thử nghiệm mô hình: dẫn điện vào các máy sục khí, sục khí vào các chai nhựa có 

chứa nƣớc xem độ xáo trộn của từng chai. Nếu nƣớc đƣợc trộn đều trong chai và độ 

xáo trộn nhƣ nhau ở mỗi chai là mô hình thành công. 
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1.1.2 Bố trí thí nghiệm 

 Thí nghiệm 1: Ảnh hƣởng của pH lên sự sinh trƣởng của tảo  
Spirulina platensis: 

Thí nghiệm bố trí gồm 5 nghiệm thức và 3 lần lặp lại, với 15 chai nhựa, môi 

trƣờng để tảo sinh trƣởng là môi trƣờng Zarrouk.  

 Nghiệm thức 1: tảo đƣợc nuôi ở pH = 8.0 

 Nghiệm thức 2: tảo đƣợc nuôi ở pH = 9.0 

 Nghiệm thức 3: tảo đƣợc nuôi ở pH = 10 

 Nghiệm thức 4: tảo đƣợc nuôi ở pH = 11 

 Nghiệm thức 5: tảo đƣợc nuôi ở pH = 12 

 Thí nghiệm 2: Thời gian nuôi cấy tối ƣu. 
Dựa vào chu kỳ sống của tảo, chúng tôi tiến hành thu hoạch ở các mốc thời gian 

khác nhau: sau 4, 5, 6, 7, 8, 9 ngày để tìm đƣợc thời gian sinh trƣởng tối ƣu để thu 

hoạch. 

 Thí nghiệm 3: Nồng độ nuôi cấy. 

Thí nghiệm bố trí gồm 5 nghiệm thức và 3 lần lặp lại, với 15 chai nhựa, môi 

trƣờng để tảo sinh trƣởng là môi trƣờng Zarrouk.  

Nồng độ tảo trong mỗi nghiệm thức đƣợc bố trí nhƣ sau: 

 Nghiệm thức 1: nồng độ tảo 20% / 200ml  

 Nghiệm thức 2: nồng độ tảo 30% / 200ml   

 Nghiệm thức 3: nồng độ tảo 40% /200ml 

 Nghiệm thức 4: nồng độ tảo 50% /200ml 

 Nghiệm thức 5: nồng độ tảo 60% /200ml 
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 Thí nghiệm 4: Ảnh hƣởng của ánh sáng lên sự sinh trƣởng của tảo  
Spirulina platensis: 

Tiến hành nuôi cấy ở điều kiện ánh sáng tự nhiên và ánh sáng đèn trong phòng 

thí nghiệm ở điều kiện pH và thời gian tối ƣu. Thí nghiệm bố trí gồm 4 nghiệm thức và 

3 lần lặp lại, với 12 chai nhựa, môi trƣờng để tảo sinh trƣởng là môi trƣờng Zarrouk. 

1.2. Kết quả 

 Để tạo ra một mô hình cho mọi đối tƣợng đều có thể sử dụng để nuôi tảo, phù 

hợp với không gian tại nhà và cả phòng thí nghiệm chúng tôi đã lắp mô hình với chiều 

ngang là 1.2m và chiều cao 1m đƣợc chia làm hai tầng.  

Nghiên cứu ảnh hƣởng của pH lên sự sinh trƣởng của tảo Spirulina platensis: 

Bảng 1: Ảnh hưởng của pH lên sự sinh trưởng của tảo Spirulina platensis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nghiên cứu ảnh hƣởng của thời gian nuôi cấy lên sự sinh trƣởng của tảo 

Spirulina platensis: 

Bảng 2: Ảnh hưởng của thời gian nuôi cấy lên sự sinh trưởng của tảo  

Spirulina platensis 

pH 
Sinh khối tƣơi 

(g/ml) 
Sinh khối khô (g/ml) 

pH=8 0,5654
d
 0,2466

d
 

pH=9 0,9355
a
 0,5557

a
 

pH=10 0,6890
b
 0,3352

b
 

pH=11 0,6288
c
 0,2670

c
 

pH=12 0,3934
e
 0,1823

e
 

Thời gian 

ngày 

Sinh khối tƣơi 

(g/ml) 

Sinh khối khô 

(g/ml) 

4  ngày 0,7744
e
 0,3389

e
 

5  ngày 0,8412
d
 0,363

e
 

6  ngày 0,9633
c
 0,4378

d
 

7  ngày 0,9859
b
 0,4630

c
 

8  ngày 1,0446
a
 0,5018

a
 

9  ngày 0,9920
b
 0,4680

b
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Nghiên cứu ảnh hƣởng của nồng độ ban đầu lên sự sinh trƣởng của tảo  

Spirulina platensis: 

Bảng 3: Ảnh hưởng của nồng độ ban đầu lên sự sinh trưởng của tảo  

Spirulina platensis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nghiên cứu ảnh hƣởng của ánh sáng lên sự sinh trƣởng của tảo  

Spirulina platensis: 

Bảng 4: Ảnh hƣởng của ánh sáng lên sự sinh trƣởng của tảo Spirulina platensis 

Nồng độ 

tảo (%) 

Sinh khối tƣơi 

(g/ml) 
Sinh khối khô (g/ml) 

20 1,0573
e
 0,4883

d
 

30 1,4646
c
 0,7162

c
 

40 1,7567
a
 0,8485

a
 

50 1,5708
b
 0,7707

b
 

60 1,2132
e
 0,5926

d
 

 
Sinh khối tƣơi (g/ml) Sinh khối khô (g/ml) 

4/24 8/24 4/24 8/24 

Ánh sáng tự nhiên 

5499 lux 
1,7033 2,1351 0,8275 1,049 

Ánh sáng đèn 

2458 lux 
1,4932 1,7301 0,6942 0,8344 
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2. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ: 

 Qua quá trình khảo sát một số điều kiện nuôi cấy lên tích lũy sinh khối tảo  

Spirulina platensis, cho thấy các điều kiện nuôi tối ƣu trong phòng thí nghiệm là: pH = 9, thời 

gian nuôi 8 ngày, ánh sáng tự nhiên với số giờ chiếu sáng là 8/24 giờ, nồng độ giống là 40%.  

 Cần khảo sát thêm ảnh hƣởng của ánh sáng với nhiều cƣờng độ khác nhau để tìm ra 

ánh sáng thích hợp nhất. 

 Nuôi tảo trong các môi trƣờng khác nhau để tìm ra môi trƣờng nuôi thích hợp và có 

giá thành rẻ hơn phù hợp với các mục đích nuôi khác nhau. 

Bố trí thí nghiệm với nhiều vật liệu khác nhau để tìm ra vật liệu tối ƣu cho sự sinh 

trƣởng của tảo. 

Cần tính toán thêm hiệu quả kinh tế từ sinh khối tảo. 

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO: 

 [1] Đỗ Thị Thanh Hƣơng, (2006), Khảo nghiệm một số phương pháp tăng sinh khối giống 

tảo Spirulina platensis. Luận văn kỹ sƣ chuyên ngành công nghệ sinh học. 
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NGHIÊN CỨU NHÂN NHANH IN VITRO, TRỒNG NGOÀI TỰ NHIÊN 

GIỐNG LAN PHI ĐIỆP (Dendrobium anosmum)  

VÀ GIỐNG LAN CÁT (Cattleya sp.) 

Nguyễn Thị Thúy Hạnh  - 1411402130134 

Nguyễn Lý Lê - 1411402130071 

Phạm Thị Diệu Viên - 1411402130137 

Lớp C14SH02 – Khoa Tài Nguyên Môi Trƣờng 
Giảng viên hướng dẫn: ThS. Phan Văn Thuần 

 

TÓM TẮT 
 Mục tiêu của nghiên cứu này là nhân nhanh, tạo số lƣợng cây con in vitro lớn 

trong phòng thí nghiệm các giống: giống lan Phi Điệp (Dendrobium anosmum) và 

giống lan Cát (Cattleya) và trồng cây con thích nghi với điều kiện tự nhiên ở Bình 

Dƣơng. Công việc đƣợc tiến hành là xác định môi trƣờng tối ƣu gồm môi trƣờng nuôi 

cấy và môi trƣờng tự nhiên. Môi trƣờng nuôi cấy gồm: Môi trƣờng MS cơ bản, môi 

trƣờng MS có bổ sung chất điều hòa sinh trƣởng BAP, phụ gia hữu cơ: chuối chín, 

nƣớc dừa và than hoạt tính với các nồng độ và hàm lƣợng ở các mức khác nhau để 

thăm dò môi trƣờng thích hợp nhất. Môi trƣờng tự nhiên đƣợc sử dụng ở đây là xơ 

dừa, than và gỗ mục để đánh giá khả năng sống sót, khả năng sinh trƣởng ngoài tự 

nhiên. Chọn giá thể tốt nhất để đƣa cây ra đất. Thu thập các chỉ số qua mỗi thời gian 

cách nhau 1 tuần: chiều cao của chồi, số lƣợng chồi, chiều dài của lá, số lƣợng lá, 

chiều dài của rễ, số lƣợng rễ, tỷ lệ mẫu nhiểm, tỷ lệ mẫu chết, màu sắc của cây, sinh 

trƣởng và phát triển của cây...Các số liệu thu thập đƣợc xử lý bằng Excel. Mỗi thí 

nghiệm đƣợc lặp lại 3 lần. Đƣợc tiến hành tại phòng thí nghiệm và vƣờn trồng lan thực 

địa trƣờng Đại Học Thủ Dầu Một. Qua kết quả khảo sát và phân tích mẫu đã xác định 

môi trƣờng để nhân nhanh số lƣợng lớn chồi in vitro lan Phi điệp, tạo rễ lan Phi điệp, 

tạo rễ lan Cattleya.  Giá thể bằng xơ dừa và than là thích hợp nhất cho việc đƣa cây lan 

Phi điệp và lan Cattleya ra trồng ngoài tự nhiên. 

QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU VÀ KẾT QUẢ:  

1. Đối với lan Phi điệp  

1.1: Vô trùng mẫu trái lan Phi điệp  

Trái lan Phi điệp đƣợc rửa bằng nƣớc xà phòng loãng, xử lý cồn 70% trong thời gian 1 

phút, tiếp tục rửa lại bằng nƣớc cất 2 lần, trái đƣợc lắc trong dung dịch HgCl2 0.1% 

trong thời gian 5 phút, rửa lại trái bằng nƣớc cất vô trùng 5 lần. Trái đƣợc tách hạt và 

cấy đều lên môi trƣờng MS bổ sung 0.5 mg/L BAP. 

Bảng 1.1. Kết quả vô trùng mẫu trái lan Phi điệp. 
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Chất khử 

trùng 

Điều kiện 

khử trùng 

Tỉ lệ vô 

trùng 
Tỉ lệ nhiễm 

Tỉ lệ nảy 

mầm 

Kích thƣớc 

cây con,  

số lá 

HgCl2 0.1% Nồng độ 

0.1% trong 

5 phút 

95% 5% 100% 0.5cm, 1-2 lá 

  

 Với kết quả trên bƣớc đầu thu đƣợc cây con in vitro phát triển từ hạt cao, số lƣợng 

rất nhiều từ nguyên liệu 3 – 4 quả lan. Hạt lan ban đầu có màu trắng và mịn. Sau 4 

tuần gieo cấy, hạt lan bắt đầu cảm ứng và dần chuyển sang màu xanh. Sau 8 tuần hạt 

bắt đầu nhú chồi. Cây con phát triển khỏe mạnh và dày đặc. Sau 6 tháng cây con đạt 

kích thƣớc trung bình 0.53cm với số lá trung bình 1.81 lá/cây.  

1.2: Nghiên cứu nhân nhanh với số lƣợng chồi lớn cây con in vitro Phi điệp. 

Các chồi lan Phi điệp có kích thƣớc 0.5cm, không rễ, khỏe mạnh, đồng đều đƣợc cấy 

lên môi trƣờng MS bổ sung 1.5 mg/L BAP kết hợp 0.9 mg/L Kinetin để tăng nhanh số 

lƣợng chồi. 

Bảng 1.2 Bảng số liệu cụm chồi của cây lan Phi điệp   

  

Môi trƣờng 
 

Thời gian 

Số lƣợng chồi 

TB 

Chiều cao 

chồi TB/cụm 

chồi (cm) 

Số lƣợng lá 

TB/cụm chồi 

MS + 1.5 mg/L 

BAP + 0.9 mg/L 

Kinetin 

 

2 tháng 2.91 0.51 2.13 

MS + 1.5 mg/L 

BAP + 0.9 mg/L 

Kinetin 

 

5 tháng 39.75 1.27 4.60 
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Hình 1.2. Biểu đồ số liệu cụm chồi của cây lan Phi điệp 

Sau khoảng 10 ngày, mẫu bắt đầu cảm ứng và nhú chồi, tuy nhiên sự tạo chồi này là 

không đáng kể do mẫu mới cấy nên phải bắt đầu cảm ứng từ từ với môi trƣờng. Đồng 

thời do hàm lựng cytokinine nội bào còn cao. Nhƣng sau 3 tháng thì tốc độ tạo chồi rất 

nhanh, số chồi mới hình thành nhiều. Tốc độ sinh trƣởng và phát triển mạnh, chồi 

không những mọc lên trên mà chồi mới còn hình thành đâm xuống môi trƣờng. 

1.3: Nghiên cứu khả năng tạo rễ của cây lan Phi điệp. 

Các chồi lan Phi điệp có kích thƣớc 0.5cm, không rễ, khỏe mạnh, đồng đều đƣợc cấy 

lên môi trƣờng MS + 10%V nƣớc dừa + 50g/L chuối chín + 0.5g/L than. 

Bảng 1.3. Số liệu tạo rễ của cây lan Phi điệp trong một bình. 

Môi trƣờng 

 

Thời gian Số rễ TB 

Chiều dài 

rễ  TB 

(cm) 

 

Chiều cao 

chồi TB 

Số lƣợng lá 

TB 

 MS + 10%V 

nƣớc dừa + 

50g/L chuối 

chín + 0.5g/L 

than  

 

1 tháng 2.55 0.17 1.14 2.00 
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Hình 1.3. Biểu đồ so sánh khả năng tạo rễ lan Phi Điệp qua các tháng 

Đối với lan Phi điệp, khả năng cảm ứng tạo rễ của chồi in vitro muộn trong thời 

gian đầu. Sau 3 tuần mới thấy cảm ứng tạo rễ. Trong thời gian 1 tháng đầu, rễ hình 

thành chậm và tốc độ sinh trƣởng của chồi thấp. Một số thân chồi có hiện tƣợng 

chuyển sang màu tím, héo lá. Nhƣng sau 3 tháng, tốc độ cảm ứng tạo rễ có sự khác 

biệt lớn, rễ hình thành mạnh, dài và chồi phát triển. Một số thân chồi chuyển màu từ 

tím sang màu xanh lá cây. Sau 4 tháng số lƣợng và chiều dài rễ tốt và thích hợp cho 

việc chuyển cây ra đất.  

2. Đối với lan Cattleya 

2.1: Nghiên cứu khả năng tạo rễ của cây lan Cattleya  

Các chồi lan Cattleya có kích thƣớc 0.5 cm, không rễ, khỏe mạnh, đồng đều đƣợc cấy 

lên môi trƣờng MS + 50g/L chuối chín + 1.2g/L than + 15%V nƣớc dừa +  2mg/L 

NAA để nghiên cứu khả năng tạo rễ. 

 

MS + 10%V 

nƣớc dừa + 

50g/L chuối 

chín + 0.5g/L 

than 

4 tháng 9.11 1.75 1.97 3.87 
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Bảng2.1. Số liệu tạo rễ của cây lan Cattleya trong một bình. 

Hình 2.1. Biểu đồ so sánh khả năng tạo rễ lan Cattleya qua các tháng 

So với lan Phi điệp, lan Cattleya thời gian cảm ứng tạo rễ nhanh hơn. Sau 2 tuần nuôi 

cấy rễ bắt đầu hình thành và chồi xanh phát triển tốt. Sau 5 tháng nuôi cấy, rễ hình 

thành nhiều, to và dài. Nhƣng sau 4 tháng, tuy số lƣợng rễ ít hơn so với lan Phi điệp 

(4.29 so với 9.11) nhƣng chiều dài lại hơn hẳn (4.03 so với 1.75), không những thế, 

đƣờng kính rễ, đƣờng kính thân và kích thƣớc chồi, kích thƣớc lá lan Cattleya lớn hơn 

Môi trƣờng 

 

Thời 

gian 
Số rễ 

TB/bình 

Chiều dài 

rễ  TB/ 

bình (cm) 

 

Chiều cao 

chồi 

TB/bình 

(cm) 

Số lƣợng lá 

TB/ bình 

Môi trƣờng MS + 

50g/L chuối chín 

+ 1.2g/L than + 

15%V nƣớc dừa 

+ 2mg/L NAA 

 

1 tháng 3.21 0.29 1.77 2.67 

Môi trƣờng MS + 

50g/L chuối chín 

+ 1.2g/L than + 

15%V nƣớc dừa 

+ 2mg/L NAA 

 

4 tháng 4.29 4.03 3.11 3.40 

3,21

0,29

1,77

2,67

4,29
4,03

3,11
3,4

0

1

2

3

4

5

Số lƣợng rễ TB Chiều dài rễ TB Chiều cao chồi 

TB

Số lƣợng lá TB

Biểu đồ so sánh khả năng tạo rễ của lan Cattleya 

qua các tháng 

1 tháng

4 tháng
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nhiều so với lan Phi điệp. Nhìn chung môi trƣờng MS + 50g/L chuối chín + 0.5g/L 

than + 2mg/L NAA rất thích hợp cho quá trình tạo rễ: số rễ trung bình đạt 4.29 rễ/chồi, 

chiều dài trung bình rễ đạt 4.03 cm, thời gian 4 tháng là thích hợp nhất cho việc đƣa 

cây ra đất. 

3. Nghiên cứu khả năng đưa cây con lan Phi điệp ra trồng ngoài tự nhiên.  

Các cây con khỏe mạnh và đầy đủ các bộ phận (thân, lá, rễ) đƣợc trồng lên các giá thể 

khác nhau đánh giá khả năng sống sót của các giống lan Phi điệp và lan Cattleya. 

Bảng 3.1. Tỷ lệ sống của cây lan trồng trên các giá thể khác nhau 

  

Có thể đánh giá tỉ lệ sống sót cao trên môi trƣờng than và xơ dừa đạt 95%.  

KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 

1. Kết luận:  

Trừ những kết quả thu đƣợc trên chúng tôi rút ra những kết luận sau: 

- Chất khử trùng HgCl2 0.1% rất thích hợp để khử trùng quả lan Phi điệp, thời gian 

tối thích là 5 phút và hạt lan cấy lên môi trƣờng MS bổ sung 0.5 mg/L BAP cho tỉ lệ 

nảy mầm cao.  

- Để nhân nhanh số lƣợng lớn chồi in vitro lan Phi điệp nên sử dụng môi trƣờng MS 

+ 1.5 mg/L BAP + 0.9 mg/L Kinetin cho hệ số nhân chồi cao (39.75 chồi/mẫu) và thời 

gian nuôi cấy cần 5 tháng. 

- Môi trƣờng MS + 10%V nƣớc dừa + 50g/L chuối chín + 0.5g/L than là thích hợp cho 

quá trình tạo rễ lan Phi điệp với số lƣợng rễ trung bình đạt 9.11 rễ/mẫu. Thời gian tạo 

rễ thích hợp nhất là 4 tháng. 

- Môi trƣờng MS + 50g/L chuối chín + 1.2g/L than + 15%V nƣớc dừa + 2mg/L NAA 

là thích hợp cho quá trình tạo rễ lan Cattleya  với số lƣợng rễ trung bình đạt 4.29 

rễ/mẫu. Thời gian tạo rễ thích hợp nhất là 4 tháng. 

- Giá thể bằng xơ dừa và than là thích hợp nhất cho việc đƣa cây lan Phi điệp và lan 

Cattleya ra trồng ngoài tự nhiên. Tỉ lệ sống sót đạt 95% 

Giá thể 

 

Tỷ lệ sống 

100% than 50% than + 

50% xơ dừa 

50% than + 

50% gỗ mục 

50% gỗ mục + 

50% xơ dừa 

Sau 10 ngày 80% 95% 85% 80% 

Sau 21 ngày 80% 95% 80% 75% 
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2. Khuyến nghị:  

Để hoàn thiện chu trình nhân giống cây lan Phi điệp và lan Cattleya ở quy mô lớn 

chúng tôi có các khuyến nghị sau: 

- Nghiên cứu điều kiện thời tiết và khí hậu tại Bình Dƣơng lên cây con ngoài vƣờn 

ƣơm. 

- Tiếp tục nghiên cứu các giai đoạn sinh trƣởng và phát triển của cây con ngoài 

vƣờn ƣơm. 
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ĐÁNH GIÁ ẢNH HƢỞNG HỢP CHẤT LY TRÍCH TỪ CÂY NEEM ĐẾN 

ĐỘNG VẬT ĐÁY KHÔNG XƢƠNG SỐNG CỠ LỚN VÀ PROTOZOA 

TRONG AO NUÔI CÁ TRA  

Thái Thị Ngọc Của - 1220510028, Huỳnh Lê Dƣơng - 1220510029  

Lớp D12MT01 – Khoa Tài Nguyên Môi Trƣờng  

Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Thanh Bình  

TÓM TẮT 

Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm để khảo sát một số chỉ thị sinh học môi 

trƣờng tại ao nuôi cá dƣới tác động hợp chất ly trích từ cây Neem. Công việc đƣợc tiến 

hành đo đạc và ghi nhận một số chỉ tiêu thông số chất lƣợng nƣớc, quan sát theo dõi và 

ghi nhận một số động vật đáy không xƣơng sống cỡ lớn và protozoa tại thời điểm 

trƣớc và sau khi sử dụng hợp chất ly trích từ cây Neem. Với các phƣơng pháp đƣợc 

tiến hành thu mẫu và phân tích các chỉ tiêu nƣớc đo đạc tại hiện trƣờng và phân tích tại 

phòng thí nghiệm trƣờng Đại Học Thủ Dầu Một. Phƣơng pháp thu mẫu và phân tích 

thành phần sinh vật chỉ thị: Thu mẫu bằng lƣới Juday tại thủy vực khảo sát. Đối với 

mẫu định tính mẫu đƣợc cho lên buồng đếm định danh và chụp hình. Sử dụng phƣơng 

pháp so sánh hình thái để phân loại các loài sinh vật chỉ thị với  khóa dịnh danh. Tham 

khảo ý kiến chuyên gia. Đƣợc tiến hành với tần suất thu mẫu 02 tuần/lần. Thu mẫu 

trong 05 đợt: 03 đợt trƣớc khi sử dụng hợp chất ly trích cây Neem và 02 đợt sau khi sử 

dụng hợp chất ly trích từ cây Neem. Số lƣợng mẫu mỗi đợt: 04 mẫu. Qua kết quả khảo 

sát và phân tích mẫu tại 05 đợt thu mẫu đã xác định sự hiện diện của các loài động vật 

đáy không xƣơng sống cỡ lớn và các nhóm loài Protozoa. Từ kết quả nghiên cứu đã 

cho thấy việc sử dụng hợp chất ly trích cây neem trị bệnh cho cá tra: Không ảnh hƣởng 

đến thông số pH và có ảnh hƣởng theo xu hƣớng tích cực đến thông số SS, SD và 

COD;  Ảnh hƣởng tích cực đến thành phần các loài động vật đáy không xƣơng sống cỡ 

lớn; Không ảnh hƣởng đến thành phần các loài protozoa. 

QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU VÀ KẾT QUẢ  

1. Ảnh hƣởng hợp chất ly trích cây neem đến các thông số chỉ thị chất 

lƣợng     nƣớc. 

 Thông số pH: 

Sự thay đổi pH của ao nuôi trƣớc và sau khi sử dụng hoạt chât Neem đƣợc thể 

hiện ở bảng 1.1. 
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Bảng 1.1: Kết quả pH tại 05 lần lấy mẫu. 

Đợt 

Mẫu 
1 2 3 4 5 

M1 5.40 5.05 5.85 5.29 5.75 

M2 5.50 4.78 5.33 5.29 5.30 

M3 5.10 4.80 5.03 5.25 5.20 

M4 5.20 5.03 5.15 5.28 5.15 

Trung bình 5.30 4.91 5.34 5.28 5.35 

 

Chú thích:  

Đợt thu mẫu trƣớc khi sử dụng hợp chất ly trích cây neem: 1,2 và 3. 

Đợt thu mẫu sau khi sử dụng hợp chất ly trích cây neem: 4 và 5. 

 Kết quả phân tích cho thấy pH của nƣớc ao nuôi không thay đổi đáng kể trong 

suốt khoảng thời gian nghiên cứu:  

Giá trị pH cao nhất đo đạc đƣợc tại vị trí M1 vào ngày 07/08/2015 là 5,85. 

Giá trị pH thấp nhất đo đạc đƣợc tại vị trí M2 vào ngày 24/07/2015 là 4,78. 

 Các giá trị pH này hầu hết đầu nằm trong giới hạn cho phép của thông tƣ 

44/2010/TT-BNNPTNT quy định về yêu cầu chất lƣợng nƣớc nuôi cá tra, vùng nuôi 

cá tra thâm canh đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.  

 Từ kết quả trên, có thể thấy việc sử dụng hoạt chất Neem không ảnh hƣởng đến 

pH của chất lƣợng nƣớc ao nuôi. Do đó, các loài thủy sinh vật sống trong ao nuôi 

không bị ảnh hƣởng lớn do pH là một trong những yếu tố sinh thái ảnh hƣởng đến sự 

sinh trƣởng của chúng. 

 Thông số độ trong (SD): 

Sự thay đổi của độ trong ao nuôi trƣớc và sau khi sử dụng hoạt chất Neem đƣợc 

thể hiện ở bảng 1.2. 

Bảng 1.2: Kết quả SD tại 05 lần lấy mẫu. 

Đợt 

Mẫu 
1 2 3 4 5 

M1 0.42 0.43 0.33 0.47 0.3 
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M2 0.42 0.41 0.34 0.45 0.29 

M3 0.48 0.41 0.3 0.42 0.28 

M4 0.41 0.42 0.33 0.45 0.31 

Trung bình 0.43 0.42 0.33 0.45 0.30 

 

 

Chú thích:  

Đợt thu mẫu trƣớc khi sử dụng hợp chất ly trích cây neem: 1,2 và 3. 

Đợt thu mẫu sau khi sử dụng hợp chất ly trích cây neem: 4 và 5. 

Kết quả cho thấy độ trong SD tăng nhẹ trong lần lấy mẫu thứ 4. Tuy nhiên, sau 

đó, giá trị độ sâu đĩa Secchi giảm dần trong các lần lấy mẫu tiếp theo. Điều này cho 

thấy độ trong của nƣớc ao nuôi đƣợc cải thiện sau khi bổ sung hoạt chất Neem. 

 Thông số SS: 

Sự thay đổi SS của ao nuôi trƣớc và sau khi sử dụng hoạt chât Neem đƣợc thể 

hiện ở bảng 1.3. Kết quả cho thấy hàm lƣợng SS trong nƣớc giảm đáng kể trong các 

lần lấy mẫu, đặc biệt là lần lấy mẫu thứ 5. 

Bảng 1.3: Kết quả SS tại 05 lần lấy mẫu. 

Đợt 

Mẫu 
1 2 3 4 5 

M1 55 71 59 70 47.0 

M2 59 60 67 65 49.0 

M3 74 61 58 64 50.0 

M4 70 65 60 68 50.0 

Trung bình 64.50 64.25 61.00 66.75 49.00 

 

Chú thích:  

Đợt thu mẫu trƣớc khi sử dụng hợp chất ly trích cây neem: 1,2 và 3. 

Đợt thu mẫu sau khi sử dụng hợp chất ly trích cây neem: 4 và 5. 
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 Giá trị SS trung bình của 03 lần mẫu trƣớc khi sử dụng hoạt chất Neem là 63,25 

mg/l với khoảng dao động từ 55 – 74 mg/l. Kết quả lần lấy mẫu thứ 4 thực hiện sau 

khi bổ sung hoạt chất neem hàm lƣợng SS tăng, tuy nhiên đến lần lấy mẫu thứ 5 thì 

hàm lƣợng SS giảm đáng kể, giảm đến 17,75 mg/l. Điều này cho thấy có dấu hiệu tích 

cực của sự cải thiện môi trƣờng sau khi sử dụng hợp chất ly trích. 

 Thông số COD: 

Sự thay đổi của thông số COD của ao nuôi trƣớc và sau khi sử dụng hoạt chât 

Neem đƣợc thể hiện ở bảng 1.4. 

Bảng 1.4: Kết quả COD tại 05 lần lấy mẫu. 

Đợt 

Mẫu 
1 2 3 4 5 

M1 9.8 62.1 31.1 16.4 30.8 

M2 14.8 61.3 30.3 16.8 22.3 

M3 14.8 56.1 25.2 14 29.9 

M4 15.3 63.1 26.6 15.1 25.9 

Trung bình 13.68 60.65 28.30 15.58 27.23 

 

Chú thích:  

Đợt thu mẫu trƣớc khi sử dụng hợp chất ly trích cây neem: 1,2 và 3. 

Đợt thu mẫu sau khi sử dụng hợp chất ly trích cây neem: 4 và 5. 

Theo kết quả nghiên cứu, hàm lƣợng COD của nƣớc ao nuôi giảm đáng kể vào 

lần mẫu và phân tích thứ 4 sau khi sử dụng hoạt chất ly trích. Hàm lƣợng COD giảm 

từ 28,3 mg/l xuống 15,58 mg/l (18,2%). Sau đó, COD có xu hƣớng gia tăng vào lần 

lấy mẫu thứ 5. Cụ thể: 

COD trung bình của 3 lần lấy mẫu đầu tiên là 34,21 mg/l nhƣng có sự dao động 

giữa các lần lấy mẫu khá lớn (13,7 mg/l – 60,7 mg/l). 

COD trung bình 2 lần lấy mẫu tiếp theo là 21,41 mg/l. 

Nhìn chung, hàm lƣợng COD của ao nuôi trƣớc và sau khi sử dụng hoạt chất 

neem thay đổi đáng kể theo hƣớng tích cực. Xét theo giá trị trung bình của 3 lần lấy 

mẫu đầu tiên so với 2 lần lấy mẫu tiếp theo, hàm lƣợng COD giảm từ 34,21 mg/l 

xuống 21,41 mg/l (37,41%). 
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Từ những nhận xét trên, có thể nhận định về hiệu quả của việc sử dụng hoạt 

chất neem trong làm giảm hàm lƣợng COD trong nƣớc ao nuôi. 

2. Ảnh hƣởng hợp chất ly trích cây neem đến động vật không xƣơng sống 

cỡ lớn. 

Chúng tôi đã tiến hành khảo sát ở các đợt lấy mẫu và đã phát hiện đƣợc 03 loài 

động vật đáy không xƣơng sống cỡ lớn, các loài là: Melanoides tuberculata Muller, 

1774, Corbicula sp và Nephthys sp đƣợc thể hiện ở bảng 2.1. 

Bảng 2.1: Thành phần các loài động vật không xƣơng sống ở đáy tại các điểm 

nghiên cứu. 

Tên loài 

(taxon) 

ĐỢT 1 ĐỢT 2 ĐỢT 3 ĐỢT 4 ĐỢT 5 

Mẫu (M) Mẫu (M) Mẫu (M) Mẫu (M) Mẫu (M) 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

PHYLUM 

ANNELIDA 
     

Class 

Polychaeta 

Family 

Nephtydidae 

     

Nephthys sp.                +  +  + 

PHYLUM 

MOLLUSC

A 

     

Class 

Gastropoda 

Family 

Corbiculidae 

     

Corbicula sp.            +   +    + + 
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Chú thích: Đợt thu mẫu trƣớc khi sử dụng hợp chất ly trích cây neem: 1,2 và 3. 

        Đợt thu mẫu sau khi sử dụng hợp chất ly trích cây neem: 4 và 5. 

Trong quá trình khảo sát 05 đợt thì chỉ tìm thấy một số đại diện của ngành thân 

mềm và giun đốt sống đáy vào các đợt khảo sát cuối cùng (đợt 04 và 05). Sự xuất hiện 

đại diện của ngành thân mềm và giun đốt vào các đợt mẫu cuối cùng đã cho thấy việc 

sử dụng hợp chất ly trích cây neem vào trị bệnh cho cá tra ở ao nuôi có ảnh hƣởng đến 

sự có mặt của các loài động vật đáy khộng xƣơng sống cõ lớn. 

Từ kết quả khảo sát và định danh động vật đáy không xƣơng sống cỡ lớn đã cho 

thấy mức độ ảnh hƣởng của việc sử dụng hợp chất ly trích cây neem vào trị bệnh cho 

cá tra là ảnh hƣởng tích cực đến sự tồn tại của động vật đáy không xƣơng sống cỡ lớn. 

3. Ảnh hƣởng hợp chất ly trích cây neem đến Protozoa. 

Qua bảng 3.1, chúng tôi khảo sát 06 loài protozoa, các loài đƣợc phát hiện là:  

Anisonema spec, Euglena acus, Phacus pleuronectes, Trachelomonas armata, 

Trachelomonas spec và Volvox. 

Family 

Thiaridae 
     

Melanoides 

tuberculata 

Muller, 1774 

       

Có 

dấu 

vết 

    +    +    
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Bảng 3.1: Thành phần các loài protozoa tại các điểm nghiên cứu. 

 

Chú thích: Đợt thu mẫu trƣớc khi sử dụng hợp chất ly trích cây neem: 1,2 và 3.  

        Đợt thu mẫu sau khi sử dụng hợp chất ly trích cây neem: 4 và 5. 

Tần suất xuất hiện loài Protozoa trƣớc và sau khi sử dụng hợp chất cây Neem 

cho thấy số loài protozoa xuất hiện là 6 loài, trong đó sự thay đổi về tần suất xuất hiện 

của các loài là không đáng kể. Loài Euglena acus, Phacus pleuronectes, 

Trachelomonas armata và loài Trachelomonas spec xuất hiện với tần suất lớn. Từ kết 

quả đó cho thấy sự ảnh hƣởng từ việc sử dụng hợp chất ly trích cây neem vào trị bệnh 

cho cá tra không ảnh hƣởng đến tần suất xuất hiện loài protozoa trong ao. 

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

Từ kết quả nghiên cứu đã cho thấy việc sử dụng hợp chất ly trích cây neem trị 

bệnh cho cá tra không ảnh hƣởng đến thông số pH và có ảnh hƣởng theo xu hƣớng tích 

cực đến thông số SS, SD và COD. 

Tên loài 

(taxon) 

ĐỢT 1 ĐỢT 2 ĐỢT 3 ĐỢT 4 ĐỢT 5 

Mẫu (M) Mẫu (M) Mẫu (M) Mẫu (M) Mẫu (M) 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Anisonema 

spec. 
 +   + +        +     +  

Euglena 

acus 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Phacus 

pleuronectes 
+ +  +   +  + + + +  +  + +  + + 

Trachelomo

nas armata 
+ + +   +  + + + +  + + +  +   + 

Trachelomo

nas spec. 
+ +  +  +   + +  +  +  +  + +  

Volvox +    +    +     +      + 

Tổng số loài 5 5 2 3 3 4 2 2 5 4 3 3 3 6 3 4 3 2 3 3 
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Qua kết quả khảo sát và phân tích mẫu tại 05 đợt thu mẫu đã xác định sự hiện 

diện của các loài động vật không xƣơng sống cỡ lớn là: Nephthys sp, Corbicula sp, 

Melanoides tuberculata ; và các loài protozoa là: Anisonema spec, Euglena acus, 

Phacus pleuronectes, Trachelomonas armata, Trachelomonas spec, Volvox. 
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SỬ DỤNG BÃ THẢI NẤM VÀ LỤC BÌNH TẠO KHÍ SINH HỌC TẠI 

PHÕNG THÍ NGHIỆM 

Nguyễn Thị Xuân Vân - 1220510183, Lê Thị Kim Hậu - 1220510061, 

 Nguyễn Thị Lụa - 1220510090, Văn Thị Ngọc Hà - 1220510052,  

Trần Minh Hiếu - 1424403010155 

Lớp D12MT01, D14MT02 – Khoa Tài nguyên Môi trƣờng 
Giảng viên hướng dẫn: ThS. Trịnh Diệp Phương Danh 

1. TÓM TẮT 

Đề tài đƣợc thực hiện trên mô hình lên men yếm khí ủ theo, nhằm đánh giá khả 

năng sinh khí của bã thải nấm (B) và lục bình (L). Nhận thấy, điều kiện tối ƣu cho quá 

trình là: sử dụng nƣớc thải chăn nuôi heo sau hệ thống biogas làm nƣớc mồi với tỷ lệ 

phối trộn là 50% lục bình + 50% bã thải nấm (tính theo khối lƣợng tƣơi của nguyên 

liệu nạp) đƣợc tiến hành trên các mô hình lên men yếm khí ủ theo mẻ trong điều kiện 

phòng thí nghiệm. Sau 26 ngày lên men, tổng thể tích khí sinh ra từ nghiệm thức là 

46,3 lít (tƣơng đƣơng với khoảng 92,6 lít biogas/ 1 kg nguyên liệu khô). Tuy nhiên, kết 

quả nghiên cứu này mới chỉ là bƣớc đầu đánh giá khả năng thu hồi biogas, để có thể áp 

dụng vào thực tế thì cần phải có những bƣớc nghiên cứu tiếp theo nhằm đánh giá hiệu 

quả sinh khí và hiệu quả kinh tế. 

2. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU VÀ KẾT QUẢ 

2.1. Qui trình thực hiện 

2.1.1.  Chuẩn bị nguyên liệu 

- Lục bình đƣợc trục vớt trên sông Sài Gòn, ở khu vực chợ Thủ Dầu Một, tỉnh 

Bình Dƣơng. Sau đó, lục bình đƣợc cắt bỏ rễ, cắt nhỏ khoảng 2-3 cm. Phơi ráo 

trong 3, 4 ngày  

- Bã thải đƣợc sử dụng từ bã thải trồng nấm bào ngƣ xám đƣợc nhóm trồng tại 

trƣờng Đại học Thủ Dầu Một. Bã thải đƣợc giã nhỏ. 

- Nƣớc thải chăn nuôi heo sau hệ thống biogas đƣợc lấy từ hộ gia đình chăn nuôi 

heo của ông Trần Hữu Nghĩa ở ấp Tân An, xã Tân Vĩnh Hiệp, huyện Tân Uyên, 

tỉnh Bình Dƣơng. 

2.1.2. Lắp đặt mô hình ủ theo mẻ 

 Thí nghiệm đƣợc thực hiện thông qua mô hình ủ theo mẻ đƣợc lắp đặt nhƣ hình  
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(1): van khóa khí     (2): ống dẫn gas 

Hình 1: Mô hình thí nghiệm ủ theo mẻ.  

Các thí nghiệm tiến hành trên mô hình bình nhựa thể tích 20 L, trên nắp bình 

lắp một ống nhựa mềm có bố trí van khóa dùng để thu khí. Một túi nhôm (30×60 cm) 

đƣợc nối vào đầu ống nhựa mềm thu khí sinh ra hàng ngày. Toàn bộ các liên kết đều 

sử dụng khớp nối mềm bảo đảm hệ thống kín nƣớc và kín khí trong suốt quá trình thí 

nghiệm 

2.2. Kết quả  

2.2.1. Khảo sát sự ảnh hưởng của nước mồi đến khả năng tạo khí 

Khảo sát quá trình lên men trong thời gian trong 26 ngày đối với cả hai loại 

nguyên liệu là lục bình và bã thải nấm.  

Thực hiện len men với các nghiệm thức sau: 

- Nghiệm thức 1: 100% lục bình+ nƣớc thƣờng 

- Nghiệm thức 2: 100% lục bình + nƣớc thải 

- Nghiệm thức 3: 100% bã thải nấm + nƣớc thƣờng 

- Nghiệm thức 4: 100% bã thải nấm + nƣớc thải  

Sau mỗi ngày, nhóm tiến hành đo tổng thể tích khí tạo ra của các mẫu tƣơng 

ứng. Nhằm thu đƣợc giá trị đại diện, mỗi mẫu đƣợc khảo sát ba lần và lấy giá trị trung 

bình. 



112 

 

 

Hình 2.1. Khảo sát sự ảnh hƣởng của nƣớc mồi đến khả năng tạo khí từ lục bình 

(L) và bã thải nấm (B) sau xử lý 

Theo kết quả thí nghiệm 1, các nghiệm thức bắt đầu sinh khí từ ngày 12 và 

lƣợng khí sinh ra đạt giá trị lớn nhất vào cuối tuần thứ 2, 5 lít vào ngày thứ 15 đối với 

nghiệm thức 1; 5,5 lít vào ngày thứ 16 đối với nghiệm thức 2; 0,75 lít vào ngày thứ 16 

đối với nghiệm thức 3 và 1,8 lít vào ngày thứ 14 đối với nghiệm thức 4. Khả năng sinh 

khí có xu hƣớng giảm dần trong các tuần tiếp theo và đến ngày 26 thì gần nhƣ ngừng 

sinh khí.  

2.2.2. Khảo sát sự ảnh hưởng của tỉ lệ phối trộn khả năng tạo khí 

Cố định nƣớc mồi tối ƣu nhƣ kết quả vừa khảo sát đƣợc, kết hợp với một số 

điều kiện ban đầu và thực hiện phối trộn giữa lục bình và bã thải nấm lần lƣợt lần lƣợt 

với các tỷ lệ là: 0-100, 25-75, 50-50, 75-25, 100-0%. 

Mỗi mức tỉ lệ giống sẽ khảo sát 3 mẫu để lấy giá trị trung bình. 
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Hình 2.2. Khảo sát sự ảnh hƣởng của tỉ lệ phối trộn đến khả năng tạo khí từ lục 

bình ( L) và bã thải nấm ( B) sau xử lý. 

 

Theo kết quả khảo sát đƣợc từ hình 2.2, các nghiệm thức có tỉ lệ bã thải nấm 

càng cao thì khả năng sinh khí càng thấp còn các nghiệm thức tỉ lệ lục bình cao thì khả 

năng sinh khí cao. Tuy nhiên, với nghiệm thức có tỉ lệ là 50% L: 50% B thì lại có khả 

năng sinh khí rất cao là 46,3 lít. Và sau đó thì khả năng sinh khí lại giảm xuống khi ta 

tiếp tục tăng tỉ lệ lục bình lên ( 75 % lục bình và 100% lục bình) và giảm tỉ lệ bã thải 

nấm xuống.  

Mặt khác từ bảng 2.1, thấy đƣợc khả năng sinh khí từ nghiệm thức sử dụng 

50% L: 50% B có khác biệt về mặt thống kê so với các nghiệm thức khác. 

Bảng 2.1. Tổng thể tích khi sinh ra ở các nghiệm thức phối trộn giữa bã thải nấm 

(B) và lục bình (L). 

Nghiệm 

thức 
L0-B100% L25-B75% L50-B50% L75-B25% L100-B0% 

Tổng thể 

tích khí 

sinh ra (lít) 

6,5
a
 8,6

a
 46,3

c
 36,8

b
 34,2

b
 

 

Với a,b,c: là sai khác mang ý nghĩa thống kê của tổng thể tích khi sinh ra ở các 

nghiệm thức phối trộn. Mức ý nghĩa: α =0,05 

Nhƣ vậy cho thấy việc phối trộn thêm lục bình với bã thải nấm là rất quan trọng 

và cần thiết vì tạo đƣợc tỉ lệ C/N thích hợp cho quá trình phân hủy yếm khí diễn ra 

trong bình ủ biogas.Và trong nghiên cứu này thì tỉ lệ phối trộn tối ƣu là 50% L: 50%B.  

2.2.3.  Đánh giá khả năng sinh khí của bã thải nấm và lục bình 

Dựa vào kết quả thí nghiệm 2, có thể nhận thấy các nghiệm thức bắt đầu sinh 

khí từ ngày 12 và lƣợng khí sinh ra đạt giá trị lớn nhất vào cuối tuần thứ 2, có xu 

hƣớng giảm dần trong các tuần tiếp theo và đến ngày 26 thì gần nhƣ ngừng sinh khí.  

Theo kết quả đo đạc lƣợng khí hàng ngày của các nghiệm thức, các kết quả 

khảo sát đƣợc thể thệ ở hình 2.3 
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Hình 2.3: Thể tích khí sinh ra theo ngày từ các nghiệm thức phối trộn giữa lục 

bình (L) và bã thải nấm (B) 

3. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

3.1. Kết luận 

 Qua quá trình tiến hành khảo sát các yếu tố ảnh hƣởng đến quá trình sản xuất 

biogas từ bã thải nấm và lục bình, kết hợp với các số liệu thực nghiệm, nhóm rút ra kết 

luận sau: 

Thí nghiệm nhằm đánh giá khả năng sinh khí của quá trình lên men yếm khí ủ 

theo mẻ của bã thải nấm (B) và lục bình (L). Nhận thấy, điều kiện tối ƣu cho quá trình 

là: sử dụng nƣớc thải chăn nuôi heo sau hệ thống biogas làm nƣớc mồi với tỷ lệ phối 

trộn là 50% lục bình + 50% bã thải nấm (tính theo khối lƣợng tƣơi của nguyên liệu 

nạp) đƣợc tiến hành trên các mô hình lên men yếm khí ủ theo mẻ trong điều kiện 

phòng thí nghiệm. Sau 26 ngày lên men, tổng thể tích khí sinh ra từ nghiệm thức là 

46,3 lít (tƣơng đƣơng với khoảng 92,6 lít biogas/ 1 kg nguyên liệu khô). 

3.2. Kiến nghị 

- Đề tài nhóm nghiên cứu thực hiện còn nhiều hạn chế, cần có những công trình 

nghiên cứu tiếp theo để hoàn thiện hơn những thiếu sót tồn tại. 

- Cần có các thiết bị đầy đủ để kết quả đƣợc chính xác hơn. 

- Đề tài chỉ mới nghiên cứu với quy mô phòng thí nghiệm, cần tiến hành các thí 

nghiệm nghiên cứu nhằm mở rộng quy mô và phạm vi nghiên cứu. 
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  Lớp D13QM01 – Khoa Tài nguyên  môi trƣờng 
Giảng viên hướng dẫn: ThS. Hồ Bích Liên 

1. TÓM TẮT 

Sự ứng dụng công nghệ biogas để xử lý chất thải chăn nuôi đã đƣợc xem là giải 

pháp thiết thực để phát triển bền vững ngành chăn nuôi. Nguồn năng lƣợng sinh ra từ 

công nghệ biogas đƣợc dùng để làm chất đốt trong sinh hoạt, vừa tiết kiệm đƣợc chi 

phí vừa hạn chế đƣợc ô nhiễm không khí do sử dụng nhiên liệu hóa thạch. Ngoài ra 

nguồn chất thải tạo ra sau xử lý từ hầm biogas có thể đƣợc tận dụng làm phân bón cho 

cây trồng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, công nghệ này đã làm phát 

sinh một lƣợng nƣớc thải khá lớn với nồng độ các chất ô nhiễm trong nƣớc thải vƣợt 

quá cao so với tiêu chuẩn yêu cầu (QCVN 40:2011/BTNMT, cột B) dẫn đến nguy cơ 

gây ô nhiễm môi trƣờng. Vì vậy với mục đích tìm ra phƣơng pháp xử lý thích hợp để 

giảm thiểu ô nhiễm môi trƣờng do nƣớc thải chăn nuôi sau biogas gây ra và tăng khả 

năng ứng dụng công nghệ đất ngập nƣớc kiến tạo trong thực tế, hệ thống đất ngập 

nƣớc kiến tạo đƣợc xây dựng tại 1 hộ chăn nuôi heo ở TX. Tân Uyên, Bình Dƣơng dựa 

trên các thông số kỹ thuật và bảng thiết kế. Hệ thống đƣợc vận hành với lƣu lƣợng đầu 

vào là 1m
3
/ ngày.  Hiệu suất xử lý COD, BOD5, SS, tổng nitơ, tổng photpho, coliforms 

trên 85%. Nƣớc thải sau xử lý đáp ứng QCVN 40:2011/BTNMT (cột A).  

2. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU VÀ KẾT QUẢ 

2.1. Tìm hiểu điều kiện tự nhiên tại Thị Xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương 

Tìm hiểu các đặc điểm tự nhiên nhƣ lƣợng mƣa, độ bốc hơi và độ thấm của đất để 

làm cơ sở tính toán các thông số kỹ thuật của hệ thống đất ngập nƣớc.  

2.2. Khảo sát các thông số nước thải chăn nuôi heo sau biogas và đánh giá 

chất lượng nước thải 

- Mục đích: Xác định sự cần thiết phải xử lý nƣớc thải chăn nuôi heo sau biogas 

và làm cơ sở tính toán các thông số kỹ thuật của hệ thống đât ngập nƣớc. 

- Địa điểm lấy mẫu khảo sát tại hộ chăn nuôi heo của ông Lê Minh Hoàng, Ấp 

Vĩnh An, Xã Tân Vĩnh Hiệp, Thị Xã Tân Uyên, Bình Dƣơng. Thời gian và phƣơng 
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pháp lấy mẫu đƣợc thực hiện theo TCVN 5999-1995. Các thông số nƣớc thải khảo sát: 

pH, COD, BOD5, Coliform, SS, độ đục, phospho, nhiệt độ. 

- Đánh giá chất lƣợng nƣớc thải chăn nuôi heo sau biogas dựa trên các thông số 

khảo sát so với QCVN 40:2011/BTNMT. 

2.3. Tính toán, thiết kế các thông số kỹ thuật của hệ thống đất ngập nước xử 

lý nước thải chăn nuôi heo sau biogas 

 - Tính toán: Các thông số kỹ thuật của hệ thống đất ngập nƣớc đƣợc xác định 

dựa trên các công thức tính toán đƣợc tham khảo theo E. Timothy Oppelt, 1999. 

- Thiết kế hệ thống: Dùng phần mềm Auto-card để thiết kế hệ thống đất ngập 

nƣớc dựa trên các thông số kỹ thuật đã tính toán. 

2.4. Xây dựng và vận hành hệ thống đất ngập nƣớc: Tiến hành đo đạc địa điểm, vị 

trí xây dựng hệ thống xử lý. San bằng đất, dọn sạch và chuẩn bị mặt bằng. Hệ thống 

đƣợc xây dựng dựa trên các thông số kỹ thuật và bản thiết kế. 

Hệ thống xử lý nƣớc thải chăn nuôi heo sau biogas bao gồm 2 bể liên tiếp: (1) bể 

đất ngập nƣớc theo kiểu dòng chảy bề mặt đứng (nƣớc thải đƣợc cho chảy tràn trên bề 

mặt bể và sau đó chảy từ từ qua các lớp vật liệu nền xuống đáy bể và chảy về ngăn thu 

nƣớc của bể và đƣa sang bể (2). (2) Bể đất ngập nƣớc theo kiểu dòng chảy ngầm 

ngang (nƣớc thải từ ngăn thu nƣớc chảy từ từ qua các lớp vật liệu đến ống dẫn nƣớc 

ra). Hệ thống sử dụng 3 loại vật liệu nền là đá 4x6cm; đá 1x2cm, và đất tại hộ chăn 

nuôi là dạng đất phù sa cổ. Hệ thống trồng 3 loại thực vật là cỏ vetiver (Vetiveria 

zizanioides L), thủy trúc (Cyperus involucratus) và phát tài (Dracaena sanderiana) 20 

cây/m
2
. Đáy bể đƣợc đặt nghiêng hƣớng bể đầu ra với độ dốc i=1%.  

2.5. Thu mẫu và phân tích các chỉ tiêu chất lƣợng 

Việc thu mẫu đƣợc thực hiện trực tiếp tại ống đầu vào và ống đầu ra của hệ thống xử 

lý. Phƣơng pháp lấy mẫu và bảo quản mẫu: đƣợc thực hiện theo TCVN 5999:1995 và 

TCVN 6663 - 3:2008.   

Các chỉ tiêu nhƣ nhiệt độ, pH đƣợc đo tại khu vực hệ thống xử lý tuần tự bằng 

nhiệt kế cầm tay và máy đo cầm tay MW120. Các chỉ tiêu còn lại: COD (nhu cầu oxy 

hóa học), BOD5 (nhu cầu oxy sinh học), SS (chất rắn lơ lững), tổng nitơ, tổng photpho 

đƣợc phân tích tại phòng thí nghiệm Khoa Tài nguyên môi trƣờng-ĐH Thủ Dầu Một 

theo các phƣơng pháp trong quy trình tiêu chuẩn đánh giá nƣớc và nƣớc thải. 
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- Đánh giá hiệu quả xử lý của hệ thống dựa trên kết quả phân tích, hiệu suất xử 

lý và QCVN 40:2011/BTNMT. 

2.6. Phân tích và xử lý số liệu  

Tất cả số liệu chất lƣợng nƣớc đƣợc thu thập trong quá trình phân tích sẽ đƣợc 

tính giá trị trung bình và độ lệch chuẩn cho từng giá trị bằng phần mềm Excel 2010.  

3. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

3.1 Kết quả khảo sát chất lƣợng nƣớc thải chăn nuôi heo sau biogas  

Kết quả phân tích cho thấy các thống số nƣớc thải phân tích đều vƣợt quá giới hạn 

cho phép của QCVN 40:2011/BTNMT (cột B) (trừ pH và nhiệt độ). Hàm lƣợng photpho và 

nitơ tổng vƣợt chuẩn loại B lần lƣợt là 8,4 lần và 7,5 lần. Đây là nguyên nhân làm tăng hiện 

tƣợng phú dƣỡng hóa khi nƣớc thải chăn nuôi heo sau biogas đƣợc thải trực tiếp ra sông, hồ. 

Nồng độ BOD5 vƣợt chuẩn loại B đến 7,6 lần, nồng độ COD vƣợt chuẩn loại B 4 lần, nồng 

độ chất rắn lơ lững vƣợt chuẩn loại B 3 lần. Từ kết quả trên cho thấy nếu thải trực tiếp nƣớc 

thải chăn nuôi heo sau biogas ra môi trƣờng sẽ gây ô nhiễm môi trƣờng nghiêm trọng, ảnh 

hƣởng đến sức khỏe ngƣời dân và chất lƣợng hệ sinh thái khu vực tiếp nhận nguồn nƣớc 

thải. Nên việc tìm kiếm một phƣơng pháp xử lý nƣớc thải là cần thiết. 

3.2. Kết quả tính toán các thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý nước thải 

chăn nuôi heo sau biogas 

Bảng 5: Bảng 3.1 Tổng hợp các thông số kỹ thuật của hệ thống đất ngập nước xử lý 

STT Tên thống số Đơn vị Giá trị 

1 Diện tích bề mặt của hệ thống đất ngập nƣớc m
2
 63,33 

2 Diện tích bề mặt của bể đất ngập nƣớc dòng chảy đứng m
2
 37,10 

3 Diện tích bề mặt của bể đất ngập nƣớc dòng chảy ngang m
2
 25,33 

4 Chiều rộng của bể đất ngập nƣớc dòng chảy đứng m 2,78 

5 Chiều rộng của bể đất ngập nƣớc dòng chảy ngang m 2,30 

6 Chiều dài của bể đất ngập nƣớc dòng chảy đứng m 13,35 

7 Chiều dài của bể đất ngập nƣớc dòng chảy ngang m 11,01 

8 
Thời gian lƣu nƣớc và bốc hơi nƣớc ở bể đất ngập nƣớc 

dòng chảy đứng 
ngày 18 

9 
Thời gian lƣu nƣớc và bốc hơi nƣớc ở bể đất ngập nƣớc 

dòng chảy ngang 
ngày 12 

10 
Lƣu lƣợng nƣớc thải sau xử lý theo lý thuyết vào mùa 

khô 
m

3
/ngày 0,936 

11 
Lƣu lƣợng nƣớc thải sau xử lý theo lý thuyết vào mùa 

mƣa 
m

3
/ngày 0,937 
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3.3 Thiết kế hệ thống đất ngập nƣớc xử lý 

Hình 3.1 Bản vẽ mặt bằng hệ thống đất ngập nƣớc ((3): ĐNN dòng chảy bề mặt 

đứng; (4) Bể ĐNN dòng chảy ngầm ngang (kích thƣớc không theo tỷ lệ) 

3.4 Vận hành hệ thống đất ngập nƣớc xử lý 

Nƣớc thải từ hồ thu nƣớc sau biogas đƣợc chảy sang bể đất ngập nƣớc dòng chảy bề 

mặt đứng thông qua các ống phân phối nƣớc trên bề mặt bể,  nƣớc đƣợc thấm từ từ qua các 

lớp vật liệu nền xuống dƣới đáy bể và tự chảy về ngăn đá 4x6cm thu nƣớc cuối bể. Lƣu 

lƣợng nƣớc thải đƣa vào bể là 1m
3
/ngày. Sau 18 ngày lƣu ở bể đất ngập nƣớc dòng chảy 

đứng nƣớc thải đƣợc xử lý qua các cơ chế sinh học (hấp thụ, hấp phụ) của thực vật và vi 

sinh vật, cơ chế vật ly (bay hơi, hấp phụ, lọc) của các vật liệu nền và cơ chế hóa học (kết 

tủa, trao đổi ion). Tiếp đó, nƣớc thải chảy sang bể bể đất ngập nƣớc dòng chảy ngang. Tại 

bể đất ngập nƣớc dòng chảy ngang, nƣớc thải đƣợc di chuyển ngầm trong các vật liệu nền 

theo chiều ngang từ đầu đến cuối bể và đƣợc đƣa vào hồ thu nƣớc sau xử lý nhờ ống dẫn 

cuối bể. Tại đây, nƣớc thải đƣợc tiếp tục xử lý qua các quá trình hóa học, sinh học và lý học 

và đặc biệt trong bể đất ngập nƣớc dòng chảy ngang sẽ tạo ra nhiều vùng thiếu khí giúp cho 

quá trình khử nitơ trong nƣớc thải đƣợc tăng lên.  
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Hình 3.2 Hệ thống xử lý xây dựng hoàn chỉnh (Bể đất ngập nƣớc dòng chảy bề 

mặt đứng (bên trái); Bể đất ngập nƣớc dòng chảy ngầm ngang (bên phải)) 

3.5 Đánh giá hiệu quả xử lý nƣớc thải chăn nuôi heo sau biogas của hệ thống xử 

lý  

Bảng 3.3 Kết quả loại bỏ các thông số ô nhiễm của hệ thống xử lý 

KQĐ: không quy định 

Kết quả từ bảng 3.3 cho thấy tất cả các thông số trong nƣớc thải sau xử lý đều 

giảm hơn rất nhiều so với trƣớc xử lý. Các chỉ tiêu BOD5, COD, pH, SS, Coliform, 

tổng photpho đều đạt chuẩn (loại A)  theo QCVN 40:2011/BTNMT. Hàm lƣợng BOD5 

giảm 380mg/l xuống  5,07mg/l đạt hiệu quả xử lý 87,38%. Hàm lƣợng COD giảm từ 

585,35mg/l xuống  5,07mg/l đạt hiệu quả xử lý là 99,1%. Hàm lƣợng chất rắn lơ lững 

(SS) nồng độ giảm từ 302,67mg/l xuống 32,33mg/l đạt hiệu quả xử lý là 89,3%. Độ 

đục từ 226,28 NTU xuống còn 40,50mg/l NTU đạt hiệu quả xử lý 82,1%. Hàm lƣợng 

photpho tổng  nồng độ giảm từ 50,59 mg/l xuống 0,20mg/l đạt hiệu quả 99,6%. Hàm 

lƣợng coliform giảm gần nhƣ 100% từ 9,3x10
5 
MPN/100ml xuống  93 MPN/100ml 

đạt hiệu quả xử lý 99,9. Nitrat giảm từ 0,51mg/l xuống còn 0,1mg/l đạt hiệu suất xử lý 

80,4%, pH không thay đổi nhiều. Chỉ riêng nitơ tổng sau xử lý chƣa đạt quy chuẩn (cột 

A) nhƣng cũng đạt quy chuẩn cột B. Tuy nhiên hiệu suất xử lý nitơ tổng của hệ thống 

cũng khá cao 88,2%. Có thể do bộ rễ thực vật chƣa phát triển nhiều nên hiệu quả xử lý 

nitơ tổng chƣa tối ƣu. Cần cải thiện thêm hệ thống nhƣ tạo thêm nhiều vùng yếm khí 

trong bể đất ngập nƣớc dòng chảy đứng để hiệu quả xử lý nitơ tổng cao hơn. 

Thông số Đơn vị Đầu vào Đầu ra 
HSXL 

(%) 

QCVN 

40:2011/BTNMT 

Loại A Loại B 

Nhiệt độ 
0
C 30,5±0,02 32±1,2  40 40 

pH  6,8±0,05 6,47±0,05  6-9 5,5-9 

COD mg/l 585,35±1,02 5,07±0,01 99,1 75 150 

BOD5 mg/l 380,0±1 8,37±0,08 97,8 30 50 

Coliforms MPN/100ml 9,3x10
5
 93 99,9 3x10

3 
5x10

3 

SS mg/l 302,67±3,06 32,33±7,77 89,3 50 100 

Độ đục NTU 226,28±5,77 40,50±4,95 82,1 KQĐ KQĐ 

photpho 

Tổng 
mg/l 50,59±0,02 0,2±0,01 99,6 4 6 

Nitrate mg/l 0,51±0,02 0,1±0,01 80,4 KQĐ KQĐ 

Nitơ tổng mg/l 298,36±1,58 35,15±2,65 88,2 20 40 
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Nhƣ vậy hiệu suất xử lý của hệ thống đất ngập nƣớc rất cao trong điều kiện thí 

nghiệm (trên 80%). Điều này cho thấy việc ứng dụng công nghệ đất ngập nƣớc nhân 

tạo vào xử lý nƣớc thải chăn nuôi heo sau biogas thay cho các phƣơng pháp truyền 

thống đã từng sử dụng trong chăn nuôi là khả thi và cần thiết.  

TÀI LIỆU THAM KHẢO 
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KHẢ NĂNG TIẾP CẬN DỊCH VỤ Y TẾ, GIÁO DỤC VÀ VUI CHƠI GIẢI 

TRÍ CỦA TRẺ NHẬP CƢ THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT, TỈNH BÌNH 

DƢƠNG- NGHIÊN CỨU TRƢỜNG HỢP TẠI LỚP HỌC TÌNH 

THƢƠNG PHƢỜNG PHÚ CƢỜNG TP. THỦ DẦU MỘT 

Ngô Thị Thanh Trúc- MSSV: 1221210042 

Lớp D12XH01 – Khoa Công tác Xã hội 

Giảng viên hướng dẫn ThS. Nguyễn Thị Hồng Thắm 

 TÓM TẮT  

Đề tài nhằm tìm hiểu thực trạng việc tiếp cận các dịch vụ về y tế, giáo dục và vui 

chơi giải trí của trẻ nhập cư ở lớp học tình thương phường Phú Cường. Đồng thời, ta 

có thể thấy được những thuận lợi và khó khăn của nhóm trẻ nhập cư nơi đây đang gặp 

phải. Thông qua việc phỏng vấn sâu ba hộ gia đình thì bài viết sử dụng phương pháp 

nghiên cứu định tính để có để độc giả có một cách nhìn sâu thông qua những kết quả 

nghiên cứu dưới đây. Kết quả nghiên cứu cho thấy đa số trẻ nhập cư ở các hộ gia đình 

được phỏng vấn đều không tiếp cận được các dịch vụ về y tế, giáo dục và vui chơi giải 

trí. Việc gia đình di cư sẽ kéo theo con cái của họ đi cùng, trẻ em đi cùng đó được gọi 

là trẻ nhập cư. Mà trẻ nhập cư là người cần được hưởng quyền lợi nhiều nhất. Thế 

nhưng trên thực tế trẻ nhập cư thuộc các hộ gia đình có trình độ lao động phổ thông 

thường rất khó tiếp cận được các dịch vụ về y tế, giáo dục và vui chơi giải trí....Với rất 

nhiều nguyên nhân khác nhau mà trong đó nguyên nhân chính đó là do vấn đề về kinh 

tế. Vì thế, tác giả nghiên cứu quyết định tìm hiểu đề tài “thực trạng tiếp cận các dịch 

vụ về y tế, giáo dục và vui chơi giải trí của trẻ nhập cư TP TDM, BD – nghiên cứu tại 

lớp học tình thương phường Phú Cường TP TDM” để làm rõ hơn về vấn đề này. Kết 

quả nghiên cứu của đề tài này chỉ mới là khảo sát cho những bước đầu tiên, nghiên 

cứu chỉ làm sáng tỏ khả năng tiếp cận các dịch vụ về y tế, giáo dục, vui chơi giải trí 

của trẻ nhập cư tại lớp học tình thương phường Phú Cường TP Thủ Dầu Một, tỉnh 

Bình Dương. Chính vì thế, cần có thêm các nghiên cứu mở rộng chuyên sâu hơn và 

toàn diện hơn của trẻ nhập cư trong khu vực TP TDM. Ngoài ra, kết quả nghiên cứu 

của đề tài này sẽ là tài liệu tham khảo cho các bạn sinh viên khoa công tác xã hội về đề 

tài trẻ nhập cư nói chung và trẻ nhập cư tại địa bàn phường Phú Cường nói riêng. Bên 

cạnh đó có thể làm nguồn tài liệu thêm cho ủy ban, chính quyền địa phương trong các 

lĩnh vực về tiếp cận dịch vụ y tế, giáo dục, vui chơi giải trí của trẻ nhập cư. 

1 QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU VÀ KẾT QUẢ  

1.1 Qúa trình nghiên cứu 

Phương pháp nghiên cứu định tính 

Đối tượng nghiên cứu:  khả năng tiếp cận dịch vụ về y tế, giáo dục và vui chơi 

giải trí của trẻ nhập cư 

Khách thể nghiên cứu: trẻ nhập cư phường Phú Cường và hiện đang theo học lớp 

học tình thương phường Phú Cường 
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Cơ sở lý luận gồm các khái niệm cơ bản về: di dân- nhập cư, trẻ em di cư, dịch 

vụ xã hội, nhu cầu, KT3-KT4, nhu cầu.  

Lý thuyết được sử dụng là lý thuyết nhu cầu của Maslow gồm 5 nhu cầu cơ bản 

là: nhu cầu vật chất (sinh lý), nhu cầu an toàn (bảo vệ), nhu cầu giao tiếp xã hội, nhu 

cầu được tôn trọng và nhu cầu tự khẳng định mình. 

1.2 Kết quả nghiên cứu 

1.2.1 Thực trạng việc tiếp cận các dịch vụ về y tế, giáo dục và vui chơi giải trí 

của trẻ nhập cư ở lớp học tình thương phường Phú Cường  

Tác giả nghiên cứu lựa chọn phương pháp nghiên cứu định tính để PVS 3 hộ gia 

đình của trẻ nhập cư bao gồm cả ba lẫn mẹ và trẻ nhập cư- người trực tiếp được hưởng 

các dịch vụ. Bên cạnh đó còn phỏng vấn thêm một số thông tin từ nhiều nguồn được 

tiếp cận như: môi trường ở lớp học gồm có thầy cô phụ trách lớp, ban giam hiệu lớp 

học; môi trường ở nơi cư trú như: hàng xóm xung quanh và tổ trưởng tổ dân phố- nơi 

trẻ đang trực tiếp sống tại đó. Với mục đích cuối cùng là thu thập các thông tin từ 

nhiều nguồn một cách chính xác nhất để làm tăng tính khả thi cho bài báo cáo.  

Với ba hộ gia đình được phỏng vấn thì quá trình thu thập, tác giả nghiên cứu 

nhận thấy họ đều có chung các đặc điểm về nhu cầu mưu sinh, về các quan niệm, lo 

cho kinh tế. Và đặc biệt là do quá chú trọng cho vấn đề kinh tế nên hầu như các ông bố 

bà mẹ đã quên rằng việc để cho con em mình được hưởng các nhu cầu về y tế giáo dục 

và vui chơi giải trí là một việc rất cần thiết. Phần lớn các gia đình nhập cư lao động 

phổ thông là chính, họ đều có cuộc sống rất khó khăn, cơ hội tiếp xúc với các dịch vụ 

cũng không được cao, vì thế nên họ ít quan tâm đến các nhu cầu cơ bản của con người 

đặc biệt là đối với trẻ nhập cư. Các em thường không có BHYT và thường bị các bậc 

phụ huynh xem nhẹ việc chữa bệnh, chỉ khi nào tự điều trị ở nhà mà thấy không khỏi 

mới nghĩ đến việc đưa di khám bệnh. Họ bị thiếu kiến thức trong việc chăm sóc sức 

khỏe cho trẻ. Về dịch vụ giáo dục thì trẻ nhập cư đang gặp khó khăn trong việc tiếp 

cận với việc học trong và ngoài nhà trường do kinh tế khó khăn, thủ tục phức tạp và 

hơn hết là trẻ em không có thời gian dành riêng cho việc học. Vì thế mà nhu cầu các 

trẻ di cư ở đây thường rất muốn được học những lớp như thế này. Hơn nữa là nhu cầu 

về vui chơi giải trí của các em hầu như không có. Việc không được tiếp cận được với 

nhu cầu vui chơi giải trí vì không có thời gian, phải lo cho kinh tế mà vì vậy việc tiếp 

cận với dịch vụ này là một điều rất khó khăn. Chính vì thế cần tạo điều kiện để trẻ 

nhập cư có cơ hội được mở rộng giao lưu và vui chơi giải trí. Nó là một nhu cầu văn 

hóa không thể thiếu của con người, đặc biệt là đối với trẻ em nhập cư. 

1.2.2 Thuận lợi trong việc tiếp cận các dịch vụ  

Thuận lợi trong việc tiếp cận dịch vụ y tế. 

- Nhiều văn bản pháp luật về chăm sóc sức khỏe cho trẻ em được địa phương thi 

hành như: các chính sách và chương trình hành động vì trẻ em giai đoạn từ năm 2011 

đến năm 2020. 
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- Hằng năm đều tổ chức khám chữa bệnh miễn phí cho người già, trẻ em và 

người nhập cư: đối với trẻ em thường được tim các loại vắc xin phòng chống và lây 

lan các dịch bệnh tại trung tâm y tế phường Phú Cường. Bên cạnh đó, còn tổ chức 

khám và phát thuốc cho các em, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn vào các đợt như 

ngày thầy thuốc Việt Nam, các ngày phòng chống các dịch bệnh…v.v 

Thuận lợi trong việc tiếp cận dịch vụ giáo dục  

- Trẻ có cơ hội phát triển cả thể lực và trí lực thông qua việc giáo dục của mô 

hình lớp học tình thương phường Phú Cường  

- Luôn có các chương trình học bổng hiếu học hỗ trợ cho trẻ em nghèo, trẻ em có 

hoàn cảnh khó khăn có cơ hội tham gia vào lớp học như các bạn đồng trang lứa khác. 

Lớp học này cũng là nơi các anh chị, các nhà tài trợ và mạnh thường quân thường 

xuyên đến thăm và tặng những phần quà hỗ trợ cho các em. 

-  Có sân chơi lành mạnh vào những dịp lễ và cuối tuần cho các em để các em có 

cảm giác thích thú hơn. Đặc biệt là vào các ngày lễ tết thì các em sẽ được vui chơi, ca 

múa ăn tiệc mừng những ngày lễ lớn trong năm. Các em được sinh hoạt theo chủ để để 

tránh sự nhàm chán và tạo cảm hứng ham học hỏi hơn cho các em 

Thuận lợi trong việc tiếp cận dịch vụ vui chơi giải trí 

- Hoạt động vui chơi không những làm cho trẻ được giải trí, mà còn giúp trẻ phát 

triển năng lực, trí tuệ và luyện tập các mối quan hệ xã hội. Qua đó, có thể giúp cho trẻ 

phát triển về trí lực, thể lực và các kỹ năng giao tiếp khác trong cuộc sống. 

1.2.3   Khó khăn trong việc tiếp cận các dịch vụ  

Khó khăn trong việc tiếp cận về dịch vụ y tế. 

- Trẻ chưa được tiếp cận tới dịch vụ bảo hiểm y tế: Phần lớn gia đình trẻ có kinh 

tế khó khăn, cha mẹ chỉ tập trung vào việc mưu sinh nên không đủ điều kiện để mua 

BHYT cho các trẻ. Bên cạnh đó, vấn đề về làm các hồ sơ, thủ tục, chứng từ thường 

mất rất nhiều thời gian và chờ đợi lâu. Cộng thêm đó là các thủ tục rất phức tạp đối với 

họ nên gia đình thường rất ít đi đến những nơi này. Đây cũng là một trong những khó 

khăn khiếng cho người nhập cư ít khi tiếp cận với nhũng dịch vụ này.                                                                                                                                        

- Tình hình chăm sóc sức khỏe của trẻ chưa được phụ huynh quan tâm: Trẻ em 

với nhu cầu được chăm sóc sức khỏe là một điều cần thiết, bởi trẻ em có được sự chăm 

sóc tốt mới có được sự phát triển hoàn thiện về cả thể chất và tinh thần. Tuy nhiên, về 

mặt chăm sóc sức khỏe cho trẻ của những gia đình khảo sát cho thấy điều kiện kinh tế 

của các hộ thuộc diện rất khó khăn nên nhóm trẻ được khảo sát hầu hết không có 

BHYT, không được cơ hội chăm sóc sức khỏe tại các cơ sở, trung tâm y tế mà chỉ 

được chăm sóc và điều trị tại nhà. Bên cạnh đó, gia đình nhập cư thường thiếu kiến 

thức trong việc chăm sóc sức khỏe cho trẻ cũng như không có thời gian để lo cho các 

em. Điều này làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của trẻ nhập cư đặc biệt là 

các trẻ em gái. 

Khó khăn trong việc tiếp cận về dịch vụ giáo dục 
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- Trẻ nhập cư thường khó có cơ hội tiếp xúc với nền giáo dục trong và ngoài nhà 

trường: Trẻ nhập cư ở lớp tình thương thiệt thòi hơn rất nhiều trong việc được học tập 

so với nhiều đứa trẻ khác. Bởi hầu hết trẻ nhập cư được nghiên cứu đều có hoàn cảnh 

gia đình khó khăn, kinh tế không ổn định là lý do cơ bản nhất dẫn đến việc trẻ không 

được đến trường. Bên cạnh đó còn một số lý do khác như việc thường xuyên di cư, chỗ 

ở không ổn định và gặp rắc rối trong việc giải quyết các thủ tục hồ sơ gây ra rất nhiều 

khó khăn trong việc tiếp cận dịch vụ giáo dục.  

- Trẻ khó có cơ hội được học lên nữa đối với mô hình học ngoài nhà trường: 

Thực tế cho thấy rằng trẻ nhập cư lao động sớm thường không có điều kiện tiếp xúc 

với các lớp học chính quy do nhiều nguyên nhân khác nhau. Đa phần các trẻ chỉ được 

tiếp xúc với môi trường giáo dục không chính thức là lớp học tình thương. Tuy nhiên, 

những giới hạn hiện tại của lớp học tình thương chỉ được hỗ trợ giáo dục ở bậc tiểu 

học. Vì vì vậy mà các trẻ cần được đảm bảo cho việc học tập, học hết chương trình 

phổ cập giáo dục và cần tạo điều kiện cho trẻ em, đặc biệt là trẻ nhập cư ở các lớp học 

tình thương có cơ hội được học ở trình độ cao hơn. 

- Trẻ nhập cư thường phải chịu ảnh hưởng của việc lao động sớm: Phần lớn trẻ 

nhập cư được khảo sát đều bị chi phối hoạt động giáo dục bởi việc kinh doanh phụ 

giúp gia đình. Các em khó có cơ hội tiếp xúc với việc học, một số bậc phụ huynh cho 

rằng việc học không quan trọng bằng việc kiếm tiền nên thường cho trẻ ra kinh doanh 

nên việc trẻ đi đến lớp học tình thương thường gặp rất nhiều khó khăn. 

Khó khăn trong việc tiếp cận về dịch vụ vui chơi giải trí  

- Trẻ không tiếp cận được nhu cầu giải trí: Thời gian dành cho hoạt động giải trí 

của trẻ nhập cư thường không có hoặc ít khi được đi chơi trong khi những nhu cầu cơ 

bản của con người (nhu cầu cấp thấp ở bậc 1 và 2) không được đáp ứng. Các trẻ chưa 

được ăn no, không có thời gian nghỉ ngơi, không được chăm sóc sức khỏe tốt thì sẽ 

không dám nghĩ đến những nhu cầu cao hơn là nhu cầu về vui chơi giải trí (ở bậc 2). 

- Thời gian dành cho nhu cầu giải trí thường phải phụ giúp kinh tế: Việc học của 

trẻ được gia đình của các em đánh giá là ít cần thiết thì việc vui chơi giải trí đối với 

các em dường như đã không tồn tại. Đối với trẻ nhập cư thì cuộc sống của trẻ luôn 

phải cuốn theo những mưu sinh bộn bề của cuộc sống. Các em không có thời gian nghỉ 

ngơi và học tập thì việc tiếp cận được với nhu cầu giải trí là rất khó khăn.  

- Thiếu sân chơi miễn phí dành cho trẻ nhập cư: Ta có thể thấy, trên thực tế thiếu 

rất nhiều sân chơi miễn phí dành cho trẻ nhập cư và hầu như không có. Việc thiếu hụt 

sân chơi trầm trọng dễ dẫn đến tình trạng nhiều trẻ chọn những tụ điểm không lành 

mạnh để giải trí để làm “sân chơi”. Việc trẻ phải lao động sớm, áp lực của công việc 

càng nhiều thì cần lắm những sân chơi bổ ích cho trẻ để giúp cho trẻ phần nào vơi bớt 

khó khăn và áp lực trong công việc mưu sinh hằng ngày. 

2 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ  

2.1 KẾT LUẬN 
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Thông qua nghiên cứu tài liệu sẵn có tại địa phương, kết hợp với những 

nghiên cứu định tính nhằm tìm hiểu thực trạng đời sống của trẻ em nhập cư trong lớp 

tình thương tại phường Phú Cường,Tp. Thủ Dầu Một, Bình Dương, tác giả đưa ra kết 

luận như sau: 

2.1.1 Về thực trạng tiếp cận các dịch cụ của trẻ nhập cư. 

Thứ nhất, về thực trạng trẻ nhập cư ở lớp học tình thương phường Phú Cường 

trong việc tiếp cận với dịch vụ về y tế. 

- Trẻ chưa được tiếp cận tới dịch vụ bảo hiểm y tế. 

- Tình hình chăm sóc sức khỏe của trẻ chưa được phụ huynh quan tâm. 

Thứ hai, về thực trạng trẻ nhập cư ở lớp học tình thương phường Phú Cường 

trong việc tiếp cận dịch vụ về giáo dục. 

- Trẻ nhập cư thường khó có cơ hội tiếp xúc với nền giáo dục trong và 

ngoài nhà trường. 

- Trẻ khó có cơ hội được học lên nữa đối với mô hình học ngoài nhà 

trường. 

- Trẻ nhập cư thường phải chịu ảnh hưởng của việc lao động sớm. 

Thứ ba, về thực trạng trẻ nhập cư ở lớp học tình thương phường Phú Cường 

trong việc tiếp cận với dịch vụ vui chơi giải trí.  

- Trẻ không tiếp cận được nhu cầu giải trí. 

- Thời gian dành cho nhu cầu giải trí thường phải phụ giúp kinh tế. 

- Thiếu sân chơi miễn phí dành cho trẻ nhập cư. 

2.1.2 Về thuận lợi trong việc tiếp cận các dịch vụ thì trẻ nhập cư  

Thuận lợi trong việc tiếp cận dịch vụ y tế:  

- Nhiều văn bản pháp luật về chăm sóc sức khỏe cho trẻ em được địa phương thi 

hành như. 

- Hằng năm đều tổ chức khám chữa bệnh miễn phí cho người già, trẻ em và 

người nhập cư 

Thuận lợi trong việc tiếp cận dịch vụ giáo dục:  

- Trẻ có cơ hội phát triển cả thể lực và trí lực thông qua việc giáo dục của mô 

hình lớp học tình thương phường Phú Cường. 

- Luôn có các chương trình học bổng hiếu học hỗ trợ cho trẻ em nghèo. 

- Có sân chơi lành mạnh vào những dịp lễ và cuối tuần cho các em để các em có 

cảm giác thích thú hơn.  

Thuận lợi trong việc tiếp cận dịch vụ vui chơi giải trí: 

- Hoạt động vui chơi không những làm cho trẻ được giải trí, mà còn giúp trẻ phát 

triển năng lực, trí tuệ và luyện tập các mối quan hệ xã hội.  

2.1.3 Về khó khăn trong việc tiếp cận các dịch vụ  

Khó khăn trong việc tiếp cận về dịch vụ y tế: 

- Trẻ chưa được tiếp cận tới dịch vụ bảo hiểm y tế                                                                                                                                        
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- Tình hình chăm sóc sức khỏe của trẻ chưa được phụ huynh quan tâmKhó khăn 

trong việc tiếp cận về dịch vụ giáo dục 

Khó khăn trong việc tiếp cận dịch vụ giáo dục: 

- Trẻ nhập cư thường khó có cơ hội tiếp xúc với nền giáo dục trong và ngoài nhà 

trường 

- Trẻ khó có cơ hội được học lên nữa đối với mô hình học ngoài nhà trường:  

- Trẻ nhập cư thường phải chịu ảnh hưởng của việc lao động sớm 

Khó khăn trong việc tiếp cận dịch vụ vui chơi giải trí: 

- Trẻ không tiếp cận được nhu cầu giải trí 

- Thời gian dành cho nhu cầu giải trí thường phải phụ giúp kinh tế  

- Thiếu sân chơi miễn phí dành cho trẻ nhập cư 

2.2 KHUYẾN NGHỊ 

Kết quả điều tra nhóm trẻ nhập cư tại lớp tình thương phường Phú Cường, Tp 

Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương là nhóm trẻ có thể nói là nhóm yếu thế trong địa bàn. 

Có thể thấy, trẻ nhập cư không được tiếp cận với nhiều nguồn lực như y tế, giáo dục, 

sức khỏe và vui chơi giải trí. Trẻ phải đối mặt với rất nhiều nguy cơ có thể gây tổn hại 

đến sự phát triển của trẻ. Chính vì vậy, tác giả nghiên cứu có một số khuyến nghị sau: 

Về việc xây dựng chính sách: Có rất nhiều chính sách liên quan đến trẻ em 

được thi hành, tuy nhiên việc thực thi chính sách vẫn còn nhiều hạn chế do nhiều 

nguyên nhân khác nhau. Chính vì vậy mà trẻ em- những người nhập cư còn phải chịu 

rất nhiều thiệt thòi trong việc thụ hưởng các chính sách. 

Đối với gia đình: Nên có sự quan tâm nhiều hơn đối với con em mình. Đặc 

biệt với trẻ đang trong độ tuổi hình thành nhân cách, những trẻ em gái…v.v và gia 

đình cần dành nhiều thời gian trò chuyện, chia sẻ với trẻ nhằm tạo mối quan hệ gắn bó 

với trẻ  hơn từ đó có thể nắm bắt được những mong muốn cũng như tâm lý mới lớn 

của trẻ. 

Đối với xã hội và các tổ chức liên quan: Cần tạo dựng cơ hội học tập, chăm 

sóc sức khỏe, vui chơi giải trí cho trẻ em nói chung và trẻ em nhập cư nói riêng phải 

được coi là đầu tư phát triển nguồn nhân lực của đất nước và phải gắn chặt với công 

tác phòng ngừa và giải quyết vấn đề. Nhà nước cần có các cơ chế, chính sách trợ giúp 

trẻ em nhập cư khắc phục khó khăn, tạo điều kiện cho các em tiếp cận với các dịch vụ, 

loại hình giáo dục, chăm sóc sức khỏe và vui chơi giải trí…Tuy nhiên nhu cầu học tập 

của các em là đa dạng, phụ thuộc vào các đặc điểm tâm sinh lý, điều kiện sống của các 

em… Do đó cần tạo điều kiện, cơ hội cho các em với nhiều giải pháp, khung chính 

sách khác nhau nhằm hỗ trợ cho trẻ em nhập cư cùng gia đình giải quyết khó khăn trư-

ớc mắt cũng như lâu dài. Giải quyết vấn đề này cần có các giải pháp đồng bộ với sự 

tham gia của nhiều ngành, nhiều tổ chức chính trị - xã hội, cộng đồng, gia đình và 

chính bản thân các em. Việc đảm bảo cơ hội học tập của các em phải được quan tâm 
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thường xuyên và coi đó là trách nhiệm chung của toàn xã hội trong đó trách nhiệm 

chính và trực tiếp là gia đình. 
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SINH VIÊN LÀO VỚI QUÁ TRÌNH HỘI NHẬP  

VÀO MÔI TRƢỜNG SỐNG Ở TỈNH BÌNH DƢƠNG 

Nguyễn Lý Huỳnh Ngọc Hân-1221210046 
Lớp D12XH01 – Khoa Công Tác Xã Hội 

Giảng viên hướng dẫn ThS. Lê Anh Vũ 

TÓM TẮT 

Đề tài tập trung nghiên cứu về vấn đề sự hội nhập với môi trường sống và học 

tập của sinh viên Lào thuộc hệ dân sự trong tỉnh Bình Dương hiện nay. Bên cạnh đó, 

đề tài nghiên cứu còn cho thấy tình hình về thực trạng khả năng hội nhập với môi 

trường sống và học tập của sinh viên Lào hiện tại có liên quan đến các vấn đề xung 

quanh họ như về nơi ở, an ninh, học tập, hội nhập văn hóa xã hội. Nghiên cứu góp 

phần hỗ trợ cho các bạn sinh viên Lào có cái nhìn đúng đắng trong việc hội nhập với 

môi trường sống mới, cách học mới cách thích nghi mới phù hợp với năng lực của họ 

khi thực hiện bước chuyển trong môi trường sống mới khi sống xa quê hương của họ 

và vai trò của các tổ chức xã hội như: nhà nước, nhà trường, Đoàn TNCS,… trong việc 

hỗ trợ cho các sinh viên Lào trong quá trình học tập tại tỉnh Bình Dương. 

QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU VÀ KẾT QUẢ 

Trong quá trình thực hiện công trình nghiên cứu khoa học về sinh viên Lào với 

quá trình hội nhập vào môi trường sống ở tỉnh Bình Dương, chúng tôi căn cứ vào các 

công trình nghiên cứu về sinh viên quốc tế và sinh viên trong nước khi họ thích nghi 

hay chuyển đổi sang môi trường sống mới để làm tiền đề lí luận cho đề tài này. Sử 

dụng các vấn đề trong các công trình đi trước có liên quan để hỗ trợ cho việc phân tích 

các thực trạng về quá trình hội nhập với môi trường sống của sinh viên Lào ở tỉnh 

Bình Dương. Bên cạnh đó, tác giả có thể đưa ra những nhận xét, phân tích quá trình 

hội nhập và thích ứng của sinh viên Lào khi bước vào môi trường sống mới để đưa ra 

các kết luận khoa học. Hơn nữa, tác giả có tổ chức đi điền dã đến các lớp học và nơi ở, 

nhà trọ của sinh viên Lào, trực tiếp thực hiện các cuộc phỏng vấn sâu, thảo luận nhóm 

tại địa bàn nghiên cứu. Tác giả đã tìm hiểu về các hoạt động sinh sống của sinh viên 

Lào, các vấn đề phát sinh và những hoạt động sống của SV Lào với môi trường sống 

của sinh viên Lào trong quá trình điều tra khảo sát nghiên cứu tại địa bàn nghiên cứu. 

Nội dung 

Sinh viên Lào với quá trình hội nhập vào môi trƣờng sống ở tỉnh Bình Dƣơng 
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Hiện trạng hội nhập với môi trường nơi cư trú 

Về cư trú, theo khảo sát của đề tài nghiên cứu các sinh viên Lào trong quá trình 

học tập tại tỉnh Bình Dương, tác giả đã thu thập thông tin từ Sở Ngoại vụ tỉnh Bình 

Dương và các đối tượng tham gia khảo sát của đề tài cho ra kết quả như sau về sự phân 

bố nơi cư trú: 

 

 

 

 

 

 

 

Biểu đồ 1: Bảng thống kê nơi cƣ trú của SV Lào đang sống trong tỉnh BD (ngƣời) 

(Nguồn: khảo sát tháng 12/2015) 

Nhìn tổng thể qua Biểu đồ 1, tác giả có nhận xét rằng, đa số các sinh viên Lào 

phần lớn đang cư trú tại KTX SV Lào của trường Chính trị tỉnh Bình Dương. Vì nơi 

đây, chỉ dành cho các bạn đi học theo diện học bổng hợp tác giữa chính phủ Lào và 

chính phủ Việt Nam. Thông qua đó, cho thấy đa số sinh viên Lào đến Bình Dương hoc 

tập đều đi học bằng chương trình học bổng của hai chính phủ Lào- Việt.  

Từ một số ý kiến từ các cuộc phỏng vấn sâu về nơi cư trú tác giả thấy rằng SV 

Lào khi đến đây học tập và sinh sống thì sự quan tâm về nhà ở là một sự mong mỏi 

quan tâm của các bạn SV Lào, nhưng các bạn SV sống trong kí túc xá sinh viên Lào 

thì lại rất an tâm về những yếu tố cơ bản của một nơi ở, các bạn đều có đánh giá tốt khi 

nói về nơi ở hiện tại của mình, khiến đa số các bạn đều yên tâm. Tuy nhiên, không ít 

các SV Lào ở trong KTX sinh viên Lào của trường Chính trị BD rất phiền lòng khi họ 

không có điều kiện để nấu ăn và quan trọng hơn là nơi ở không có mạng wifi, đây 

cũng là những lí do khiến họ cho rằng họ cảm thấy bất lợi khi sống tại nơi này. Một 
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bạn ở đoạn PVS mã số 304: “Em thấy là đi xa nhà học là khó khăn lớn nhất, em muốn 

ăn món ăn Lào lắm mà ở đây không ai bán, cũng không có bếp cho nấu ăn nữa, có 

bữa muốn ăn gì thì cả nhóm bạn rủ nhau ra quán xá ngoài ăn rồi về”(Trích PVS, nữ, 

20 tuổi).  

Tuy những khó khăn nhỏ đó không làm các SV Lào thất vọng về chỗ ở của 

mình vì còn có rất nhiều thuận lợi mà các bạn nhận thấy khi sống tại đây đặc biệt là về 

không gian và các cơ sở vật chất cơ bản đáp ứng tốt nhu cầu sinh hoạt của các bạn SV. 

Một sinh viên Lào mã số PVS 352 có chia sẻ rằng: “Cơ sở vật chất tiện nghi, thoáng 

mát sạch sẽ nữa, ít người ở nên cũng yên tĩnh lịch sự”. (Trích PVS, nữ, 19 tuổi).  

Trong quá trình thực hiện thu thập thông tin cho đề tài và từ các dữ liệu cho 

thấy rằng, đa số các sinh viên Lào khi đến học tập tại tỉnh Bình Dương đều có một nơi 

ở ổn định, giúp các bạn có sự hội nhập tích cực với nơi ở mới khi sống xa nhà và ở 

một xã hội khác, khiến cho các bạn yên tâm hơn trong việc học tập của mình. 

Bảng 2 : Lí do SV Lào chọn sinh sống và học tập tại tỉnh Bình Dƣơng 

Mã số Chọn sống tại Bình Dƣơng vì 

MS ca 331 

Bình Dương là một tỉnh phát triển, không quá ồn ào và có chính sách học 

bổng cao. 

MS ca 323 Nhận được lời khuyên của gia đình, có nơi ở tốt. 

MS ca 340 Giáo dục Bình Dương tiến bộ, phát triển, thích đi xa tìm hiểu văn hóa 

MS ca 312 

Bình Dương phát triển kinh tế, văn hóa, du lịch, giải trí, có KTX dành cho 

SV Lào 

MS ca 354 

Bình Dương có nhiều trường Đại học, Công ty, điểm chuẩn thấp và chế độ 

chính sách tốt 

MS ca 381 Do có nhiều bạn chọn và trường có ngành học mình thích 

MS ca 352 Theo quy định của học bổng, có nơi ở an toàn ổn định 
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MS ca 304 Nhận được sự tư vấn và có chị gái theo học 

MS ca 340 

Bình dương có nhiều trường Đại học, công ty, học phí rẻ, có dạy Tiếng 

Việt chính quy 

MS ca 378 Bình Dương phát triển và học bổng quy định 

MS ca 360 Bình Dương phát triển có cơ hội việc làm cao và học bổng hỗ trợ 

MS ca 329 Có chỗ ở ổn định và chế độ học bổng tốt 

(Nguồn : khảo sát tháng 12/2015) 

Với thông tin của Bảng 2 cho tác giả thấy rằng, các bạn đều có điểm chung 

trong ý kiến của họ là Bình Dương có nhiều điều kiện và cơ hội phát triển về kinh tế 

xã hội của tỉnh là yếu tố để các bạn tin tưởng khi chọn nơi học tập, sinh sống và cho sự 

phát triển cho bản thân của họ. Trong đó điều họ trông đợi rất nhiều từ tỉnh Bình 

Dương như là có nơi ở tốt và học bổng, chính sách tốt chính là những lí do khiến họ 

chọn Bình Dương để học tập. Thông qua đó, những dữ liệu nghiên cứu còn giúp người 

nghiên cứu nhận rằng nơi cư trú tốt an toàn và ổn định, nơi ở thuận lợi cho việc học 

tập, chính là một trong những điều kiện quan trọng hàng đầu trọng giúp cho các bạn 

chọn tỉnh Bình Dương là nơi học tập và sinh sống.  

Hiện trạng hội nhập với môi trường học tập 
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Biểu đồ 2: Các trƣờng học có SV Lào học tập tại tỉnh Bình Dƣơng (ngƣời) 

(Nguồn: khảo sát tháng 12/2015) 

Trong Biểu đồ 2 tác giả có thể nhận ra rằng, đa số các sinh viên viên Lào khi 

sống tại tỉnh Bình Dương đều học tập tại trường Đại học Thủ Dầu Một, trường học 

thuộc hệ thống trường công lập, có nhiều điều kiện phù hợp hơn với các SV Lào vì họ 

đi học theo học bổng của nhà nước nên trường ĐH Thủ Dầu Một trên là một trong 

những sự lựa chọn ưu tiên hàng đầu khi đến tỉnh Bình Dương. Cụ thể thông qua lời tự 

sự của một bạn SV Lào: “Em cảm thấy tỉnh Bình Dương có nhiều trường đại học công 

lập và có nhiều khu trung tâm công nghệ thông tin cho em có cơ hội rèn luyện thêm 

ngoài giờ học và giá học phí học đại học rẻ. Ngoài ra chương trình học hay và có giờ 

học tiếng Việt chính qui trên lớp luôn nên em rất thích”. (Trích PVS 340, nam, 21 

tuổi) 

Thông tin được thu thập, sau khi tổng kết các kết quả từ các công cụ khảo sát 

cho thấy các bạn SV Lào chưa có sự hội nhập tốt về việc học tập khi học tại tỉnh Bình 

Dương. Mặt bằng chung về kết quả cho thấy đa số các bạn không có sự tiến bộ về 

thành tích học tập nào trong khi học tập mà lại có thành tích giảm sút nhiều hơn so với 

lúc học tập tại Lào, chỉ có một bạn nâng cao thành tích của mình và thêm một bạn nữa 

vẫn giữ được danh hiệu khá cho đến bây giờ. Ngoài ra, hầu hết các bạn đều không 

quen với giờ học tại Việt Nam và tại tỉnh Bình Dương vì có một sự khác biệt chênh 

lệch về giờ gấc vô học vào các buổi trưa khiến các bạn khó thích nghi và cảm thấy mệt 

mỏi khó tập trung hơn. Một bạn mã số PVS 331 có than phiền với tác giả trong khi 

phỏng vấn rằng: “Còn khó khăn cũng chỉ có khi thích nghi với giờ học chưa quen ở 

Lào tụi em học buổi trưa từ 13h hoặc 13h30 còn ở Việt Nam thì bắt đầu học từ 12h30 

nên khó thích nghi liền được hơi buồn ngủ”. (Trích PVS, nữ, 20 tuổi). Trong khi đó, 

điều quan trọng mà tất cả các sinh viên Lào đều cho rằng chính vì nguyên nhân này 

nên họ mới học sút kém như vậy chính là việc họ yếu về tiếng Việt: “Khi còn ở Lào 

em học cũng khá nhưng qua đây thì tại chưa quen cách sống nên chỉ có loại trung 

bình khá à chị. Mà từ từ lâu dần tụi em cũng đã tập làm quen rồi chị không quá khó 

khăn như lúc mới qua đây. Đặt biệt là em hay viết sai chính tả lắm chị có thầy cô hiểu 
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và dễ chịu thì bỏ qua lỗi đó còn có thầy cô khó tính thì họ trừ điểm”. (Trích PVS 323, 

nam, 21 tuổi).  

Hiện trạng hội nhập với môi trường sinh hoạt văn hóa- xã hội  

Đa số các SV Lào đều không có chính thức tham gia vào các đội nhóm nào, hầu 

như họ chỉ làm TNV cho các chương trình hoặc họ làm CTV cho lớp hoặc khoa khi có 

nhu cầu cần nhờ họ hỗ trợ. Còn một số ít các bạn khác thì tham gia vào câu lạc bộ thể 

thao của khoa Kinh tế như bóng rổ, bóng đá hay bóng chuyền,… Trong quá trình khảo 

sát các bạn cũng có chia sẻ: “Mình không có tham gia câu bộ nhóm nào trong trường 

hay tỉnh hết, có chơi với mấy bạn chung phòng và ở gần phòng kí túc xá à. Có khi 

trường tổ chức lễ hội ẩm thực hay lễ hội giao lưu sinh viên Lào, Camphuchia gì thì 

mình có đi với lớp, lâu lâu có tham gia đá banh giao lưu với các bạn trong khoa kinh 

tế à”.(Trích PVS 340, nam, 23 tuổi). Tác giả cũng không lấy làm lạ khi các bạn rất tự 

nhiên chia sẻ thẳng thắn rằng họ không tham gia bởi vì có nhiều điều kiện tuyển thành 

viên của một số đội nhóm mà họ không đủ yêu cầu, thêm vào đó là thời gian học của 

các bạn không phù hợp với chương trình làm việc sinh hoạt đó nên các bạn không thể 

tham gia được. Vì vậy họ chọn cách tự do giải trí cho bản thân mình, giao lưu trò 

chuyện với bạn bè, thầy cô trong lớp thông qua hoạt động học tập và làm việc nhóm. 

Họ cũng tận dụng nguồn lực giao tiếp văn hóa- xã hội từ chính các bạn bè người Việt 

ở gần gũi với họ trong quá trình tìm hiểu, chơi chúng nhóm bạn và trong các hoạt động 

giao lưu văn hóa- xã hội trong nhà trường dành cho sinh viên Lào và các chương trình 

giao lưu với SV quốc tế trong tỉnh Bình Dương. Cùng với đó, các hoạt động giải trí 

như là nghe nhạc, gọi điện về nhà và đi chơi các hoạt động thể thao như bóng đá, bóng 

chuyền chung với các bạn khác để giải trí mỗi khi buồn chán và mệt mỏi. Đồng thời 

đây cũng chính là các hoạt động giải trí phổ biến của các sinh viên Lào khi họ sống tại 

tỉnh Bình Dương dành cho riêng bản thân cũng được các SV Lào chia sẻ khi họ có nhu 

cầu giải trí sau giờ học hoặc trong lúc buồn chán, nhớ nhà.  

Nhưng về nhìn nhận chung SV Lào họ có một sự thích nghi tốt với điều kiện 

văn hoá xã hội ở tỉnh Bình Dương, họ vẫn có một sự vươn lên về chính bản thân mình 

khi học tập xa nhà và có những cách thức những con đường riêng phù hợp với họ trên 

con đường phía trước. 
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

Kết luận 

Từ các thông tin thu thập được trong suốt quá trình thực hiện đề tài, tác giả đã 

có thể đưa ra những kết luận nghiên cứu mà đề tài đã đạt được như sau: 

Thứ nhất, SV Lào có sự hội nhập nhanh chóng với môi trường trường sống tại 

tỉnh Bình Dương. Do có sự tương đồng về những đặc trưng văn hóa, xã hội giữa hai 

quốc gia: khi nghiên cứu về các thành tố của quá trình hội nhập như: về nơi ở, về đi lại 

và giao tiếp, tham gia các hoạt động văn hoá- xã hội, học tập tại các Trường. 

Thứ hai, hầu hết sinh viên đều cho rằng có nhiều trở ngại trong quá trình học 

tập tại Trường, khó khăn cơ bản là về giờ giấc học tập, cách học, đặc biệt là khả năng 

sử dụng tiếng Việt còn hạn chế, khiến cho các SV Lào có thành tích học tập giảm. 

Thứ ba, các tổ chức, đoàn thể như nhà trường và các đội nhóm, đoàn trường, 

đóng vai trò quan trọng giúp các SV Lào có quá trình hội nhập tốt về văn hóa- xã hội ở 

tỉnh Bình Dương. Giúp cho các bạn có cơ hội tham gia trãi nghiệm các hoạt động văn 

hóa thể thao, giao lưu diễn ra. 

Thứ tư, các bạn Lào có đưa ra những lí do đa dạng nhưng chủ yếu khiến SV 

Lào chọn tỉnh Bình Dương làm nơi sinh sống học tập vì nơi đây có nền kinh tế xã hội 

phát triển. 

Thứ năm, SV Lào có những sự chuẩn bị chu đáo trước khi đến Bình Dương học 

tập và sinh sống thể hiện rõ qua các mặt cụ thể là các bạn đều vận dụng những gì mà 

xung quanh các bạn có để làm vốn tích lũy cho bản thân mình. 

Thứ sáu, mỗi sinh viên Lào luôn kì vọng là quen biết và làm quen với nhiều bạn 

bè người Việt Nam. Tác giả cũng có thể kết luận rằng các bạn sinh viên Lào có sự thân 

thiện khi sống tại Việt Nam và tỉnh Bình Dương. 

Khuyến nghị  

Thứ nhất, nâng cao hiệu quả các chương trình hỗ trợ học sinh, sinh viên quốc tế. 

Trường nói riêng và các Trường đại học có đào tạo sinh viên nước ngoài trong tỉnh cần 

phải thành lập, hoạt động hiệu quả hơn các chương trình tư vấn, hỗ trợ sinh viên nước 

ngoài. Chương trình tư vấn, hỗ trợ này nên được thực hiện theo 2 hình thức: hỗ trợ từ x 

và hỗ trợ trực tiếp. 
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Thứ hai, cần phải thành lập và đầu tư hoạt động cho Câu lạc bộ sinh viên quốc 

tế như là đề xuất thành lập “CLB Sinh viên Quốc tế Việt Nam- Lào- Campuchia”. 

Tác giả cũng nhận thấy nhu cầu về nhà bếp nấu ăn và có kết nối mạng không 

dây Wifi là điều mong muốn chung của rất nhiều người và rất cần thiết đối với các bạn 

sinh viên Lào đang sống trong KTX SV Lào trường chính trị tỉnh Bình Dương. 
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ĐỜN CA TÀI TỬ TRONG ĐỜI SỐNG NGƢỜI DÂN BÌNH DƢƠNG 

Nguyễn Minh Phụng – 1311402090057 - C13TO02 – Khoa Khoa học Tự nhiên,  

Vương Nguyễn Hoàng Trúc -  1421402170136 -  D14NV03 - Khoa Ngữ Văn  

Giảng viên hướng dẫn ThS. Trần Duy Khương 

TÓM TẮT 

Đờn ca tài tử là một trong những loại hình văn hoá nghệ thuật của dân tộc Việt 

Nam được UNESCO công nhận là di sản văn hoá phi vật thể của nhân loại. Sở dĩ bộ 

môn đờn ca tài tử được xem là quốc hồn, quốc tuý của dân tộc Việt Nam vì loại hình 

này vừa có tính bình dân, vừa mang tính bác học. Thông qua những buổi diễn xướng, 

người dân vừa có thể giãi bày được những nỗi niềm, tâm tư mà còn cho thế hệ nối tiếp 

thấy được được tính sáng tạo và sự thâm thuý của ông cha ta trong những bài bản của 

Đờn ca tài tử. Đờn ca tài tử vốn xuất phát từ vùng đất Nam Bộ, ngay từ ban đầu, vùng 

Mỹ Tho – Vĩnh Long ở Tây Nam Bộ và Cần Đước - Đa Kao – Thủ Dầu Một – Lái 

Thiêu – Biên Hoà ở Đông Nam Bộ được xem là những cái nôi của Đờn ca tài tử. 

Trong đó, các huyện thị thuộc Bình Dương ngày nay được xem là những nơi có phong 

trào Đờn ca tài tử khá tiêu biểu. Ở đây, lịch sử của loại hình này đã được khoảng một 

thế kỉ. Trong suốt quá trình du nhập và phát triển ở Bình Dương, Đờn ca tài tử đã tìm 

được chỗ đứng vững chắc trong lòng người dân. Loại hình nghệ thuật này hầu như có 

mặt trong các dịp lễ hội, các sự kiện quan trọng trong đời sống mỗi cá nhân hay trong 

những lúc nhàn rỗi. Dù ở cấp độ nào, đờn ca tài tử vẫn thể hiện được những giá trị tinh 

thần đặc trưng không thể pha lẫn.  

Tuy có những biến chuyển tích cực nhưng hiện nay, loại hình Đờn ca tại tử tại 

Bình Dương vẫn còn mang nhiều bất cập, cần nhận được sự quan tâm sâu sắc của mọi 

ngành, mọi người. Các câu lạc bộ chưa có định hướng rõ ràng trong việc giảng dạy và 

bồi dưỡng cho người học. Nghệ nhân có kiến thức chuyên môn ngày càng cạn kiệt dần 

và những người giảng dạy chưa thực sự được trang bị những kiến thức vững chắc để 

có bước đột phá trong quá trình giảng dạy và bồi dưỡng nhân tài. Mặt khác, xã hội 

ngày càng phát triển, việc đón nhận những thông tin mới, xu hướng mới không còn là 

một điều quá khó khăn. Giới trẻ ngày nay đa phần đều bị ảnh hưởng bởi “văn hoá thần 

tượng”, luôn có những sự quan tâm đặc biệt đến những thể loại nhạc nước ngoài mà đã 

thiếu đi sự quan tâm đối với loại hình hoá nghệ thuật của dân tộc - Đờn ca tài tử. Trên 
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đây là những lý do mà nhóm nghiên cứu chúng tôi quyết định thực hiện công trình 

này. 

 Khi thực hiện công trình này, chúng tôi hy vọng rằng sẽ giúp mọi người có cái 

nhìn chung nhất về bộ môn nghệ thuật Đờn ca tài tử cùng với những giá trị văn hoá, 

giá trị nghệ thuật mà nó mang lại. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng muốn đưa loại hình này 

vào đời sống người dân một cách sâu rộng hơn để cân bằng đời sống tinh thần và đời 

sống vật chất của mọi người. Đồng thời, chúng tôi cũng đề xuất một số giải pháp, 

chiến lược để phổ biến bộ môn Đờn ca tài tử, góp phần thay đổi nhận thức của người 

dân trong việc gìn giữ và phát triển bộ môn có tính dân tộc này. Từ bước đầu hoàn tất 

công trình, chúng tôi đã có được một vài thành quả đáng lưu ý:  Chúng tôi đã hoàn thành 

Bản báo cáo tổng kết chi tiết và khách quan về thực trạng hoạt động, công tác bảo tồn 

và phát triển bộ môn Đờn ca tài tử của người dân Bình Dương. Ngoài ra, nhóm chúng 

tôi còn thành lập website “Tiếng Tơ Đồng” cho Câu lạc bộ Tiếng Tơ Đồng thuộc Hội 

Cựu chiến binh phường Tân An, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương với tên 

miền www.tiengtodong.org, nhằm đăng tải các thông tin hoạt động của Câu lạc bộ và 

những thông tin về Đờn ca tài tử tại Bình Dương. Thông qua website này, chúng tôi 

cho đăng tải các bài viết cụ thể, có hình ảnh minh hoạ rõ ràng về các bước mọi người – 

những ai có niềm đam mê với loại hình này - có thể tự học bằng những phương pháp tốt 

nhất. 

QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU VÀ KẾT QUẢ 

 Công trình nghiên cứu của chúng tôi bao gồm các giai đoạn như sau: 

Giai đoạn đầu, chúng tôi tìm kiếm ý tưởng và lựa chọn đề tài. Chúng tôi nhận 

thấy rằng đa phần giới trẻ ngày nay có những am hiểu sâu sắc về những thể loại âm 

nhạc nước ngoài nhưng lại có vốn hiểu biết quá ít về những thể loại âm nhạc cổ truyền 

của dân tộc. Đồng thời, do bản thân của người chịu trách nhiệm chính của đề tài có 

một niềm đam mê và kiến thức nhất định đối với bộ môn Đờn ca tài tử nên chúng tôi 

đã quyết định nghiên cứu đề tài: “Đờn ca tài tử trong đời sống người dân Bình Dương” 

với mong muốn phổ biến bộ môn này đến sinh viên trường Đại học Thủ Dầu Một nói 

riêng và giới trẻ ngày nay nói chung. Đề tài này nhận được sự hướng dẫn của ThS. 

Trần Duy Khương - Giảng viên khoa Ngữ văn. 
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Giai đoạn thứ hai, chúng tôi đã soạn đề cương và lên kế hoạch nghiên cứu. 

Đồng thời, bên cạnh việc tìm kiếm các tài liệu, chúng tôi còn tiến hành đi khảo sát tại 

các Câu lạc bộ Đờn ca tài tử trong một số địa bàn trong tỉnh để thu thập các thông tin 

cần thiết. 

 Giai đoạn cuối cùng, sau khi đã có đầy đủ thông tin, chúng tôi tiến hành viết 

báo cáo tổng hợp cho đề tài. 

Sau khi hoàn thành, chúng tôi thu nhận một số kết quả nghiên cứu đầy đủ đã 

trình bài trong đề cương chi tiết. Đầu tiên, chúng tôi dựa trên các nguồn tài liệu liên 

quan để khái quát về hoàn cảnh tự nhiên và lịch sử vùng đất Nam Bộ cùng với tính 

cách của người dân nơi đây. Vùng đất này đã sản sinh ra con người Nam Bộ với những 

nét tính cách mà không vùng nào có thể pha lẫn vào nhau. Tại đây, bộ môn Đờn ca tài 

tử đã ra đời và góp phần không nhỏ vào việc định hình đặc thù của vùng đất Nam Bộ. 

Qua đó, chúng tôi còn nghiên cứu các loại hình diễn xướng liên đới để thấy được điểm 

giống và khác nhau giữa các loại hình với bộ môn Đờn ca tài tử.  

Cũng giống như các loại hình diễn xướng khác, đời sống và nỗi niềm của người 

dân cũng được giãi bày trong bộ môn này. Tuy nhiên, cách giãi bày cũng khác nhau, 

những điểm khác biệt đó được thể hiện trong ca từ và những kỹ thuật diễn xướng. Mặc 

dù Đờn ca tài tử là một bộ môn âm nhạc cổ truyền của dân tộc, nhưng tại tỉnh Bình 

Dương, việc định hình và phát triển phong trào này vẫn còn nhiều bất cập. Do đó, 

chúng tôi đã nêu ra thực trạng và đề xuất một số giải pháp để giữ gìn và phát triển bộ 

môn Đờn ca tài tử. Ngoài ra, chúng tôi còn thực hiện đề án Website Tiếng Tơ Đồng, 

đây là một đề án thí điểm cho Câu lạc bộ Tiếng Tơ Đồng thuộc Hội Cựu chiến binh 

phường Tân An, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương với tên miền 

www.tiengtodong.org, qua một thời gian hoạt động, chúng tôi cũng nhận được một số 

kết quả nhất định. 

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

Bình Dương là một tỉnh có quá trình lịch sử phát triển lâu đời ở vùng đất Nam 

Bộ. Trong quá trình lịch sử đó, những hình thức sinh hoạt văn hóa tinh thần cũng hình 

thành để phục vụ nhu cầu cuộc sống, trong đó có Đờn ca tài tử. 
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Đờn ca tài tử có mặt trên đất Bình Dương hơn một trăm năm nay và sức sống 

mãnh liệt của nó đang được thể hiện rõ trên nhiều phương diện xã hội. Trong khi một 

số loại hình nghệ thuật truyền thống khác ở phía Bắc đang phải ra sức chống chọi với 

nguy cơ mai một, thì Đờn ca tài tử ở Nam Bộ nói chung, ở Bình Dương nói riêng vẫn 

tìm được chỗ đứng vững chắc trong lòng người dân. Loại hình nghệ thuật này hầu như 

có mặt trong các dịp lễ hội, các sự kiện quan trọng trong đời sống mỗi cá nhân hay 

trong những lúc nhàn rỗi. Dù ở cấp độ nào, Đờn ca tài tử vẫn thể hiện được những giá 

trị tinh thần đặc trưng không thể pha lẫn. 

Trong những thập niên vừa qua, sự phát triển của Đờn ca tài tử Nam Bộ nói 

chung và Đờn ca tài tử Bình Dương nói riêng là một thành tựu văn hóa lớn, đã được 

thế giới công nhận. Tuy nhiên, theo nhận định của Giám đốc Bảo tàng tỉnh Bình Dương - ông 

Nguyễn Văn Quốc, nhìn trên góc độ văn hóa, sự phát triển đó đang tiềm ẩn nhiều mâu 

thuẫn, đặc biệt là mâu thuẫn giữa bảo tồn những giá trị truyền thống và phát triển loại 

hình nghệ thuật này trong bối cảnh nền kinh tế thị trường, cũng như trước sự phát triển 

như vũ bão của lĩnh vực thông tin truyền thông. Việc tổ chức các hoạt động Đờn ca tài 

tử trong thời gian qua đã được quan tâm, nhưng chưa tạo được sức thuyết phục đối với 

người xem, thông thường, chỉ những người trong giới đam mê, yêu thích mới quan 

tâm, chứ chưa thu hút được sự quan tâm chú ý của các giới khác, đặc biệt là giới trẻ. 

Hoạt động của các câu lạc bộ vừa mang tính sinh hoạt, vừa có sự hướng dẫn truyền 

nghề của người đi trước cho người đi sau nhưng vẫn chưa có nơi nào mở lớp đào tạo 

bài bản, đặc biệt là đào tạo hạt nhân phong trào. 

Hiện nay, số nghệ nhân còn sống thực sự am hiểu về Đờn ca tài tử và có thể đờn, hát 

được 20 bài tổ của Đờn ca tài tử trên cơ bản là còn lại không nhiều. Trong thời gian qua, họ 

đã và vẫn đang miệt mài cống hiến, truyền dạy cho thế hệ sau, nhưng vẫn chưa có 

chính sách thỏa đáng nào dành cho họ. Hầu hết các hoạt động của họ tại các địa 

phương đều mang tính tự phát. Những người yêu thích, đam mê Đờn ca tài tử thì cùng 

tập hợp lại sinh hoạt, người đi trước chỉ cho người đi sau... chứ chưa có ai được “trả 

công” cho công việc thầm lặng này. Trong khi đó, họ chính là những người truyền 

đam mê, nhiệt huyết cho thế hệ sau để Đờn ca tài tử được lưu truyền, phát triển. 
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Đờn ca tài tử Nam Bộ đã được vinh danh, để đạt được kết quả ấy đã khó, nhưng 

việc giữ gìn, phát triển sẽ càng khó hơn. Việc bảo tồn, phát huy Đờn ca tài tử cần được 

quan tâm, thực hiện bằng một kế hoạch cụ thể mang tính đề án. Có như thế, di sản Đờn 

ca tài tử mới sống mãi, lưu truyền trong đời sống tinh thần người dân, đứng vững trước 

những thách thức mới và giữ được những giá trị đích thực của nó. 

2. Một số kiến nghị 

Thông qua đề tài này, nhằm gìn giữ, bảo tồn và phát huy bộ môn Đờn ca tài tử 

tại Bình Dương, chúng tôi đề xuất, kiến nghị với các ban ngành và lãnh đạo trường 

Đại học Thủ Dầu Một một số vấn đề như sau: 

- Tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, 

các ngành và cộng đồng đặc biệt là giới sinh viên về công tác bảo tồn và 

phát huy giá trị của Đờn ca tài tử.  

- Tăng cường đầu tư kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ bảo tồn và phát 

huy bộ môn Đờn ca tài tử tại Bình Dương cũng như trong trường Đại học 

Thủ Dầu Một. 

- Phát động các phong trào tìm hiểu, đưa loại hình Đờn ca tài tử vào các kì 

thi văn nghệ. 

- Thành lập Câu lạc bộ Đờn ca tài tử sinh viên trường Đại học Thủ Dầu 

Một. 
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BẢO VỆ CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ: THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ  

KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT 

Bùi Quang Duy – 1323801010037 

Lớp D13LU01 – Khoa Luật 

Giảng viên hướng dẫn ThS. Võ Trung Hậu 

TÓM TẮT  

Ngày nay, trên thế giới cũng như ở Việt Nam, Công ty cổ phần (CTCP) đã trở 

thành loại hình doanh nghiệp phát triển phổ biến nhất. Hầu hết các CTCP ở Việt Nam 

đều có sự tham gia đa dạng của các nhà đầu tư là cá nhân, tổ chức trong và ngoài 

nước, đặc biệt là đối với các CTCP đã niêm yết cổ phiếu trên Thị trường Chứng khoán 

(TTCK). Bên cạnh đó, TTCK cũng đang ngày càng phát triển và thu hút thêm nhiều 

nhà đầu tư mới, đặc biệt là những nhà đầu tư với số lượng vốn nhỏ. 

Dưới cả góc độ thực tiễn và pháp lý, Cổ đông thiểu số (CĐTS) được hiểu là 

những cổ đông sở hữu một tỷ lệ nhỏ cổ phần và bị hạn chế về khả năng quản lý, cũng 

như kiểm soát các hoạt động trong CTCP. Trải qua 20 năm hình thành và phát triển, 

bắt đầu từ Luật Công ty 1990, cho đến Luật Doanh nghiệp (LDN) 1999, rồi đến LDN 

2005 và Luật Chứng khoán (LCK) 2006, mới đây nhất là LDN 2014, mô hình CTCP ở 

Việt Nam đã có những bước phát triển mạnh mẽ, với một trong những nguyên tắc 

pháp lý quan trọng là hướng đến và duy trì việc bảo vệ quyền lợi của cổ đông, đặc biệt 

là CĐTS. Trong đó, sự công bằng về quyền, nghĩa vụ và lợi ích của cổ đông là vấn đề 

được các nhà làm luật đặc biệt quan tâm. Tuy nhiên, trong ba khía cạnh quyền, nghĩa 

vụ và lợi ích được pháp luật doanh nghiệp điều chỉnh, có vẻ như chỉ có phần nghĩa vụ 

là duy trì được sự bình đẳng tương đối, trong khi hai khía cạnh còn lại thì hầu như 

chưa đạt được sự công bằng theo đúng nghĩa. Vấn đề bảo vệ CĐTS hiện nay cả dưới 

góc độ lý luận và thực tiễn vẫn còn nhiều bất cập, gây bức xúc, nhức nhối, làm nản 

lòng các nhà đầu tư; gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự lành mạnh của môi trường 

kinh doanh và hiệu quả của việc huy động nguồn vốn cho sự phát triển của nền kinh tế. 

Do đó, việc bảo vệ quyền lợi của các CĐTS là vấn đề rất cần thiết và bức bách, 

nhằm đảm bảo tâm lý yên tâm cho các nhà đầu tư trong hoạt động đầu tư vốn. Để thực 

hiện tốt yêu cầu này, trước tiên chúng ta cần phải tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiên 

cứu, rà soát các quy định của pháp luật và đối chiếu với các yêu cầu từ thực tiễn để 

hoàn thiện hơn nữa hành lang pháp lý trong việc bảo vệ quyền lợi của CĐTS. Đó cũng 

là lý do mà tác giả đã lựa chọn đề tài này để nghiên cứu. 

Trên tinh thần nghiên cứu các quy định của pháp luật Việt Nam về bảo vệ CĐTS, 

đồng thời liên hệ với tình hình thực tiễn để làm rõ các bất cập hiện nay về vấn đề này, 
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tác giả sẽ đưa ra một số giải pháp mang tính chất pháp lý có ý nghĩa định hướng trong 

công tác lập pháp, phần nào giúp các nhà làm luật xem xét lại những bất cập của pháp 

luật trong việc bảo vệ CĐTS hiện nay. 

Kết thúc quá trình nghiên cứu, tác giả đã hoàn thành và in thành báo cáo tổng kết 

đề tài.  

QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU VÀ KẾT QUẢ  

Trong quá trình nghiên cứu đề tài, tác giả đã tìm kiếm tài liệu, chọn lọc và viết đề 

tài, bố cục đề tài như sau:  

Chương I: Tổng quan tình hình nghiên cứu về vấn đề bảo vệ cổ đông thiểu số  

Chương II: Các vấn đề lý luận về bảo vệ cổ đông thiểu số  

Chương III: Thực trạng và một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật về bảo vệ cổ đông 

thiểu số  

Ở chương I, tác giả tập trung nghiên cứu những công trình nghiên cứu trước đây 

về vấn đề bảo vệ cổ đông thiểu số của các tác giả khác, nêu ra những khái niệm cơ bản 

như: công ty cổ phần, cổ đông, cổ đông thiểu số, bảo vệ cổ đông thiểu số,… Các bài 

nghiên cứu trước đây đều tập trung vào những vấn đề chính sau:  

Một là: Các nhà nghiên cứu đều đưa ra khái niệm thế nào là “cổ đông thiểu số” 

dựa trên những quy định pháp luật hiện hành cũng như thực tiễn doanh nghiệp.  

Hai là: Các nhà nghiên cứu đã đưa ra được những bất cập trong Luật Doanh 

nghiệp, những thực tiễn về cổ đông thiểu số trong công ty cổ phần ở Việt Nam.  

Ba là: Các nhà nghiên cứu đã đưa ra những giải pháp nhằm giải quyết những bất 

cập trong Luật Doanh nghiệp.  

Ở chương II, tác giả đi sâu vào nghiên cứu các vấn đề lý luận về bảo vệ cổ đông 

thiểu số, chủ yếu tập trung phân tích các vấn đề liên quan đến xung đột lợi ích trong 

nội bộ công ty cổ phần và nội dung các quy định hiện hành của Luật Doanh nghiệp 

2014 về vấn đề bảo vệ cổ đông thiểu số.  

Ở chương III, tác giả đưa ra thực trạng về bảo vệ cổ đông thiểu số hiện nay, từ đó 

đưa ra một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật về bảo vệ cổ đông thiểu số. Có thể thấy 

rằng các quyền của cổ đông theo quy định của pháp luật nhìn chung ở mức độ khác 

nhau đã được thực hiện trên thực tế. Tuy nhiên, hiệu lực của việc thực hiện các quyền 

cổ đông của CĐTS là khá hạn chế. Hiện tượng vi phạm quyền của cổ đông đang trở 

nên phổ biến với nhiều hình thức đa dạng và khó nhận biết một cách trực tiếp. 
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Các bất cập trong việc bảo vệ CĐTS hiện nay chủ yếu phát sinh từ các quy định 

pháp lý không rõ ràng hoặc thiếu tính cụ thể, dẫn đến thực trạng CĐTS gặp rất nhiều 

khó khăn khi thực thi quyền cổ đông của mình.  

 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ  

Về mặt pháp luật thực định, chúng ta chưa có một định nghĩa về CĐTS. Nhưng 

cả dưới góc độ pháp lý và thực tiễn đều có thể hiểu CĐTS là cổ đông sở hữu một tỷ lệ 

cổ phần nhỏ trong CTCP và không có khả năng chi phối, kiểm soát hoạt động của 

công ty một cách trực tiếp hoặc gián tiếp. 

Trong Đề tài này, tác giả đã làm rõ các vấn đề lý luận về bảo vệ CĐTS, phân tích 

các quy định của pháp luật về bảo vệ CĐTS và liên hệ với thực tiễn để thấy rõ các bất 

cập về vấn đề này. Các cổ đông sở hữu số vốn góp lớn luôn có khả năng chi phối mạnh 

mẽ đến các hoạt động của công ty, còn CĐTS do sự yếu thế hơn về tỷ lệ sở hữu cổ 

phần nên khả năng tham gia quản lý, điều hành và giám sát hoạt động của công ty luôn 

bị hạn chế và kéo theo đó là quyền lợi của họ không được đảm bảo, thậm chí là luôn bị 

các cổ đông lớn chèn ép, xâm phạm quyền lợi. Khoảng cách giữa các cổ đông trong 

CTCP càng lớn thì nguy cơ vi phạm quyền của cổ đông càng cao. Do đó, pháp luật cần 

phải có cơ chế bảo vệ quyền lợi của CĐTS khỏi sự lạm dụng quyền lực và chi phối của 

các cổ đông lớn. Dưới góc độ kinh tế, bảo vệ quyền lợi của CĐTS mang lại nhiều ý 

nghĩa quan trọng như bảo vệ được lợi ích, tài sản cho nhà đầu tư, khuyến khích nhà 

đầu tư bỏ tiền ra kinh doanh để huy động nguồn vốn phục vụ cho sự phát triển của nền 

kinh tế, đảm bảo cho sự tồn tại, phát triển của loại hình doanh nghiệp CTCP và TTCK. 

Bên cạnh đó, bảo vệ được quyền lợi của CĐTS còn là một trong những yếu tố quan 

trọng góp phần làm lành mạnh hoá môi trường kinh doanh để thu hút đầu tư. 

Từ những kết luận nêu trên, tác giả đưa ra một số kiến nghị để hoàn thiện pháp 

luật về bảo vệ cổ đông thiểu số:  

Về vấn đề yêu cầu triệu tập ĐHĐCĐ, tác giả cho rằng để đảm bảo quyền lợi của 

CĐTS trong việc yêu cầu triệu tập ĐHĐCĐ, pháp luật nên quy định những CĐTS có 

quyền yêu cầu những người có thẩm quyền triệu tập ĐHĐCĐ hoặc công ty mua lại cổ 

phần của họ khi họ đã yêu cầu triệu tập ĐHĐCĐ hợp lệ mà những người có thẩm 

quyền cố tình vi phạm. Quy định như vậy sẽ giúp các CĐTS có thể bảo vệ được quyền 

lợi của mình khi họ không thể thực thi được quyền cổ đông một cách gián tiếp thông 

qua nhóm cổ đông. Bởi lẽ trong trường hợp này, tiếng nói của CĐTS đã không còn 

được các cổ đông lớn tôn trọng và điều đó cũng tạo ra tâm lý chán nản cho CĐTS đối 

với công ty.  
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Về vấn đề quyền yêu cầu công ty mua lại cổ phần. Nếu pháp luật quy định trong 

trường hợp số lượng CĐTS trong CTCP chiếm một t  lệ quá thấp, dẫn đến t  lệ sở hữu 

cổ phần do họ nắm giữ không đạt đủ điều kiện để lập nhóm cổ đông theo quy định của 

pháp luật hoặc Điều lệ công ty, thì cổ đông có quyền yêu cầu công ty mua lại cổ phần, 

sẽ buộc các CTCP phải hạ điều kiện về tỷ lệ sở hữu cổ phần để lập nhóm cổ đông 

trong Điều lệ công ty xuống thấp, nhằm hạn chế việc CĐTS thực hiện quyền này. 

Thông qua đó, CĐTS sẽ dễ dàng hơn trong việc lập nhóm cổ đông để bảo vệ quyền lợi 

của mình hoặc họ sẽ được công ty tôn trọng và đối xử bình đẳng hơn. 

Để đảm bảo CTCP và các cổ đông lớn thực hiện tốt nghĩa vụ công bố thông tin, 

tác giả cho rằng cần thiết phải yêu cầu các công ty đại chúng có quy mô lớn và công ty 

niêm yết thành lập bộ phận chuyên trách về công bố thông tin để hạn chế việc chậm trễ 

thông tin như hiện nay 

Để hạn chế thực trạng hạn chế quyền xem xét và trích lục sổ sách, tài liệu của 

CĐTS, tác giả cho rằng các nhà làm luật nên xem xét bổ sung, điều chỉnh một số quy 

định pháp luật về nghĩa vụ của người quản lý trong việc tạo điều kiện thuận lợi để 

CĐTS được tiếp cận các thông tin của công ty 

Về những bất cập trong quyền yêu cầu Toà án hoặc Trọng tài huỷ quyết định của 

Đại hội đồng cổ đông tác giả cho rằng bên cạnh việc hoàn thiện các quy định của pháp 

luật trong công tác giải quyết của Toà án, cũng nên xem xét đến tính hiệu lực của 

quyết định của ĐHĐCĐ 

Về vấn đề cổ đông lớn hạn chế cổ đông thiểu số thực hiện quyền cổ đông, để 

đảm bảo quyền lợi hợp pháp của CĐTS ở Việt Nam, tác giả cho rằng các cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền, đặc biệt là UBCKNN phải tăng cường thực hiện cơ chế kiểm tra, 

giám sát hoạt động của các CTCP và nghiêm khắc xử lý đối với những trường hợp vi 

phạm 

Về vấn đề gửi thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông kèm theo thư uỷ quyền 

đương nhiên cho Hội đồng quản trị, tác giả cho rằng không nên đặt ra chế định “đương 

nhiên uỷ quyền” cho HĐQT 

Về vấn đề Hội đồng quản trị chi phối Đại hội đồng cổ đông, tác giả cho rằng cần 

phải tăng cường quyền của CĐTS trong việc giám sát các hoạt động chuẩn bị cuộc họp 

ĐHĐCĐ, cùng với đó là đẩy nhanh việc hoàn thiện các quy định pháp luật liên quan 

đến yêu cầu huỷ quyết định của ĐHĐCĐ 
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Về vấn đề HĐQT chi phối BKS, tác giả cho rằng pháp luật cần quy định nhiều 

hơn về tầm quan trọng của các báo cáo của BKS và thẩm quyền giám sát của cơ quan 

này.  

Nên thành lập câu lạc bộ cổ đông thiểu số ở các CTCP. Hiện nay, với các quy 

định về tỷ lệ biểu quyết, tỷ lệ kiến nghị của CĐTS trong LDN 2014 thì các cổ đông sở 

hữu tỷ lệ cổ phần nhỏ sẽ rất khó để thực hiện quyền của mình, khi lập các câu lạc bộ 

CĐTS thì sẽ tạo được mối liên kết giữa các CĐTS trong công ty lại với nhau, và như 

vậy, khi phát sinh một vấn đề, thì những thành viên câu lạc bộ sẽ liên kết lại với nhau, 

tạo nên một tỷ lệ sở hữu cổ phần lớn, đủ để thực hiện quyền của mình. 

Trước thực trạng các CĐTS thờ ơ, không quan tâm đến những quy định của LDN 

về quyền và lợi ích của mình, tác giả đề xuất nên sử dụng các phương tiện truyền 

thông để phổ biến, tuyên truyền các quy định của LDN đến với các CĐTS. 
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THỰC HIỆN CƠ CHẾ “MỘT CỬA” TẠI CƠ QUAN HÀNH CHÍNH 

NHÀ NƢỚC Ở TỈNH BÌNH DƢƠNG 

Phạm Thị Diệp – MSSV:1323801010241 

Lớp D13LU05 – Khoa  Luật 

Giảng viên hướng dẫn TS. Nguyễn Duy Hưng 

1. TÓM TẮT 

Thủ tục hành chính phức tạp, rườm rà, thiếu công khai, minh bạch thậm chí là nhiêu 

khê là nguyên nhân ảnh hưởng trực tiếp đến việc giải quyết công việc của người dân, 

giảm lòng tin của nhân dân đối với nhà nước và bộ máy hành chính nhà nước. Bước 

vào thời kỳ hội nhập phát triển kinh tế, để tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của 

các thành phần kinh tế và thu hút nguồn đầu tư nước ngoài thì cải cách thủ tục hành 

chính, đơn giản hoá các khâu trong quá trình giải quyết công việc của cá nhân, tổ chức 

có một vai trò và ý nghĩa vô cùng quan trọng. 

Thực hiện cơ chế “một cửa” tại cơ quan hành chính các cấp được coi là một giải 

pháp mang tính đột phá trong việc cải cách thủ tục hành chính. Cơ chế “một cửa” được 

thực hiện ở Bình Dương bước đầu đã đem lại hiệu quả cao, được nhân dân đồng thuận 

và ủng hộ. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại các mặt hạn chế như: quy trình, thủ tục còn 

nhiều bất cập; thủ tục hành chính vẫn còn rườm rà; cơ sở vật chất còn hạn hẹp; thời 

gian giải quyết còn kéo dài… Đặc biệt là các ngành như Kế hoạch đầu tư, thuế và hải 

quan, đất đai ... là những lĩnh vực phải thường xuyên giải quyết các thủ tục hành chính 

phức tạp liên quan đến từng người dân và doanh nghiệp. 

Trước những yêu cầu đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế 

một cửa ngày 8/11/2011,Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 30c/NQ-CP 

ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020. 

Theo đó, Chương trình sẽ được thực hiện theo 2 giai đoạn: Giai đoạn 2011-2015 và 

giai đoạn 2016-2020. Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 

2011 - 2020 đã đi qua nửa chặng đường (giai đoạn 2011-2015). Trên cơ sở đánh giá 

đúng mức việc thực hiện các nội dung và mục tiêu của Chương trình trong thời gian 

qua, khẳng định những kết quả đã đạt được, chỉ rõ những hạn chế, nguyên nhân và rút 

ra những bài học kinh nghiệm của quá trình tổ chức thực hiện sẽ góp phần quan trọng 

hoàn thành toàn bộ nội dung của cả Chương trình trong giai đoạn 2011 - 2020. Với lý 
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do đó tác giả chọn đề tài  Thực hiện cơ chế  một cửa” tại cơ quan hành chính nhà 

nước ở tỉnh Bình Dương”.  

Đề tài chỉ rõ những hạn chế, nguyên nhân và rút ra những bài học kinh nghiệm của 

quá trình tổ chức thực hiện sẽ góp phần quan trọng hoàn thành toàn bộ nội dung của cả 

Chương trình trong giai đoạn 2011 – 2020 và tạo ra một nền hành chính minh bạch, 

hiệu quả, thân thiện  mang lại sự hài lòng cao nhất cho nhân dân và cộng đồng doanh 

nghiệp, góp phần vào việc nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh tạo tiền đề để Bình 

Dương sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2020. 

Kết quả nghiên cứu của đề tài cũng có thể được sử dụng làm tài liệu tham khảo cho 

sinh viên chuyên ngành Luật trong việc học tập cũng như nghiên cứu những nội dung 

liên quan đến cơ chế “một cửa”; đồng thời góp phần trang bị thêm kiến thức cho 

những người quan tâm đến lĩnh vực pháp luật này. 

2. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU VÀ KẾT QUẢ 

2.1 Quá trình nghiên cứu 

Vấn đề cải cách thủ tục hành chính nói chung và cải cách thủ tục hành chính theo cơ 

chế “một cửa” nói riêng không còn là vấn đề quá mới mẻ khi đã được đưa vào thực 

hiện đầu tiên từ Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001– 

2010 và đang tiếp tục thực hiện giai đoạn 2 từ 2011 – 2020.  

Về công trình nghiên cứu, đã có một số nghiên cứu tổng thể về cải cách hành chính, 

thủ tục hành chính nói chung, cụ thể như: (i) Nguyễn Văn Thâm (2002), Thủ tục hành 

chính: Lý luận và thực tiễn, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội; (ii) PGS, TS Lê Chi Mai 

(2003), Cải cách dịch vụ công ở Việt Nam, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội; (iii) 

Nguyễn Ngọc Hiến (2001), Các giải pháp thúc đẩy cải cách hành chính ở Việt Nam, 

Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội; (iv) Trần Công Dũng (2010), Vách ngăn hay ngăn 

cách nơi giao dịch  một cửa”, Tạp chí Tổ chức nhà nước, số 6; (v) Trần văn Tuấn, 

2010, Cải cách thủ tục hành chính và cơ chế một cửa,  một cửa liên thông”, Tạp chí 

cộng sản số 11. 

Trong quá trình nghiên cứu, tác giả đã kế thừa giá trị của những tài liệu trên. Đồng 

thời tác giả cũng tìm hiểu và tham khảo nhiều công trình nghiên cứu về vấn đề cải 

cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” tại từng lĩnh vực, từng cơ quan hành 

chính nhà nước ở mỗi địa phương. Trên cơ sở phân tích, đánh giá tác giả chỉ rõ những 
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kết quả đã đạt được, hạn chế, nguyên nhân và đóng góp ý kiến để nâng cao chất lượng 

mô hình “một cửa” đang thực hiện ở tỉnh Bình Dương.  

2.2 Kết quả: 

Đề tài là kết quả tổng hợp những vấn đề lý luận và thực tiễn pháp lý về thực hiện cơ 

chế “một cửa” tại cơ quan hành chính nhà nước ở tỉnh Bình Dương qua đó thấy được 

điểm mạnh, thành tựu cũng như những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện cơ 

chế “một cửa” trên thực tế và kiến nghị một số giải pháp để khắc phục những tồn tại, 

hạn chế này, mang lại sự hài lòng cao nhất cho nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp 

trong tỉnh, góp phần vào việc nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư và phát 

triển kinh tế, xã hội Việt Nam. 

Đề tài được bố cục thành 3 chương với nội dung cơ bản như sau: 

Chƣơng 1: Một số vấn đề lý luận về thủ tục hành chính và cơ chế một cửa. 

Hiện nay, theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 

08/6/2010 của Chính phủ, thủ tục hành chính được quy định theo hướng giải thích từ 

ngữ. 

 Thủ tục hành chính là trình tự, cách thức thực hiện, hồ sơ và yêu cầu, điều kiện do 

cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền quy định để giải quyết một công việc cụ thể 

liên quan đến cá nhân, tổ chức”
1
. 

Để giảm bớt thủ tục hành chính rườm rà và phức tạp, chồng chéo dễ bị lợi dụng để 

tham nhũng, gây khó khăn và cản trở việc giải quyết công việc chung, làm ảnh hưởng 

đến quan hệ  giữa Nhà nước với các tổ chức, công dân. Cơ chế “một cửa” là một giải 

pháp đổi mới về phương thức làm việc của cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương 

các cấp, nhằm tạo chuyển biến cơ bản trong quan hệ giữa cơ quan hành chính nhà 

nước với các tổ chức, công dân. 

 Cơ chế một cửa là cách thức giải quyết công việc của cá nhân, tổ chức thuộc trách 

nhiệm, thẩm quyền của một cơ quan hành chính nhà nước trong việc công khai, hướng 

dẫn thủ tục hành chính, tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả được thực hiện tại 

một đầu mối là Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cơ quan hành chính nhà nước”
2
. 

                                                
1
 Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính. 

2
 Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ thực hiện cơ chế một 

cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương. 
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Chƣơng 2: Thực trạng thực hiện cơ chế “một cửa” tại cơ quan hành chính nhà nước 

ở tỉnh Bình Dương. 

Những thành tựu đạt được trong quá trình thực hiện cơ chế  một cửa” tại cơ quan 

hành chính nhà nước ở tỉnh Bình Dương. 

Thứ nhất, việc triển khai thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một 

cửa” đã giảm phiền hà rất lớn cho công dân, tổ chức. 

Thứ hai, hồ sơ, thủ tục hành chính được cải tiến theo hướng công khai với quy trình 

đơn giản hơn. 

Thứ ba, thời gian giải quyết công việc được rút ngắn, cơ bản đã giải quyết được số 

lượng lớn hồ sơ của tổ chức, công dân. 

Thứ tư, minh bạch hoá, giảm chi phí, thúc đẩy công tác phòng chống tham nhũng, 

tạo niềm tin cho nhân dân. 

Những hạn chế còn mắc phải trong quá trình thực hiện cơ chế  một cửa” tại cơ 

quan hành chính nhà nước ở tỉnh Bình Dương. 

Thứ nhất, thủ tục hành chính vẫn rườm rà, chưa hợp lý. 

Thứ hai, bố trí cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ còn 

chưa hợp lý. 

Thứ ba, thời gian xử lý công việc từ khi tiếp nhận đến khi trả kết quả vẫn còn chưa 

đáp ứng được yêu cầu. 

Chƣơng 3: Phương hướng và một số giải pháp nhằm đẩy mạnh việc thực hiện cơ 

chế “một cửa” ở tỉnh Bình Dương. 

Phương hướng nhằm đẩy mạnh việc thực hiện cơ chế  một cửa” ở tỉnh Bình 

Dương. 

Thứ nhất, xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức. 

Thứ hai, đẩy mạnh công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan. 

Thứ ba, tiếp tục rà soát, cải cách thủ tục hành chính, tinh giản bộ máy đảm bảo hiệu 

quả. 

Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh việc thực hiện cơ chế  một cửa” ở tỉnh Bình 

Dương. 

Thứ nhất, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ, công chức. 

Thứ hai, xây dựng văn hóa công sở. 
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Thứ ba, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến kiến thức về cải cách hành chính cho cán 

bộ, công chức và tổ chức, công dân. 

Thứ tư, hiện đại hóa hành chính. 

Thứ năm, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. 

Thứ sáu, lắng nghe ý kiến góp ý của người dân, doanh nghiệp để mang lại sự hài 

lòng cao nhất cho cá nhân, tổ chức 

3. KẾT LUẬN  

Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” là phương thức giúp tạo điều 

kiện để chính quyền gần dân hơn, hướng tới việc phục vụ nhân dân tốt hơn, giảm sự 

phiền hà, sách nhiễu của cán bộ, công chức. Trải qua các giai đoạn áp dụng, từ áp 

dụng thí điểm trên phạm vi hẹp tại một số tỉnh, thành trên toàn quốc, thì nay mô hình 

này đã được nhân rộng và đẩy mạnh triển khai trên khắp các tỉnh thành.  

Thực hiện cải cách hành chính theo cơ chế “một cửa” tại tỉnh Bình Dương trong 

những năm qua đã đem lại nhiều hiệu quả tích cực, mặc dù còn một số khó khăn 

vướng mắc nhưng có sự nỗ lực phấn đấu của các cấp, các ngành và cán bộ, đảng viên, 

công tác đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ 

máy nhà nước tại tỉnh Bình Dương đã đạt được những kết quả to lớn. Tuy nhiên, vẫn 

còn tồn tại những hạn chế do những nguyên nhân chủ quan và khách quan mang lại.  

Do đó, hy vọng rằng với những ý kiến đóng góp trên sẽ góp phần giúp hiệu quả cải 

cách hành chính Nhà nước tại tỉnh Bình Dương được nâng lên, phát huy được những 

tiềm năng về kinh tế - xã hội vốn có của địa phương, góp phần củng cố niềm tin của 

quần chúng nhân dân vào sự quản lý của bộ máy chính quyền. 
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MỐI QUAN HỆ GIỮA PHÁP LUẬT VÀ ĐẠO ĐỨC 

Lê Thị Minh Trang – 1323801010189, Thái Quốc Huy – 1323801010070 

Lớp D13LU04, D13LU02 Khoa Luật 

Giảng viên hướng dẫn ThS. Nguyễn Ngọc Thảo Phương 

TÓM TẮT  

Điều chỉnh hành vi của con người có nhiều công cụ khác nhau. Trong đó, pháp 

luật và đạo đức là những công cụ rất quan trọng. Giữa chúng có sự tác động và bổ 

sung lẫn nhau. Từ đó ảnh hưởng một cách toàn diện, tích cực đến mọi hành vi, mọi 

mối quan hệ giữa con người với con người, giữa con người với xã hội. 

Hiện nay, nền kinh tế thị trường và quá trình toàn cầu hóa mang lại không ít thử 

thách, đặc biệt là sự xuống cấp của đạo đức xã hội. Trong khi đó, thực tế Việt Nam 

cho thấy, vị trí, vai trò của pháp luật, đạo đức cũng như mối quan hệ giữa chúng vẫn 

chưa được nhìn nhận một cách đầy đủ từ phía Nhà nước và xã hội. Chính vì vậy, 

nghiên cứu mối quan hệ giữa pháp luật và đạo đức là vấn đề vô cùng cấp thiết. Để từ 

đó tìm ra giải pháp lấp vào chỗ trống của pháp luật, nâng cao ý thức của mọi người 

trong việc tôn trọng pháp luật, đấu tranh vì công bằng và lẽ phải. Từ những lí do cấp 

thiết trên nhóm tác giả đã chọn đề tài “Mối quan hệ giữa pháp luật và đạo đức” để 

nghiên cứu. 

Qua quá trình nghiên cứu, nhóm tác giả đã tìm hiểu, tổng hợp, phân tích các 

quan điểm của các tác giả đi trước, từ đó phát triển đề tài theo hướng tổng quát hơn. 

Bên cạnh đó, công trình nghiên cứu cũng chỉ ra những hạn chế, bất cập còn tồn tại 

trong thực tiễn hoạt động xây dựng hệ thống pháp luật. Từ đó, đề xuất những kiến nghị 

nhằm nâng cao hiệu quả bảo đảm trật tự an toàn xã hội thông qua việc kết hợp giữa 

pháp luật và đạo đức, cũng như giải pháp nhằm nâng cao ý thức pháp luật của người 

dân. Việc thực thi pháp luật là nhằm xây dựng một xã hội có trật tự, kỷ cương, văn 

minh, tiến bộ vì con người và cho con người. 

QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU VÀ KẾT QUẢ 

 Quá trình nghiên cứu nhóm tác giả đã chỉ ra bản chất lý luận về mối quan hệ 

giữa pháp luật và đạo đức. Từ đó nêu lên những bất cập, chỉ rõ nguyên nhân và đưa ra 

kiến nghị góp phần nâng cao hiệu quả đảm bảo trật tự an toàn xã hội thông qua việc 

vận dụng mối quan hệ giữa pháp luật và đạo đức vào trong thực tiễn. 
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CHƢƠNG I -  KHÁI QUÁT CHUNG VỀ ĐẠO ĐỨC VÀ PHÁP LUẬT 

1.1. Pháp luật 

Pháp luật là một khái niệm tồn tại từ khá sớm. Tuy nhiên, qua từng thời kỳ, 

từng giai đoạn lịch sử nhất định, nhận thức về pháp luật lại được hiểu theo những cách 

không hoàn toàn giống nhau. Qua quá trình tổng hợp các quan niệm, nghiên cứu về 

pháp luật, theo nhóm tác giả, pháp luật có thể được hiểu khái quát là hệ thống các quy 

tắc do Nhà nước ban hành hoặc thừa nhận, mang tính bắt buộc chung nhằm điều chỉnh 

các mối quan hệ xã hội và được Nhà nước đảm bảo thực hiện. 

1.2. Đạo đức 

Cùng với pháp luật, đạo đức cũng được xem là một hiện tượng xã hội lâu đời và 

phức tạp. Khái niệm này vừa phổ biến trong dân gian, lại vừa đậm chất học thuật nên 

đạo đức được hiểu theo nhiều cách khác nhau. Tuy nhiên, nhìn chung có thể hiểu, đạo 

đức là tổng thể các quan niệm, quan điểm của một cộng đồng nhất định về vẻ đẹp 

chân, thiện, mĩ trong cách ứng xử của cá nhân với cá nhân, cá nhân với xã hội. 

1.3. Vai trò của pháp luật và đạo đức trong việc điều chỉnh các mối quan hệ 

xã hội 

1.3.1. Vai trò của pháp luật trong quá trình điều chỉnh các mối quan hệ xã hội 

Một là, pháp luật thiết lập cơ sở pháp lý vững chắc cho sự tồn tại của nhà 

nước. 

Hai là, pháp luật là phương tiện bảo đảm và bảo vệ quyền con người, quyền 

công dân, bảo đảm dân chủ, công bằng, bình đẳng trong xã hội.  

Ba là, pháp luật là khuôn mẫu xử sự của mọi cá nhân, tổ chức trong xã hội. 

Bốn là, pháp luật có vai trò giáo dục mạnh mẽ. 

Năm là, pháp luật là cơ sở để bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội, đóng vai 

trò quan trọng trong việc đảm bảo sự phát triển ổn định, bền vững của xã hội. 

1.3.2. Vai trò của đạo đức trong việc điều chỉnh các quan hệ xã hội 

Một là, đạo đức xã hội là hệ thống chuẩn mực để rèn luyện nhân cách, lối sống 

của con người. 

Hai là, đạo đức góp phần quan trọng trong việc củng cố, giữ gìn, phát huy các 

giá trị truyền thống, thuần phong mĩ tục, bản sắc của dân tộc. 
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Ba là, đạo đức có vai trò quan trọng, có ảnh hưởng lớn đến các loại công cụ 

điều chỉnh khác đối với hành vi con người. 

 Như vậy, thông qua chương I, chúng ta đã nhìn nhận một cách đầy đủ về khái 

niệm cũng như vai trò của pháp luật và đạo đức trong đời sống. Trong quá trình thực 

hiện chức năng điều chỉnh các mối quan hệ xã hội, pháp luật và đạo đức đã làm nổi bật 

lên vai trò và tầm ảnh hưởng của mình. Bên cạnh đó, giữa chúng cũng có sự bổ sung, 

tương tác qua lại với nhau để tạo thành cầu nối vững chắc trong sự nghiệp giữ vững sự 

ổn định và phát triển xã hội. Và như vậy, pháp luật và đạo đức luôn cùng nhau song 

hành, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ cao cả mà xã hội đã giao cho.  

CHƢƠNG II -  MỐI QUAN HỆ GIỮA PHÁP LUẬT VÀ ĐẠO ĐỨC 

2.1. Pháp luật và đạo đức có những điểm tƣơng đồng 

Thứ nhất, pháp luật và đạo đức đều mang tính quy phạm phổ biến. Pháp luật là 

hệ thống các quy tắc xử sự mang tính bắt buộc chung, do Nhà nước ban hành hoặc 

thừa nhận nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội theo ý chí của Nhà nước. Bên cạnh đó, 

đạo đức cũng được xem là những quy tắc nhằm hướng dẫn, đánh giá hành vi của cá 

nhân trong xã hội. Như vậy, cả pháp luật và đạo đức đều là những khuôn mẫu, chuẩn 

mực cho hành vi của con người. Bất kì ai khi ở vào điều kiện do chúng dự liệu đều 

phải xử sự theo cách thức mà chúng đã nêu ra.  

Thứ hai, pháp luật và đạo đức đều là những công cụ quan trọng nhằm điều 

chỉnh các mối quan hệ xã hội. Theo đó, pháp luật và đạo đức chỉ ra các khuôn mẫu cho 

hành vi. Mặt khác, pháp luật và đạo đức tác động vào ý thức con người, từ đó chủ thể 

có thể kiềm chế không thực hiện những hành vi bị ngăn cấm hoặc không được khuyến 

khích; tích cực, chủ động, tự giác thực hiện những hành vi được cho phép.  

Thứ ba, pháp luật và đạo đức đều là kiến trúc thượng tầng phản ánh sự tồn tại 

của xã hội trong giai đoạn phát triển nhất định của lịch sử. Mỗi hình thái xã hội được 

xây dựng trên một kết cấu kiến trúc đặc trưng. Pháp luật và đạo đức là kiến trúc 

thượng tầng nằm trong quy luật của sự phát triển và phản ánh mỗi hình thái xã hội 

tương ứng. 

Thứ tư, trong xã  hội có giai cấp, pháp luật và đạo đức vừa mang tính giai cấp, 

vừa mang tính xã hội. Tính giai cấp và tính xã hội của pháp luật và đạo đức là những 

vấn đề quan trọng trong xu hướng phát triển chung của nhân loại. Pháp luật và đạo đức 
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phù hợp với lợi ích của số đông chủ thể, phản ánh ý chí chung của cộng đồng sẽ là tiền 

đề quan trọng cho sự ổn định và phát triển của mỗi quốc gia. 

2.2. Pháp luật và đạo đức có những điểm khác biệt 

Thứ nhất, về con đường hình thành, pháp luật xuất hiện là kết quả của hoạt 

động tự giác, tư duy tích cực của nhà nước, tổ chức đại diện chính thức cho toàn xã 

hội. Theo quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin, pháp luật là sản phẩm của sự phát triển 

xã hội. Trong khi đó, đạo đức nảy sinh do nhu cầu của đời sống xã hội, là kết quả tất 

yếu của cuộc sống con người. Tuy nhiên, đạo đức chủ yếu hình thành bằng con đường 

tự phát. Chúng xuất hiện và tồn tại mà không cần thông qua bất kì một tổ chức xã hội 

nào mà chỉ cần sự thừa nhận của cộng đồng. 

Thứ hai, về hình thức thể hiện, sự thể hiện của đạo đức rất đa dạng và không có 

những hình thức đặc thù riêng cho mình mà được củng cố và giữ gìn thông qua con 

đường giáo dục truyền miệng. Pháp luật tuy cũng được thể hiện dưới hình thức thành 

văn và bất thành văn, song nó luôn tồn tại dưới những hình thức xác định và xu hướng 

chung là ngày càng phổ biến dưới hình thức văn bản quy phạm pháp luật. 

Thứ ba, tính bắt buộc chung, pháp luật điều chỉnh hành vi bằng cách xác định 

các quyền, nghĩa vụ cho chủ thể còn đạo đức điều chỉnh các quan hệ xã hội chủ yếu 

bằng cách xác định những nghĩa vụ, bổn phận cho chủ thể. 

Thứ tư, về biện pháp đảm bảo thực hiện, pháp luật do được nhà nước ban hành 

nên được bảo đảm thực hiện bằng các biện pháp cưỡng chế, trong khi đó đạo đức lại 

được điều chỉnh bằng dư luận xã hội, sự giác ngộ, cắn rứt của lương tâm. 

2.3. Pháp luật và đạo đức có sự tƣơng tác chặt chẽ 

2.3.1. Sự tác động của pháp luật đến đạo đức 

Thứ nhất, pháp luật ghi nhận và bảo vệ các giá trị đạo đức tốt đẹp, loại bỏ 

những quan niệm, tư tưởng đạo đức lạc hậu, phản tiến bộ trong đời sống xã hội. Nó có 

tác động to lớn đến đạo đức, giúp củng cố, bảo vệ và phát huy những quan niệm, tư 

tưởng đạo đức. 

Thứ hai, pháp luật góp phần làm hình thành những quan niệm đạo đức mới. 

Trong giai đoạn khoa học kỹ thuật phát triển nhanh chóng, nhận thức con người ngày 

càng tiến bộ và ý thức thực hiện pháp luật được nâng cao. Bên cạnh việc bảo vệ các 
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giá trị đạo đức tốt đẹp, pháp luật cũng có vai trò quan trọng trong việc góp phần làm 

hình thành những quan niệm, quan điểm đạo đức mới. 

2.3.2. Sự tác động đạo đức đến pháp luật 

Thứ nhất, đạo đức tác động đến việc hình thành các quy định trong hệ thống 

pháp luật. Với vai trò là một trong những yếu tố nền tảng cho việc xây dựng pháp luật, 

đạo đức đã đóng góp những ý nghĩa to lớn. Nó góp phần hỗ trợ, bổ sung và làm cho 

các quy định của pháp luật hợp tình, hợp lý, đủ sức răn đe và cũng mang tính nhân văn 

sâu sắc. Từ đó nâng cao được ý thức pháp luật cho người dân, làm cho xã hội ngày 

càng vững mạnh. 

Thứ hai, đạo đức tác động đến việc thực hiện pháp luật của các chủ thể trong 

đời sống. Đạo đức đã tác động một phần không nhỏ đến việc thực thi pháp luật của xã 

hội. Chế tài của pháp luật tuy nghiêm khắc nhưng không thể kiểm soát toàn bộ các 

hoạt động của mọi chủ thể, đạo đức thông qua dư luận xã hội sẽ giúp pháp luật được 

thực thi nghiêm túc trên mặt thực tế. 

Thứ ba, đạo đức giúp lấp đầy những “khoảng trống” của pháp luật. Trong 

nhiều trường hợp, đối với những vấn đề chưa được quy định thì các chủ thể chủ trương 

sử dụng đạo đức để điều chỉnh sao cho phù hợp với lợi ích của cá nhân và của xã hội. 

Thông qua đó, đạo đức đã hỗ trợ và đồng hành cùng pháp luật trong quá trình hoàn 

thiện và phát triển. 

CHƢƠNG III -  THỰC TIỄN MỐI QUAN HỆ GIỮA PHÁP LUẬT VÀ ĐẠO 

ĐỨC TẠI VIỆT NAM HIỆN NAY 

3.1. Thực tiễn 

3.1.1. Những thành tựu đạt đƣợc 

Thứ nhất, hệ thống pháp luật Việt Nam hiện hành được xây dựng dựa trên các 

quan điểm đạo đức của nhân dân, hướng tới việc bảo vệ quyền con người, quyền công 

dân. 

Thứ hai, pháp luật Việt Nam thể hiện khá rõ nét tư tưởng nhân đạo.  

Thứ ba, đạo đức đã bổ sung, hoàn thiện cho pháp luật, tạo điều kiện cho pháp 

luật được thực thi nghiêm chỉnh trong đời sống. 

3.1.2. Những bất cập   
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Thứ nhất, ranh giới điều chỉnh giữa pháp luật và đạo đức chưa rõ ràng trong 

một số trường hợp, dẫn đến việc khó ứng dụng vào đời sống. 

Thứ hai, trong một số trường hợp, sự pháp luật hóa các quan niệm, quan điểm, 

quy tắc đạo đức chưa cụ thể. 

Thứ ba, nhiều tư tưởng đạo đức cổ hủ, lạc hậu vẫn còn tồn tại mà chưa bị ngăn 

chặn đúng mức. Tàn dư pháp luật phong kiến ảnh hưởng đến một bộ phận cán bộ lãnh 

đạo, quản lý ở Việt Nam hiện nay. 

Thứ tư, đạo đức xã hội xuống cấp là nguyên nhân chính làm gia tăng các vi 

phạm pháp luật. 

3.1.3. Nguyên nhân của những bất cập  

Theo nhóm tác giả, những bất cập trên xuất phát từ một số lý do cụ thể sau:  

Một là, trong xã hội và đặc biệt là trong hoạt động quản lý nhà nước của các cơ 

quan, ban ngành chưa nhận thức đầy đủ về vai trò của pháp luật và đạo đức. Bên cạnh 

đó, do nhận thức không đúng đắn về vai trò của pháp luật nên các nhà làm luật đã pháp 

luật hóa cả những quan niệm đạo đức thực ra không nên pháp luật hóa.  

Hai là, so với các nước tiên tiến trên thế giới thì kỹ thuật lập pháp của ta vẫn 

còn nhiều hạn chế. Hạn chế lớn nhất hiện nay có thể thấy là “sự chậm trễ” trong việc 

ghi nhận các quy phạm pháp luật vào điều chỉnh các QUAN HỆ XÃ HỘI. 

Ba là, công tác giáo dục, tuyên truyền pháp luật và đạo đức còn một số bất cập 

về nội dung và hình thức. Hiện nay, các hình thức tuyên truyền pháp luật tuy đã có 

nhiều bước chuyển biến, nhưng đa phần vẫn còn mang nặng tính hình thức, chưa đi 

sâu tác động vào tâm lý người dân. 

Bốn là, vai trò gương mẫu của cán bộ Nhà nước nói chung và đảng viên nói 

riêng chưa thật sự có ảnh hưởng sâu rộng đến đời sống của quần chúng nhân dân. 

Trước sức ép của mặt trái kinh tế thị trường, sự mở cửa hội nhập ồ ạt, rất nhiều cán bộ 

đảng viên đã mơ hồ, phai nhạt lý tưởng, dao động, thoái hóa, biến chất về lối sống.  

3.2. Giải pháp 

Thứ nhất, kết hợp pháp luật và đạo đức trong việc xây dựng Nhà nước pháp 

quyền của dân, do dân, vì dân. 

Thứ hai, hoàn thiện hệ thống pháp luật theo hướng cụ thể hóa các điều luật còn 

chưa có sự tách bạch giữa pháp luật và đạo đức, xóa bỏ các tư tưởng đạo đức lạc hậu. 
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Thứ ba, đẩy mạnh việc giáo dục, tuyên truyền pháp luật, đạo đức. 

Thứ tư, xây dựng và nhân rộng các tấm gương điển hình về lối sống có văn hóa, 

đạo đức, tuân thủ pháp luật. 

Thứ năm, kết hợp giữa pháp luật và đạo đức vững chắc để giao lưu, hội nhập 

quốc tế. 

KẾT LUẬN 

Pháp luật và đạo đức tuy không phải là những vấn đề mới nhưng tầm quan 

trọng cũng như vai trò của chúng trong xã hội là không thể phủ nhận. Mỗi bước tiến 

lên của lịch sử là một bước tiến mới của pháp luật, đạo đức, dân chủ và tự do. 

Trong Nhà nước pháp quyền ở nước ta hiện nay, bối cảnh kinh tế thị trường và 

toàn cầu hóa hiện nay thì tình trạng đạo đức xuống cấp và số lượng vi phạm pháp luật 

ngày càng gia tăng đang ở mức đáng báo động. Hơn lúc nào hết, vấn đề nâng cao ý 

thức pháp luật và đạo đức trong xã hội cần được quan tâm và đánh giá đúng mức.   

Ngày nay, cùng với sự phát triển vượt bậc trong tất cả các lĩnh vực kinh tế, 

chính trị, khoa học, pháp luật... thì mức độ đan xen, tác động qua lại giữa pháp luật và 

đạo đức ngày càng chặt chẽ, sâu sắc. Việc vận dụng mối quan hệ tương tác đó trong 

thực tiễn đời sống tại Việt Nam mang lại nhiều thành tựu nổi bật nhưng bên cạnh đó 

vẫn còn tồn tại những mặt bất cập. Do đó, nhằm đạt được hiệu quả đảm bảo trật tự an 

toàn xã hội cần có những biện pháp đồng bộ giữa các cơ quan Nhà nước cùng sự phối 

hợp giữa Nhà nước và mỗi chủ thể trong xã hội. Khi con người thấm nhuần các giá trị 

đạo đức, ý thức tự giác tôn trọng, tuân thủ pháp luật thì xã hội mới thật sự văn minh và 

thể hiện được tính pháp chế của nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Tiến tới mục tiêu xây dựng Nhà nước pháp quyền “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, 

công bằng, văn minh”./. 
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TÓM TẮT 

Quyền Sở hữu trí tuệ là một thứ tài sản vô hình vô cùng giá trị, ngày càng 

chiếm giữ vai trò quan trọng. Nó là một trong những yếu tố quyết định sản xuất và là 

công cụ để đánh giá uy tín, sự phát triển khoa học – công nghệ của một doanh nghiêp, 

một quốc gia. Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế thị trường, áp lực cạnh 

tranh trong việc xác lập và bảo hộ các tài sản trí tuệ của các doanh nghiệp ngày càng 

tăng cao. Do chính sự đào thải khốc liệt của việc cạnh tranh vô cùng mạnh mẽ trong 

lĩnh vực sở hữu trí tuệ này đã dẫn đến tình trạng các doanh nghiệp yếu kém, không đủ 

sức cạnh tranh đã sử dụng những hành vi cạnh tranh không lành mạnh để tồn tại và 

đương đầu với các đối thủ khác trên thị trường, gây ra không những tổn hại rất lớn cho 

các doanh nghiệp cùng cạnh tranh mà còn ảnh hưởng đến cả quyền lợi người tiêu dùng 

và sự quản lý của nhà nước. Mặt khác, vấn đề pháp luật về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ 

trước các hành vi cạnh tranh không lành mạnh của Việt Nam còn khá mới mẻ cả về lý 

luận lẫn thực tiễn, các quy định ở hai văn bản luật còn có những điểm mâu thuẫn, 

chồng chéo nhau, nhiều quy định chưa rõ ràng, hợp lý, do vậy chưa thật sự thể hiện hết 

vai trò của mình trong việc ngăn chặn và xử lý các hành vi xâm phạm. Bên cạnh đó, sự 

hiểu biết của bản thân các doanh nghiệp và người tiêu dùng trong việc chống lại các 

hành vi cạnh tranh không lành mạnh còn nhiều hạn chế, dẫn đến việc họ trở thành nạn 

nhân hoặc vô tình tình tiếp tay cho các hành vi bất chính này. 

Vì những lý do nêu trên, nhóm tác giả đã chọn đề tài “Cạnh tranh không lành 

mạnh trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ: Thực trạng và giải pháp hoàn thiện pháp luật” để 

tiến hành nghiên cứu khoa học. 

Qua bài nghiên cứu nhóm tác giả đã tổng hợp, phân tích, phát triển các quan 

điểm của các nhà nghiên cứu đi trước, từ đó khái quát và chỉ ra bản chất lý luận về 

cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực Sở hữu trí tuệ, đồng thời từ những tìm hiểu 

thực tế, thông qua các số liệu phân tích nhóm tác giả cũng đã nêu lên được những thực 

trạng còn tồn đọng đối với các hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực Sở 

hữu trí tuệ đang vẫn tiếp diễn trên thực tế kèm theo đó là những đánh giá về nguyên 

nhân của việc tồn đọng. Từ quan điểm cá nhân, đồng thời tiếp thu những kỹ thuật lập 

pháp của các nước trên thế giới và quan điểm của các nhà nghiên cứu khoa học đi 

trước trong lĩnh vực này, nhóm tác giả cũng đưa ra những kiến nghị để góp phần hoàn 

thiện pháp luật điều chỉnh vấn đề này. 
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QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU VÀ KẾT QUẢ 

Quá trình nghiên cứu nhóm tác giả đã chỉ ra bản chất lý luận của hành vi cạnh tranh 

không lành mạnh trong lĩnh vực Sở hữu trí tuệ, nêu lên những thực trạng của hành vi 

này và nguyên nhân dẫn đến sự tồn đọng của các hành vi này, từ đó đưa ra kiến nghị 

về các giải pháp hoàn thiện pháp luật sở hữu trí tuệ và cạnh tranh không lành mạnh. 

1. Những vấn đề lý luận về cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực Sở hữu 

trí tuệ. 

1.1 Khái niệm cạnh tranh không lành mạnh. 

Cạnh tranh không lành mạnh là những hành vi sử dụng các thủ pháp gian dối, bất 

chính, không trung thực gây cản trở hoặc gây thiệt hại vật chất hay tinh thần cho chủ 

thể khác là đối thủ cạnh tranh hoặc người tiêu dùng. 

1.2 Khái niệm sở hữu trí tuệ. 

Quyền Sở hữu trí tuệ là quyền pháp lý của tổ chức, cá nhân đối với tài sản trí tuệ 

và các quyền liên quan. Tài sản trí tuệ, quyền Sở hữu trí tuệ và các quyền liên quan là 

đối tượng của công tác quản lý Sở hữu trí tuệ. 

1.3. Khái niệm, đặc điểm cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ. 

Thông qua phân tích các mặt cấu thành pháp lý của hành vi như mặt chủ quan, 

mặt khách quan, chủ thể, khách thể thì cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực sở 

hữu trí tuệ là hành vi xâm phạm tài sản trí tuệ của người khác trong hoạt động kinh 

doanh nhằm mục đích cạnh tranh không lành mạnh, gây thiệt hại đến lợi ích hợp pháp 

của của chủ thể sở hữu tài sản trí tuệ và các chủ thể khác có liên quan. 

Đặc điểm của hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ: 

mang đặc trưng của một hành vi cạnh tranh không lành mạnh, xâm phạm quyền sở 

hữu trí tuệ chịu sự điều chỉnh đồng thời của Luật Cạnh tranh và Luật Sở hữu trí tuệ, 

mang tính chất xâm phạm ưu thế cạnh tranh của doanh nghiệp khác. 

1.3 Vai trò của pháp luật cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực Sở hữu trí tuệ. 

Pháp luật cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực Sở hữu trí tuệ có vai trò to 

lớn, trong việc tạo ra một môi trường cạnh tranh lành mạnh và công bằng cho các 

doanh nghiệp trong lĩnh vực Sở hữu trí tuệ, tạo thành một cơ chế bảo hộ song song và 

bổ sung cho nhau nhằm bảo vệ tài sản trí tuệ của doanh nghiệp. 

2. Quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam về các hành vi cạnh tranh không 

lành mạnh trong lĩnh vực Sở hữu trí tuệ. 

2.1 Sử dụng chỉ dẫn thương mại gây nhầm lẫn. 
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Theo pháp luật Việt Nam, hành vi chỉ dẫn gây nhầm lẫn làm sai lệch nhận thức 

của khách hàng về hàng hóa, dịch vụ được điều chỉnh ở cả hai văn bản luật: Luật Cạnh 

tranh 2004 và Luật Sở hữu trí tuệ 2005 (sửa đổi bổ sung năm 2009). 

2.2 Hành vi xâm phạm bí mật kinh doanh. 

Theo pháp luật hiện hành, các hành vi xâm phạm bí mật kinh doanh được quy 

định tại cả hai văn bản Luật Cạnh Tranh 2004 và Luật Sở Hữu Trí Tuệ 2005 (sửa đổi 

bổ sung năm 2009). Cơ bản là các nhóm hành vi: hành vi tiếp cận, thu thập thông tin 

thuộc bí mật kinh doanh; tiết lộ thông tin thuộc bí mật kinh doanh. 

2.3 Hành vi sử dụng tên miền không lành mạnh. 

Pháp luật Việt Nam ngăn cấm hành vi: “Đăng ký, chiếm giữ quyền sử dụng 

hoặc sử dụng tên miền trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu, tên thương 

mại được bảo hộ của người khác hoặc chỉ dẫn địa lý mà mình không có quyền sử dụng 

nhằm mục đích chiếm giữ tên miền, lợi dụng hoặc làm thiệt hại đến uy tín, danh tiếng 

của nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý tương ứng.” (Điểm d khoản 1 Điều 130 

Luật Sở hữu trí tuệ 2005). Ngoài ra, hành vi này còn được điều chỉnh theo các quy 

định tại Thông tư số 10/2008/TT-BTTTT ngày 24/12/2008 của Bộ Thông tin và 

Truyền thông quy định về giải quyết tranh chấp tên miền quốc gia Việt Nam. 

2.4 Hành vi sử dụng bất hợp pháp nhãn hiệu đã được bảo hộ.  

Hành vi này được quy định cụ thể tại Điểm c khoản 1 Điều 130 Luật Sở hữu trí 

tuệ 2005 quy định: “Sử dụng nhãn hiệu được bảo hộ tại một nước là thành viên của 

điều ước quốc tế có quy định cấm người đại diện hoặc đại lý của chủ sở hữu nhãn hiệu 

sử dụng nhãn hiệu đó mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam cũng là thành viên, nếu 

người sử dụng là người đại diện hoặc đại lý của chủ sở hữu nhãn hiệu và việc sử dụng 

đó không được sự đồng ý của chủ sở hữu nhãn hiệu và không có lý do chính đáng”. 

Phương thức thực hiện hành vi này là gắn nhãn hiệu được bảo hộ lên hàng hoá, bao bì 

hàng hoá, phương tiện kinh doanh, phương tiện dịch vụ, giấy tờ giao dịch trong hoạt 

động kinh doanh; lưu thông, chào bán, quảng cáo để bán, tàng trữ để bán hàng hoá 

mang nhãn hiệu được bảo hộ; nhập khẩu hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu được bảo 

hộ.” 

2.5 Hậu quả pháp lý đối với hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong sở hữu trí tuệ. 

Các hành vi cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ có 

thể bị xử lý dưới ba hình thức: biện pháp dân sự, hành chính hoặc hình sự. Trong đó, 

hai biện pháp xử lý hành chính và dân sự được áp dụng phổ biến hơn và mang lại 

nhiều hiệu quả kinh tế - xã hội tích cực cho việc chống các hành vi cạnh tranh không 

lành mạnh. Các trách nhiệm này ngoài được quy định trong Luật Cạnh Tranh 2004 và 

Luật Sở Hữu Trí Tuệ 2005 (sửa đổi bổ sung năm 2009), Bộ Luật Dân Sự 2005, Bộ 
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Luật Hình Sự 1999, còn được quy định trong các thông tư nghị định như Nghị định 

99/2013/NĐ-CP của Chính phủ về Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu 

công nghiệp, Nghị định 71/2014/NĐ-CP quy định chi tiết Luật cạnh tranh về vấn đề 

xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực cạnh tranh, Thông tư liên tịch số 

01/2008/TTLT-TANDTCVKSNDTC-BCA-BTP của Toà án nhân tối cao, Viện kiểm 

sát nhân dân tối cao, Bộ Công an và Bộ Tư pháp đã được ban hành nhằm hướng dẫn 

việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các hành vi xâm phạm quyền Sở hữu trí 

tuệ... 

3. Thực trạng về hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực sở hữu trí 

tuệ. 

Hoạt động của những hành vi cạnh tranh không lành mạnh nói chung và hành vi 

cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ nói riêng diễn ra vô cùng 

“sôi nổi” từ việc sử dụng chỉ dẫn thương mại gây nhầm lẫn, xâm phạm bí mật kinh 

doanh đến sử dụng tên miền không lành mạnh, sử dụng bất hợp nhãn hiệu đã được bảo 

hộ hầu như có mặt trong mọi ngành kinh tế, số lượng các vụ việc cũng ngày càng tăng 

dần và thủ đoạn cũng ngày càng tinh vi hơn. 

3.1 Hành vi sử dụng chỉ dẫn thương mại gây nhầm lẫn. 

Chủ thể thực hiện hành vi này chủ yếu thông qua các chỉ dẫn thương mại phổ 

biến như bao bì, nhãn hiệu hàng hóa, chỉ dẫn địa lý...bằng cách sử dụng các cách ghi 

tên nhãn hiệu, thiết kế bao bì, màu sắc, cấu trúc sản phẩm có nét giống hoặc tương tự 

với sản phẩm chính hãng để đánh lừa sự nhận thức của người tiêu dùng qua việc lựa 

chọn sản phẩm. 

3.2 Hành vi sử dụng tên miền không lành mạnh. 

Các đối thủ cạnh tranh thực hiện hành vi này cũng tương tự như cách thức thực 

hành vi chỉ dẫn thương mại gây nhầm lẫn, thông qua việc thiết kế các tên miền gây 

nhầm lẫn đối với khách hàng, các doanh nghiệp sử dụng tên miền “ăn theo” các tên 

thương hiệu nổi tiếng đã có uy tín trên thị trường để nhằm đánh lời sự tin tưởng của 

khách hàng vào uy tín của tên miền của doanh nghiệp, từ đó thu lợi nguồn lợi bất 

chính thông qua việc lợi dụng uy tín của doanh nghiệp khác, thậm chí có các doanh 

nghiệp còn thiết kế sẵn những tên miền mang dấu ấn của các nhãn hiệu nổi tiếng để 

bán ra thị trường, buộc ác doanh nghiệp bị xâm phạm mua lại với giá cả rất cao, gây 

ảnh hưởng nặng nề đến môi trường cạnh tranh lành mạnh. 

3.3 Hành vi xâm phạm bí mật kinh doanh. 

Dạng hành vi này ngày nay phổ biến nhất chính là hoạt động các doanh nghiệp 

chiêu mộ các nhân viên của đối thủ cạnh tranh về làm việc cho mình, nhằm thu thập 

được những thông tin kinh doanh bí mật của đối thủ cạnh tranh. 
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4. Những vấn đề đặt ra trong việc kiểm soát hành vi cạnh tranh không lành mạnh 

trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ. 

4.1 Các quy định của pháp luật hiện hành. 

Nhìn chung các quy định hiện hành của Việt Nam về hành vi cạnh tranh không 

lành mạnh trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ cũng còn nhiều bất cập như: quy định về bảo 

hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với bí mật kinh doanh chưa đầy đủ theo pháp luật 

quốc tế; chưa phân định sự khác biệt giữa hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ với 

hành vi cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ; quy định về 

bồi thường thiệt hại cho tác giả, chủ sở hữu đối tượng sở hữu trí tuệ khi quyền sở hữu 

trí tuệ bị xâm phạm chưa được rõ ràng và cách xác định thiệt hại chưa cụ thể. 

4.2 Hệ thống cơ quan quản lý. 

Các hoạt động của các cơ quan quản lý như Cục Sở hữu trí tuệ, Cục Quản lý 

cạnh tranh, Tòa án,...chưa thực sự hiệu quả, thiếu tính chuyên nghiệp và chưa thống 

nhất với nhau. 

5. Kiến nghị hoàn thiện pháp luật. 

5.1 Tiếp tục hoàn thiện các quy định của pháp luật về bảo hộ quyền sở hữu công 

nghiệp trước hành vi cạnh tranh không lành mạnh và các chế tài xử lý các hành vi vi 

phạm này phù hợp với yêu cầu thực tế hiện nay. 

Cần phải khắc phục những quy định chồng chéo và mâu thuẫn lẫn nhau trong 

pháp luật Cạnh tranh và pháp luật Sở hữu trí tuệ. Cần tập trung, thống nhất các quy 

định pháp luật về cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến sở hữu trí tuệ trong một 

văn bản quy phạm pháp luật độc lập, đề xuất là nên ban hành riêng biệt một đạo luật 

điều chỉnh riêng về hành vi cạnh tranh không lành mạnh nói chung và cạnh tranh 

không lành mạnh trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ nói riêng cho tường đối tượng sở hữu trí 

tuệ riêng biệt. Đồng thời đa dạng hóa các hình thức xử lý vi phạm để đạt được hiệu 

quả cao trong việc răn đe, cảnh cáo và ngăn chặn các hành vi vi phạm. 

5.2 Hoàn thiện hệ thống các cơ quan thực thi pháp luật. 

Trước tiên đối với Toà án thì kiến nghị nên lập Toàn án chuyên trách về Sở hữu 

trí tuệ để nâng cao tính chuyên môn và hiệu quả của hoạt động xét xử, có quy định rõ 

ràng, cụ thể về trình tự, thủ tục và nội dung giải quyết những vụ việc cạnh tranh không 

lành mạnh liên quan đến quyền sở hữu công nghiệp. Hoạt động thi hành án thì có thể 

xem xét giao cho bên đương sự được pháp thi hành, để giảm tải thực trạng tồn động 

quá nhiều án mà cơ quan thi hành án không thể tiến hành kịp thời. Các cơ quan hữu 

quan thì nên có sự phối hợp hoạt động với nhau. Cụ thể nhất là Cục Sở hữu trí tuệ và 

Cục Quản lý cạnh tranh nên có sự phối hợp nhau trong hoạt động phát hiện, nhận diện 

và xử lý các hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực Sở hữu công nghiệp. 
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5.3 Nâng cao nhận thức người tiêu dùng và khả năng tự bảo vệ của doanh nghiệp. 

Nhà nước cũng phải tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, động viên và 

phát huy sức mạnh toàn dân tích cực tham gia phòng ngừa và đấu tranh chống sản 

xuất, buôn bán hàng giả, hàng nhái, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Để làm được điều 

này, cần đưa các nội dung giáo dục vào nhà trường, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp 

luật về sở hữu trí tuệ trong các doanh nghiệp, cơ quan, đoàn thể, đồng thời kết hợp với 

các phương tiện thông tin đại chúng để tuyên truyền, lên án mạnh mẽ những hành vi 

bất hợp pháp, từ đó xây dựng “văn hóa sở hữu trí tuệ” trong xã hội Việt Nam.  

Đồng thời, ở rộng hợp tác quốc tế, tham gia kí kết các điều ước quốc tế song 

phương và đa phương với các nước trong khu vực và quốc tế về bảo hộ quyền sở hữu 

công nghiệp, đồng thời nâng cao năng lực thực thi pháp luật của quốc gia để bảo đảm 

khả năng thực hiện tốt các cam kết đó. 

KẾT LUẬN 

Qua qua trình nghiên cứu đề tài “Cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực sở 

hữu trí tuệ: Thực trạng và những kiến nghị hoàn thiện pháp luật”, tôi rút ra một số nội 

dung cơ bản như sau:  

Thứ nhất, các quy định của pháp luật về hành vi cạnh tranh không lành mạnh 

trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp cơ bản là hợp lý và phù hợp với thông lệ của nhiều 

nước trên thế giới, tạo điều kiện thuận lợi cho Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh 

tế quốc tế.  

Thứ hai, quy định về các biện pháp chế tài, khắc phục hậu quả đầy đủ, cụ thể, 

theo chiều hướng ngày càng tăng nặng, phù hợp với diễn biến của các hành vi vi phạm 

trong nước.  

Thứ ba, hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức về việc 

chống lại các hành vi cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến quyền sở hữu công 

nghiệp đến các đối tượng là doanh nghiệp, người tham gia các lĩnh vực có liên quan và 

mọi tầng lớp nhân dân ngày càng được chú trọng, nâng cao và bước đầu phát huy 

những hiệu quả tích cực.  

Bên cạnh đó, quy định của pháp luật về hành vi cạnh tranh không lành mạnh 

trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp cũng có một số hạn chế nhất định. Những quy định 

mâu thuẫn, chồng chéo của hai văn bản luật gây khó khăn cho việc áp dụng pháp luật 

trong thực tiễn. Các cơ quan có thẩm quyền liên quan lại rất nhiều, không có sự phối 

hợp thật sự chặt chẽ với nhau nên khó quản lý một cách có hệ thống. Đồng thời quy 

định về các biện pháp chế tài tuy đã được tăng lên nhưng vẫn chưa thật sự tương xứng 

với những hậu quả về kinh tế và xã hội mà hành vi cạnh tranh không lành mạnh gây ra, 
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dẫn đến hiệu quả răn đe chưa cao. Mặt khác, sử dụng biện pháp xử lý hành chính là 

chủ yếu, thay vì xét xử dân sự tại Tòa án, là chưa phù hợp với thông lệ quốc tế. 

Qua việc tìm hiểu và nghiên cứu những quy định pháp luật về hành vi cạnh 

tranh không lành mạnh trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ và cùng với mục tiêu nghiên cứu 

là góp phần hoàn thiện quy định pháp luật đối với hành vi này, tôi đã đưa ra một số đề 

xuất về việc thống nhất các văn bản luật điều chỉnh hành vi này, nâng cao năng lực của 

Tòa án trong việc xét xử các hành vi xâm phạm, đồng thời nâng cao các chế tài cho 

phù hợp với tình hình thực tế và thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật... Với việc 

đóng góp những đề xuất trên, người viết hi vọng khía cạnh pháp luật về hành vi cạnh 

tranh không lành mạnh trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp sẽ ngày càng hoàn thiện, 

đáp ứng được yêu cầu phát triển và bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp của các doanh 

nghiệp cũng như của quốc gia trong thời gian sắp tới. 
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BÁN HÀNG ĐA CẤP THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM 

Lê Văn Hòa – MSSV: 1323801010268 

Lớp D13LU05 – Khoa Luật 

Giảng viên hướng dẫn ThS. Cao Thị Thùy Như 

TÓM TẮT 

Bán hàng đa cấp là một phương thức kinh doanh đã tồn tại và phát triển ở nhiều 

quốc gia nhưng khi du nhập vào Việt Nam thì loại hình kinh doanh này lại biến tướng 

và bị gắn với sự lừa đảo, tai tiếng. Đầu thế  kỷ 21, bán hàng đa cấp du nhập vào thị 

trường Việt Nam nhưng chưa được giới Luật học, giới doanh nghiệp và các nhà quản 

lý kinh tế  thống nhất về cách nhìn nhận. Tính đến nay đã có hơn 100 doanh nghiệp 

hoạt động trên lĩnh vực bán hàng đa cấp với số người tham gia lên đến hàng triệu 

người. Như một sự hội nhập tất yếu vào tiến trình toàn cầu hóa, Nhà nước đã thừa 

nhận tính hợp pháp của loại hình kinh doanh này bằng việc quy định trong Luật Cạnh 

tranh năm 2004, Nghị định 110/2005/NĐ-CP ngày 24/08/2005 và mới nhất là Nghị 

định 42/2014/NĐ-CP ngày 14/5/2014 về quản lý đối với hoạt động bán hàng đa cấp. 

Tuy nhiên, pháp luật về bán hàng đa cấp tại Việt Nam còn khá nhiều lỗ hổng, làm cho 

rất nhiều người dựa vào điều đó để trục lợi, gây ra hàng chục vụ lừa đảo với con số lên 

đến vài trăm tỷ, thậm chí vài ngàn tỷ đồng và ảnh hưởng nghiêm trọng đến niềm tin 

của khách hàng. Những cái tên như Sinh Lợi, Thiên Ngọc Minh Uy, MB24,…là 

những cái tên xấu gây hoang mang dư luận, là nỗi ám ảnh kinh hoàng của những 

người “sa cơ, lỡ bước” vào những công ty này. Gần đây nhất là vào tháng 2 năm 2016, 

cơ quan chức năng đã xử lý vụ việc lừa đảo hơn 60.000 người của công ty Liên kết 

Việt với số tiền lừa đảo hơn 1.900 tỷ đồng. Bên cạnh đó, sự chồng chéo giữa các luật, 

nghị định lẫn thông tư gây khó khăn cho những doanh nghiệp chân chính trong việc 

xin cấp phép, đăng ký mặt hàng và mô hình kinh doanh. Hoạt động bán hàng đa cấp 

bất chính đã xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, gây tâm lý hoang mang cho người dân 

và ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh tiếng của những doanh nghiệp kinh doanh đa 

cấp chân chính. Xuất phát từ thực trạng trên, tác giả mong muốn đưa ra những kiến 

nghị nhằm hoàn thiện những quy định của pháp luật về bán hàng đa cấp, nâng cao hiệu 

quả trong hoạt động quản lý, tăng cường tính minh bạch và cạnh tranh lành mạnh giữa 

các doanh nghiệp tham gia loại hình kinh doanh này. Đó chính là lý do để tác giả chọn 

đề tài  Bán hàng đa cấp theo pháp luật Việt Nam” làm đề tài nghiên cứu khoa học của 

mình. Đề tài của tác giả đã nghiên cứu một cách toàn diện về bán hàng đa cấp. Một 

mặt, đề tài chỉ ra những ưu điểm của hình thức kinh doanh mới du nhập vào Việt Nam, 

mặt khác đề tài cũng chỉ rõ những biến tướng khi áp dụng hình thức kinh doanh này ở 
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nước ta cũng như sự thiếu sót trong công tác quản lý của các cơ quan chức năng, từ đó 

đề xuất phương hướng hoàn thiện.  

QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU VÀ KẾT QUẢ 

Thông qua quá trình nghiên cứu, tác giả đã tổng hợp các phương pháp khác nhau 

với mục đích nhận thức toàn diện, có hệ thống về lý luận cũng như thực tiễn về bán 

hàng đa cấp, kết quả thu được như sau: 

1. Những vấn đề lý luận chung về bán hàng đa cấp 

Bán hàng đa cấp là khái niệm xuất phát từ nghĩa của cụm từ tiếng Anh “Multi Level 

Marketing” (MLM). Tại Việt Nam, thuật ngữ này được dịch ra tiếng Việt với nhiều tên 

gọi khác nhau nhau như “Kinh doanh theo mạng (Network Marketing)”, “Kinh doanh 

đa cấp”, “Bán hàng đa cấp” “Tiếp thị đa tầng”… Bán hàng đa cấp là một phương thức 

kinh doanh mới bên cạnh phương thức bán hàng truyền thống. Tính mới mẻ và ưu việt 

của phương thức kinh doanh này đã được thế giới công nhận và áp dụng thành công tại 

một số doanh nghiệp lớn có quy mô toàn cầu. Về mặt định nghĩa, bán hàng đa cấp là 

hình thức kinh doanh thông qua mạng lưới người tham gia gồm nhiều cấp, nhiều 

nhánh khác nhau, trong đó người tham gia được hưởng tiền hoa hồng, tiền thưởng và 

các lợi ích kinh tế khác từ hoạt động kinh doanh của mình và của mạng lưới do mình 

xây. Đặc điểm cơ bản của mô hình bán hàng đa cấp là: (i) bán hàng đa cấp là hình thức 

kinh doanh mà doanh nghiệp bán sản phẩm trực tiếp đến tay người tiêu dùng thông 

qua mạng lưới phân phối viên; (ii) phân phối viên hoạt động độc lập, tự xây dựng 

mạng lưới kinh doanh và hưởng các lợi ích kinh tế; (iii) đối tượng kinh doanh là hàng 

hóa hoặc dịch vụ độc quyền về thương hiệu và giá cả. 

2. Quy định của pháp luật Việt Nam về bán hàng đa cấp 

Từ khi bán hàng đa cấp du nhập vào nước ta thì người Việt Nam đã bắt đầu làm 

quen với phương thức kinh doanh mới lạ này. Trước yêu cầu của thực tiễn, Luật Cạnh 

tranh 2004 đã đưa hoạt động kinh doanh đa cấp vào diện điều chỉnh, một mặt nhằm 

công nhận hình thức kinh doanh mới xuất hiện ở Việt Nam, mặt khác nhằm ngăn chặn 

hiện tượng cạnh tranh không lành mạnh thông qua hoạt động bán hàng đa cấp bất 

chính. Tuy nhiên, Luật Cạnh tranh 2004 chỉ dừng lại ở việc định nghĩa bán hàng đa 

cấp hợp pháp và bất chính, đồng thời khẳng định bán hàng đa cấp bất chính là hành vi 

cạnh tranh không lành mạnh, còn những nội dung thì được Nghị định số 42/2014/NĐ-

CP về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp hướng dẫn thi hành.  

Dưới góc độ những quy định của pháp luật Việt Nam về hoạt động bán hàng đa 

cấp, tác giả đã phân tích về địa vị pháp lý của doanh nghiệp bán hàng đa cấp và người 

tham gia bán hàng đa cấp. Đồng thời, tác giả cũng đã nghiên cứu cơ chế quản lý, giám 

sát, xử lý vi phạm đối với hoạt động bán hàng đa cấp. Bởi, bán hàng đa cấp là hoạt 

động kinh doanh rất dễ bị biến tướng và bị lợi dụng để thực hiện hành vi lừa đảo, trục 

lợi. Vì vậy, để phòng ngừa và xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động 

kinh doanh bán hàng đa cấp, cơ chế giám sát và quản lý đã được thiết lập trong Nghị 
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định 42/2014/NĐ-CP, Nghị định 185/2013/NĐ-CP và Nghị định 71/2014/NĐ-CP. 

Mặc dù được thiết kế cụ thể, chi tiết với mục đích quản lý hoạt động bán hàng đa cấp 

nhằm kiểm soát sự biến tướng của hình thức kinh doanh này, nhưng các văn bản quy 

phạm pháp luật trên không tránh khỏi những bất cập khi áp dụng trên thực tiễn. 

3. Thực tiễn áp dụng pháp luật về bán hàng đa cấp và một số kiến nghị 

hƣớng hoàn thiện 

3.1 Những thành tựu đạt đƣợc của hoạt động bán hàng đa cấp ở Việt Nam 

Mặc dù bán hàng đa cấp vẫn là hình thức kinh doanh đang gây tranh cãi song cũng 

không thể phủ nhận những kết quả tốt mà nó mang lại cho các doanh nghiệp bán hàng 

đa cấp, những người tham gia bán hàng đa cấp và nền kinh tế - xã hội nước ta. Năm 

2015, trong số 32/46 doanh nghiệp bán hàng đa cấp, tổng số người tham gia mạng lưới 

phân phối viên là 1.150.000 người. Với số lượng người tham gia đông đảo, bán hàng 

đa cấp tạo ra số lượng lớn công việc làm thêm cho những người tham gia, bởi công 

việc này cho phép người tham gia tự chủ về thời gian miễn là hoàn thành đúng yêu cầu 

của công việc đề ra. Xét về mặt tích cực, bán hàng đa cấp có thể được xem là “nghề 

tay trái”, đặc biệt đối với những người muốn tăng thu nhập. Xét về doanh thu, theo 

thống kê của Cục quản lý cạnh tranh thì tổng doanh thu của ngành bán hàng đa cấp 6 

tháng đầu năm 2015 là 3.200 tỷ đồng. Trong giai đoạn từ năm 2007 – 2013, tổng số 

thuế ngành bán hàng đa cấp nộp vào ngân sách nhà nước đạt khoảng 3.000 tỷ đồng. 

Riêng trong năm 2014, các doanh nghiệp kinh doanh đa cấp đã đóng 520 tỉ đồng thuế 

thu nhập doanh nghiệp, 85 tỉ đồng thuế thu nhập cá nhân.  

3.2 Những hạn chế, bất cập trong quy định pháp luật hiện hành về bán hàng 

đa cấp 

Bán hàng đa cấp là hình thức kinh doanh mới xuất hiện ở Việt Nam nhưng cơ sở 

pháp lý điều chỉnh hoạt động kinh doanh này đã tương đối đầy đủ. Tuy nhiên, một số 

quy định trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về bán hàng đa cấp vẫn còn một 

số điểm hạn chế, cụ thể như sau: 

Thứ nhất, chưa có một định nghĩa thống nhất về bán hàng đa cấp. Hoạt động bán 

hàng đa cấp được quy định trong nhiều văn bản quy phạm pháp luật khác nhau nhưng 

cách sử dụng thuật ngữ trong các văn bản này lại không có sự thống nhất.  

Thứ hai, chưa có khái niệm rõ ràng về bán hàng đa cấp bất chính. Đồng thời, 

dường như có sự không rõ ràng trong việc định nghĩa và liệt kê những hành vi nào là 

hành vi bán hàng đa cấp bất chính. 

Thứ ba, bán hàng đa cấp bất chính chưa được quy định trong pháp luật hình sự 

nên người viết cho rằng cần phải bổ sung thêm tội bán hàng đa cấp bất chính.  

Thứ tƣ, số tiền ký quỹ đối với doanh nghiệp bán hàng đa cấp còn thấp.  

3.3 Những hạn chế, bất cập trong quá trình áp dụng pháp luật về bán hàng 

đa cấp ở Việt Nam 
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Bên cạnh những kết quả tích cực mà bán hàng đa cấp mang lại như đã phân tích 

trên, hoạt động kinh doanh mới mẻ này cũng đã bộc lộ một số điểm tiêu cực trên thực 

tế, cụ thể như sau: 

Thứ nhất, tình trạng vi phạm pháp luật trong bán hàng đa cấp diễn ra khá phổ 

biến. Bán hàng đa cấp là một hoạt động kinh doanh có điều kiện và tương đối “nhạy 

cảm”, do đó sự ràng buộc về mặt pháp lý trong quá trình kinh doanh của doanh nghiệp 

bán hàng đa cấp khá chặt chẽ. Tuy nhiên, những hành vi vi phạm pháp luật của doanh 

nghiệp bán hàng đa cấp lẫn người tham gia bán hàng đa cấp vẫn diễn ra khá thường 

xuyên.  

Thứ hai, bán hàng đa cấp dễ bị biến tướng thành hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài 

sản.  

Thứ ba, thái độ kỳ thị của xã hội ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của doanh 

nghiệp bán hàng đa cấp. Những doanh nghiệp bán hàng đa cấp chân chính có thể sẽ bị 

giảm uy tín trên thương trường, song song đó là phải đối mặt với khó khăn trong việc 

tiêu thụ hàng hóa và thu hút người tham gia mạng lưới đa cấp. 

Thứ tƣ, công tác quản lý hoạt động bán hàng đa cấp ở nước ta còn yếu kém. 

Trên thực tế, các cơ quan chức năng chỉ thắt chặt doanh nghiệp ở giai đoạn cấp phép 

kinh doanh đa cấp. Còn sau khi được cấp phép, hoạt động của các doanh nghiệp này 

gần như được “thả nổi” mà không có sự giám sát, xử lý kịp thời của các cơ quan chức 

năng. Đây chính là một trong những nguyên nhân khiến tình trạng bán hàng đa cấp bất 

chính diễn ra tràn lan như hiện nay.  

3.4 Một số kiến nghị hƣớng hoàn thiện pháp luật về bán hàng đa cấp 

Trên cơ sở những hạn chế, bất cập trong việc áp dụng pháp luật về bán hàng đa 

cấp đã phân tích trên, người viết kiến nghị một số phương hướng góp phần hoàn thiện 

cơ sở pháp lý về bán hàng đa cấp, cụ thể như sau: 

3.4.1 Sử dụng thuật ngữ pháp lý thống nhất giữa các văn bản quy phạm pháp 

luật 

Hiện đang có sự không thống nhất trong cách sử dụng thuật ngữ bán hàng đa cấp 

giữa Luật Cạnh tranh 2004 và Nghị định 42/2014/NĐ-CP. Theo quan điểm của người 

viết, vào thời điểm hiện tại thì thuật ngữ “bán hàng đa cấp” là phù hợp nhất để gọi tên 

phương thức kinh doanh này.  

3.4.2 Xây dựng khái niệm rõ ràng về hành vi bán hàng đa cấp bất chính 

 Bán hàng đa cấp bất chính là hành vi cạnh tranh không lành mạnh và sẽ bị xử 

phạt tùy mức độ vi phạm. Do đó, việc xây dựng một khái niệm cụ thể, rõ ràng về hành 

vi này có ý nghĩa rất quan trọng, một mặt giúp phân biệt hành vi bán hàng đa cấp bất 

chính và bán hàng đa cấp hợp pháp, mặt khác tạo điều kiện cho các cơ quan nhà nước 

có thẩm quyền áp dụng các biện pháp chế tài một cách hợp lý hơn.  
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3.4.3 Nâng chế tài xử phạt vi phạm hành chính và tội phạm hóa hành vi bán 

hàng đa cấp bất chính.  

Theo người viết, các chế tài đối với các hành vi bán hàng đa cấp bất chính cũng 

cần được xem xét lại, cả chế tài hành chính và hình sự. 

Về chế tài hành chính, Nghị định 71/2014/NĐ-CP quy định mức xử phạt cao nhất 

đối với các hành vi vi phạm pháp luật bán hàng đa cấp là 200 triệu đồng. Đồng thời, 

nên tăng số tiền phạt đối với các hành vi vi phạm được quy định tại  Điều 36 của Nghị 

định 71/2014/NĐ-CP lên gấp 5 lần với mức phạt hiện tại.  

Về chế tài hình sự, Bộ luật Hình sự hiện hành và Bộ luật Hình sự 2015 có hiệu 

lực từ ngày 01/7/2016 đều chưa có quy định riêng về tội bán hàng đa cấp bất chính. Vì 

vậy, theo người viết, nên thêm một điều luật quy định về tội bán hàng đa cấp bất chính 

với dấu hiệu nhận diện là các hành vi bị cấm trong Nghị định 42/2014/NĐ-CP.  

3.4.4 Nâng mức ký quỹ đối với doanh nghiệp bán hàng đa cấp  

Trước thực trạng số tiền ký quỹ của doanh nghiệp bán hàng đa cấp theo quy định 

của pháp luật quá thấp, người viết kiến nghị nên tăng số tiền ký quỹ của các doanh 

nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực này và tiếp tục xem đây là một trong những điều 

kiện mà doanh nghiệp cần phải đáp ứng để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký bán 

hàng đa cấp. Mức ký quỹ được kiến nghị là 30% vốn điều lệ nhưng không thấp hơn 5 

tỷ đồng. Ngoài ra, để đảm bảo quyền lợi của người tham gia bán hàng đa cấp, tránh 

trường hợp họ bị doanh nghiệp bán hàng đa cấp đùn đẩy hàng hóa để truyền tiêu thì 

pháp luật nên quy định cho phép người tham gia bán hàng đa cấp chỉ phải đặt cọc 30% 

số tiền mua hàng theo hóa đơn và hoàn thành sau khi đã bán hết số hàng hóa đó.  

3.4.5 Tăng cường công tác quản lý hoạt động bán hàng đa cấp 

Quản lý hoạt động bán hàng đa cấp một cách hiệu quả là giải pháp hữu hiệu nhất 

nhằm ngăn chặn những hành vi bán hàng đa cấp bất chính. Để cải thiện vấn đề này, 

người viết đề xuất một số giải pháp sau: 

Thứ nhất, Sở Công thương ở các địa phương nơi diễn ra hoạt động bán hàng đa 

cấp phải tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động của các doanh nghiệp bán 

hàng đa cấp và những người tham gia bán hàng đa cấp. Đồng thời, để nâng cao hiệu 

quả của công tác thanh tra, kiểm tra thì các cơ quan này không nên báo trước và thực 

hiện một cách đột xuất.  

Thứ hai, do có tiềm năng về thị trường, số lượng khách hàng và mạng lưới phân 

phối viên rộng lớn nên một doanh nghiệp bán hàng đa cấp thường hoạt động trên phạm 

vi rộng tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Vì vậy, các Sở Công thương phải có mối 

liên hệ chặt chẽ với nhau, tăng cường trao đổi thông tin để có sự quản lý liên tỉnh.  

Thứ ba, công khai thông tin về tình hình hoạt động của doanh nghiệp bán hàng 

đa cấp cho người dân.  
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3.4.6 Tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức pháp luật của 

người dân về bán hàng đa cấp  

Một trong những nguyên nhân khiến tình trạng bán hàng đa cấp bất chính diễn ra 

tràn lan như hiện nay chính là sự thiếu ý thức của người dân về hoạt động kinh doanh 

này. Theo quan điểm của người viết, mô hình bán hàng đa cấp đang là một xu thế phân 

phối sản phẩm tiến bộ, hiện đại trên thế giới, mang lại nhiều giá trị và tính ưu việt cho 

người tiêu dùng. Do đó, trong bối cảnh hội nhập, thay vì quan điểm cấm tiệt, chúng ta 

nên nhìn nhận bán hàng đa cấp như một loại hình marketing cấp tiến và tạo điều kiện 

để hình thức kinh doanh này phát triển. Chính vì thế, bên cạnh cơ chế quản lý chặt chẽ 

của các cơ quan nhà nước, chúng ta cũng cần tăng cường công tác tuyên truyền, phổ 

biến kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp và những hành vi lừa đảo có thể xảy ra khi 

người dân tham gia vào đa cấp. Nội dung tuyên truyền cần tập trung vào những vấn đề 

sau:  

(i) Đặc điểm nhận dạng của mô hình bán hàng đa cấp bất chính và phân biệt với 

mô hình bán hàng đa cấp hợp pháp để mọi người dân biết. 

(ii) Những kiến thức pháp luật liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp và cách 

thức tìm hiểu về một doanh nghiệp đa cấp trước khi tham gia. 

Khi thực hiện công tác tuyên truyền, chúng ta cần lưu ý một số vấn đề sau:  

Thứ nhất, chú trọng việc tuyên truyền thông qua các phương tiện thông tin đại 

chúng như báo chí, tạp chí, phát thanh, truyền hình, internet… Các phương tiện thông 

tin đại chúng là một trong các biện pháp hữu hiệu được sử dụng để truyền đạt thông tin 

một cách đại chúng, rộng rãi, tức là có khả năng đưa thông tin tới đông đảo người dân. 

Mặt khác, các phương tiện truyền thông cũng là một công cụ hiệu quả để tuyên dương 

những chủ thể kinh doanh đa cấp chân chính, phát huy bản chất tốt đẹp vốn có của mô 

hình kinh doanh tiên tiến này. Đây cũng có thể được xem là một kênh hướng nghiệp, 

giúp những người chưa tham gia bán hàng đa cấp tìm kiếm cơ hội việc làm và giúp 

những người đã tham gia bán hàng đa cấp hiểu rõ bản chất của mô hình kinh doanh 

này để thực hiện đúng quy định pháp luật. 

Thứ hai, các cá nhân, cơ quan, tổ chức làm công tác tuyên truyền cần phải thực 

hiện sâu rộng đến từng địa phương và từng người dân. Bởi ở những địa phương vùng 

sâu vùng xa, trình độ dân trí thấp thì cách tiếp cận với các phương tiện thông đại chúng 

khó khăn nên cần phải tuyên truyền trực tiếp đến từng người. Cụ thể, chính quyền địa 

phương có thể phổ biến kiến thức về mô hình bán hàng đa cấp và pháp luật cho người 

dân thông qua các buổi sinh hoạt cộng đồng.  

Thứ ba, cơ quan chức năng cần phải cử người phổ biến kiến thức pháp luật về 

bán hàng đa cấp trong các chương trình đào tạo người tham gia bán hàng đa cấp. Như 

vậy, sẽ tránh được trường hợp doanh nghiệp bán hàng đa cấp cung cấp những thông tin 

sai lệch cho những người mới bắt đầu tham gia. Đồng thời, góp phần giúp cho những 

người này nhận thức đúng đắn và thực hiện đúng quy định của pháp luật.  
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Thứ tư, hiện nay nhu cầu của các bạn trẻ và rất nhiều người trong xã hội mong 

muốn có một cơ hội được làm thêm hay làm doanh nghiệp riêng để tăng thêm thu nhập 

và cải thiện chất lượng cuộc sống của chính bản thân của mình và gia đình. Theo 

người viết, nên áp dụng phương pháp tuyên truyền đến các đối tượng là sinh viên vì 

các đối tượng này với mong muốn kiếm việc làm thêm dễ bị các doanh nghiệp cũng 

như phân phối phối viên hoạt động đa cấp bất chính dụ dỗ, lôi kéo. 

KẾT LUẬN  

Là công trình khoa học nghiên cứu một cách có hệ thống, toàn diện pháp luật về 

bán hàng đa cấp ở Việt Nam, đề tài góp phần làm phong phú thêm về mặt học thuật 

của khoa học pháp lý về bán hàng đa cấp. Đề tài đã phân tích, đánh giá một cách tương 

đối đầy đủ và toàn diện về thực trạng pháp luật bán hàng đa cấp ở Việt Nam. Qua đó, 

bài viết đã chỉ ra những đòi hỏi từ lý luận và thực tiễn cần thiết phải sửa đổi, bổ sung 

một số quy định của pháp luật về bán hàng đa cấp. Bên cạnh đó, đề tài đã luận giải về 

các yêu cầu hoàn thiện pháp luật bán hàng đa cấp ở Việt Nam. Đề tài nghiên cứu của 

tác giả có thể được sử dụng làm tài liệu tham khảo cho các cơ quan chức năng trong 

việc hoàn thiện các quy định pháp luật về bán hàng đa cấp và tăng cường công tác 

quản lý hoạt động này trên thực tế. Mặt khác, đề tài cũng có thể dùng làm tài liệu tham 

khảo cho sinh viên chuyên ngành luật và những người có nhu cầu tìm hiểu về bán 

hàng đa cấp. Thông qua đề tài nghiên cứu của mình, tác giả mong muốn mang đến một 

cái nhìn toàn diện, khách quan về bán hàng đa cấp để phát triển mô hình này theo đúng 

bản chất tốt đẹp của nó. 
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TÓM TẮT  

Ngày nay cuộc sống ngày càng hiện đại và phát triển, khoa học kỹ thuật ngày 

càng tiến bộ, việc thay thế một hay nhiều bộ phận cơ thể người hoặc là nội tạng đã trở 

nên đơn giản đối với nền khoa học hiện tại. Việc thay thế một nội tạng bệnh tật, mất 

dần đi chức năng vốn có bằng một nội tạng khác khỏe mạnh sẽ giúp nâng cao sức 

khỏe, kéo dài tuổi thọ của con người. Vì vậy, việc một cá nhân hay tổ chức bằng hành 

vi, thủ đoạn nhằm lấy hoặc buôn bán nội tạng, bộ phận cơ thể người một cách trái 

pháp luật nhằm thu được một khoản lợi nhuận lớn không chỉ trái pháp luật mà còn phi 

nhân tính và trái đạo đức. 

Nhìn một cách khái quát tình trạng hiện nay, ta sẽ thấy được rất nhiều hành vi 

được đưa lên phương tiện thông tin đại chúng hàng ngày như bắt cóc người để lấy nội 

tạng, nuôi người để lấy nội tạng hoặc là mua bán nội tạng. Những hành vi đó thể hiện 

lên sự suy đồi đạo đức của cá nhân hay tổ chức thực hiện hành vi đó, cùng với đó là 

kéo theo bao hệ lụy về sau.  

Dự thảo sửa đổi, bổ sung Bộ luật hình sự mới đã và đang đề cập đến việc tội 

phạm hóa những hành vi vi phạm pháp luật hình sự nhằm lấy đi mô, nội tạng, bộ phận 

cơ thể người. Tuy vậy, pháp luật hình sự tính đến thời điểm hiện tại vẫn chưa điều 

chỉnh về việc mua bán nội tạng người trái phép hoặc chưa có chế tài thích đáng cho 

những hành vi nói trên. 

Thế giới đang bước vào kỉ nguyên văn minh, khoa học kỹ thuật tiến bộ, xã hội 

phát triển vượt bậc. Việc nhìn nhận tội phạm hóa những hành vi mua bán mô, tạng, bộ 

phận cơ thể người là một trong những vấn đề cần thiết cần phải giải quyết. Chính vì lẽ 

đó việc nghiên cứu về vấn đề tội phạm hóa hành vi mua bán bộ phận cơ thể người 

nhằm đưa ra những ý kiến, quan điểm hướng đến việc hoàn thiện bộ luật Hình sự Việt 

Nam. Mục đích cuối cùng là để ngăn chặn, phòng chống tội phạm, hạn chế đến mức 

tối thiểu những hậu quả do hành vi của chúng gây ra và giúp Tòa án có những phán 

quyết công bằng, xác đáng. Chính vì vậy, nhóm tác giả đã chọn đề tài “Tội phạm hóa 

hành vi mua bán bộ phận cơ thể người – lý luận và thực tiễn” làm đề tài nghiên cứu 

khoa học. 

Qua bài nghiên cứu, nhóm tác giả đã tổng hợp, phân tích, phát triển các quan 

điểm của các nhà nghiên cứu đi trước, từ đó khái quát và chỉ ra bản chất lý luận về tội 

phạm hóa một hành vi nào đó, từ đó đi đến việc lý luận về tội phạm hóa hành vi liên 

quan đến mua bán bộ phận cơ thể người, đồng thời nêu lên những bất cập, thiếu sót 

của pháp luật hiện hành và đưa ra kiến nghị hoàn thiện pháp luật hình sự đối với 

những hành vi liên quan đến mua bán bộ phận cơ thể người. 
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QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU VÀ KẾT QUẢ 

 Nhóm tác giả đã tham khảo nhiều nguồn tài liệu, từ đó đưa ra những quan điểm 

về tội phạm hóa, những số liệu và những thông tin về hành vi có liên quan đến mua 

bán bộ phận cơ thể người trên thế giới và Việt Nam, để rồi hướng đến tội phạm hóa 

hành vi có liên quan đến mua bán bộ phận cơ thể người. 

1. Những vấn đề lý luận về tội phạm hóa hành vi liên quan đến mua bán bộ 

phận cơ thể ngƣời 

1.1. Những vấn đề lý luận về tội phạm hóa 

1.1.1. Khái niệm tội phạm hóa 

Tội phạm hóa là sự ghi nhận trong pháp luật hình sự một hành vi nào đó là tội 

phạm và quy định trách nhiệm hình sự đối với việc thực hiện hành vi đó. Thông qua 

việc tội phạm hóa, nhà làm luật quy định trách nhiệm hình sự đối với loại hành vi nào 

đó mà trước đây hành vi đó chỉ bị coi là trái đạo đức hoặc hành vi vi phạm hành chính. 

1.1.2. Nội dung cơ bản của tội phạm hóa 

Việc đưa vào Bộ luật hình sự hành vi nguy hiểm cho xã hội (tội phạm hóa) là 

cần thiết bởi vì: Trong từng giai đoạn phát triển tương ứng của xã hội, việc tội phạm 

hoá trong pháp luật hình sự, nhà làm luật cho ta thấy, nếu không quy định trách nhiệm 

hình sự đối với loại hành vi nào đó (mà trong giai đoạn trước đây chỉ bị coi là hành vi 

trái đạo đức) hoặc nếu chỉ tiếp tục áp dụng chế tài pháp lý của ngành luật tương ứng 

khác ít nghiêm khắc hơn luật hình sự đối với loại hành vi nào đó (mà trước đây chỉ bị 

coi là vi phạm pháp luật) thì sẽ không còn đủ sức ngăn chặn đối với loại hành vi đó 

nữa; mặt khác, loại hành vi nào đó mặc dù mới xuất hiện và trước đây chưa được quy 

định là vi phạm pháp luật trong bất cứ ngành luật nào, nhưng do tính nguy hiểm cho xã 

hội cao và tính phổ biến cao mà việc thực hiện loại hành vi đó bị lên án về mặt đạo 

đức và bị dư luận xã hội phản ứng gay gắt nên vì vậy, loại hành vi đó phải bị tuyên bố 

là tội phạm. 

Việc tội phạm hóa một hành vi cần phải xác định cụ thể mặt chủ quan, mặt 

khách quan, chủ thể, khách thể và hình phạt cụ thể cho hành vi đó nếu như hành vi đó 

được tội phạm hóa. 

1.2. Những vấn đề về tội phạm hóa hành vi liên quan đến mua bán bộ 

phận cơ thể ngƣời 

1.2.1. Thực tiễn hành vi liên quan đến mua bán bộ phận cơ thể người 

1.2.1.1. Thực tiễn hành vi liên quan đến mua bán bộ phận cơ thể người trên thế 

giới 

Những thị trường kinh doanh nội tạng sầm uất nhất trên thế giới bao gồm: 

Kosovo, Mozambich, Israel, Nepal, Ấn Độ, Pakistan, Ai Cập và Trung Quốc. Trong 

đó Trung Quốc là một trong những thị trường mua bán nội tạng sống bất hợp pháp lớn 

nhất thế giới. Phần lớn người bệnh trên thế giới thích đến Trung Quốc để tìm nội tạng 

ở chợ đen với mức giá lên tới 200.000 USD cho một quả thận. Trong khi đó, những 

người bán tạng chỉ nhận được khoản tiền chưa tới 5.000 USD. Người bán tạng cũng có 

nhiều lý do khiến họ phải lựa chọn việc đó. Điều kiện về kinh tế gần như là lý do chính 

khiến nhiều người phải bán tạng để kiếm tiền.  
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1.2.1.2. Thực tiễn hành vi liên quan đến mua bán bộ phận cơ thể người ở Việt 

Nam 

Do nhu cầu ghép tạng của người bệnh rất lớn mà nguồn cung hợp pháp (người 

thân cho tạng hoặc chờ có người hiến tặng) lại quá thiếu thốn, nên các “đường dây” 

buôn bán thận nói riêng và nội tạng nói chung đã hình thành và tồn tại. Khả năng tìm 

được nguồn cung cấp tạng để ghép theo đúng luật thì hiếm, nên hầu hết người cần 

ghép tạng đều phải tìm đến các đường dây cung ứng “chui”.  

Chung quy lại, tình hình mua bán mô, tạng, BPCT người trên thế giới nói chung 

và Việt Nam nói riêng đang diễn ra một cách mạnh mẽ, và cái cầu đang áp đảo so với 

cái cung, vì thế nên đây là một thị trường béo bở cho loại tội phạm mới này nhằm thu 

về lợi nhuận cao hơn rất nhiều so với những loại tội phạm khác.  

1.2.2. Cơ sở lý luận về tội phạm hóa hành vi mua bán bộ phận cơ thể người 

“Buôn bán nội tạng” là thuật ngữ được sử dụng không bao hàm việc buôn bán 

những thứ khác trên cơ thể con người (bao gồm máu, trứng, tóc và tinh trùng ) vì có 

những sự khác biệt ở từng khía cạnh chuyên biệt về lĩnh vực y học và sinh học. 

Ở một số quốc gia như Trung Quốc, Pakistan, Ấn độ...,việc buôn bán nội tạng, 

mô, BPCT người không phải là hành vi bị cấm, tuy nhiên ở những quốc gia khác, đây 

lại là hành vi bị cấm và bị lên án dữ dội bởi dư luận. Chính vì vậy cho nên đã xuất hiện 

nên hình thức “Transplant tourism”, dịch nghĩa nôm na có nghĩa là đi du lịch nhằm 

mục đích ghép tạng. “Transplant tourism”có nghĩa là một người ở một quốc gia này đi 

đến quốc gia khác nhằm tìm kiếm nội tạng, mô, BPCT mà họ cần để thực hiện việc 

cấy ghép và người muốn bán đi. Đây cũng là cách mà nhiều người ở các nước mà 

nguồn nội tạng, BPCT dùng để cấy ghép đang trong tình trạng thiếu hụt và họ cần 

được cấy ghép mô, nội tạng mới nhằm duy trì sự sống. 

2. Kiến nghị tội phạm hóa hành vi liên quan đến mua bán bộ phận cơ thể 

ngƣời trong pháp luật hình sự Việt Nam 

2.1. Kiến nghị về hành vi mua bán, môi giới mua bán bộ phận cơ thể 

ngƣời trong pháp luật hình sự Việt Nam 

Vào ngày 27/11/2015, Bộ luật hình sự 2015 của Việt Nam đã ra đời và sẽ có 

hiệu lực vào 01/07/2016, trong đó đã đề cập đến vấn đề mua bán, chiếm đoạt mô hoặc 

bộ phận cơ thể người tại Điều 154. Cụ thể: 

Điều 154. Tội mua bán, chiếm đoạt mô hoặc bộ phận cơ thể ngƣời 

1. Người nào mua bán, chiếm đoạt mô hoặc bộ phận cơ thể người khác, thì bị phạt tù 

từ 03 năm đến 07 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 

năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Vì mục đích thương mại; 

c) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn, nghề nghiệp; 

d) Đối với từ 02 người đến 05 người; 

đ) Phạm tội 02 lần trở lên; 
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e) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác với tỷ lệ tổn thương 

cơ thể từ 31% đến 60%. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 

năm hoặc tù chung thân: 

a) Có tính chất chuyên nghiệp; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác với tỷ lệ tổn thương 

cơ thể 61% trở lên; 

c) Đối với 06 người trở lên; 

d) Gây chết người; 

đ) Tái phạm nguy hiểm. 

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, 

cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 

05 năm. 

Sau khi tham khảo điều luật trên, nhóm tác giả có ý kiến nên tăng mức hình 

phạt tại khoản 4, Điều 154 BLHS 2015. Về mức tối thiểu, nhóm tác giả nhận thấy 

10.000.000đ chưa thể hiện được tính răn đe của pháp luật, vì đây là nhóm tội liên quan 

đến vấn đề xâm phạm sức khỏe, thân thể, tính mạng con người đồng thời liên quan đến 

vấn đề kinh tế, vốn được xem là “ cây cù nèo hái ra tiền” của các băng nhóm tội phạm 

mua bán người, chiếm đoạt, mua bán mô, tạng, BPCT người. Bên cạnh đó, giá trị của 

những mô, tạng, BPCT người được bán đi với giá lên đến hàng chục ngàn Mĩ kim, 

mang lại lợi nhuận phi pháp cực kỳ lớn cho bọn chúng.  Vì thế nên nhóm tác giả đề 

xuất tăng mức phạt tiền tối thiểu lên 40.000.000đ. Về mức tối đa, nhóm tác giả cũng 

xin đề xuất là nâng lên mức 200.000.000đ. 

Đồng thời nhóm tác giả đề xuất ý kiến nên tội phạm hóa hành vi môi giới mua 

bán mô, tạng, BPCT người. Đây là một trong những hành vi liên quan đến mua bán 

mô, tạng, BPCT nhưng trong BLHS 2015 lại chưa đề cập đến. Đây là hành vi gây 

nguy hại cho xã hội, cần được tội phạm hóa nhằm răn đe, giáo dục và góp phần xây 

dựng pháp luật hình sự nghiêm minh, vững chắc. 

Một khía cạnh khác, những người bị chiếm đoạt mô, tạng, BPCT bởi những 

hành vi lừa đảo, cưỡng chế hoặc những thủ đoạn tinh vi khác, nếu những trường hợp 

đó được ghi nhận cụ thể tại các cơ quan có thẩm quyền thì nhóm tác giả xin đề xuất 

lập một quỹ đó là quỹ bảo vệ nạn nhân bị chiếm đoạt mô, tạng, BPCT. Những nạn 

nhân được ghi nhận sẽ được theo dõi sức khỏe và có những dịch vụ chăm sóc sức khỏe 

cho họ. Nguồn tài chính của quỹ này sẽ được trích từ tiền phạt của nhóm tội môi giới, 

chiếm đoạt, mua bán mô, tạng, BPCT người và những nguồn khác ( nếu có ).  

2.2. Kiến nghị xây dựng cấu thành tội phạm môi giới mua bán bộ phận 

cơ thể ngƣời 

Nhóm tác giả mong muốn tội phạm hóa hành vi môi giới mua bán BPCT người 

vì những lý do sau: 

Thứ nhất, các hành vi chiếm đoạt, môi giới, mua bán là một chuỗi hành vi liên 

quan mật thiết đến nhau. Sẽ có những trường hợp những băng nhóm chuyên dùng các 

thủ đoạn để chiếm đoạt mô, tạng, BPCT của người khác. Để tiêu thụ được số tạng, mô, 
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BPCT đó, những băng nhóm này phải móc nối hoặc tạo ra những đường dây môi giới 

để “ giới thiệu sản phẩm” cho những “ khách hàng” tiềm năng hoặc những “khách 

hàng” thực sự có nhu cầu cấy ghép. Như vậy chúng sẽ khó bị lộ tung tích cũng như giữ 

được độ an toàn cần thiết cho bản thân, tránh bị các cơ quan chức năng “sờ gáy”. 

Thứ hai, phải có bên môi giới như là một bên thứ ba, đảm bảo cho sự giao dịch 

giữa “khách hàng” và “người bán hàng”. Vì đây là một loại tội phạm vừa liên quan 

đến việc xâm phạm tính mạng, sức khỏe của con người vừa là loại tội phạm mang tính 

chất kinh tế nên vai trò của bên môi giới cũng quan trọng không kém. 

Thứ ba, bên môi giới thường là những người có chức vụ, quyền hạn và có liên 

quan đến ngành nghề Y, việc hình sự hóa hành vi môi giới mua bán mô, tạng, BPCT 

cũng thể hiện sự răn đe mạnh mẽ đối với những thành phần nói trên, đồng thời thanh 

lọc được những “con sâu” đang ngày đêm quấy phá ngành Y tế của nước nhà, vốn từ 

lâu đã được xem là một ngành nghề cao quý. 

Vì thế nhóm tác giả đề xuất bổ sung vào BLHS 2015 như sau: 

Điều... Tội môi giới mua bán mô, tạng, bộ phận cơ thể ngƣời 

1. Người nào có hành vi môi giới mua bán mô, tạng, bộ phận cơ thể người thì bị 

phạt cải tạo không giam giữ từ 06 tháng đến 03 năm, phạt tù từ 01 năm đến 03 

năm. 

2. Những trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm: 

a. Có tổ chức 

b. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn 

c. Có tính chất lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản hoặc mô, tạng, bộ phận cơ thể 

d. Có tính chất chuyên nghiệp 

e. Tái phạm nguy hiểm 

3. Ngoài ra người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20.000.000đ đến 

100.000.000đ, cấm đảm nhận chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất 

định từ 01 năm đến 05 năm. 

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

 Hành vi liên quan mua bán mô, tạng, BPCT người đã và đang diễn ra trong 

nước và trên thế giới. Những băng nhóm tội phạm mới đã xem việc chiếm đoạt, mua 

bán mô, tạng, BPCT người là một công việc có mức lợi nhuận béo bở. Có những quốc 

gia cho phép việc mua bán mô, tạng, BPCT người, cùng với đó là những quốc gia đưa 

ra những chỉ trích, ngăn cấm những hành vi nói trên. Nhưng con người sống trong một 

thế kỷ văn minh, hiện đại lại đang bị sự hiện đại đó xâm hại đến sức khỏe ( Thực phẩm 

dùng hóa chất công nghiệp, chất thải công nghiệp làm ô nhiễm nguồn nước, hít phải 

khói bụi công nghiệp từng giây, v.v... ), vì vậy nên ít nhiều bị tổn thương đến mô, tạng, 

BPCT và nhu cầu thay thế, cấy ghép xuất hiện. Theo quy luật kinh tế, có cung thì ắt có 

cầu. Việc cấy ghép nở rộ lên và việc thiếu hụt nguồn mô, tạng, BPCT là một điều hiển 

nhiên. Chính vì vậy nên giá cả của những mô, tạng, BPCT đó được thổi lên cao, cộng 

với việc những kẻ chuyên buôn bán nội tạng đã tìm mọi cách dụ dỗ những người 

nghèo, người vô gia cư và những người ở những vùng quê hẻo lánh kém phát triển bán 
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đi những mô, tạng, BPCT của họ và họ sẽ nhận được số tiền lớn để đổi đời. Để rồi sự 

thật nghiệt ngã, họ bị mất đi mô, tạng và cả sức khỏe của mình nhưng cuộc sống của 

họ vẫn nghèo nàn.  

Tại Việt Nam, đây là một loại tội phạm mới. Những hành vi như anh A bị dụ dỗ 

sang Trung Quốc bán thận, chị C sau khi đi phẫu thuật thì bị mất một bên thận,v.v... 

xuất hiện hàng ngày trên những phương tiện thông tin đại chúng như báo chí, internet. 

Tính đến thời điểm hiện tại, pháp luật Việt Nam chưa có quy định cụ thể về hình sự 

nào nhằm trừng trị những hành vi môi giới, mua bán, chiếm đoạt mô, tạng, BPCT. Vì 

thế cho nên việc tội phạm hóa những hành vi nói trên nhằm thể hiện sự nghiêm minh 

của pháp luật, răn đe những người đã, đang và sẽ phạm tội, mang lại sự bảo vệ về mặt 

thể chất và tinh thần cho đời sống nhân dân. Đồng thời thực hiện những chính sách y 

tế cộng đồng cho những bệnh nhân, những người bị mất mô, tạng, BPCT nhằm giúp 

họ phục hồi sức khỏe, phục hồi tinh thần và hòa nhập lại với xã hội, chung tay góp sức 

xây dựng Việt Nam giàu đẹp. 

Thông qua nghiên cứu và tham khảo nhiều nguồn tài liệu khác nhau, tuy việc 

BLHS 2015 sắp tới đã đưa hành vi mua bán, chiếm đoạt mô, BPCT người vào trong 

BLHS nhưng nhóm tác giả cũng đưa ra những quan điểm, kiến nghị cụ thể nhằm sửa 

đổi, bổ sung bộ luật hình sự của nước ta trở nên cụ thể, chi tiết và rõ ràng hơn. Đồng 

thời thể hiện việc đấu tranh phòng chống tội phạm mới, mang lại phần nào đó sự bình 

yên và hạnh phúc cho nhân dân. 

Những kiến nghị cụ thể, như nhóm tác giả đã nói ở trên, đó là tăng mức hình 

phạt tiền tại khoản 4 Điều 154 BLHS 2015, tội phạm hóa hành vi môi giới mua bán 

BPCT người và thành lập quỹ bảo vệ nạn nhân bị chiếm đoạt mô, tạng, BPCT. 
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TÓM TẮT 

Trong bức tranh đa dạng của thế giới, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á 

(ASEAN) đã trở thành một tổ chức quan trọng  trong việc đảm bảo ổn định, an ninh và 

phát triển cũng như là đối tác không thể thiếu trong tiến trình hợp tác giữa các nước, 

các tổ chức đối với khu vực Đông Nam Á. Từ khi thành lập tới nay,  ASEAN đã trải 

qua hơn 48 năm hoàn thiện và phát triển, từ một tổ chức lỏng lẻo ASEAN đã vươn lên 

thành một khối vững chắc với nền kinh tế phát triển, an ninh chính trị tương đối ổn 

định trong môi trường thế giới phức tạp. Ngày 31 tháng 12 năm 2015, Cộng đồng 

ASEAN chính thức được ra đời đánh một dấu son mới trong lịch sử hợp tác và phát 

triển của khu vực Đông Nam Á. Nghiên cứu về Cộng đồng ASEAN và đặt Cộng đồng 

ASEAN trong sự tác động của Toàn cầu hóa là rất cần thiết để chúng ta có cái nhìn 

toàn diện và sâu sắc, hiểu thêm về ASEAN cũng như có những biện pháp phù hợp để 

chúng ta thích ứng với những biến đổi do toàn cầu hóa đặt ra hiện nay đối với khu vực 

mình đang sinh sống. 

Thông qua đề tài: “Cộng đồng ASEAN trong bối cảnh toàn cầu hóa”, tác 

giả mong muốn có được cơ hội được tìm hiểu sâu sắc hơn về các vấn đề liên quan đến 

khu vực Đông Nam Á hiện nay nhằm cung cấp thêm kiến thức cho chuyên ngành Lịch 

sử Thế giới mà tác giả đang theo học. Hơn nữa, nghiên cứu còn giúp tác giả có thêm 

hành trang kiến thức trong việc học tập và hội nhập về sau.  

Trong bài viết này, tác giả đi vào nghiên cứu các nội dung chính sau: 

 Khái quát về quá trình hình thành và phát triển của ASEAN - nền tảng cần thiết 

để tìm hiểu về Cộng đồng ASEAN. 

 Làm rõ bản chất của toàn cầu hóa từ đó đưa ra những thuận lợi cũng như  

những khó khăn, triển vọng của Cộng đồng ASEAN và những biện pháp để 

Cộng đồng ASEAN thích ứng được với toàn cầu hóa. 

 Nhận diện một số kết quả đạt được trong quá trình thực kiện kế hoạch xây dựng 

Cộng đồng ASEAN và khó khăn, thách thức trong quá trình thực hiện kế hoạch 

xây dựng Cộng đồng ASEAN, từ đó đưa ra triển vọng của Cộng đồng ASEAN 

sau 2015 cũng như nhận thức và quan điểm của Việt Nam về Cộng đồng 

ASEAN. 

 

QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU VÀ KẾT QUẢ 

CHƢƠNG 1: KHÁI QUÁT QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 

CỦA ASEAN 

 Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (Association of Southeast Asian Nations, 

viết tắt là ASEAN) là 1 liên minh chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội của các quốc 

gia trong khu vực Đông Nam Á. Trải qua hơn 40 năm tồn tại và phát triển, ASEAN đã 

bao gồm 10 quốc gia ở khu vực Đông Nam Á, là một thực thể chính trị-kinh tế quan 

trọng ở Châu Á - Thái Bình Dương và là đối tác không thể thiếu trong chính sách khu 

vực của các nước lớn và các trung tâm quan trọng trên thế giới. Hiện nay, ASEAN đã 

chuyển sang giai đoạn phát triển mới với việc hình thành Cộng đồng ASEAN vào 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%ADnh_tr%E1%BB%8B
https://vi.wikipedia.org/wiki/Kinh_t%E1%BA%BF
https://vi.wikipedia.org/wiki/V%C4%83n_h%C3%B3a
https://vi.wikipedia.org/wiki/X%C3%A3_h%E1%BB%99i
https://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%E1%BB%91c_gia
https://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%E1%BB%91c_gia
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%C3%B4ng_Nam_%C3%81
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ngày 31 tháng 12 năm 2015 và hoạt động dựa trên cơ sở pháp lý là Hiến chương 

ASEAN. 

 Tháng 12 năm 1997, Lãnh đạo các nước ASEAN đã thông qua văn kiện quan 

trọng Tầm nhìn ASEAN 2020, với mục tiêu tổng quát là đưa Hiệp hội trở thành “một 

nhóm hài hoà các dân tộc Đông Nam Á, gắn bó trong một cộng đồng các xã hội đùm 

bọc lẫn nhau”. Để triển khai Tầm nhìn 2020, Hội nghị Cấp cao ASEAN 6 diễn ra tại 

Hà Nội vào tháng 12 năm 1998 ASEAN đã thông qua Chương trình Hành động Hà 

Nội (HPA) cho giai đoạn 1999-2004, trong đó đề ra các biện pháp và hoạt động cụ thể 

để thúc đẩy hợp tác ASEAN trên các lĩnh vực chính trị-an ninh, kinh tế, văn hóa-xã 

hội và quan hệ đối ngoại. Tháng 10/2003, Lãnh đạo các nước ASEAN đã ký Tuyên bố 

Hòa hợp ASEAN II (hay còn gọi là Tuyên bố Ba-li II), nhất trí đề ra mục tiêu hình 

thành Cộng đồng ASEAN vào năm 2020 với ba trụ cột chính: Cộng đồng An ninh 

(ASC), Cộng đồng Kinh tế (AEC) và Cộng đồng Văn hóa-Xã hội (ASCC).  

 Để kịp thích ứng với những chuyển biến nhanh chóng và phức tạp của tình hình 

quốc tế và khu vực cũng như dựa trên cơ sở những thành tựu đạt được của ASEAN 

trong 40 năm, vào tháng 1 năm 2007, Lãnh đạo các nước ASEAN đã quyết tâm đẩy 

nhanh tiến trình liên kết nội khối dựa trên cơ sở pháp lý là Hiến chương ASEAN, nhất 

trí đẩy mục tiêu hình thành Cộng đồng ASEAN vào năm 2015 thay vì vào năm 2020 

như thỏa thuận trước đây. 

  Tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 13 diễn ra vào tháng 11 năm 

2007, Lãnh đạo các nước đã ký bản Hiến chương ASEAN nhằm tạo cơ sở pháp lý và 

khuôn khổ thể chế cho gia tăng liên kết khu vực, hơn nữa Hiến chương ASEAN còn là 

cơ sở pháp lý cho sự hình thành Cộng đồng ASEAN vào năm 2015. Hiến chương đã 

chính thức có hiệu lực ngày 15 tháng 12 năm 2008. 

 Tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 14 diễn ra vào tháng 2 năm 2009, 

ASEAN đã thông qua Lộ trình xây dựng Cộng đồng ASEAN kèm theo 3 Kế hoạch 

tổng thể xây dựng 3 trụ cột Cộng đồng ASEAN và Kế hoạch công tác về IAI giai đoạn 

2 (2008-2015). 

 

CHƢƠNG 2: XÂY DỰNG CỘNG ĐỒNG ASEAN TRONG BỐI CẢNH TOÀN 

CẦU HÓA   

 Ngày 22 tháng 11 năm 2015, tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 27 diễn ra ở 

thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia, lãnh đạo của 10 quốc gia thành viên ASEAN đã 

đặt bút ký văn kiện lịch sử Tuyên bố hình thành Cộng đồng ASEAN 2015. Ngày 31 

tháng 12 năm 2015, Cộng đồng ASEAN (ASEAN Community) đã chính chức được 

thành lập, đánh dấu cột mốc quan trọng trong lịch sử ASEAN. Được thành lập ngay 

trong lúc tình trạng thế giới và khu vực vẫn đang có nhiều biến động lớn, Cộng đồng 

ASEAN vừa phải vận động linh hoạt, vừa phải có những thích nghi với tình hình mới 

cũng như sự tác động hai mặt của quá trình toàn cầu hóa theo xu thế chung của thế 

giới. 

Tham gia vào quá trình toàn cầu hóa, Cộng đồng ASEAN cũng không phải là 

ngoại lệ đối với sự tác động hai mặt phức tạp vẫn luôn tồn tại. Toàn cầu hóa đã đem lại 

nguồn lợi lớn đó chính là việc kích thích ngoại thương của các nước thành viên 

ASEAN phát triển nhanh và mạnh mẽ, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt mức cao và liên 

tục trong nhiều năm, làm thay đổi cơ cấu nền kinh tế theo hướng công nghiệp hóa và 
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hiện đại hóa, giúp nâng cao mức sống và nguồn thu nhập của người dân. Hơn nữa toàn 

cầu hóa còn thúc đẩy kinh tế ASEAN hội nhập và phát triển với nền kinh tế thế giới.  

Tuy nhiên, còn có những sự tiêu cực trong quá trình hội nhập toàn cầu hóa của 

Cộng đồng ASEAN đó là: nền kinh tế dễ bị tổn thương và rơi vào khủng hoảng, suy 

thoái, kéo theo đó là sự bất ổn định về an ninh chính trị và an toàn xã hội. Đồng thời 

cũng ảnh hưởng đến sự liên kết ASEAN. 

 Nhằm tận dụng tốt những cơ hội tốt đồng thời hạn chế, khắc phục những khó 

khăn, thử thách mà toàn cầu hóa đặt ra, Cộng đồng ASEAN sẽ tiếp tục hoàn thiện và 

đổi mới dựa trên nền tảng là Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á để phát triển với 

nhiều cơ chế, loại hình hợp tác mới, qua đó đưa Cộng đồng phát triển và hội nhập 

vững mạnh hơn với nền kinh tế thế giới. 

 

CHƢƠNG 3: MỘT SỐ NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ VÀ TRIỂN VỌNG CỦA 

CỘNG ĐỒNG ASEAN SAU 2015   

 Trong bối cảnh quốc tế và khu vực sẽ còn nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, 

nhất là ở một khu vực có sự hiện diện và đan xen lợi ích của nhiều quốc gia như Đông 

Á và Thái Bình Dương, Cộng đồng ASEAN sẽ là nhân tố góp phần bảo đảm môi 

trường hòa bình, an ninh và ổn định ở khu vực. Cộng đồng ASEAN được kỳ vọng sẽ 

đóng một vai trò chủ động và tích cực hơn trong xử lý các thách thức an ninh nảy sinh 

ở khu vực, để làm được điều này, tất cả các thành viên ASEAN cần phải duy trì tiếng 

nói thống nhất, nỗ lực xây dựng những công cụ hữu hiệu hơn trong việc dự phòng, 

ngăn ngừa rủi ro và tham gia giải quyết một cách trách nhiệm, trên tinh thần xây dựng 

các vấn đề an ninh, kể cả nhạy cảm liên quan đến chủ quyền lãnh thổ của một số quốc 

gia thành viên nhưng có tác động chung đến cả khu vực. Trên cơ sở lòng tin được củng 

cố, các thành viên ASEAN cần đẩy mạnh hợp tác về quốc phòng - an ninh và ứng phó 

tốt hơn với các thách thức an ninh xuyên quốc gia, như khủng bố, tội phạm xuyên 

quốc gia, an ninh biển… 

 Với tư cách thành viên của ASEAN, Việt Nam đã có những đóng góp đáng kể 

vào sự lớn mạnh và thành công chung của ASEAN, Việt Nam cũng đã được các nước 

thành viên ASEAN ghi nhận và đón nhận thân thiện hơn. Với Việt Nam, tham gia 

ASEAN là đột phá khâu mở cánh cửa phá vỡ bao vây cấm vận và từng bước hội nhập 

vào đời sống khu vực và quốc tế. Trở thành thành viên ASEAN đã giúp thúc đẩy quan 

hệ hữu nghị, hòa bình hợp tác giữa Việt Nam với các nước láng giềng trong khu vực 

trên nhiều lĩnh vực như chính trị, ngoại giao, an ninh, kinh tế và văn hóa-xã hội, tạo 

cho Việt Nam những cơ hội và triển vọng mới để phát triển đất nước. Cộng đồng 

ASEAN chính thức hình thành sẽ đưa ASEAN bước sang một giai đoạn phát triển 

mới, năng động hơn và thực chất hơn. Một ASEAN liên kết sâu rộng chắc chắn sẽ tiếp 

tục mang lại cho các nước thành viên và khu vực nhiều lợi ích to lớn và thiết thực hơn. 

Tuy nhiên, vẫn còn đó rất nhiều khó khăn và thử thách đòi hỏi Việt Nam cùng với các 

nước thành viên phải cùng nhau hợp tác, cùng nhau đưa ra những đối sách để đưa 

Cộng đồng ASEAN phát triển lâu dài. 

 

KẾT LUẬN 

 Qua quá trình tồn tại và phát triển lâu dài, ASEAN đã đạt được những bước tiến 

quan trọng trong quá trình hội nhập khu vực về cả kinh tế lẫn chính trị, văn hóa-xã hội 
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cũng như trải qua nhiều khó khăn và thử thách và cũng tích lũy được nhiều kinh 

nghiệm trong hợp tác phát triển. Trong bối cảnh quốc tế hóa và khu vực hóa, ASEAN 

tiếp tục hội nhập và phát triển lên một nấc thang mới với việc thành lập Cộng đồng 

ASEAN để hội nhập và thích ứng được với thế giới, Cộng đồng ASEAN ra đời sẽ đưa 

ASEAN phát triển thành một tổ chức hợp tác liên Chính phủ liên kết sâu rộng hơn và 

ràng buộc hơn trên cơ sở pháp lý là Hiến chương ASEAN, liên kết ở khu vực sẽ phát 

triển ở mức cao hơn để kịp thời ứng phó và thích ứng trước các cơ hội, thách thức đặt 

ra cho khu vực; đưa ASEAN chính thức trở thành một cộng đồng gắn kết về chính trị, 

liên kết về kinh tế, cùng chia sẻ trách nhiệm xã hội, tạo nền tảng quan trọng để 

ASEAN tiếp tục củng cố và làm sâu sắc liên kết, mang lại lợi ích chung cho tất cả các 

nước thành viên. 

 Tuy nhiên, Cộng đồng ASEAN còn phải đương đầu với nhiều thử thách và khó 

khăn hơn khi hội nhập, việc vượt qua những khác biệt để xây dựng một cộng đồng 

thống nhất là một công cuộc đầy khó khăn và đòi hỏi nhiều thời gian, nếu ASEAN làm 

tốt được việc hài hòa lợi ích quốc gia và lợi ích dân tộc trên tất cả các lĩnh vực hợp tác 

về chính trị, kinh tế và văn hóa- xã hội; chia sẻ giá trị nhân văn phổ quát để thuận lợi 

hóa các hoạt động kinh tế và bảo vệ lợi ích và quyền lợi của mọi công dân ASEAN; 

củng cố niềm tin nội khối để xây dựng và đoàn kết, chia sẻ động lực vì “ Một tầm 

nhìn- Một bản sắc – Một Cộng đồng ASEAN” thì ASEAN mới thực sự vượt qua được 

những khó khăn thử thách và đạt được những thành công như mong đợi. 

 Việt Nam cũng là một thành viên của Cộng đồng ASEAN, một bộ phận của khu 

vực Đông Nam Á. Đây là môi trường có nhiều ảnh hưởng đến an ninh và phát triển 

của Việt Nam. Nhận thức được tầm quan trọng đó, Việt Nam cũng như các nước thành 

viên khác đang tiếp tục chung tay xây dựng và phát triển Cộng đồng ASEAN để thúc 

đẩy và làm sâu sắc hơn hợp tác khu vực, tận dụng tốt hơn những thuận lợi lớn cũng 

như giải quyết được những thách thức đang nổi nên trong toàn cầu hóa hiện nay.  
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DẤU ẤN THIỀN PHÁI TRÚC LÂM  

QUA NGHIÊN CỨU THIỀN VIỆN THƢỜNG CHIẾU 

Nguyễn Hồng Thương – MSSV: 1220820071 

Lớp D12LS02 – Khoa Sử 
Giảng viên hướng dẫn TS. Nguyễn Phương Lan 

TÓM TẮT 

Vùng đất Đông Nam bộ đặc biệt là khu vực Long Thành, Đồng Nai, nơi tọa lạc 

của rất nhiều Thiền viện, có Thiền viện Thường Chiếu là minh chứng cho sự mong 

muốn khôi phục lại dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử hơn 700 năm vắng bóng trên nền 

văn hóa tôn giáo của Việt Nam của Hòa thượng Thích Thanh Từ và những môn đệ. 

Bài viết chủ yếu trình bày những biểu hiện cho thấy Thiền viện Thường Chiếu mang 

dấu ấn của Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử. Từ đó, khái quát vai trò của Thiền viện 

Thường Chiếu đối với sự phục hưng và phát triển dòng Thiền Trúc Lâm cũng như đối 

với đời sống an sinh xã hội. 

1. Những dấu ấn của Thiền phái Trúc Lâm trong Thiền viện Thƣờng Chiếu 

Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử – một Thiền phái mang khuynh hướng nhập thế 

tích cực, gắn liền với dân tộc, với đất nước do Phật Hoàng Trần Nhân Tông sáng lập 

và phát triển. “Sự ra đời của Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, đánh dấu sự phát triển 

mạnh mẽ của Phật giáo Việt Nam cả về mặt lý luận lẫn tổ chức” [2]. Tuy nhiên, sau 

triều đại nhà Trần Thiền phái Trúc Lâm đã không có điều kiện để phát triển. Nhưng do 

những yếu tố phù hợp với văn hóa, tâm linh, đời sống của cư dân Việt, nên dòng Thiền 

Việt Nam – Thiền phái Trúc Lâm vẫn luôn được các bậc Sư Tổ duy trì và phát triển 

không ngừng. Ngày nay, khu vực Long Thành, Đồng Nai nơi tọa lạc rất nhiều Thiền 

viện, tập trung các tăng, ni và Phật tử học tập và tu Thiền nhiều nhất Việt Nam theo 

Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử. Trong đó có Thiền viện Thường Chiếu, tọa lạc gần quốc 

lộ 51, ở xã Phước Thái, Huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. 

Tên gọi “Thiền viện Thường Chiếu” – biểu hiện đầu tiên cho thấy Thiền viện 

thuộc dòng Thiền Trúc Lâm. Tên gọi không có chữ đệm “Trúc Lâm” nhưng mang ý 

nghĩa của dòng Thiền Trúc Lâm: (i) Ý nghĩa về mặt lịch sử, Thường Chiếu là tên gọi 

của một Thiền sư cuối đời nhà Lý. “Sư họ Phạm, quê ở làng Phù Ninh, từng làm quan 

cho triều đình. Là một bậc trượng phu quân tử có tiết tháo không khiếp phục uy quyền, 

xem thường công danh, sự nghiệp ở đời…” [1: 13]. Thiền sư Thường Chiếu là sư phụ 
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của Thiền sư Hiện Quang – Tổ đầu tiên của phái Yên Tử. (ii) Ý nghĩa về Phật pháp, 

“Thường là luôn luôn là mãi mãi. Chiếu là soi sáng”. [3: 267]. Hòa thượng Thích 

Thanh Từ (người lập Thiền viện Thường Chiếu) mong muốn dòng Thiền luôn phát 

triển không ngừng vì đây là cái nôi, ánh lửa thiền đầu tiên được phục hưng sau hơn 

700 năm vắng bóng trên nền văn hóa tôn giáo Việt Nam. Chiếu có nghĩa là soi sáng, 

đây cũng chính là phương châm, tư tưởng chủ đạo mà Hòa thượng Thích Thanh Từ 

muốn gửi gắm đến các tăng, ni và Phật tử của mình trong quá trình tu Thiền, soi sáng 

lại chính mình “Phản quan tự kỷ, bổn phận sự” (luôn luôn soi chiếu lại chính mình) – 

tư tưởng chủ đạo của Thiền phái Trúc Lâm. 

Biểu hiện Thiền phái Trúc Lâm qua lối kiến Trúc của Thiền viện Thường Chiếu. 

Bằng phương pháp điền dã quan sát tại Thiền viện Thường Chiếu ở Long Thành, Đồng 

Nai. Nhìn tổng thể và có sự so sánh giữa các Thiền viện Trúc Lâm khác như Thiền 

viện Trúc Lâm Phụng Hoàng, chùa Lân – Thiền viện Trúc Lâm Yên Tử ở núi Yên Tử, 

Thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên… so với Thiền viện Thường Chiếu chúng ta có thể 

nhận thấy rằng tất cả các Thiền viện đều có sự giống nhau về lối kiến trúc. Đó là Cổng 

Tam Quan; Gác chuông và gác trống; Chánh điện; Tổ đường; Thiền đường… [4]. 

Những nét kiến trúc được thể hiện mềm mại, uyển chuyển, không bị lai tạp lối kiến 

trúc của Trung Hoa… mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam.  

Biểu hiện của Thiền phái Trúc Lâm qua thờ tự Thiền viện Thường Chiếu. Trong 

phong cách thờ của Thiền viện Thường Chiếu mang đậm dấu ấn của Thiển phái Trúc 

Lâm qua các gian thờ tự. Như trước sân của Chánh điện của Thiền viện Thường Chiếu 

có thờ Trúc Lâm Đại Đầu Đà. Trong Chánh điện có điện thờ của Đức Phật cầm hoa 

sen – nét đặc trưng của Thiền. Hay những bức hoành phi mang dấu tích của Thiền phái 

Trúc Lâm, hoặc thờ các bậc sơ Tổ của Thiền tông như Tổ Bồ Đề Đạt Ma trong các 

Thiền viện. Đặc biệt, thờ Tam Tổ Trúc Lâm – khai dựng tông phong, trong Tổ đường 

cho thấy sự “uống nước nhớ nguồn” của các Thiền sư của Thiền viện Thường Chiếu. 

Vì vậy có thể khẳng định trong phong cách thờ tự của Thiền viện Thường Chiếu cho 

thấy Thiền viện đang tu tập và sinh hoạt Phật pháp theo dòng Thiền chính thống của 

Việt Nam – Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử thời kỳ phục hưng. 

Biểu hiện của Thiền phái Trúc Lâm qua đường lối tu hành và sinh hoạt Phật pháp 

trong Thiền viện Thường Chiếu. Nền tảng hoạt động tu tập của Thiền phái Trúc Lâm 



196 

 

Yên Tử được định hình từ thế kỷ XIII, xuất phát từ việc muốn xây dựng cho mình một 

nền Phật giáo Việt Nam độc lập, không lệ thuộc hay lai căng của nền Phật giáo Trung 

Hoa. Vì vậy Vua Trần Nhân Tông khi đắc đạo đã nghiên cứu soạn lập một bản Thanh 

Quy có tên là “Phật giáo đạo tràng công văn cách thức”. Sự ra đời của bản Thanh Quy 

đã định hình các thể thức hoạt động, các nghi lễ cũng như các nội dung văn, sớ… để 

áp dụng nơi tu hành của các Thiền viện đương thời. Ngày nay, trong Thiền viện 

Thường Chiếu, để cho việc hoạt động tu tập của các Thiền sinh theo một hệ thống quy 

củ, vững chắc và không bị lai căng bởi một hệ phái nào ngoài Trúc Lâm, Hòa thượng 

Thích Thanh Từ cũng biên soạn một Thanh Quy ấn định đường lối hoạt động và nề 

nếp quy củ cho mọi sinh hoạt trong đời sống tu học của Thiền sinh. Thanh Quy của 

Hòa thượng Thích Thanh Từ soạn lập cũng mang tính kế thừa truyền thống nhà Thiền, 

với đường lối và hình thức hoạt động, nề nếp quy củ sinh hoạt tu học của các Thiền 

tăng nơi các Thiền viện thuộc Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử. Ngoài ra, Hòa Thượng 

Thích Thanh Từ cũng biên soạn và dịch thuật các kinh điển thời nhà Trần để giảng dạy 

cho các tăng và Phật tử trong những buổi sinh hoạt Phật pháp tại Thiền viện [5]. 

2. Vai trò Thiền viện Thƣờng Chiếu 

Thiền viện Thường Chiếu đóng vai trò quan trọng trong quá trình phục hưng và 

phát triển Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử. Ngày nay, nhìn lại từ những bước sơ khởi 

khai lập tông phong, khi mạng mạch dòng Thiền vừa thắp sáng trên ngọn núi Tương 

Kỳ, đã gặp phải những thử thách, đứng trước nguy cơ bị vùi tắt. Sự nghiệp khôi phục 

dòng Thiền Việt Nam của Hòa thượng Thích Thanh Từ đứng trước muôn vàn khó 

khăn, thử thách. Từ hoàn cảnh đó, mới thấy được hết vai trò to lớn của Thiền viện 

Thường Chiếu và các Chiếu nói chung trong lịch sử bước đầu gầy dựng tông phong 

cũng như vận mệnh của dòng Thiền Việt Nam. Thiền viện Thường Chiếu là sức mạnh 

của một niềm tin, là khởi nguồn của niềm hy vọng và kết thành quả là xây dựng nên 

Thiền viện Trúc Lâm Phụng Hoàng, đặt nền móng vững chắc cho sự phục hưng và 

hoằng hóa Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử trên mọi miền đất nước, như những gì Hòa 

thượng Hạnh Chiếu (Thiền sinh Thiền viện Thường Chiếu trong giai đoản đầu) hoài 

niệm lại “Thường Chiếu ra đời như một hiện thân của một khúc quanh, một sự chịu 

đựng âm thầm, để mà luôn chuyển mình, luôn có mặt bên Thầy (Hòa thượng Thích 

Thanh Từ) với những biến đổi thăng trầm, những gieo neo khốn khó đời thường, cơm 
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không đủ ăn, áo không đủ mặc… và không biết tự bao giờ, diệu pháp đã lặng lẽ theo 

những giọt mồ hôi ấm mặn nhỏ xuống nơi này” [1: 183].  

Như vậy, từ Thiền viện Thường Chiếu – nơi ươm mầm và nuôi dưỡng tâm Thiền 

từ những buổi đầu xây dựng tông phong, với sự nổ lực không mệt mọi của Hòa thượng 

Thích Thanh Từ cùng các môn đệ đã khai sơn Thiền viện Trúc Lâm Phụng Hoàng, làm 

sống lại dòng Thiền Việt Nam – Thiền phái Trúc Lâm. Ngoài ra, từ Thiền viện 

Thường Chiếu, dòng Thiền Việt Nam không chỉ được phục hưng và phát triển ở Long 

Thành, Đồng Nai nói riêng, cả vùng Nam bộ nói chung, mà còn được lan tỏa và phát 

triển trở lại ở Bắc và Trung bộ. Tìm về cội nguồn của Thiền phái Trúc Lâm, Hòa 

Thương Thích Thanh Từ đã cử những tăng, ni làm nòng cốt từ Thường viện Thường 

Chiếu và những Thiền viện ở Đông Nam bộ ra khai mở, xây dựng những Thiền viện 

Trúc Lâm ở Bắc và Trung bộ, từ đó hình thành nên các Thiền viện Trúc lâm Yên Tử, 

Cái Bàu (Quảng Ninh), Tây Thiên (Vĩnh Phúc), Bạch Mã (Huế), Hàm Rồng (Thanh 

Hóa), Sùng Phúc (Hà Nội)… Những Thiền viện này đã trở thành những điểm chốt cho 

sự lan tỏa của dòng Thiền Trúc Lâm ở Việt Nam. 

Vai trò Thiền viện Thường Chiếu đối với đời sống tu hành của các tăng, ni và 

Phật tử và an sinh xã hội. Thiền viện Thường Chiếu đóng vai trò quan trọng trong việc 

tu hành của các tăng ni và Phật tử không chỉ trong địa phương mà còn ở những vùng 

khác tìm về. Đến với Thường Chiếu họ được sống tự tại với cái tâm an lành, luôn tĩnh 

lặng và làm chủ chính mình. Chính điều này làm sức thu hút các Phật tử gần xa đến 

với Thường Chiếu như một cách tìm về cõi bình yên giữa cuộc sống luôn phải lo toan 

vật chất, với những áp lực của cuộc sống. Thiền viện Thường Chiếu đã góp phần làm 

ổn định trật tự, bình yên và an sinh xã hội vì sự lan tỏa giáo lý vào đời sống cư dân. 

Trong giáo lý Thiền đem lại niềm vui, lạc quan cho tất cả mọi người, không trừ người 

già hay trẻ, người có sức khỏe hay bệnh tật… Thiền giúp nuôi dưỡng tâm từ bi, khiến 

người tu Thiền lìa xa tội lỗi và gần gũi với nhau hơn, nhờ có ý thức nuôi dưỡng tâm từ 

bi giúp con người tĩnh lẫn có có trí tuệ minh mẫn… Ngoài ra, Thiền viện Thường 

Chiếu đã giúp cho địa phương giải quyết những vấn đề xã hội khi đó là nơi giáo dục 

đức tin vào điều thiện, trí tuệ, lành mạnh... Qua đó, làm chuyển hóa tinh thần tư tưởng 

của con người.  

KẾT LUẬN 
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Thiền viện Thường Chiếu, từ những ý nghĩa trong tên gọi, tuy không có chữ đệm 

“Trúc Lâm” cho ngôi Thiền viện Thường Chiếu, nhưng dụng ý đã mang dấu ấn của 

Thiền đời Trần. Dấu ấn của Thiền phái Trúc Lâm trong Thiền viện Thường chiếu rõ 

ràng hơn qua những lối kiến trúc như cổng Tam Quan, Lầu Chuông, Lầu trông, ngôi 

Chánh điện, Tổ đường, Thiền đường… bởi vì khi so sánh với các Thiền viện Trúc 

Lâm khác thì lối kiến trúc này chung là một, ngoài ra những chi tiết trang trí của Thiền 

viện đều mang đậm chất Thiền Việt Nam qua những họa tiết uyển chuyển, mềm mại, 

không bị lai căng lối kiến trúc của Trung Hoa, gồ ghề, thô kệch và hùng vĩ…Bên cạnh 

đó, còn có những điện thờ trong Chánh điện, Tổ đường cho thấy được đây là Thiền 

viện của phái Trúc Lâm. Tuy nhiên tất cả đó là mặt nổi, cái cốt lõi của Thiền phái Trúc 

Lâm trong Thiền viện thường Chiếu chính là tư tưởng qua cách hướng dẫn các Thiền 

tăng tu hành và những hoạt động giảng pháp theo kinh của người Việt do Hòa thượng 

Thích Thanh Từ dịch và biên soạn. 

Qua việc tìm hiểu dấu ấn Thiền phái Trúc Lâm trong Thiền viện Thường Chiếu, 

thấy được vai trò to lớn của Thiền viện Thường Chiếu trong việc phụng hưng và phát 

triển dòng Thiền Việt Nam – Thiền phái Trúc Lâm sau bao năm ẩn tích bởi yếu tố lịch 

sử. Tuy nhiên, do tư tưởng phù hợp với đời sống văn hóa và tâm linh của người Việt 

Nam nên đã phát triển trở lại. Chính từ Thiền viện Thường Chiếu, cái nôi, niềm tin và 

hoãi bão của Hòa thượng Thích Thanh Từ được thực hiện. Biểu hiện của sự phát triển 

Thiền phái Trúc Lâm, sau Thiền viện Thường Chiếu được hình thành lần lượt các 

Thiền viện mang tên Chiếu ra đời như Viên Chiếu, Huệ Chiếu, Linh Chiếu… không 

những lan tỏa ở vùng Đông Nam bộ, sau khi Hòa thượng Thích Thanh Từ khai sơn 

Thiền viện Trúc Lâm Phụng Hoàng ở Đà Lạt thì lần lượt các Thiền viện ở Trung và 

Bắc bộ cũng được hình thành tạo nên cái mốc quan trọng cho thấy sự lan tỏa của Thiền 

Việt Nam, đó cũng là xu hướng tìm về cội nguồn, tìm về gốc tích của Thiền phái Trúc 

Lâm. Thiền viện thường Chiếu cũng đóng góp vai trò quan trọng đối với đời sống tu 

hành của các tăng ni và Phật tử, không chỉ trong địa phương mà còn ở tất cả các vùng 

khác. Cho thấy sức hút hấp dẫn của Thiền phái Trúc Lâm nói chung và Thiền viện 

Thường Chiếu nói riêng, qua đó đóng vai trò tích cực trong việc giáo dục con người 

của Thiền viện. Đồng thời xây dựng một xã hội yên bình hạnh phúc qua những bài học 
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trong từng khóa tu Thiền mà Thiền viện tổ chức. Bước đầu góp phần ổn định an sinh 

xã hội và xây dựng tiềm lực kinh tế cho địa phương. 

Tóm lại, Thiền viện thường Chiếu đã thực sự mang dấu ấn của thiền phái Trúc 

Lâm ở miền Đông Nam bộ. Điều đó đã được thể hiện qua kiến trúc, thờ tự, đường lối 

tu hành của các lãnh đạo Thiền viện cho đến các Thiền sinh. Không chỉ là nơi tu tập 

của tăng, ni thiền phái Trúc Lâm, mà Thường Chiếu còn có sức lan tỏa lớn, tạo đà cho 

sự phát triển của Thiền phái Trúc Lâm ra khắp các miền Nam – Trung – Bắc. Đồng 

thời, Thiền viện Thường Chiếu đã khẳng định những giá trị tốt đẹp của văn hóa Phật 

giáo Việt Nam và góp phần quan trọng trong việc ổn định đời sống an sinh xã hội của 

khu vực miền Đông Nam bộ nói chung và Long Thành, Đồng Nai nói riêng.  
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QUÁ TRÌNH KHẨN HOANG LẬP LÀNG Ở VÙNG ĐẤT TÂN UYÊN 

TỪ THẾ KỶ XVII ĐẾN NỮA ĐẦU THẾ KỶ XIX  

Trần Vũ Linh – 1220820057, Nguyễn Thị Tiền – 1321402180074 

Nguyễn Văn Hưng – 1321402180041, Nguyễn Thị Lan – 1321402180049 

Lớp: D12LS02 – Khoa Sử 

Giảng viên hướng dẫn ThS. Phan Thị Lý 

TÓM TẮT  

 Tân Uyên là vùng đất quen thuộc của Bình Dương, là khu vực được thiên nhiên 

ưu ái với đất đai màu mỡ, gần sông, địa hình tương đối bằng phẳng. Trước thế kỷ 

XVII, Tân Uyên cơ bản vẫn là một vùng đất hoang vu, ít người sinh sống, chủ yếu là 

những nhóm cư dân bản địa như người Stiêng, Mạ, Chơ - ro. Với điều kiện thuận lợi 

như vậy, vùng đất Tân Uyên là điểm đến lý tưởng, là một trong những địa bàn đầu tiên 

được cư dân người Việt lựa chọn để khẩn hoang, lập nghiệp. Từ thế kỷ XVII, những 

lớp cư dân người Việt đầu tiên đã đặt chân đến khai phá vùng đất Tân Uyên và đến 

khoảng giữa thế kỷ XIX, quá trình khẩn hoang lập làng ở vùng đất Tân Uyên cơ bản 

được hoàn thành. Bài viết trình bày khái quát quá trình khẩn hoang lập làng ở vùng đất 

Tân Uyên từ thế kỷ XVII đến nữa đầu thế kỷ XIX. Từ đó đưa ra một vài nhận xét, 

đánh giá đối với quá trình khẩn hoang lập làng ở vùng đất Tân Uyên. 

QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU VÀ KẾT QUẢ 

 Quá trình khẩn hoang lập làng ở vùng đất Tân Uyên từ thế kỷ XVII đến 

nữa đầu thế kỷ XIX  

Trước thế kỷ XVII, về cơ bản Tân Uyên vẫn là một vùng đất hoang vu, với cây 

cối, rừng rậm và ít người sinh sống. Miền đất hoang vu ấy được đánh thức khi những 

nhóm lưu dân người Việt vào đây khai hoang và định cư đầu thế kỷ XVII, họ là những 

lớp cư dân ở miền Trung, vào Tân Uyên nhằm tìm kiếm một cuộc sống mới no đủ hơn. 

Tuy nhiên, thời gian đầu số lượng lưu dân đến khẩn hoang vùng đất này vẫn chưa mấy 

khả quan. Đến Cuối thế kỷ XVII đầu thế kỷ XVIII, với cường độ ngày càng khóc liệt 

của cuộc chiến tranh phong kiến Trịnh - Nguyễn, tiến trình nhập cư của lưu dân người 

Việt vào vùng đất phía Nam diễn ra liên tục. Thành phần tham gia vào công cuộc khẩn 

hoang, lập làng trong thế kỷ XVII - XVIII bao gồm nhiều thành phần khác nhau trong 

xã hội như: nông dân, thợ thủ công, binh lính, tù nhân và có cả những thầy lang… 

Nhìn chung, những lớp lưu dân này đi khai phá dưới hình thức tự phát và chưa có sự 
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quản lý của chính quyền phong kiến. Vì vậy, họ được tự do lựa chọn những địa điểm 

có điều kiện thuận lợi để khẩn hoang, điển hình Cù Lao Rùa, cù lao Tân Trạch hay 

những vùng đất ven con sông Phước Long. Từ vùng đất hoang vu, những lớp cư dân 

người Việt đã biến tân Uyên trở thành nơi có diện tích đất đai canh tác rộng lớn, với số 

lượng dân cư đông đảo; nhiều làng ấp được hình thành như làng Tân Hạnh, Tân Hội, 

Tân Thạnh Đông (Cù Lao Rùa)… Cùng với đó là sự xuất hiện của nhiều ngôi đình, 

chùa như chùa Hưng Long, Long Thắng, hoặc là chợ Tân Uyên. Đây là những thành 

quả bước đầu, là cơ sở vững chắc cho những lớp lưu dân tiếp theo. 

Sang thế kỷ XIX, nhà Nguyễn đã bắt đầu chú trọng hơn vào công tác khẩn 

hoang. Với những chính sách khuyến khích khẩn hoang của nhà Nguyễn đã tạo điều 

kiện rất thuận lợi cho những lớp cư dân mới đến đây định cư, từ đó số lượng lưu dân 

đến vùng đất Tân Uyên nói riêng và Nam Bộ nói chung ngày một lớn. Với sự giúp đỡ 

của triều đình về công cụ sản xuất, giống lúa, trâu bò…, đã giúp nhân dân dễ dàng hơn 

trong việc khai hoang. Tuy nhiên, hình thức khẩn hoang lệnh của nhà nước trong thời 

kỳ này vẫn còn nhiều hạn chế nhất định và không chiếm được ưu thế so với hình thức 

tự do khai phá của nhân dân. Trong giai đoạn này, ngoài sự hiện diện của lưu dân 

người Việt, vùng đất Tân Uyên còn tiếp nhận thêm một số lượng nhỏ người Hoa đến 

khai hoang, lập nghiệp. Với sự xuất hiện ngày càng đông đảo của những nhóm lưu dân 

mới, công cuộc khẩn hoang, lập làng ở vùng đất Tân Uyên trong thế kỷ XIX đã đạt 

được nhiều thành quả đáng tự hào. Tính đến Năm 1837, tổng Chánh Mỹ Trung (gần 

như địa bàn Tân Uyên ngày nay) có diện tích đất đai đo đạc lên đến 665.8.7.5. Dân số 

tăng lên nhanh chống, tính đến năm 1867, dân số toàn huyện Phước Chánh ước tính 

khoảng 19.258 người. Cùng với đó là sự xuất hiện của nhiều làng, xã mới được như 

Tân Trạch, Toàn Hưng. Sau ba thế kỷ khai phá, nhìn chung đến nữa đầu thế kỷ XIX, 

công cuộc khẩn hoang, lập làng ở vùng đất Tân Uyên cơ bản được hoàn thành và do 

người Việt giữ vai trò chủ đạo. Sự xuất hiện của những lớp lưu dân mới đã làm thay 

đổi hoàn toàn diện mạo của vùng đất này, biến nơi đây trở thành một trong những địa 

bàn có dân cư đông đúc với nền kinh tế khá phát triển. Không những vậy, công cuộc 

khai phá vùng đất Tân Uyên từ thế kỷ XVII đến nữa đầu thế kỷ XIX còn góp phần 

thúc đẩy công cuộc khẩn hoang, cũng như góp phần làm thay đổi bộ mặt kinh tế - xã 

hội trên toàn vùng Nam Bộ. 
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 Một số nhận xét về quá trình khẩn hoang, lập làng ở vùng đất Tân Uyên 

từ thế kỷ XVII đến nữa đầu thế kỉ XIX 

Nhìn lại toàn bộ quá trình khẩn hoang lập làng ở vùng đất Tân Uyên từ thế kỷ 

XVII đến nữa đầu thế kỷ XIX, trước tiên có thể nói, đó là một quá trình lâu dài, diễn ra 

xuyên suốt từ đầu thế kỷ XVII đến khoảng những năm giữa thế kỷ XIX. Trong quá 

trình đó, những nhóm lưu dân luôn phải đương đầu với nhiều khó khăn, thử thách trải 

qua nhiều gian nan, mới hoàn thành công cuộc khẩn hoang lập làng ở vùng  đất Tân 

Uyên của mình. Quá trình khẩn hoang lập làng ở vùng đất Tân Uyên do người Việt giữ 

vai trò chủ đạo, họ là những lớp lưu dân từ miền Trung bao gồm nông dân, thợ thủ 

công, binh lính, người tù tội và có cả những gia đình giàu có vào Nam Bộ để tìm kiếm 

một cuộc sống ấm no, yên ổn hơn, tránh sự ảnh hưởng của cuộc chiến tranh giữa các 

tập đoàn phong kiến. Họ vào khẩn hoang vùng đất Nam Bộ dưới hình thức tự phát (tự 

do khai phá) là chủ yếu, mặc dù đến thế kỷ XIX triều Nguyễn đã bắt đầu có sự can 

thiệp mạnh mẽ vào công cuộc khai hoang vùng đất Tân Uyên nói riêng và Nam Bộ nói 

chung. Triều Nguyễn đã sử dụng nhiều hơn hình thức khai hoang lập đồn điền, xem 

đây là một trong những việc làm cần thiết để đảm bảo an ninh, cũng như mở rộng diện 

tích đất đai trên toàn Nam Bộ. Tuy nhiên, hình thức tự do khai phá của người dân vẫn 

giữ vai trò chủ đạo. 

Cùng với cư dân bản địa, những nhóm lưu dân mới, đặc biệt là người Việt ở 

miền Trung đã biến vùng đất rừng thiêng nước độc trở thành khu vực có đất đai màu 

mở, cư dân đông, trở thành một trong những nơi có nền kinh tế khá phát triển. Bên 

cạnh đó, công cuộc khẩn hoang, lập làng ở Tân Uyên từ thế kỷ XVII đến thế kỷ XIX 

cũng góp phần làm thay đổi bộ mặt xã hội ở Nam Bộ. Diện tích đất đai khai phá lớn, 

dân số ngày một đông với những nếp sống văn hóa vật chất và tinh thần ngày càng 

phong phú và đa dạng. 

Nhìn chung, với thành quả đạt được trong gần 3 thế kỷ khai phá (sự hình thành 

của nhiều làng ấp, dân số tăng nhanh, sự phát triển của đất đai canh tác...) cho thấy 

công cuộc khẩn hoang lập làng ở vùng đất Tân Uyên cơ bản đã hoàn thành trong nữa 

đầu thế kỷ XIX. Đến nữa sau thế kỷ XIX, công cuộc khai hoang vùng đất Tân Uyên 

vẫn tiếp tục diễn ra, tuy nhiên lưu dân đến khai khẩn đất đai gặp rất nhiều khó khăn, 

đặc biệt sau khi thực dân Pháp chiếm được Nam Bộ, vì vậy đến nữa sau thế kỷ XIX, 
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công cuộc khẩn hoang vùng đất Tân Uyên không được chú trọng và kết quả đạt được 

cũng rất hạn chế. 

Trải qua gần 3 thế kỷ khai phá, vùng đất Tân Uyên trở thành một trong những 

địa phương có nền kinh tế - văn hóa khá phát triển. Dù đã trải qua nhiều thăng trầm 

lịch sử của vùng đất này nhưng dấu ấn về công cuộc khai hoang lập làng của cộng 

đồng cư dân ở Tân Uyên từ thế kỷ XVII đến thế kỷ XIX vẫn còn in đậm. Chúng ta có 

thể kể đến một số di tích còn lại ở Tân Uyên được xây dựng từ thế kỷ XVII đến thế kỷ 

XIX như ngôi mộ của Trần Thượng Xuyên, người có công lớn trong công cuộc khai 

phá vùng đất Đồng Nai - Gia Định xưa (thuộc làng Mỹ Lộc, xã Tân Mỹ, huyện Tân 

Uyên, tỉnh Bình Dương). Hay chợ Tân Uyên (Đồng Sở), chợ được xây dựng vào 

khoảng những năm cuối thế kỷ XVII, là đầu mối giao thương buôn bán lớn bậc nhất 

Tân Uyên lúc bầy giờ. Hoặc là những công trình tín ngưỡng - tôn giáo được xây dựng 

trong giai đoạn này như Chùa Long Thắng, chùa Hưng Long, chùa Di Đà, hay đình 

Tân Trạch, Bình Hưng. Tại các địa điểm trên vẫn còn một số tư liệu được khắc hoặc 

vẽ vào tường, nhưng hầu như không còn cái nào có thể đọc được, đây là một điều đáng 

tiếc.  

KẾT LUẬN 

Công cuộc khẩn hoan lập làng ở vùng đất Tân Uyên được bắt đầu từ thế ỷ XVII 

và cơ bản hoàn thành vào nữa đầu thế kỷ XIX. Sau gần 3 thế kỷ khai phá, công cuộc 

khẩn hoang lập làng đã mang lại nhiều thành quả đáng tự hào đồng thời sự hiện diện 

của nhiều lớp lưu dân trên vùng đất mới đã góp phần làm thay đổi diện mạo kinh tế - 

xã hội ở Tân Uyên nói riêng và Nam Bộ nói chung. Ngày nay, với sự phát triển mạnh 

mẽ của quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa, cùng với đó là tác động tiêu cực của 

thiên nhiên đã ảnh hưởng ít nhiều đến những di tích còn sót lại từ công cuộc khai 

hoang, lập làng từ thế kỷ XVII đến thế kỷ XIX. Mặc dù số lượng di tích còn sót lại 

không nhiều và một số đã mất dần đi vai trò vốn có, nhưng cần phải khẳng định rằng: 

đây là những dấu ấn quan trọng còn lưu giữ được trong công cuộc khai hoang vùng đất 

Tân Uyên cách đây hàng trăm năm và rất cần phải có sự quan tâm của chính quyền để 

bảo tồn và lưu giữ những nét văn hóa lâu đời của ông, cha ta trên vùng đất Tân Uyên. 
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TÓM TẮT 

Vườn trái cây đặc sản Lái Thiêu là một địa danh nổi tiếng ở Bình Dương từ trước 

đến nay. Đây là một vùng sinh thái nông nghiệp rất đặc sắc ở Đông Nam Bộ, từng được 

xem là “Thánh địa” của những loại cây ăn trái. Vườn được thành lập cách nay hơn 200 

năm, từng cung cấp trái cây cho toàn vùng Nam Bộ và là một địa điểm tham quan, 

thưởng ngoạn nổi tiếng của vùng. Tuy nhiên, vườn trái cây Lái Thiêu những năm gần đây 

đã xuống cấp, vườn cây không còn trù phú và hấp dẫn như trước. Do đó, đây là vấn đề 

đang được chính quyền các cấp, nhất là tỉnh Bình Dương và thị xã Thuận An đặc biệt 

quan tâm và đã sử dụng nhiều biện pháp để khôi phục, phát triển nhưng vẫn chưa được 

như mong muốn.  

Nhận được sự quan tâm đặc biệt của chính quyền các cấp, nhân dân nổ lực cố gắng 

vườn trái cây đang trong giai đoạn phục hồi. Tuy vậy, hiệu quả và thu nhập từ kinh tế của 

vườn đang có xu hướng giảm dần so với một số khu vực sản xuất khác ở Nam Bộ. Nhiều 

vườn cây sinh trưởng kém, cằn cỗi, hiện tượng cây chết trên nhiều vườn cây được ghi 

nhận. Vì vậy, việc điều tra khảo sát và nghiên cứu về thực trạng sản xuất của vườn trái 

cây để có những biện pháp đầu tư cải tạo và trồng mới kịp thời, nhằm nâng cao hiệu quả 

kinh doanh hiện nay là rất cần thiết và có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc khôi phục 

và phát triển vườn cây ăn trái.  

QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU VÀ KẾT QUẢ 

 Khái quát lịch sử vƣờn trái cây đặc sản Lái Thiêu 

Vườn trái cây đặc sản Lái thiêu kéo dài 14 km dọc theo sông Sài Gòn từ 

phường Vĩnh Phú tới xã An Sơn với diện tích trên 1200ha bao gồm 5 phường và 1 xã 

là Vĩnh Phú, Lái Thiêu, Bình Nhâm, Hưng Định, An Thạnh và xã An Sơn hiện nay, 

thuộc thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương. Đây là khu vực giàu tài nguyên đất đai, 

cây cối, có vị trí địa lí vô cùng thuận lợi cho phát triến sinh thái.  

Với vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên thuận lợi, ít chịu ảnh hưởng của thiên tai, 

vườn trái cây đặc sản Lái Thiêu hội tụ nhiều yếu tố để phát triển các loại cây ăn trái 

như: sầu riêng, măng cụt, mít tố nữ, bòn bon…., mang lại giá trị kinh tế cao. Khí hậu 

ôn hoà, số giờ nắng cao, mùa khô kéo dài, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu hoạch 

và bảo quản các loại trái, cũng như kết hợp phát triển du lịch sinh thái. Tuy nhiên, do 

điều kiện nhiệt ẩm cao, thời tiết thất thường như ngập úng, lượng mưa không đồng 

đều, năm mưa sớm, năm mưa muộn dễ phát sinh sâu bệnh cho cây, ảnh hưởng đến 

hoạt động sản xuất và du lịch.   

Trước đây, vườn trái cây Lái Thiêu là một vùng sinh thái nông nghiệp rất đặc 

sắc ở Đông Nam Bộ, từng được xem là “thánh địa” của những loại cây ăn trái và dần 

trở thành khu du lịch sinh thái hấp dẫn du khách gần xa. Hằng năm khoảng từ tháng 3 

đến tháng 5 (âm lịch), du khách ở khắp nơi kéo về đông đúc, nhộn nhịp để dã ngoại; 
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thưởng thức không khí trong lành, mát mẻ tại những vườn cây tươi tốt bên cạnh dòng 

sông Sài Gòn hiền hoà, thơ mộng.  

Trong những năm gần đây, khoảng từ năm 2001 vườn trái cây Lái Thiêu không 

còn trù phú và hấp dẫn như trước. Từ một khu du lịch sinh thái tấp nập, thay đổi một 

cách chóng mặt thành khu du lịch sinh thái “Vắng bóng người”. Hiện tượng cây chết, 

trái cây xơ xác, ô nhiễm, ruồi muỗi có mặt ở khắp nơi trong vườn, và nạn “chặt 

chém”, chèo kéo du khách có lẽ là những nguyên nhân chính dẫn đến khu du lịch 

ngày càng vắng khách, để lại sự luyến tiếc cho nhiều người về một địa danh khó nhạt 

phai trong ký ức. 

Dù đã trải qua những năm tháng thăng trầm tưởng chừng như đã lụi tàn, nhưng 

dưới sự quan tâm của các ngành, các cấp và chính quyền địa phương. Vườn trái cây 

đặc sản Lái Thiêu đang dần khôi phục thương hiệu và tiềm năng, thế mạnh của mình. 

Từ năm 2013 đến nay, nhà vườn trúng mùa, năng suất và chất lượng tăng cao hơn 

nhiều lần so với những năm sụt giảm về sản lượng, chất lượng. Sản lượng và chất 

lượng đạt hiệu quả cao không những giúp cho nhà vườn tăng thu nhập mà còn góp 

phần vào việc khôi phục thương hiệu cho trái cây Lái Thiêu. Chứng kiến cảnh tượng 

này, chúng tôi tin rằng vườn trái cây đặc sản Lái Thiêu một thời nổi tiếng về du lịch 

sinh thái nhất định sẽ được hồi sinh mạnh mẽ trong tương lai. 

 Thực trạng vƣờn trái cây đặc sản Lái Thiêu 

Thị xã Thuận An là vùng sản xuất cây ăn quả từ lâu đời, tổng diện tích khu vực 

vườn cây ăn trái hiện nay hơn 1200 ha, phần lớn diện tích đều đang trong thời kỳ thu 

hoạch. Có 6 chủng loại cây ăn trái được trồng phổ biến có quy mô diện tích lớn là: 

Măng cụt, sầu riêng, bòn bon, dâu, mít tố nữ, chanh tắc. Trong đó, măng cụt và dâu 

chiếm trên 50% diện tích. Có thể nói, vườn trái cây Lái Thiêu là vùng chuyên canh 

măng cụt lớn nhất Đông Nam Bộ với mùi vị và chất lượng thơm ngon nổi tiếng.  

 Hiện nay, vườn trái cây Lái Thiêu đang gặp rất nhiều khó khăn như: Diện tích 

đất canh tác bị thu hẹp; hiện tượng cây ăn trái bị suy thoái và chết; năng suất và chất 

lượng trái cây rất thấp; tiềm năng du lịch bị suy giảm; nhiều nhà vườn mất niềm tin 

vào nghề nông, thương hiệu trái cây Lái Thiêu bị phai mờ… 

Trong những năm qua, vườn trái cây Lái Thiêu có chiều hướng xuống cấp cả 

về năng suất lẫn chất lượng. Phần lớn các vườn cây già cỗi từ 50 đến trên 100 năm 

tuổi, kỹ thuật canh tác cũ, lạc hậu không còn phù hợp, nguồn nước bị ô nhiễm từ các 

khu công nghiệp, chăn nuôi, sinh hoạt… Đối với những vườn cây lâu năm năng suất 

ngày càng giảm, khả năng chống chịu với sâu bệnh ngày càng kém. Đối với những 

vườn cây mới thì hầu hết lại được trồng xen dưới các tán cây lớn, khả năng hấp thụ 

ánh sáng và chất dinh dưỡng kém; nông dân lại ít chăm sóc cho cây nên ảnh hưởng 

không nhỏ đến sự phát triển của cây.  

Do vị trí địa lý của vườn cây nằm dọc bên bờ sông Sài Gòn với hệ thống kênh 

rạch chằng chịt, quản lý nguồn nước chưa chặt chẽ, hiện tượng ngập úng, chất lượng 

và sự ô nhiểm nguồn nước đã làm cho vườn trái cây suy thoái nhanh hơn. Đã từ lâu, 

hệ thống sông rạch ở khu vực chưa được nạo vét gây nên tình trạng ngập úng thường 

xuyên, làm cho cây bị  thối rễ và chết. Tình trạng này làm cho nhiều hộ gia đình sống 

bằng nghề  làm vườn và dịch vụ nhà vườn gặp rất nhiều khó khăn. 
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Bên cạnh đó, việc quản lý của chính quyền địa phương và kinh doanh của 

người dân còn chưa tốt, nạn “chặt chém” du khách vẫn tiếp tục diễn ra làm cho du 

khách “một đi không trở lại”. Vì lợi nhuận, bọn gian thương đã giả làm chủ vườn, 

mua trái cây ở những nơi khác về bán cho khách với giá “cắt cổ”, đắt gấp nhiều lần 

so với giá cả thị trường. Vì vậy, thực trạng quản lý, sản xuất, kinh doanh ở khu vực 

vườn trái cây đặc sản Lái Thiêu trong bối cảnh công nghiệp hóa, đô thị hoá đang tồn 

tại nhiều vấn đề bất ổn và bức xúc, rất cần phải đổi mới. 

 Giải pháp bảo tồn, phát triển vƣờn trái cây đặc sản Lái Thiêu 

 Tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ nhằm phục hồi và phát triển vườn trái 

cây đặc sản Lái Thiêu: 

Để bảo tồn và phát triển vườn cây ăn trái, tỉnh Bình Dương, thị xã Thuận An 

đã có những chủ trương nghiên cứu, tìm biện pháp để cải tạo, nâng cao năng suất, 

chất lượng vườn cây. Trong đó, đáng kể nhất là ban hành những chính sách hỗ trợ 

nhà vườn: Chính sách 106/QĐ-UBND ngày 09/10/2007 và chính sách 45/2012/QĐ-

UBND ngày 16/10/2012 về việc hỗ trợ các nhà vườn đã có tác động tích cực đến việc 

khôi phục vườn trái cây Lái Thiêu và phát triển kinh tế cho sản xuất nông nghiệp. Do 

đó, cần tiếp tục thực hiện và đề ra những chính sách mới nhằm khuyến khích các nhà 

vườn trong công cuộc khôi phục và phát triển thương hiệu trái cây Lái Thiêu như: 

Tiếp tục thực hiện kế hoạch 1039/KH-UB thực hiện cải tạo, nâng cao chất lượng, 

hiệu quả vườn cây gắn với đầu tư đồng bộ cơ sở hạ tầng và Chính sách 45/QĐ-UB 

ngày 16/12/2012 của UBND tỉnh Bình Dương; Đẩy mạnh chương trình vay vốn tín 

dụng giúp nông dân cải tạo vườn. 

Giữ vững diện tích vườn cây ăn trái gắn với phát triển du lịch sinh thái: 

 Từ lâu, Bình Dương đã nổi tiếng là nơi có khu vui chơi, nghỉ ngơi, giải trí 

trong những ngày hè nóng bức, sau những ngày làm việc, học tập căng thẳng, và là 

nơi có nhiều loại trái cây đặc sản, nhiều hương vị đặc trưng làm cho du khách nhớ 

mãi. Chính vì vậy, đầu tư, xây dựng và khai thác hiệu quả vườn cây kết hợp với du 

lịch sinh thái như làng sinh vật cảnh, cây hoa kiểng, vườn cây ăn quả sinh thái đẹp, 

chèo thuyền hái trái, du lịch sinh thái đi bộ, dựng trại tại các vườn cây… 

Để phát triển du lịch sinh thái bền vững phải dựa trên cơ sở bảo tồn, giữ gìn 

cảnh quan môi trường tự nhiên và bản sắc văn hoá cộng đồng. Quy hoạch, xây dựng 

các khu du lịch phải gắn với sinh cảnh dọc theo sông Sài Gòn nhằm thu hút du khách 

đến với du lịch sinh thái. Quy hoạch xây dựng lại các cụm du lịch, bến đỗ công cộng. 

Quy định nơi ra vào neo đậu cho các ghe thuyền chở du khách. Có những chính sách 

để khuyến khích các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển dịch vụ du lịch, 

mạnh dạn đột phá trong đầu tư xây dựng khách sạn, cơ sở lưu trú, dịch vụ vui chơi 

giải trí cao cấp để thu hút những du khách có nhu cầu cao về chất lượng. 

Triển khai đồng bộ khâu tổ chức phổ biến tuyên truyền về kỹ thuật trồng và 

chăm sóc vườn cây: 

Để nâng cao năng suất và chất lượng thì kỹ thuật canh tác giữ vai trò hết sức 

quan trọng. Do điều kiện đất đai, nguồn nước, kênh rạch và mạch nước ngầm khác 

nhau giữa các vùng nên kỹ thuật trồng và chăm sóc vườn cây cũng khác nhau. Chính 

vì vậy, cần triển khai đồng bộ khâu tổ chức phổ biến và tuyên truyền về kỹ thuật 
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trồng và chăm sóc vườn cây đến người dân. 

Để vườn trái cây phát triển tốt, năng suất và chất lượng cao, chính quyền địa 

phương cần phổ biến và tuyên truyền cho các nhà vườn kỹ thuật trồng và chăm sóc 

vườn cây trên tất cả các khâu: điều kiện gây trồng, giống và kỹ thuật nhân giống, hệ 

thống tưới tiêu, kỹ thuật chăm sóc, kỹ thuật phòng trừ sâu bệnh… 

Đầu tư phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng: 

Để bảo tồn và phát triển vườn trái cây Lái Thiêu cần xây dựng và nâng cấp 

đường xá, cầu cống, các công trình thuỷ lợi… Tích cực nạo vét kênh rạch, khai thông 

để thoát nước nhanh trong mùa mưa, dẫn nước nhanh vào mùa nắng. Giao thông đi 

lại dễ dàng, hệ thống kênh rạch thông thoáng, hệ thống mương vườn không còn ngập 

úng thường xuyên là cơ sở để nâng cao năng suất, chất lượng vườn cây.  

Ứng dụng đồng bộ khoa học – kỹ thuật: 

Để cải thiện và nâng cao năng suất vườn trái cây cần ứng dụng đồng bộ khoa 

học – kỹ thuật, đây là việc làm hết sức cần thiết để nâng cao năng suất và chất lượng 

vườn cây. Mặc dù là cần thiết, nhưng nhân giống sao cho phù hợp, đạt hiệu quả 

không phải là một việc dễ làm. Do vậy, khi triển khai giống mới cần thử nghiệm, 

đánh giá khả năng thích ứng và năng suất của cây trong những năm đầu. Nếu chất 

lượng tốt thì tiến hành đồng bộ, đại trà trên diện tích rộng; chất lượng chưa tốt thì cần 

thử nghiệm lại. 

Đổi mới phương thức sản xuất, quản lý và kinh doanh: 

Các nhà vườn cần có sự gắn kết chặt chẽ với nhau, cùng nhau lập kế hoạch 

phục hồi từng phần trong vườn cây; chọn những loại giống tốt thích hợp với địa hình, 

nguồn nước nhằm kinh doanh, phát triển vườn trái cây theo hướng bền vững. Cần 

bón phân thích hợp đối với từng loại cây, từng loại đất và chu kỳ phát triển của cây. 

Song song với phương thức sản xuất thì phương thức quản lý cần phải được đổi mới 

theo hướng tự nguyện, chia sẻ hài hòa lợi ích chung - riêng giữa các nhà vườn; ngăn 

chặn tình trạng tranh mua, tranh bán, cạnh tranh không lành mạnh. 

Tiếp tục xây dựng thương hiệu “Trái cây Lái thiêu”: 

Thương hiệu “Trái cây Lái Thiêu” nổi tiếng từ lâu, là tài sản vô giá của người 

dân Thuận An. Phải mất nhiều năm thương hiệu “Trái cây Lái Thiêu” mới nức tiếng 

gần xa, vậy mà thương hiệu đó nếu không giữ gìn sẽ bị mất. Do vậy, để bảo tồn, phát 

triển và mở ra hướng đi mới bền vững cho tài sản quý giá ở địa phương cần tiếp tục 

xây dựng thương hiệu “Trái cây Lái Thiêu” đối với những trái cây đặc sản còn lại là 

Sầu Riêng, Dâu, Bòn bon, Mít tố nữ. 

 Một số đề xuất để phát huy hiệu quả công tác bảo tồn và phát triển vƣờn 

trái cây đặc sản Lái thiêu bền vững 

Từ thực trạng hiện nay, cũng như quá trình hình thành và phát triển vườn trái 

cây đặc sản Lái Thiêu. Những dự án bảo tồn và phát triển đã được áp dụng và những 

thành công, hạn chế còn gặp phải. Chúng tôi đề xuất một số vấn đề nhằm phát huy 

hiệu quả công tác bảo tồn và phát triển sau: 

Thứ nhất, cần có nhiều công trình nghiên cứu và đánh giá sâu hơn về tác động 

của quá trình đô thị hoá ảnh hưởng đến vườn trái cây để có những giải pháp khoa học 
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và lâu dài nhằm khôi phục vườn trái cây đặc sản Lái Thiêu. 

Thứ hai, chính quyền địa phương cần tổ chức nhiều buổi tập huấn, toạ đàm về 

kỹ thuật trồng và chăm sóc vườn trái cây; có thêm những chính sách hỗ trợ vốn, cây 

giống tốt, những vật tư cần thiết và cả kỹ thuật canh tác để nhà vườn nhanh chóng 

khôi phục những vườn cây bị chết hoặc suy thoái.  

Thứ ba, đề nghị tỉnh đẩy mạnh mời gọi đầu tư phát triển du lịch sinh thái theo 

quy hoạch, có chính sách ưu đãi doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu nông 

sản để hạn chế phát triển theo kiểu tự phát nhằm xây dựng khu du lịch vườn cây ăn 

trái Lái Thiêu mang đậm nét văn hoá miệt vườn Đông Nam Bộ và nhân dân an tâm 

đầu tư phát triển dịch vụ du lịch.  

Thứ tư, các chủ nhà vườn nên tích cực tham gia học tập, lắng nghe các buổi tập 

huấn, toạ đàm về kỹ thuật do ngành nông nghiệp tổ chức để có thêm nhiều kiến thức 

khoa học, ứng dụng vào thực tiễn. Đồng thời tự giác, chủ động đầu tư, chăm sóc cho 

vườn cây, cũng như có ý thức hơn trong hoạt động kinh doanh của mình. 

Thứ năm, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể “Măng cụt Lái Thiêu”. Trên 

cơ sở đó ban hành các chính sách ưu đãi, hỗ trợ tích cực doanh nghiệp thực hiện 

chiến lược xây dựng thương hiệu cho các nhãn hiệu tập thể trái cây khác. 

Thứ sáu, phát triển kinh tế phải kết hợp với việc bảo tồn giá trị văn hoá truyền 

thống. Thiết kế cơ sở hạ tầng cần phải phù hợp với khu du lịch sinh thái.  

Làm được những vấn đề trên sẽ kích thích sản xuất nông nghiệp, giữ vững 

vườn cây gắn với dịch vụ du lịch, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư đến với 

Lái Thiêu, từng bước nâng cao đời sống nhân dân trên địa bàn.Góp phần phục hồi và 

phát triển vườn cây ăn trái đặc sản tỉnh Bình Dương. 

KẾT LUẬN 

Vườn trái cây đặc sản Lái Thiêu không chỉ là nguồn sống của hàng ngàn hộ 

dân ở thị xã Thuận An, nó còn là kết tinh thành quả lao động hàng trăm năm của 

nhiều thế hệ. Do đó, cần được coi như là di sản văn hóa vật thể của Đông Nam bộ, và 

cả Nam bộ. Vườn trái cây Lái Thiêu là “lá phổi xanh” và khu du lịch sinh thái giàu 

tiềm năng, có giá trị kinh tế to lớn. Đồng thời, là nơi hội tụ những giá trị văn hoá 

truyền thống của cư dân Nam Bộ cần được gìn giữ, bảo tồn và phát triển.  

Bình Dương đang trong quá trình công nghiệp hoá, đô thị hoá. Do đó, vấn đề 

đặt ra là phát triển kinh tế phải luôn luôn đi đôi với việc bảo vệ môi trường, đầu tư 

kết cấu hạ tầng phải phù hợp với cảnh quan du lịch sinh thái sông nước miệt vườn, 

bảo đảm chất lượng sống của con người; giữ gìn và phát huy những giá trị truyền 

thống của các thế hệ cha ông. Vì lẽ đó, việc bảo tồn và phát triển vườn trái cây đặc 

sản Lái Thiêu trong thời kỳ hiện nay rất cần được chú trọng, quan tâm nhiều hơn nữa 

của lãnh đạo các ngành, các cấp của thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương và là trách 

nhiệm của cả hệ thống chính trị. 
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TÓM TẮT  
Nghiên cứu này nhằm đánh giá nhận thức cũng như hành vi lựa chọn rau củ qua 

khảo sát người tiêu dùng trên địa bàn Thủ Dầu Một. Trong giai đoạn một, dữ liệu định 

lượng được tiến hành bằng việc khảo sát trực tiếp 85 người tiêu dùng thông qua bảng 

câu hỏi soạn sẵn. Dữ liệu định tính được thiết kế trong giai đoạn hai thông qua phỏng 

vấn sâu nhóm chuyên gia bằng bảng câu hỏi bán cấu trúc. Kết quả nghiên cứu cho thấy 

phần lớn người tiêu dùng đều chọn mua rau củ tại chợ truyền thống (71.8%). Độ tươi 

xanh, giá trị dinh dưỡng và nguồn gốc xuất xứ là ba tiêu chí người tiêu dùng quan tâm 

hàng đầu khi mua với điểm trung bình lần lượt là 4.6; 4.5 và 4.2. Giá cả cũng là yếu tố 

người tiêu dùng ưu tiên trong khi chọn mua (15.1%), trong khi nhóm tiêu chí nhãn 

mác và có kiểm định thực vật chỉ chiếm 8.8%. Dư lượng thuốc trừ sâu; chất bảo quản 

và thuốc tăng trưởng là các nhóm yếu tố mà người tiêu dùng quan ngại nhất hiện nay.  

1.GIỚI THIỆU 

Rau củ cung cấp ít năng lượng nhưng lại giàu chất sơ, vitamin, chất khoáng (World 

Health Organization - WHO, 1990). Điều này cho phép người tiêu dùng đa dạng hóa 

cũng như cung cấp dinh dưỡng trong bữa ăn. Xu hướng sử dụng và lượng cung cấp rau 

củ toàn cầu gia tăng theo thời gian đặc biệt là Châu Á, lượng cung bình quân đầu 

người/ năm tăng từ 56.6 kg năm 1979 lên 116.2 kg năm 2000 (WHO, 2003). Sử dụng 

rau củ trong khẩu phần ăn là nhu cầu thiết yếu trong đời sống của con người. 

Rau củ đã trở thành một phần không thể thiếu trong bữa ăn của người Việt Nam. 

Người tiêu dùng có thể dễ dàng mua ở nhiều kênh phân phối khác nhau như chợ 

truyền thống, chợ tự phát, siêu thị … ngay cả vỉa hè hay xe đẩy. Theo báo cáo thị 

trường rau tại Việt Nam của Tổ chức Lương nông Thế giới – FAO (2011) nhu cầu về 

rau củ càng cao thì đồng thời cũng kéo theo sản xuất trong những năm vừa qua cũng 

tăng lên đáng kể về cả số lượng và chất lượng. 

Cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội, như một điều tất yếu con người sẽ chú trọng 

hơn về chất và lượng trong khẩu phần ăn. Tuy nhiên, với những điều đang diễn ra hiện 

nay liên quan đến chất lượng rau củ như sử dụng thuốc bảo vệ thực vật vượt mức, 

nguồn gốc rau củ không rõ ràng, sử dụng chất bẩn độc hại, thuốc tăng trưởng…đã làm 

cộng đồng dư luận không khỏi lo lắng. Nghiên cứu của Figuie’ et al. (2004) cho thấy 

an toàn lương thực và thực phẩm (rau; quả; thịt) đã trở thành mối quan ngại đối với 

tiêu dùng thành thị, kết quả tương tự cho nghiên cứu Wang et al. (2012). Giống các 

vùng thành thị khác, người dân sinh sống và làm việc tại thủ phủ Thủ Dầu Một (tỉnh 

Bình Dương) cũng gặp những trở ngại trên. Mục tiêu bài nghiên cứu này nhằm đánh 
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giá nhận thức của người tiêu dùng cũng như hành vi lựa chọn rau củ hiện nay trên địa 

bàn Thủ Dầu Một. 

 

2.PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Dữ liệu 

Đánh giá này được chia làm hai giai đoạn: Giai đoạn một gồm phỏng vấn người 

tiêu dùng thông qua bảng câu hỏi soạn sẵn (dạng định lượng) với 30 câu hỏi để phỏng 

vấn trực tiếp 85 người tiêu dùng về các thông tin: đặc điểm người tiêu dùng (trình độ, 

giới tính, qui mô hộ, thu nhập, những nơi mua rau củ, chi tiêu cho thực phẩm, rau 

củ…); nhận thức cũng như hành vi người tiêu dùng khi lựa chọn rau củ; đánh giá mức 

độ quan tâm về thực trạng độc hại của rau củ hiện nay cũng như những cách ứng phó 

mà người tiêu dùng sử dụng để hạn chế tình trạng trên cũng như các ưu tiên trong 

quyết định lựa chọn rau củ; giai đoạn hai sử dụng bảng câu hỏi bán cấu trúc (dạng định 

tính) phỏng vấn sâu nhóm quản lý để giải quyết các vấn đề phát hiện trong giai đoạn 

trước. 

Phƣơng pháp phân tích 

Nghiên cứu này chủ yếu sử dụng thống kê mô tả (công cụ xử lí dữ liệu là phần 

mềm Excel để nhập, kiểm tra dữ liệu và phần mềm SPSS phiên bản 20 sử dụng để rút 

trích các đánh giá) để phân tích và diễn giải. Số lượng mẫu phân tích chính xác là 85 

mẫu. Trong đó có 5 mẫu dữ liệu bị khuyết về trình độ (số năm đi học), phân tích này 

đã sử dụng số trung bình về trình độ của nhóm tuổi tương đương trong mẫu để xử lý 

các trường hợp này. 

 

3.KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

Trong quá trình điều tra, người tiêu dùng là phái nữ chiếm 78.8%, phái nam chỉ 

chiếm 21.2%. Sở dĩ nhóm nữ chiếm tỉ lệ cao trong điều tra vì họ thường phụ trách 

chính trong việc ăn uống hàng ngày trong hộ gia đình. Điều này cũng cho thấy nhóm 

đối tượng khảo sát hợp lý khi đưa ra các nhận định, đánh giá về tiêu dùng rau củ vì họ 

là người ra quyết định. 

Kênh phân phối thị trường rau củ 

Có năm kênh phân phối (Hình 1) được nói đến trong nghiên cứu này là: chợ 

truyền thống, chợ tự phát, siêu thị, cửa hàng rau củ sạch, ngoài ra còn có rau củ được 

bày bán trên vỉa hè, xe đẩy,…Phần lớn người tiêu dùng (71.8%) đều lựa chọn chợ 

truyền thống là kênh mà họ thường xuyên chọn mua rau củ nhất bởi vì kênh phân phối 

này gần nhà, tiện lợi trong việc đi lại của đa phần người tiêu dùng. Mặt khác, chỉ có 

7.1% trên tổng số người được phỏng vấn lựa chọn mua rau củ tại siêu thị, bên cạnh đó 

có đến 55.3% người tiêu dùng tin tưởng rau củ tại siêu thị đảm bảo an toàn thực phẩm. 

Kết quả này cũng tương tự khi phân tích chuỗi cung ứng rau tại thành phố Hồ Chí 

Minh, Cadilhol et al. (2006) cho thấy những hệ thống phân phối hiện đại (siêu thị, 

metro…) chỉ chiếm 2% hệ thống phân phối rau. Còn riêng về cửa hàng rau củ sạch thì 



214 

 

do chỉ được một phần nhỏ người dân biết đến nên tỷ lệ người tiêu dùng sử dụng kênh 

này cũng rất thấp, chiếm 3.5%.  

 

Hình 1. Các kênh phân phối rau củ 

 

Nhận thức và hành vi người tiêu dùng 

Trong quá trình chọn lựa và sử dụng rau thì thành phần bên trong được xem là 

quan trọng hơn hình thức bên ngoài; tuy nhiên, thực tế thì hình thức bên ngoài vẫn 

chiếm tỷ lệ khá cao… Các yếu tố như bề ngoài, mùi vị, độ tươi xanh, giá cả, chất 

lượng, màu sắc và kết cấu bên trong chính là những tiêu chí hàng đầu và cần thiết mà 

được người tiêu dùng xem xét kĩ trong quá trình chọn mua rau củ (Aban, Concepcion 

and Montiflor, 2009). Ở phần nghiên cứu này, có 12 tiêu chí được soạn ra để tìm hiểu 

về mức độ quan tâm của người tiêu dùng đến từng tiêu chí: giá cả, độ tươi xanh, bề 

ngoài, kích cỡ, dễ bảo quản, dễ chế biến (nấu ăn), hương vị nấu ăn ngon, giá trị dinh 

dưỡng, nguồn gốc xuất xứ, đóng gói, nhãn mác,có kiểm định thức vật (an toàn), mức 

độ quan tâm được cho điểm từ 1 đến 5 (1: không quan tâm; 5: rất quan tâm). Để tìm 

hiểu thêm về mức độ ưu tiên khi chọn lựa rau củ, nhóm nghiên cứu cũng đã soạn ra 12 

tiêu chí tương tự để có thể so sánh sự giống nhau, khác nhau giữa sự quan tâm và sự 

ưu tiên của người tiêu dùng.  

Bảng 1. Mức độ quan tâm và ưu tiên chọn mua rau củ 

Tiêu chí 

Mức độ quan tâm   Ưu tiên chọn mua 

Trung bình 

(điểm) 

Độ lệch 

chuẩn   Số lựa chọn 

Phần trăm 

(%) 

Giá cả 3.4 1.4  36 15.1 

Độ tươi xanh 4.6 0.7  58 24.4 

Bề ngoài  3.8 1.2  13 5.5 
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Kích cỡ 3.2 1.2  4 1.7 

Dễ bảo quản 3.6 1.3  13 5.5 

Dễ chế biến/nấu ăn 3.7 1.3  7 2.9 

Hương vị nấu ăn ngon 4.1 1.1  13 5.5 

Giá trị dinh dưỡng 4.5 0.9  36 15.1 

Nguồn gốc xuất xứ rau (Đà Lạt, 

Trung Quốc …) 

4.2 1.1  35 14.7 

Đóng gói 3.0 1.3  0 0.0 

Nhãn mác 3.2 1.4  7 2.9 

Có kiểm định thực vật (an toàn) 3.6 1.4   14 5.9 

 

Kết quả cho thấy một sự giống nhau là dù là về mức độ quan tâm hay mức độ ưu 

tiên thì độ tươi xanh của rau củ vẫn là tiêu chí quan trọng hàng đầu mà người tiêu dùng 

xem xét (chiếm 24.4% - trung bình là 4.6); riêng về giá cả thì lại có sự mâu thuẫn, mặc 

dù giá cả không phải là yếu tố quan trọng hay yếu tố hàng đầu mà người tiêu dùng 

quan tâm (trung bình 3.4) nhưng khi chọn mua người tiêu dùng lại đặc biệt ưu tiên và 

đưa giá cả lên làm một trong số các vấn đề hàng đầu trong quá trình lựa chọn (chiếm 

15.1%) (Bảng 1). 

Người tiêu dùng được hỏi đều quan ngại nhất là về nguyên nhân sử dụng thuốc sâu 

trên rau củ, mức quan tâm trung bình là 4.6 chiếm 25.3% trên tổng số mẫu; tiếp đến là 

sử dụng chất bảo quản để kéo dài thời gian tươi xanh, mức quan tâm trung bình là 4.5 

chiếm 20.8% trên tổng số mẫu và mức ưu tiên quan tâm chiếm tỷ lệ cao thứ 3 là dư 

lượng thuốc tăng trưởng, chiếm 20.4%, mức độ quan tâm trung bình là 4.5 (Bảng 2). 

Điều này cũng thể hiện khi hơn phân nữa (54.4%) người tiêu dùng không tin mức độ 

an toàn một trong các kênh đó hoặc tất cả các kênh phân phối hiện nay. 

 

Bảng 2. Mức độ quan tâm và ưu tiên trước thực trạng rau củ độc hại 

Tiêu chí 

Mức độ quan tâm   Ưu tiên chọn mua 

Trung bình 

(điểm) 

Độ lệch 

chuẩn   Số lựa chọn 

Phần trăm 

(%) 

Dư lượng thuốc sâu 4.6 0.8 

 

62 25.3 

Dư lượng thuốc tăng trưởng 4.5 0.9 

 

50 20.4 

Lạm dụng phân bón hóa học 4.2 1.0 

 

29 11.8 

Sử dụng chất bẩn để tưới tiêu 

(nước thải từ kênh mương…) 

4.2 1.2 

 

26 10.6 

Vùng trồng bị ô nhiễm (đất, 

nước…) 

4.2 1.1 

 

27 11.0 
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Sử dụng chất bảo quản để kéo 

dài thời gian tươi/xanh 

4.5 1.0 

  

51 20.8 

  

Hầu hết người tiêu dùng đều lựa chọn rau củ theo kinh nghiệm cá nhân, chiếm 

45.2% trên tổng số mẫu. Một nghiên cứu cho rằng: Kinh nghiệm cá nhân của người 

tiêu dùng được hình thành và tích lũy trong quá trình họ tiếp xúc và chọn lựa rau củ từ 

năm này qua năm khác chứ không phải tùy vào độ tuổi của họ (Schutz et al., 1984). 

Nhưng một nghiên cứu khác cũng cho rằng, những người càng nhiều tuổi thì kinh 

nghiệm của họ sẽ nhiều hơn và cách họ chọn mua rau củ cũng sẽ khắt khe hơn 

(Nguyễn Các Mác và Nguyễn Linh Trung, 2014). Tiếp đó là 29.8% do cảm tính, cảm 

nhận của người tiêu dùng về loại rau củ đó. Và chỉ có 21.2% trên tổng số mẫu khảo sát 

là người tiêu dùng lựa chọn rau củ qua kiến thức của họ (Hình 2). 

 

 
Hình 2. Yếu tố quyết định mua rau củ 

 

Cách xử lý của người tiêu dùng trước thực trạng quan ngại về rau củ 

 Trong quá trình phỏng vấn, tìm hiểu về những cách thức mà người tiêu dùng sử 

dụng nhằm hạn chế sự độc hại từ rau củ thì cách ngâm muối rau củ là cách được hầu 

hết người tiêu dùng sử dụng nhiều nhất chiếm 36% vì người tiêu dùng cho rằng muối 

sẽ giúp loại bỏ chất hóa học còn tồn đọng trên rau củ (các chuyên gia cho rằng muối 

chỉ giúp loại bỏ một phần vi sinh vật gây hại cũng như dư lượng thuốc bảo vệ thực 

vật). Cách thứ hai mà người tiêu dùng sử dụng là rửa sạch rau củ bằng cách như: rửa 

trực tiếp dưới vòi nước chảy hay rửa nhiều lần chiếm 14.4%. Trồng tại nhà cũng là 

một yếu tố người tiêu dùng ưu tiên lựa chọn trước tình hình hiện nay (Bảng 3).  

 

Bảng 3. Cách ứng phó với tình trạng rau củ độc hại 
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Cách xử lý  Số lựa chọn Phần trăm (%) 

Ngâm muối 50 36.0 

Rửa sạch (rửa trực tiếp dưới vòi nước, rửa nhiều lần...) 20 14.4 

Luộc sơ/nấu chín, hạn chế ăn sống 10 7.2 

Ngâm nước rửa rau 8 5.8 

Trồng tại nhà 13 9.4 

Mua tại các cửa hàng uy tín/ biết nguồn gốc 9 6.5 

Hạn chế sử dụng rau củ 5 3.6 

Không mua rau củ Trung Quốc/ giá rẻ 10 7.2 

Hạn chế mua tại chợ 3 2.2 

Khác 11 7.9 

 

Quan điểm đối với nhà quản lý 

Theo cách chuyên gia: nhu cầu sử dụng rau củ là tất yếu đối với mọi người và 

người sản xuất phải đặt ra câu hỏi cơ bản (sản xuất cái gì? cho ai? và sản xuất như thể 

nào?). Khi người tiêu dùng đòi hỏi, họ muốn mua một sản phẩm có thể khiến họ hài 

lòng và an tâm thì chắc chắn người sản xuất sẽ cố gắng đáp ứng nhu cầu của người 

tiêu dùng. Sự can thiệp của các cơ quan chức năng vào thị trường trong trường hợp 

này là thiết yếu chẳng hạn tuyên truyền chung, tổ chức lại sản xuất, lập nhóm tổ hợp 

tác để vừa kiểm soát vừa hỗ trợ cho người sản xuất, giúp người sản xuất xây dựng 

nhãn mác sản phẩm của họ và đồng thời nâng cao tuyên truyền kiến thức về thực phẩm 

an toàn cho người tiêu dùng. Cơ quan chức năng, người sản xuất và người tiêu dùng 

cần phối hợp với nhau thì mới có thể kiểm soát được tình trạng rau củ độc hại trên thị 

trường hiện nay. 

Ngoài ra, các chuyên gia còn khuyến cáo người tiêu dùng nên hạn chế sử dụng 

rau muống nước và nên ưu tiên về kênh phân phối vì rau được bán ở siêu thị và ở chợ 

vẫn có sự khác nhau hoặc người tiêu dùng có thể lựa chọn những loại rau có sức sống 

mạnh mẽ, kháng được sâu bệnh như: rau đắng, mồng tơi... 

 

4. KẾT LUẬN 
Nhận thức và hành vi của con người có thể thay đổi tùy thuộc độ tuổi, giới tính, 

trình độ giáo dục và các ý kiến theo số đông…Mặt khác, yếu tố ít quan trọng hơn là 

nhãn mác của sản phẩm (Aban, Concepcion and Montiflor, 2009). Độ tươi xanh của 

rau củ là yếu tố hàng đầu mà người tiêu dùng ưu tiên lựa chọn và quan tâm nhất trong 

quá trình chọn lựa rau củ. Dư lượng thuốc trừ sâu; sử dụng chất bảo quản kéo dài thời 

gian tươi/xanh và sử dụng thuốc tăng trưởng là những vấn đề mà người tiêu dùng quan 

ngại nhất khi đang phải đối mặt với tình trạng rau củ hiện nay. 

Cách hạn chế độ độc hại của rau củ và kinh nghiệm chọn lựa của người dân chỉ có 

thể giúp người tiêu dùng giảm một phần nào mức độ độc hại. Vì vậy người tiêu dùng 

cần thường xuyên tìm hiểu những kiến thức cần thiết về rau củ nhằm đảm bảo sức 
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khỏe cho bản thân và gia đình. Hơn nữa, sự can thiệp từ các bên có liên quan là cần 

thiết trước thực trạng này, đặc biệt là từ cơ quan quản lý nhà nước.  

Hướng nghiên cứu đề xuất trong tương lai: (i) Đánh giá mức độ chấp nhận thị 

trường rau củ an toàn và sạch từ góc độ người tiêu dùng và nhà sản xuất; (ii) Phân tích 

mức độ rủi ro khi các mô hình sản xuất hướng đến một nền sản xuất rau củ thân thiện 

với môi trường và không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc từ hóa học; (iii) 

Mô hình quản lý thích hợp trước tình hình sản xuất nhỏ lẻ hiện nay. 
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CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH LỰA CHỌN CỬA 

HÀNG THỨC ĂN NHANH TẠI TỈNH BÌNH DƢƠNG 

 Lê Đình Hải- 1423401010177, Khổng Minh Danh-1423401010148. 

Lớp D14QT02 – Khoa Kinh tế 

Giáo viên hướng dẫn ThS. Nguyễn Thị Thanh Hòa 

TÓM TẮT 

Nghiên cứu nhằm xác định các yếu tố ảnh hưởng lựa chọn cửa hàng thức ăn nhanh 

của khách hàng  nhắm đưa ra các đề xuất cho các cửa hàng thức ăn nhanh trong tỉnh. 

Khảo sát được thực hiện tại các cửa hàng thức ăn nhanh tỉnh Bình Dương và thực hiện 

phỏng vấn trên 129 khách hàng đang sử dụng thức ăn nhanh.  Kết quả nghiên cứu đã 

tìm ra các yếu tố về an toàn vệ sinh thực phẩm (4,4), phục vụ nhanh (4,3), thức ăn 

ngon miệng (4,4) và không gian sạch sẽ (4,3) được khách hàng quan tâm nhiều nhất. 

Dữ liệu cũng cho thấy được quảng cáo thường xuyên (2,9), thói quen ăn uống (2,6) 

không phải là yếu tố quan trọng đối với khách hàng. Ngoài ra chăm sóc khách hàng và 

tâm lí khách hàng là các yếu tố được khám phá tại thị trường thức ăn nhanh tỉnh Bình 

Dương. 

1. GIỚI THIỆU 

Thức ăn nhanh được xem là một thuật ngữ để chỉ các loại thực phẩm được làm sẵn 

được bán trong các nhà hàng, cửa hàng, tiện lợi cho việc phục vụ nhanh chóng và tiết 

kiệm thời gian tối đa cho khách hàng; có thể mang đi hoặc sử dụng tại chỗ 

(Vinaresreach, 2012). Các món thức ăn nhanh chủ yếu là gà rán, pizza, bánh mì 

Hambuger( bánh mì tròn kẹp thịt, phô mai, rau…), mì Ý, khoai tây chiên và đi kèm 

với các loại thức uống có gas như Coca-cola, Pepsi, 7up… 

Cho đến đầu thế kỉ XX, thức ăn đường phố tại các nước châu Á đã được hình thành 

nhưng thực phẩm không thật sự an toàn vệ sinh ( Esterik, 2008). Chỉ khi các thương 

hiệu thức ăn nhanh của thế giới như Mc Donald, KFC gia nhập vào thị trường này thì 

nền công nghiệp thức ăn nhanh tại khu vực Đông Nam Á mới thực sự phát triển (Wilk, 

2006). 

Tại Việt Nam, KFC là thương hiệu thức ăn nhanh ngoại có mặt sớm nhất từ năm 

1997 (KFC Việt Nam). Thị trường thức ăn nhanh thực sự cạnh tranh khi các thương 

hiệu lớn tham gia như: Lotteria, Jollibee, McDonald’s…. Tại thị trường thức ăn nhanh 
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Bình Dương mới đây đã có sự góp mặt của thương hiệu Jollibee qua đó cho thấy thị 

trường tại đây đang có sức hút các thương hiệu lớn đầu tư về đây. Tuy nhiên, tại Bình 

Dương chưa có nghiên cứu về các yếu tố ảnh hưởng khách hàng lựa chọn cửa hàng 

thức ăn nhanh. Việc nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng rất cần thiết để giúp các cửa 

hàng hiểu được tâm lí và hành vi khách hàng. 

Người tiêu dùng là khách hàng sử dụng hàng hóa hoặc dịch vụ. Hành vi mua hàng 

của người tiêu dùng là hành vi mua một hàng hóa cụ thể hay một dịch vụ nào đó nhằm 

thỏa mãn nhu cầu cá nhân hoặc của người khác gia đình, bạn bè,v.v…(Đinh Tiên 

Minh, 2012). Rami Zeitun (2013) từ đại học Qatar cũng đã đưa ra những nhận định 

hành vi của khách hàng cũnxuất phát từ mong muốn từng cá nhân.   

2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1 Số m u nghiên cứu và tổ chức thông tin 

Việc thu thập dữ liệu diễn ra trong các cửa hàng nằm trong khu vực của Tỉnh Bình 

Dương. Tất cả các dữ liệu được thu thập từ những khách hàng dùng bữa tại tại nhà 

hàng. Sau khi tiến hành khảo sát tại các cửa hàng thức ăn nhanh như KFC, Lotteria, 

Jollibee, Pizza Inn, Pizza Hut trên các hệ thống được đặt tại Tỉnh Bình Dương. Với 

150 phiếu khảo sát ,trong đó có 129 phiếu khảo sát hợp lệ và 21 phiếu không hợp lệ.  

2.2 Phƣơng pháp phân tích.  

Trong bài nghiên cứu sử dụng phần mềm SPSS để thực hiện phân tích số liệu. SPSS 

là phần mềm thống kê được sử dụng phổ biến cho các nghiên cứu điều tra xã hội học 

và kinh tế lượng có giao diện thân thiện với người dùng, dễ sử dụng (Hoàng Trọng và 

Chu Nguyễn Mộng Ngọc, 2005). 

3. KẾT LUẬN 

3.1  Phân tích thống kê mô tả 

3.1.1 Độ tuổi và giới tính 

Độ tuổi chọn cửa hàng thức ăn nhanh chủ yếu  16-20 tuổi (40,3 %) và 21-25 tuổi 

(38,8%). Tỉ lê nữ giới (66%) chọn lựa cửa hàng thức ăn nhanh nhiều gấp đôi nam 

(34%0. Điều này cho thấy giới tính cũng là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến lựa 

chọn cửa hàng thức ăn nhanh . Và nữ giới đang chiếm tỉ lệ cao cho việc sử dụng thức 

ăn nhanh. 

3.1.2 Nghề nghiệp 
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Sinh viên là người có thu nhập thấp (2-4 triệu) đang còn được trợ cấp bởi gia 

đình , nhưng họ lại là người chọn lựa cửa hàng thức ăn nhanh nhiều ( 49,6%). Tiếp 

theo là nhân viên có mức thu nhập trung bình (4-6 triệu) cũng chiếm tỉ lệ cao (24,8 %). 

Qua đó thấy được sinh viên và nhân viên đang có lượng sử dụng nhiều, nguyên nhân 

có thể là do tính chất công việc và quỹ thời gian ăn uống hạn hẹp. 

3.1.3 Tần suất sử dụng 

Tần suất sử dụng khác hàng trong mẫu khảo sát 1 lần/tuần (45%) và 2 đến 3 

lần/tuần (32,6%). Kết quả cho thấy thức ăn nhanh vẫn chưa được coi là món ăn được 

sử dụng thường xuyên. Một thực tế cho thấy thói quen sử dụng thức ăn nhanh vẫn ở 

mức thấp (1 lần/tuần 45%). 

3.1.4 Độ nhận biết thƣơng hiệu 

KFC và Lotteria là 2 cửa hàng được nhận biết nhiều nhất, qua đó cũng thấy 

được KFC và Lotteria với sự gia nhập vào Bình Dương đầu tiên có thể đã thấu hiểu 

tâm lí và được khách hàng lựa chọn và tin dùng nhiều. 

3.1.5 Mức độ ƣu tiên 

Khách hàng ưu tiên nhất là tiêu chí an toàn vệ sinh thực phẩm (29 lựa chọn). 

Ưu  tiên nhì là các tiêu chí có lợi cho sức khỏe (16 lựa chọn), thức ăn ngon miệng (17 

lựa chọn). Ưu tiên ba là tiêu chí không gian sạch sẽ (19 lựa chọn). Kết quả thống kê 

cho thấy có sự tương đồng giữa mức độ quan tâm khách hàng  và mức độ ưu tiên 

chứng tỏ rằng có mối quan hệ mật thiết giữa mức độ quan tâm khách hàng và mức độ 

ưu tiên .  

3.1.6 Nguồn tin chƣơng trình khuyến m i 

Tỉ lệ khách hàng nhận thông tin khuyến mãi tập trung cao tại cửa hàng (42,6%). 

Trong khi, nhiều năm gần đây mạng xã hội (Facebook, Zalo, Youtube và Yan) đang 

phát triển mạnh mẽ có thể giúp cho khách hàng biết đến các chương trình khuyến mãi 

rộng rãi, cập nhật thông tin nhanh chóng và đầy đủ, thì chỉ có 28% khách hàng tiêu 

dùng thức ăn nhanh tiếp cận thông tin khuyến mãi từ nguồn này. 

3.1.7 Mức độ quan tâm khách hàng 

Bảng 3.1. .1: Mức độ quan tâm khách hàng 

Nhân Tố Mean Maximum Minimum 

Mức giá đa dạng 3,8 5 1 
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Giá cạnh tranh 3,3 5 1 

Quảng cáo thường xuyên 2,9 5 1 

KM thường xuyên 3,7 5 1 

KM đa dạng 3,8 5 1 

ATVSTP 4,4 5 1 

Hàm lượng chất béo thấp 3,9 5 1 

Có lợi sức khỏe 4,1 5 1 

Thức ăn ngon miệng 4,4 5 1 

Thực đơn đa dạng 4,0 5 1 

Món ăn yêu thích 4,0 5 1 

Khẩu phần nhiều 3,5 5 1 

Nhiệt tình, vui vẻ 4,1 5 1 

Chuyên nghiệp 4,0 5 1 

Giao hàng tận nơi 3,2 5 1 

Phục vụ nhanh 4,3 5 1 

Thương hiệu uy tín 3,8 5 1 

Vị trí thuận tiện 3,7 5 1 

Trang trí bắt mắt 3,6 5 1 

Tiếng ồn vừa phải 3,7 5 1 

Không gian sạch sẽ 4,3 5 1 

Không gian cho bạn bè, người thân 4,0 5 1 

Thể hiện phong cách 3,3 5 1 

Thói quen ăn uống 2,6 5 1 

 

Với giá trị mức độ quan tâm nhiều nhất là 5, ít nhất là 1. Khách hàng đang có sự 

quan tâm cao với các tiêu chí:  an toàn vệ sinh thực phẩm (4,4); thức ăn ngon miệng 

(4,4); phục vụ nhanh (4,3) và không gian sạch sẽ (4,3). Và các tiêu chí khách hàng 

chưa quan tâm đến như: quảng cáo thường xuyên (2,9) và thói quen ăn uống (2,6). Kết 

quả bảng số liệu cho thấy khách hàng tiêu dùng ở Bình Dương đang quan tâm về chất 

lượng thực phẩm, phục vụ nhanh để tiết kiệm thời gian. 

3.2  Kiểm định độ tin cậy các biến 

Bảng 3.2.1: Kiểm định độ tin cậy 

Các biến Hệ số tƣơng quan 

biến tổng 

Hệ số 

Cronbach'sAlpha 

Mức giá đa dạng ,348 ,835 

Giá cạnh tranh ,407 ,832 

Quảng cáo thường xuyên ,203 ,840 

KM thường xuyên ,260 ,838 

KM đa dạng ,261 ,838 

ATVSTP ,257 ,837 

Hàm lượng chất béo thấp ,346 ,835 
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Có lợi sức khỏe ,378 ,833 

Thức ăn ngon miệng ,475 ,832 

Thực đơn đa dạng ,385 ,833 

Món ăn yêu thích ,403 ,833 

Khẩu phần nhiều ,462 ,830 

Nhiệt tình, vui vẻ ,497 ,829 

Chuyên nghiệp ,555 ,826 

Giao hàng tận nơi ,295 ,838 

Phục vụ nhanh ,439 ,832 

Thương hiệu uy tín ,396 ,833 

Vị trí thuận tiện ,501 ,829 

Trang trí bắt mắt ,511 ,828 

Tiếng ồn vừa phải ,451 ,831 

Không gian sạch sẽ ,493 ,830 

Không gian cho bạn bè, người thân ,525 ,828 

Thể hiện phong cách ,431 ,831 

Thói quen ăn uống ,157 ,843 

Ý kiến bạn bè, người thân ,250 ,838 

 

Kết quả cho thấy có 7 biến bị loại bỏ do có hệ số tương quan biến tổng nhỏ hơn 

0,3 (quảng cáo thường xuyên, khuyến mãi đa dạng, khuyến mãi thường xuyên, giao 

hàng tận nơi, thói quen ăn uống, ý kiến bạn bè, người thân, an toàn vệ sịnh thực 

phẩm). Tuy nhiên biến an toàn vệ sinh thực phẩm có hệ số tương quan biến tổng nhở 

hơn 0,3 nhưng hệ số Cronbach's Alpha lớn hơn 0,8 vẫn chấp nhận được độ tin cậy, nên 

nhóm tác giả vẫn giữ lại như vậy sẽ đúng với cơ sở lí thuyết và thực tế. 

3.3. Nhân tố khám phá EFA 

Kết quả phân tích nhân tố (EFA) 18 biến quan sát sau khi xoay nhân tố khám 

phá lần lượt tác giả đã chọn ra được 8 biến phù hợp chia làm 2 nhóm nhân tố. Dựa vào 

các biến quan sát có thể đặt tên cho 2 nhóm nhân tố bao gồm: 

Bảng 3.3.1: Nhân tố khám phá 

Các biến Nhân tố 

1 2 

Trang trí bắt mắt ,771  

Khẩu phần nhiều ,709  

Thể hiện phong cách ,601  

Thương hiệu uy tín ,601  

Không gian sạch sẽ  ,842 

Thức ăn ngon miệng  ,829 

Không gian cho bạn bè, người thân  ,568 

Tiếng ồn vừa phải  ,517 
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Nhân tố 1: Tâm lý khách hàng. Với 4 biến quan sát: Trang trí bắt mắt; khẩu phần 

nhiều; thể hiện phong cách; thương hiệu uy tín. 

Nhân tố 2: Chăm sóc khách hàng. Với 4 biến quan sát: Không gian sạch sẽ; thức ăn 

ngon miệng; không gian cho bạn bè, người thân; tiếng ồn vừa phải. 
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TỪ LÝ THUYẾT ĐẾN THỰC TIỄN TRƢỜNG HỢP NGHIÊN CỨU TẠI 

CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TRƢỜNG HẢI 

Huỳnh Thị Mỹ Uyên – MSSV: 1423401010127, Lưu Văn Tài – MSSV: 

1423401010149 
Nguyễn Quốc Thái – MSSV: 1423401010098 

D14QT02 – Khoa Kinh tế 

Giảng viên hướng dẫn ThS. Nguyễn Thị Diện 

TÓM TẮT  

Nghiên cứu này đi sâu vào vấn đề so sánh mô hình kế toán trách nhiệm trên nền 

tảng lý thuyết sau đó là đi đến thực tiễn tại công ty cổ phần ôtô Trường Hải nhằm tìm 

ra sự khác biệt và tương đồng giữa mô hình kế toán trách nhiệm tại công ty cổ phần 

ôtô Trường Hải và trên lý thuyết của nhiều tác giả trong và ngoài nước đã đưa ra đặc 

biệt hơn là của PGS.TS Phạm Văn Dược. Từ đó mà nhóm nghiên cứu có thể tìm ra 

những bất cật trong quá trình quản lý ở mỗi trung tâm của công ty nhằm đưa ra giải 

pháp hiệu quả nhất khắc phục vấn đề. Kết quả nghiên cứu nhận được là: Trung tâm 

đầu tư tại thaco bao gồm 2 bộ phận là đại hội đồng cổ đông và hội đồng quản trị khác 

hẳn với mô hình lý thuyết chỉ bao gồm một bộ phận là hội đồng quản trị. Như thế thì 

thaco có cơ cấu phân cấp quản lý chặt chẽ hơn ở mô hình lý thuyết và phù hợp với quy 

mô của doanh nghiệp cũng như quy định của nhà nước. Còn tại trung tâm lợi nhuận 

Ban giám đốc của Thaco đóng vai trò là trung tâm lợi nhuận trong mô hình kế toán 

trách nhiệm tại Thaco. Ban giám đốc bao gồm tổng giám đốc và phó tổng giám đốc có 

nhiệm vụ tổ chức điều hành và quản lý hoạt động sàn xuất và kinh doanh. Tại Thaco 

trung tâm doanh thu được tách biệt hoàn toàn ra khỏi trung tâm lợi nhuận. Điều này 

cho thấy sự khác biệt rõ ràng và lớn nhất giữa mô hình kế toán trách nhiệm lý thuyết 

và mô hình kế toán trách nhiệm tại Thaco đặc biệt là trong ngành ô tô cụ thể ở đây là 

Thaco. Và trung tâm chi phí Thaco được tách biệt thành 2 trung tâm chi phí: trung tâm 

chi phí tiêu chuẩn và trung tâm chi phí dự toán. Số lượng bộ phận ở mỗi trung tâm chi 

phí đều khác nhau. Dựa vào đặc điểm sản xuất kinh doanh, trung tâm chi phí tại Thaco 

chia thành 3 nhóm: Nhóm trung tâm chi phí thuộc khối sản xuất, nhóm trung tâm chi 

phí thuộc khối kinh doanh, nhóm trung tâm chi phí thuộc khối quản lý. Như vậy, so 

với mô hình lý thuyết thì trung tâm chi phí của Thaco đã chặc chẽ ,chi tiết nên việc 

kiểm soát các chi phí hiệu quả hơn. 

 

QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU VÀ KẾT QUẢ 

 Để nghiên cứu đề tài này nhóm sử dụng kết hợp phương pháp định tính và 

phương pháp định lượng. Với phương pháp định tính, nhóm tìm hiểu cơ sở lý luận về 

kế toán trách nhiệm trong doanh nghiệp; Thu thập các tài liệu có liên quan; Thảo luận 

nhóm nhằm thiết lập hệ thống kế toán trách nhiệm trong doanh nghiệp. Với phương 

pháp định lượng nhóm đã phỏng vấn trực tiếp các chuyên gia bằng bảng câu hỏi được 

hình thành từ nghiên cứu định tính, sử dụng phương pháp so sánh, đối chiếu giữa nhu 

cầu thông tin cho quản trị với hệ thống dữ liệu cho quá trình lập báo cáo được sử dụng 

để xem xét việc vận dụng kế toán trách nhiệm. 

Qua quá trình nghiên cứu, nhóm tác giả đã đưa ra được các kết quả như sau: 
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 Một là, đưa ra được bản chất, chức năng và cơ sở để thiết lập hệ thống kế toán 

trách nhiệm. Hai là, qua quá trình khảo sát để đánh giá thực trạng mô hình kế toán 

trách nhiệm tại Công ty cổ phần ô tô Trường Hải. Ba là, so sánh mô hình kế toán trách 

nhiệm lý thuyết với mô hình kế toán trách nhiệm thực tiễn tại Công ty cổ phần ô tô 

Trường Hải. 

Mô hình kế toán trách nhiệm bao gồm các trung tâm: trung tâm chi phí, trung 

tâm lợi nhuận và trung tâm đầu tư (Huỳnh Lợi, 2012). 

Trung tâm chi phí bao gồm trung tâm chi phí tiêu chuẩn và trung tâm chi phí dự 

toán. 

Trung tâm chi phí  tiêu chuẩn: Trước khi sản xuất,  doanh nghiệp đã xây dựng 

được chi phí tiêu chuẩn nhà quản trị của trung tâm có trách nhiệm quản lý để chi phí 

thực tế phát sinh không vượt quá chi phí tiêu chuẩn. Khi đánh giá kết  quả của trung 

tâm căn cứ : 

Chênh lệch chi phí = Chi phí thực tế - chi phí dự toán( định mức) 

Biến động về lượng  = ( Lượng thực tế - Lượng định mức) x Giá  định mức  

Biến động về giá = (Giá thực tế  - Giá định mức ) x Lượng  thực tế 

Sử dụng phương pháp so sánh chi phí thực tế với chi phí dự toán( định mức) , 

nhà quản trị có thể biết được chênh lệch nào là tốt, chênh lệch nào là xấu. Đồng thời sử 

dụng phương pháp số chênh lệch để phân tích biến động của các nhân tố, tìm hiểu 

nguyên nhân để có các giải pháp phù hợp đáp ứng mục tiêu tối thiểu hóa chi phí cho 

trung tâm. 

Trung tâm chi phí dự toán: thông thường người ta sử dụng so sánh chi phí thực tế 

với chi phí dự toán đã định. Tuy nhiên các so sánh này chỉ cho kết quả tương đối, nên 

cần kết hợp với một số các chỉ tiêu phi tài chính về mức độ và chất lượng của dịch vụ 

mà trung tâm này cung cấp, cụ thể như sau: 

Chênh lệch chi phí = Chi phí thực tế - Chi phí dự toán. 

Trung tâm doanh thu là trung tâm trách nhiệm mà ở đó nhà quản lý chỉ chịu 

trách nhiệm về kết quả “đầu ra”, tức doanh thu có thể kiểm soát đạt được của đơn vị. 

Xuất phát từ mục tiêu của nhà quản trị, hệ thống chỉ tiêu được xây dựng để đánh giá 

trách nhiệm của các trung tâm này là: So sánh doanh thu thực hiện với doanh thu dự 

toán của bộ phận, trên cơ sở đó phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến doanh thu như 

giá bán, khối lượng tiêu thụ và cơ cấu tiêu thụ. 

Chênh lệch doanh thu = Doanh thu thực tế - Doanh thu dự toán 

Trung tâm lợi nhuận là những bộ phận trong tổ chức mà nhà quản lý chịu trách 

nhiệm cả doanh thu và chi phí có thể kiểm soát. Khi đánh giá trách nhiệm của nhà 

quản trị trong trung tâm trách nhiệm thường đi theo các nội dung: So sánh mức lợi 

nhuận thực hiện với kế hoạch về số tương đối và tuyệt đối, tỷ lệ lợi nhuận góp, Lợi 

nhuận bộ phận, Tỷ lệ lợi nhuận bộ phận trên doanh thu bộ phận. 

Chênh lệch lợi nhuận = Lợi nhuận thực tế - Lợi nhuận kế hoạch  

Tỷ lệ lợi nhuận gộp = Lợi nhuận gộp/Doanh thu 

Lợi nhuận bộ phận = Lợi nhuận góp – Định phí bộ phận  

Tỷ lệ lợi nhuận bộ phận = Lợi nhuận bộ phận/ Doanh Thu  

Ngoài ra, một trong những nội dung quan trọng trong trung tâm lợi nhuận đó là 

việc xác định giá bán sản phẩm và giá chuyển giao nội bộ . 

Có 3 phương pháp định giá chuyển giao nội bộ: 

- Xác định giá chuyển giao nội bộ theo chi phí thực tế 

- Xác định giá chuyển giao nội bộ theo giá thị trường 
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- Xác định giá chuyển giao nội bộ theo giá thỏa thuận 

Trung tâm đầu tƣ là trung tâm trách nhiệm mà nhà quản lý chịu trách nhiệm cả 

về doanh thu, chi phí và cả việc xác định vốn hoạt động và những quyết định đầu tư 

vốn. Các chỉ tiêu sử dụng để đánh giá hiệu quả sử dụng vốn của trung tâm đầu tư bao 

gồm: Tỷ lệ vốn đầu tư (Return on Investment – ROI): Là tỷ số giữa lợi nhuận thuần 

trên vốn đầu tư bỏ ra. 

Tỷ lệ hoàn vốn đầu tư ROI  = Lợi nhuận / Vốn đầu tư  

Sử dụng chỉ tiêu ROI để đánh giá hai nội dung: Thứ nhất, đánh giá hiệu quả đầu 

tư của các  trung tâm đầu tư và doanh nghiệp có vốn đầu tư khác nhau, từ đó phân tích 

hiệu quả sử dụng vốn. Thứ hai, sử dụng chỉ tiêu ROI để tìm ra các nhân tố tác động 

đến hiệu quả quản lý, nhằm tìm ra các giải pháp cho kết quả kinh doanh tốt hơn. 

 
Lợi nhuận còn lại = Lợi nhuận – ( Vốn đầu tư x ROI mong muốn) 

 Thông qua các chỉ tiêu trên nhà quản trị  trung tâm đầu tư sẽ đánh giá tỷ lệ hoàn vốn 

đầu tư, chỉ tiêu này luôn phải được cải thiện, xem xét cân đối mở rộng vốn đầu tư từ 

đó có những điều chỉnh cho phân cấp quản lý vốn  hiệu quả, mang lợi ích cao cho 

doanh nghiệp. Ngoài ra, còn một chỉ tiêu đánh giá trung tâm đầu tư đó là chỉ tiêu giá 

trị gia tăng. 

Giá trị kinh tế tăng  thêm (Economic value added – EVA). EVA = Lợi nhuận 

phân chia thông thường  ± điều chỉnh kế toán – chi phí vốn trên tài sản phân chia. 

Mô hình tổ chức kế toán trách nhiệm tại công ty cổ phần ô tô Trường Hải được tổ 

chức theo 4 trung tâm như sau: 
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Hình 1. Mô hình tổ chức kế toán trách nhiệm tại công ty cổ phần ô tô Trường Hải. 

 

 Sau quá trình nghiên cứu và so sánh mô hình kế toán trách nhiệm lý thuyết với 

mô hình kế toán trách nhiệm thực tế tại công ty cổ phần ô tô Trường Hải, nhóm nghiên 

cứu đã rút ra các điểm giống nhau:  

Thứ nhất, kế toán trách nhiệm hoạt động trong môi trường tổ chức có phân cấp 

quản lý rõ ràng; Kế toán trách nhiệm cung cấp thông tin đầy đủ, rõ ràng về hoạt động 

sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, xác định ai, ở đâu là người chịu trách nhiệm, 

bộ phận nào có quyền kiểm soát đối với hoạt động xảy ra. Các chỉ tiêu về chi phí, 

doanh thu, lợi nhuận… gắn liền với trách nhiệm quản lý của từng bộ phận cụ thể; Sử 

dụng phương pháp so sánh các chỉ tiêu có thể kiểm soát giữa thực tế và kế hoạch để 

tìm ra chênh lệch và phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến các chỉ tiêu.  

Thứ hai, báo cáo chủ yếu đó là báo cáo thực hiện và báo cáo phân tích.  

Thứ ba, quy trình tổ chức hệ thống kế toán trách nhiệm bắt đầu từ việc phân chia 

tổ chức thành các trung tâm trách nhiệm, thiết lập dự toán, đo lường thành quả và kết 

thúc bằng các báo cáo thành quả của các trung tâm trách nhiệm  

Ngoài các điểm giống nhau, việc áp dụng mô hình kế toán trách nhiệm còn có 

các nét khác biệt.  

Một là, số lượng các trung tâm trách nhiệm không giống nhau.  

Hai là, việc đánh giá toàn diện các trung tâm trách nhiệm có thể vận dụng mô 

hình BSC, báo cáo phát triển bền vững dựa vào khung hướng dẫn của GRI … tùy 

thuộc vào trình độ phát triển của các quốc gia, trình độ văn hóa, hệ thống pháp luật. 
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

Nâng cao năng lực quản lý và đánh giá được thành quả của các đơn vị, bộ phận là 

một trong những vấn đề cấp thiết của các công ty nói chung và công ty cổ phần ô tô 

Trường Hải nói riêng. Việc tổ chức hệ thống kế toán trách nhiệm tại công ty là một tất 

yếu khách quan. Thực tế ở nước ta, việc sử dụng các thông tin do kế toán cung cấp cho 

quản trị doanh nghiệp còn hạn chế. Kế toán quản trị ở vẫn chưa được quan tâm đầy đủ 

tương xứng với vị trí và vai trò của nó trong quản trị doanh nghiệp.Trên cơ sở nghiên 

cứu lý luận và thực tiễn, đề tài đã khái quát một cách hệ thống cơ sở lý luận về kế toán 

trách nhiệm và nghiên cứu mô hình tổ chức kế toán trách nhiệm tại công ty cổ phần ô 

tô Trường Hải. Qua khảo sát, đánh giá thực trạng công tác kế toán trách nhiệm tại 

công ty cổ phần ô tô Trường Hải, đề tài đã so sánh được mô hình kế toán trách nhiệm 

lý thuyết với thực tiễn tại công ty cổ phần ô tô Trường Hải. Dựa trên kết quả nghiên 

cứu trình bày trong đề tài, hướng nghiên cứu kế tiếp có thể được triển khai thực hiện 

đó là việc tổ chức hệ thống kế toán trách nhiệm đi sâu vào từng mảng hoạt động của 

công ty và kết quả khảo sát sử dụng phần mềm SPSS để định lượng.  

Nhóm tác giả đưa ra các kiến nghị sau: 

Việc vận dụng kế toán trách nhiệm trong các doanh nghiệp ở Việt Nam nói 

chung chưa được quan tâm đúng mức. Kế toán trách nhiệm vẫn còn có khoảng cách xa 

giữa lý luận và thực tiễn. Vai trò của kế toán trách nhiệm trong doanh nghiệp rất mờ 

nhạt, chưa đúng bản chất, chưa giúp được nhiều cho công tác quản lý của đơn vị. 

Tại Thaco việc tổ chức kế toán trách nhiệm được nhận thức và vận dụng tuy 

nhiên việc tổ chức  và đánh giá ở các bộ phận không đồng đều nhau, chủ yếu tập trung 

ở bộ phận quản lý cấp cao. Vấn đề đặt ra cho nhà quản lý các cấp dưới là phải nắm rõ 

và kiểm soát tốt mọi hoạt động để điều hành và quản lý trong phạm vi trách nhiệm 

được giao. Nhà quản trị cấp cao cần phải tổ chức theo dõi và đánh giá trách nhiệm các 

cấp dưới được phân cấp quản lý. Nhà quản lý cấp cao cần hướng các bộ phận trong 

cùng tổ chức bên cạnh việc thực hiện nhiệm vụ của mình còn phải hướng đến mục 

tiêu, lợi ích chung của toàn đơn vị.  

Qua kết quả hoạt động của Thaco cho thấy công ty ngày càng tăng trưởng, lớn 

mạnh, công tác quản lý đòi hỏi ngày càng cao về số lượng lẫn chất lượng thông tin 

phục vụ cho việc thực hiện các chức năng quản trị, đặc biệt là chức năng kiểm soát và 

đánh giá trách nhiệm quản trị bộ phận, cá nhân trong việc góp phần hoàn thành mục 

tiêu chung của công ty. 

 Xuất phát từ thực tế trên, nhóm nghiên cứu xin đề xuất: 

Thaco có quy mô lớn, nhiều đơn vị thành viên. Việc hình thành các trung tâm 

trách nhiệm riêng biệt trong toàn Tổng công ty sẽ đáp ứng được yêu cầu của các nhà 

quản trị cấp cao là nắm bắt được toàn bộ hoạt động của các cấp thấp hơn một cách 

nhanh nhất thông qua các báo cáo đánh giá về hiệu quả hoạt động quản lý của từng 

trung tâm.  

Dựa trên sự phân cấp quản lý theo cơ cấu tổ chức hiện nay với mô hình công ty 

mẹ -con, Thaco lựa chọn mô hình tổ chức kế toán trách nhiệm được tổ chức thành bốn 

(04) trung tâm trách nhiệm, bao gồm: Trung tâm chi phí; Trung tâm doanh thu; Trung 

tâm lợi nhuận và Trung tâm đầu tư là sự lựa chọn phù hợp với đặc thù của mình.  Tuy 

nhiên, Thaco cần phải xây dựng cho mình quy trình đánh giá hiệu quả hoạt động một 

cách khoa học, minh bạch, rõ ràng; làm cơ sở cho các đơn vị trực thuộc theo dõi, chấp 
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hành và thực hiện nghiêm túc. Vấn đề này chưa được các đơn vị trực thuộc  quan tâm, 

thực hiện. 
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TÓM TẮT 

Nghiên cứu này nhằm xác định các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng 

của khách hàng hộ gia đình khi sử dụng điện của Công ty Điện lực Bình Dương trên 

địa bàn thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương. Trên cơ sở đó, nêu ra các giải pháp và 

kiến nghị nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ của công ty nhằm tạo sự tin cậy và 

hài lòng cho khách hàng. Kết quả nghiên cứu cho thấy các yếu tố Giá cả và Độ tin 

cậy không ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng. Trong khi đó, các yếu tố 

Hình ảnh công ty, Chất lượng và Năng lực phục vụ ảnh hưởng đến sự hài lòng của 

khách hàng hộ gia đình theo mô hình sau: 

Y=  0.739 + 0.531X1 +  0.119X3 + 

0.124X4 

Trong đó: Y: Sự hài lòng của khách hàng 

X1: Hình ảnh công ty 

X3: Chất lượng 

X4: Năng lực phục vụ 

 
1.  GIỚI THIỆU 

 
Ngày nay, khi xã hội càng phát triển, nhu cầu cuộc sống của con người ngày 

càng được nâng cao, vì vậy những yêu cầu cũng như mong muốn của khách hàng 

đối với các loại hình dịch vụ, sản phẩm cũng ngày càng nâng cao và được nhìn nhận 

ở nhiều góc độ. Xu hướng này có ảnh hưởng sâu sắc đến quá trình phát triển và phân 

bố lại mạng lưới kinh tế xã hội, trong đó đáng chú ý đến là việc hình thành và sử 

dụng mạng lưới điện năng quốc gia. 

Theo lộ trình đã được Chính phủ phê duyệt, thị trường bán buôn điện cạnh  

tranh từ năm 2015 và thị trường bán lẻ điện cạnh tranh sẽ được thực hiện sau năm 

2022. Ngành điện Việt Nam sẽ hội nhập để đáp ứng các nhu cầu sử dụng điện tăng 

lên và yêu cầu chất lượng dịch vụ, sản phẩm ngày càng cao của các khách hàng. 

Đứng trước những thách thức về cạnh tranh và yêu cầu càng tăng của thị trường, 
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việc khảo sát đánh giá sự hài lòng của khách hàng sử dụng điện là rất cần thiết trong 

giai đoạn hiện nay, giúp Công ty Điện lực Bình Dương (PCBD) nói chung và Điện 

lực Thủ Dầu Một nói riêng xác định được mức độ hài lòng của khách hàng và không 

ngừng cải tiến chất lượng dịch vụ, nâng cao sự thoả mãn của khách hàng nhằm tăng 

cường khả năng cạnh tranh trong quá trình hội nhập và hướng tới thị trường bán lẻ 

điện cạnh tranh  trong thời gian tới. 

 

2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Cơ sở lý thuyết và giả thuyết, mô hình nghiên 

cứu 2.1.1.Cơ sở lý thuyết 

- Lý thuyết về dịch vụ: C.Mác cho rằng:  Dịch vụ là con đẻ của nền kinh tế sản xuất 

hàng hóa, khi mà kinh tế hàng hóa phát triển mạnh, đòi h i một sự lưu thông thông 

suốt, trôi chảy, liên tục để th a mãn nhu cầu ngày càng cao đó của con người thì 

dịch vụ ngày càng phát triển”. Philip Kotler cho rằng:   Dịch vụ là mọi hành động và 

kết quả mà một bên có thể cung cấp cho bên kia và chủ yếu là vô hình và không dẫn 

đến quyền sở hữu một cái gì đó. Sản phẩm của nó có thể có hay không gắn liền với 

một  sản phẩm vật chất”…Do vậy, dịch vụ có những nét đặc trưng cơ bản để phân 

biệt với các sản phẩm hữu hình như: tính vô hình, tính không đồng nhất, tính không 

thể tách  rời và tính không thể cất trữ. 

- Lý thuyết về chất lượng dịch vụ: Theo Tổ chức Quốc tế về tiêu chuẩn hóa ISO: 

 Chất lượng là khả năng của tập hợp các đặc tính của một sản phẩm, hệ thống hay 

quá trình để đáp ứng các yêu cầu của khách hàng và các bên có liên quan”. Nếu chất 

lượng của những sản phẩm hữu hình có thể đo lường được thông qua những quy 

định cụ thể rõ ràng về các tiêu chuẩn như hình dáng, màu sắc, chất liệu,… thì chất 

lượng dịch vụ lại trừu tượng hơn vì những tính chất đặc thù của nó như tính không 

thể tách rời, tính vô hình, tính không đồng nhất và tính không lưu trữ được. 

- Lý thuyết về sự hài lòng: Có nhiều quan điểm khác nhau về sự hài lòng của khách 

hàng (Customer Satisfaction). Bachlet (1995) định nghĩa:  Sự hài lòng của khách 

hàng là một phản ứng mang tính cảm xúc của khách hàng đáp lại kinh nghiệm của 

họ đối  với một sản phẩm hay dịch vụ”. Còn Oliver (1997) cho rằng sự hài lòng của 

khách hàng là sự phản ứng của người tiêu dùng với việc đáp ứng những mong muốn 

của họ;… Theo Philip Kotler (2001), sự hài lòng của khách hàng là  mức độ của 

trạng thái cảm giác của một người bắt nguồn từ việc so sánh kết quả thu được từ việc 
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tiêu dùng sản phẩm, dịch vụ với những kỳ vọng của khách hàng”. Mức độ hài lòng 

phụ thuộc sự khác biệt giữa kết quả nhận được và kỳ vọng, nếu kết quả thực tế thấp 

hơn kỳ vọng thì khách hàng không hài lòng, nếu kết quả thực tế cao hơn kỳ vọng thì 

khách hàng rất hài lòng. 

2.1.2. Giả thuyết nghiên cứu và mô hình đề xuất 

Trên cơ sở lý thuyết của mô hình SERVQUAL của Parasuraman & ctg 

(1988), mô hình SERVPERF của Cronin và Taylor (1992), mô hình chỉ số hài lòng 

(CSI) và các nghiên cứu liên quan đến sự hài lòng của khách hàng sử dụng điện tiêu 

biểu, nhóm nghiên cứu đã tổng hợp được các nhân tố tác động đến sự hài lòng của 

khách hàng bao gồm: Độ tin cậy, Khả năng đáp ứng, Năng lực đảm bảo, Phương tiện 

hữu hình và Sự đồng cảm (Parasuraman, 1988; Cronin và Taylor, 1992), Chất lượng 

sản phẩm và Giá cả (Zeithaml và Bitner, 2000). 

Dựa vào đặc điểm của ngành điện, sản phẩm điện và dịch vụ cung cấp điện 

cho khách hàng, đề tài xác định sựu hài lòng của của khách hàng chịu sự tác động 

của hai yếu tố: Chất lượng dịch vụ và chất lượng sản phẩm. Do đó, đề tài nghiên cứu 

sử dụng mô hình sự hài lòng khách hàng là sự kết hợp của thang đo Chất lượng dịch 

vụ và Chất lượng sản phẩm. 

Nghiên cứu sử dụng thang đo SERVQUAL của Parasuraman & ctg (1988), 

mô hình chỉ số hài lòng khách hàng và biến thể SERVPERF với các nhân tố độ tin 

cậy, khả năng đáp ứng, hình ảnh công ty để xây dựng các thành phần đánh giá các 

tác  động, cùng với nhân tố chất lượng sản phẩm và giá cả trong mô hình của 

Zeithmal và Bitner (2000) để đo lường sự hài lòng của khách hàng. Mô hình nghiên 

cứu đề xuất như sau: 
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Hình 1 : Mô hình nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng hộ gia đình 

 Các giả thuyết: 

Giả thuyết H01: Thành phần Hình ảnh công ty có ảnh hưởng tích cực đến sự 

hài lòng của khách hàng. 

Giả thuyết H02: Thành phần Giá cả có ảnh hưởng tích cực đến sự hài lòng 

của khách hàng. 

Giả thuyết H03: Thành phần Chất lƣợng có ảnh hưởng tích cực đến sự hài 

lòng của khách hàng. 

Giả thuyết H04: Thành phần Năng lực phục vụ có ảnh hưởng tích cực đến sự 

hài lòng của khách hàng. 

Giả thuyết H05: Thành phần Độ tin cậy có ảnh hưởng tích cực đến sự hài 

lòng của khách hàng. 

Trên cơ sở mô hình đề xuất như trên, nhóm nghiên cứu tiến hành nghiên cứu 

định tính và định lượng để kiểm định sự phù hợp của mô hình nghiên cứu sự hài 

lòng của khách hàng hộ gia đình khi sử dụng điện của Công ty Điện lực Bình Dương 

trên địa bàn Tp. Thủ Dầu Một. 

2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu 

Nghiên cứu được tiến hành thông qua 2 giai đoạn chính: 

- Giai đoạn 1: Nghiên cứu định tính nhằm điều chỉnh thang đo, xây dựng bảng 

câu h i ph ng vấn cho nghiên cứu định lượng. 

- Giai đoạn 2: Nghiên cứu định lượng nhằm thu thập dữ liệu, phân tích kết quả 

khảo sát và kiểm định mô hình nghiên cứu. 

2.2.1. Nghiên cứu định tính: Ph ng vấn chuyên gia, thảo luận nhóm, xây dựng 
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thang đo. 

2.2.2. Nghiên cứu định lƣợng 

Mục tiêu của nghiên cứu định lượng nhằm đo lường cảm nhận của khách 

hàng đối với các yếu tố đã nhận diện trong nghiên cứu định tính. 

Sau khi hoàn tất viêc thu thập dữ liệu, các bảng ph ng vấn sẽ được tập hợp lại 

và tiến hành kiểm tra để loại b  các mẫu không phù hợp. Tiếp đó các bảng ph ng 

vấn sẽ được sử dụng để mã hóa, nhập liệu và làm sạch dữ liệu thông qua phần mềm 

SPSS 2.0. 

Việc phân tích dữ liệu sẽ được tiến hành thông qua phương pháp phân tích dữ 

liệu: thống kê mô tả, hệ số tin cậy, phân tích nhân tố EFA, phân tích hồi quy đa biến. 

2.2.3. Mô hình hồi quy 

Mô hình có dạng như sau: 

Yi = B0 + B1X1i + B2X2i + … + BpXpi +  ei 

 Trong đó: 

Yi : Biến phụ thuộc 

Xpi: Biểu hiện giá trị của biến độc lập thứ p tại quan sát thứ i 

Bp: Được gọi là hệ số hồi quy riêng phần (Partial regression Coeficient) 

ei: Là một biến độc lập ngẫu nhiên có phân phối chuẩn với trung bình là 0 và 

phương sai không đổi 

2.2.4. Mẫu nghiên cứu và phƣơng pháp thu thập dữ liệu 

Đối tượng nghiên cứu là: Sự hài lòng của các hộ gia đình khi sử dụng điện 

của Công ty Điện lực Bình Dương trên địa bàn Tp. Thủ Dầu Một, Bình Dương. Do 

đó Bảng khảo sát được tiến hành khảo sát tại các hộ gia đình trên địa bàn Tp.Thủ 

Dầu Một Tỉnh Bình Dương.Sử dụng phương pháp lấy mẫu thuận tiện với cỡ mẫu lớn 

để đảm bảo mẫu có thể đại diện cho tổng thể nghiên cứu, bên cạnh đó có thể dự trù 

được trường hợp các mẫu thu về không sử dụng được do mắc lỗi b  trống, trả lời 

sai,….  Nên chúng tôi quyết định số mẫu dự kiến là 250. Số bảng câu h i phát ra là 

250 bảng, thu về được 250 mẫu khảo sát và tiến hành kiểm tra sự phù hợp. Kết quả 

có 225 mẫu khảo sát phù hợp và tiến hành mã hóa dữ liệu. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Kết quả nghiên cứu 

3.1.1. Kiểm định độ tin cậy Cronbach’s Alpha 

Ý nghĩa kiểm định Cronbach’s Alpha là kiểm định nhằm phân tích đánh giá 
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độ tin cậy của thang đo. Mục đích của kiểm định là tìm hiểu xem các biến quan sát 

có cùng đo lường một khái niệm cần đo hay không. Giá trị đóng góp được nhiều hay 

ít phản ảnh thông qua hệ thống tương quan biến tổng Corrected item- total 

corelation. Qua đó cho phép loại b  những biến không phù hợp trong mô hình 

nghiên cứu. Kết quả kiểm định cho thấy 18 biến quan sát: a1, a2, a3, a4, a5, b1, b2, 

b5, c1, c2, c3, c4, d1, d2, d3, e1, e2, e3 đủ điều kiện để tiếp tục đưa vào phân tích 

nhân tố EFA. 

3.1.2. Phân tích nhân tố EFA 

Sau khi kiểm định cronbach’s Alpha có 5 biến độc lập với 18 biến quan sát 

ảnh hưởng đến mức hài lòng của khách hàng khi sử dụng sử dụng điện của Công ty 

Điện lực Bình Dương trên địa bàn Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương. Đưa 18 

biến quan sát này vào phân tích nhân tố khám phá EFA. Phân tích nhân tố được thực 

hiện với phép trích Principle Component, sử dụng phép xoay Varimax, sử dụng 

phương pháp kiểm định KMO và Bartlett để đo lường sự tương quan. Kết quả phân 

tích nhân tố khám phá EFA cho sự hài lòng của khách hàng khi sử dụng điện của 

công ty thông  qua mẫu khảo sát: 

- KMO =0.844 > 0.5  nên phân tích nhân tố là phù hợp. 

- Sig =0.000 < 0.05 chứng t  các biến quan sát có tương quan với nhau trong  

tổng thể. 

- Tổng phương sai trích = 64,715% > 50% điều này chứng t  64,715% biến 

thiên của dữ liệu được giải thích bởi 5 nhân tố mới. 

Như vậy các tiêu chuẩn khi sử dụng phân tích khám phá nhân tố đều phù hợp 

với tập dữ liệu nghiên cứu. Như vậy sau quá trình thực hiện phân tích nhân tố, còn 

lại 18 biến quan sát được lập thành 5 nhân tố: Hình ảnh công ty, Giá cả, Chất lượng, 

Năng lực phục vụ và Độ tin cậy. 

3.1.3. Phân tích tƣơng quan 

3.1.3.1 Phân tích tƣơng quan của từng yếu tố trong thang đo. 

- Đa số các giá trị sig < 5%chứng t  các biến quan sát có tương quan với 

nhau trong tổng thể và kết quả tương quan có ý nghĩa thống kê. 

- Không có hệ số tương quan bằng 0 và hệ số tương quan âm. 

- Các biến độc lập tự tương quan với nó (tương quan đơn vị). 

- Các hệ số tương quan đều dương thể hiện mối quan hệ cùng chiều. 

- Tất cả các hệ số tương quan ngoại trừ tương quan đơn vị đề có (*) ; (**) cho 
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thấy sự tương quan mạnh giữa các biến quan sát. 

- Có nhiều hệ số tương quan giữa các nhân tố lớn hơn hoặc bằng 0.6 thể hiện 

mối quan hệ giữa chúng càng chặt chẽ. 

3.1.3.2 Phân tích tƣơng quan giữa biến phụ thuộc và các nhân tố. 

Qua kết quả phân tích dữ liệu nghiên cứu dựa trên giá trị trung bình cộng của 

từng nhân tố, ta có nhận xét: 

- Các biến độc lập tự tương quan với nó (tương quan đơn vị). 

- Không có hệ số tương quan bằng 0 và hệ số tương quan âm. 

- Các hệ số tương quan đều dương thể hiện mối quan hệ cùng chiều 

- Đa số các biến độc lập đều có tương quan với nhau ở mức tương quan 

trung bình. 

3.1.4. Mô hình hồi quy đa biến 

Hiện tượng đa cộng tuyến xảy ra khi có mối tương quan tuyến tính hiện hữu  

xảy ra giữa các biến độc lập trong mô hình. Hậu quả của hiện tượng đa cộng tuyến là 

hạn chế giá trị của R bình phương, làm sai lệch hoặc đổi dấu các hệ số hồi quy trong 

phương trình hồi quy. 

Đa cộng tuyến làm tăng độ lệch chuẩn của các hệ số hồi quy và làm giảm giá 

trị thống kê t của kiểm định ý nghĩa nên các hệ số có khuynh hướng kém ý nghĩa. 

Theo PGS.TS Nguyễn Đình Thọ VIF < 2 không xãy ra hiện tượng đa cộng tuyến. 

VIF > 2 xãy ra hiện tượng đa cộng tuyến. Ngoài ra SIG < 5% mới có ý nghĩa thống 

kê. Nếu  SIG > 5% loại kh i mô hình. 

Phương trình hồi quy sau khi th a điều kiện: 

Y=  0.738 + 0.532X1 +  0.119X3 + 0.125X4 

Trong đó: Y: Sự hài lòng của khách hàng 

X1: Hình ảnh công ty 

X3: Chất lượng 

X4: Năng lực phục vụ 

3.2.Bàn về kết quả nghiên cứu 

Kết quả nghiên cứu cho thấy các giả thuyết H02 và H05 được nêu ra ở trên bị 

bác b . Kết quả mô hình cuối cùng cho ta thấy các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng 

của khách hàng: Hình ảnh công ty, Chất lƣợng và Năng lực phục vụ. 

Giả thuyết H01: Thành phần Hình ảnh công ty có ảnh hưởng tích cực đến sự 

hài lòng của khách hàng. Nếu giá trị Y tăng lên 1 đơn vị thì X1 sẽ tăng 0.532 đơn vị. 
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Nghĩa là, để sự hài lòng của khách hàng tăng lên 1 đơn vị thì Hình ảnh công typhải 

tăng thêm 0.532 đơn vị. 

Giả thuyết H03: Thành phần Chất lƣợng có ảnh hưởng tích cực đến sự hài 

lòng của khách hàng. Nếu giá trị Y tăng lên 1 đơn vị thì X1 sẽ tăng 0.119 đơn vị. 

Nghĩa là, để sự hài lòng của khách hàng tăng lên 1 đơn vị thì Chất lƣợng phải tăng 

thêm 0.119 đơn vị. 

Giả thuyết H04: Thành phần Năng lực phục vụ có ảnh hưởng tích cực đến sự 

hài lòng của khách hàng. Nếu giá trị Y tăng lên 1 đơn vị thì X1 sẽ tăng 0.125 đơn vị. 

Nghĩa là, để sự hài lòng của khách hàng tăng lên 1 đơn vị thì Năng lực phục vụ phải 

tăng thêm 0.125 đơn vị. 

4. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

4.1. Kết luận 

Nghiên cứu cho thấy mức độ hài lòng của khách hàng khi sử dụng điện của 

Công ty Điện lực Bình Dương trên địa bàn Tp. Thủ Dầu Một đạt mức điểm trung 

bình từ 3.0 đến 3.5. Kết quả mô hình hồi quy chỉ ra các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài 

lòng của khách hàng là Hình ảnh công ty, Chất lƣợng và Năng lực phục vụ, còn 

các nhân tố khác không ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng. 

Nghiên cứu này có hạn chế về mặt thời gian và phạm vi. Số liệu nghiên cứu 

dừng ở 225 mẫu khảo sát nên chưa mở rộng phạm vi thu thập thông tin trên toàn địa 

bàn. Tuy nhiên, qua kết quả nghiên cứu, nhóm tác giả rút ra được kết luận và đề xuất 

giải pháp, kiến nghị nâng cao sự hài lòng của khách hàng khi sử dụng điện của Công  

ty Điện lực Bình Dương trên địa bàn Tp. Thủ Dầu Một. 

4.2. Giải pháp và kiến nghị 

Thành phố Thủ Dầu Một cũng như toàn tỉnh Bình Dương nói riêng và cả 

nước nói chung đang trong giai đoạn phát triển và hội nhập nhanh chóng. Do đó nhu 

cầu về sử dụng điện của người dân ngày càng cao hơn, đòi h i các dịch vụ cung cấp 

điện phải 

ngày càng cải tiến, luôn phải đảm bảo cung cấp đầy đủ và kịp thời góp phần vào 

công cuộc xây dựng phát triển kinh tế - xã hội nước nhà. Việc khảo sát đánh giá sự 

hài lòng của khách hàng sử dụng điện là rất cần thiết trong giai đoạn hiện nay, giúp 

Công ty Điện lực Bình Dương xác định được mức độ hài lòng của khách hàng và 

không ngừng cải tiến chất lượng dịch vụ, nâng cao sự hài lòng của khách hàng nhằm 
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tăng cường khả năng cạnh tranh trong quá trình hội nhập và hướng tới thị trường bán 

lẻ điện cạnh  tranh trong thời gian tới. 

Qua kết quả nghiên cứu, công ty cần cải thiện các nhân tố Hình ảnh công ty, 

Chất lƣợng và Năng lực phục vụ như: hoàn thiện cơ sở vật chất hạ tầng phục vụ 

cho khách hàng và công ty; đảm bảo giảm thiểu tình trạng mất điện đột xuất, chất 

lượng điện không ổn định, chập chờn; nâng cao chất lượng của các dịch vụ chăm sóc 

khách hàng, phát triển khả năng phục vụ của nhân viên,...Ngoài ra, trong thời gian 

tới công ty cần triển khai nhiều kế hoạch hơn nữa để tạo lòng tin cho khách hàng sử 

dụng điện như: nâng cao năng lực về giá, bình ổn thị trường; nâng cao chất lượng 

điện kết hợp bảo vệ môi trường,... 
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